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HÀ NỘI — 1974 =.. 


LỜI NGƯỜI DỊCH 


Quyền sách « Rađiô?... Thật là đơn giản!» của E. Aisberg 
trình bày một cách đơn giản, nhẹ nhàng và dễ hiều những kiến thức 
cơ bản về máy tàu thanh, có nhiều hình vẽ dí đồm mỉnh họa, làm 
cho người đọc dễ dàng tiếp thu ngành kỹ thuật có nhiều ửng dụng 
rộng rãi này. 

Tác phầm đã được đông đảo bạn đọc hoan nghênh, đã được 
tái bản hàng chục lần tại nước Pháp và đã được dịch ra trên hai 
mươi thử tiếng trên thế giới (Anh, Nga, Tây ban nha, Ÿ. Nhật, Trung 
quốc, Rumani, Hungari, Hà lan, v.v...). 

Bản này được địch theo nguyên bản tiếng Pháp xuất bản lần 
thứ 26 có sửa chữa và bồ sung, phản ảnh được những thành tựu 
mới nhất của môn kỹ thuật phát triền rất nhanh này. 

Chúng tôi tin tưởng rằng quyền sách này sẽ góp phần rất tốt 
đẹp vào việc phô biến một trong những đóng vai trò mũi nhọn 
trong cách mạng kỹ thuật ở nước ta hiện nay. 
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Hà nội, tháng 12 năm 1973 
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CUỐN SÁCH NÀY 
DÀNH CHO AI3...... 


Về hình thức cũng như về nội dung, sách này chẳng giống bất ¬ 


cử một cuốn sách nào. s1 1ê 

Các hình vẽ ở lề cuốn sách, do họa sĩ có tài Guylắc minh họa 
với tỉnh thần di đồm quen thuộc của anh thoạt tiên có thề làm các 
bạn tưởng rằng đó là một cuốn sách dành cho thiếu nhi. 

Thực ra cuốn « Rađiô?.. Thật là đơn giản ! » dành cho các bạn 
mới học uà cho các kỹ thuật piên ở mọi lứa tuổi. 

Với các bạn mới bắt đầu học, sách này trình bày một cách dễ 
hiểu các qui luật eơ bản của kỹ thuật rađiô và giải thích đơn giản sự 
hoạt động của các máy thu thanh biện đại. Các bạn chẳng cần phải 
có trước những kiến thức về điện học và vật lý mới đọc được nó. 
Các khái niệm không thề thiếu được thuộc hai ngành khoa học đó 
đều được trình bày ở những đoạn cần thiết trong sách, đề giúp cho 
các bạn hiều rõ được rađiô. k 

Người mới học, nếu chăm chú đọc, sẽ tiếp thụ được một cách 
dễ dàng những điều được coi là « bí ân » của rađiô,— một ngành kỹ 


thuật hứng thú nhất và ngày càng có nhiều ứng dung, giải phóng. 


con người khỏi sự ràng buộc của thời gian và không gian, 

Nếu cuốn sách này cần thiết cho những người mới học nghề, 
nó cũng không kém phần bồ ích cho những kỹ thuật viên muốn hệ 
thống hóa lại các kiến thức của mình. Rađiô được phát triền rất 
nhanh, làm cho những người làm nghề ấy phải tích lũy trong óc vô 
số kiến thức rời rạc; phải sắp xếp lại các kiến thức ấy, mới mong 
có được một hệ thống kiến thức lôgic. Hơn nữa, ở trong các sách 
giáo khoa và ở các trường cao đẳng người ta lại hay giảng phần lớn 
các hiện tượng rađiô bằng những ý niệm quả ư toán học và trừu 
tượng. : 

Muốn sắp xếp cho hợp lý các kiến thức của mình, các cản bộ 
kỹ thuật sẽ khai thác eó lợi cuốn sách này, trong đó tác giả đã luôn 
luôn quan tâm đưa ra hình ảnh vật lỷ cụ thề của từng hiện tượng 
nghiên cửn. 


+... 


Đè cho phò cập, không cần thiết phải tầm thường. Đề cho đơn 
giản, không cần thiết những lời giải thích sơ lược. Và đè cho nghiêm 
chỉnh, không cần thiết phải buồn tẻ. 


+ — Tác giả hy vọng đã tránh được ba điều thường vấp trên đây 
trong công tác phổ biến khoa học tồi. Khi giải thích, tác giả luôn luôn 
dựa vào các lý thuyết đã được khoa học hiện đại xác nhận và kiên 
quyết không « đơn giản hỏa » làm hiều sai chân lý. 


Đề tránh trinh bày khô Khan theo lối bảe học, táe giả đã chọn 
hình thức nói chuyện, làm cho cuốn sách được linh hoạt, dễ tiếp thụ, 
giúp cho bạn đọc đề phòng những cạm bẫy mà tác giả đã tồng kết 
được qua nhiều nắm công tác giảng đạy. 

Tuy không dám tự phong là một cuốn « sỐ tay lắp máy », cuốn 
sách này cũng rất cần thiết cho những bạn muốn lắp ráp có lý luận 
các máy rađiô. Tác giả cố ý bỏ qua những vấn đề lỗi thời, đề dẫn 
dắt bạn đọc đến những nguyên lý mới nhất, được vận dụng vào việc 
thiết kế các máy thu thanh hiện đại. Đề đạt được mục đích ấy, mà 
vẫn không làm cho cuốn sách quá dày và người đọc nặng nề đầu óe, ` 
tác giả đã phải chọn một trình tự trình bày độc đáo và tránh mọi 
thứ «văn hoa» không cần thiết. Vì vậy sách tuy nhỏ, nhưng trình 
bày rất súo tích, người đọc cần xem thật thong thả, sao cho thấu hiều 
trang trước rồi mới đọc tiếp trang sau. 

Nếu cuốn sách này thành công trong việc phổ biến kiến thức 
và gây cho bạn đẹc lòng ham thích rađiô, thì tác giả rất sung sướng 
đä góp được phần cống hiến nhỏ bé vào công cuộc truyền bá ngành 
khoa học tuyệt diệu này. 


MUỐN HỌC TẬP 
CHO CÓ KẾT .‹QUẢ 


` 
Đa số các cbuỗi nói chuyện », phần cơ bản của cuốn sách 
này, đều có những « lời bàn » kèm theo. Các lời bàn này nhằm hai 
mục đích: đi sâu vào một số điều dẫn giải và trình bày bồ sung cho 
một số vấn đề khác. 
œ Muốn cho cuốn sách đem lại lợi ích nhiều nhất, sau mỗi 
«buỗi nói chuyện », phải đọc đến lời bàn tiếp theo nó. 


Có thề, khi đọc lần thứ nhất, không đọc đến các «lời bàn»;_ 


sau đó đọc lại từ đầu và sau mỗi + buồi nói chuyện » thì đọc kỹ những 
lời bàn. 
« Mỗi ngày, không nên đọc quá mội « buôồi nói chuyện ›». Phải 
đề các kiến thức mới (thu nhận được có đủ thời gian ‹ thấm ›. 
+ Cần phân tích các sơ đồ, Việc nghiên cứu chỉ tiết các mạch 
điện là một bài thực tập tốt nhất. 
` Bạn cũng nên biết là tại nhiều nước trên thế giới, hàng vạn 
- người đã học được rađiò qua cuốn sách này (chí riêng ở Pháp đã 
được phát hành trên 3000000 cuốn). 
Œó chí và kiên trì, bạn sẽ làm được như họ và sẽ thấy tên 
cuốn sách ghi ở ngoài bìa thật là đúng. j 


CÁC NHÂN VẬT 


HIẾU-TRI: Một cậu bé rất đễ thương, trước kia đã được ông 
chú—là kỹ sư RAĐIÔN giảng dạy cho một số kiến thức về rađiô. Tác 
giả đã ghi lại những buồi nói chuyện giữa hai chú cháu trong một 
cuốn sách được nhiều người hoan nghênh (nó đã được dịch ra 22 
thứ tiếng). Nhưng tiếc rằng, hiện nay cuốn sách đó không còn thích 
hợp với kỹ thuật hiện đại nữa. 

Bây giờ HIẾU-TRI đã mười tám tuôi, nhưng vẫn giữ được tính 
tò mò sẵn có, và tính trẻ trung, linh hoạt. HIỂU-TRI là một có kinh 
nghiệm, có khả năng trình bày một cách sẩng sửa lý thuyết về 
rađiô. Ngay từ thủa nhỏ, cậu ta đã tổ ra có tài ba... 

BẤT-TRI?.. Bạn chưa biết BẤT-TRI! đó là hiện thân của sự 
đốt nát. Về toán học, cậu ta hoàn toàn mít đặc, về vật lý, cậu ta chỉ 
biết lơ mơ đôi chút. BẤT-TRI lúc nào cũng bị chia xẻ giữa ý muốn 
học hỏi và nỗi lo sợ không hiệu được. Nhưng bạn có biết không? 
Tuy mới mười bốn tuồi, BẤT-TRI cũng không đần lắm, cậu ta 
cũng khá ranh mãnh. Rồi các bạn sẽ thấy điền đó từ buồi nói. 
chuyện đầu tiên. 


\ 
| 
| 
| : | 
Trong buồi nói chuyện này được trình bày các 
khái niệm cơ bản về điện học. Dựa trên những lý 
thuyết điện tử, Hiếu-tri đã trình bày mọi sự việc 
một cách rết rõ ràng làm cho cúc câu chuyện về 
sau càng dễ hiều 


Bốt-tri bơi trong biền cổ mù mịt 


Hiến-tri: Mời cậu ngồi! Mình sẽ giải thích đề cậu biều tại sao 
mình lại mời câu đến đây một cách khần cấp như vậy. Có lẽ cậu 
không quên là mình có một bà mẹ nuôi mà mình yêu quý lắm. Hôm 
qua, bà ấy có nhờ mình lắp cho một chiếc máy thu thanh. Hiện nay 
mình đang chuẳn bị thi hết cấp ba nèn rất bận, cậu có thề giúp mình 
lắp cái máy đó được không? 

Bát-tri: Rất sẵn sàng... Nhưng biết làm sao, về rađiô tòi hoàn 
toàn mù tịt ! 

H: Rađiô?... ồ thật là đơn giản! Mình sẽ giải thích đề cậu hiều 
dễ dàng. Đây là sơ đồ chiếc máy thu thanỂ định lắp cho bà mẹ 
mình (h. 1) 


H. 1. §ơ đồ do Hiếu-tri vẽ 


B: Thật là quá rắc rối ! 


H: Đây là đèn điện tử mà mình mua được bằng tiền của bà 
mẹ đưa cho đề sắm vật liệu. Sau này, cần mua thêm các bộ phận 
khác, mình sẽ đưa thêm. L 


B: Theo tôi, đèn này chẳng dùng được việc gì. Bóng đèn không 
trong suốt, chắc chỉ sáng lờ mờ... 


H: Ngốc quá! Đâu phải đèn thắp sáng! Đỏ là một đèn nắm 
cực dùng làm khuếch đại, đốt gián tiếp. 

B: Thôi, tòi về đây ! Anh muốn nhạo báng tôi hay sao mà anh 
dùng các danh từ kỳ lạ thế! 

H: Hãy khoan nào ! Đề mình giải thích cho cậu nghe! Trong 
đèn điện tử dòng điện đi từ catỏt có điện thế âm (— ) đến anôL có 
điện thế dương (-L). 

.B: Gàng khó hiểu nữa! Anh nói dòng điện đi từ âm sang 
dương. Nhưng từ ngày cắp sách đến giờ người ta lại đạy tôi ngược 
lại. Thế này, thì Lôi eòn hiều làm sao được? 


Hiếu-†ri phổi bắt đầu ngay từ đầu 


H: Thôi, đành phải giảng từ đầu cho cậu hiều thế nào là điện 
học. Óe cậu bị tiêm nhiễm bởi những khái niệm không chỉnh xác 
trước đày được dạy trong các sách giáo khoa. Nhưng ít nhất, người 
ta cũng đã dạy đề cậu hiệu nguyên tử là gì rồi chứ ? ? 


B: Có chứ! Nguyện tử là phần tử nhỏ nhất của vật chất, và 
vì vậy không thề phân chia nó ra được nữa. 


H: Biết mà! ... Cậu nên biết rằng ở thời đại mà cụ Tào của 
cậu thi đậu cử nhân ra, thì người La tin chắc như đỉnh đóng cột rằng 
nguyên tử khòng phân chia được. Nhưng ngày nay, người {a biết rằng 
nguyên tử gồm nhiều phần nhỏ gộp lại. 

B: Và biết đàu, những phần li tỉ ấy lại chẳng còn eó thẾchia 
ra làm được nhiều phần khác nhỏ hơn nữa Ì 

H: Tới thời chúng ta có con cháu, hẳn người ta sẽ dạy tà 
chủng như vậy. Nhưng bây giờ thì người ta mới được biết rằng, 
nguyên tử gồm hai thành phần là điện tử và prôtôn. Điện tử mang 
điện tích âm. Prôtôn mang điện tích dương. Nhưng điện tử và prôtôn 
bao giờ cũng húi lấy nhau. 
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1i. 2. Dấu chữ thập làŸprôtôn ; 
Dấu vòng tròn là điện tử 


B: Vậy (hìjđiệnjtử và,prôtôn quyện chặt lại với nhauÿà ?„ 
H: Không đâu! Giữa điện tử với điện tử, cũng như giữa các 
pròtôn. với _prôtôn, có lực đầy lẫn nhau. Thành thử trong nguyên tử 
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các lực bút và lực đầy, sẽ cân bằng với nhau khi các điện tử quay 
xung quanh hạt nhân gồm các prôtôn và vài điện tử (giống như các 
hành tỉnh quay xung quanh mặt trời (h. 2)). Đó là khòng kề đến các 
hạt nơtrôn không mang một điện tích nào cả. 

B: Đúng là một hệ mặt trời thu nhỏ lại! 

H: Chính vậy ! Cậu cần nhận xét thấy là khi nào trong nguyên 
tử, số điện tử bằng số prôtòn thì nguyên tử đó bị trung hòa. Khi số 
lượng điện tử lớn hơn số prôfôn, điện tích âm lớn hơn điện tích 
đương, thì nguyên tử lúc đó mang điện tích âm. Cuối cùng... 

B: Khi số lượng điện tử it hơn số lượng ĐRHếH: nguyên tử 


: lúc đó mang điện tích đương. 


H: Đúng, giỏi quá ! Cậu tổ ra hiều rồi đấy ! 


Lương tri dàn dần ồn định 


B: Tuy nhiên, tôi muốn biết nguyên tử trở thành âm hay 
dương như thế nào ! 


H: Các điện tử bay trên các quỹ đạo xa hạt nhân bị hạt nhân. 
hút rất yếu. Ñếu các điện tử này tới phạm vi lực hút của một nguyên 
tử bên cạnh thiếu điện tử, thì chủng sẽ tách khỏi nguyên tử đang 
chứa chúng đề sang bồ sunghoặc làm cân bằng nguyên tử bên cạnh đó. 

B: Giống như những người Nhật Bản chứ gì? 


„H: Minh không hiều những người dân của « Nước Mặt Trời 
Ni thì có liên quan gì... 


B: Có chứ! Nước Nhật Bản đông dân quả, nên nghời Nhật di 
cư sang các nước khác ít người hơn. 


_H: Thí dụ như thế cũng được! Dù sao, ceñng nên nhớ là các 
điện tử đi từ các nguyên tử có nhiều điện tử tức là tử những nguyên 
tử:có điện tích âm sang các nguyên tử có ít điện tử tức là các nguyên 
tử có điện tích dương. Vì vậy, nếu ta có cách nào làm cho các điện” 
tử ở một đầu dày kim loại trở nên âm (tức là có nhiều điện tử) và 
làm cho các nguyên tử ở đầu đây kia trở nên dương (tức thiếu điện 
tử) thì các điện tử lần lần nhảy từ một nguyên tử này sang nguyên 
tử khác, qua các nguyên: tử trung gian, từ đầu này đến đầu kia, cho 
đến khi có thế cân bằng giữa hai đầu. Vậy thì các điện tử đi theo 
chiều nào ? 

B: Rồ ràng là từ đầu âm sang đầu dương. 
HM: Thì chính sự địch chuyền của các điện tử, chính dòng điện 
tử này, được gọi là dòng điện mà I 


B: Dữ quá nhĩ! Đúng đấy, đòng điện đi từ đầu âm sang đầu 
dương, vậy mà thầy giáo của chúng tôi lại nói... 


H: Thày giáo đã dạy cậu theo quy ước chung như vậy, vì thời 
xưa khi quy ước chiều đòng điện, người ta chưa biết gì về thuyết 
điện tử. Các eụ đã nhầm khi cho là dòng điện đi từ dương sang 
âm. Ñhiều sách mới xuất bản hiện nay hãy còn quy ước chiều dòng 
điện như thế. Chỉeần nhớ là điện tử đi từ « âm » sang « dương», như 
người ta thường nói. 


-— 


H. 3. Dòng điện là do các điện tử: dịch chuyền 
từ chỗ nhiều đến chỗ ít để tiến tới tạo nên thế, 
cân bằng trong sự phân phối các điện tử - 


ó 000 000 000 000 000 000 điện tử trong 
một giôy - 


B: Vừa rồi, anh nói đến một sợi dây kim loại. Tòi cũng biết 
đòng điện chỉ đi qua kim loại mà thôi. Tại sao lại như vậy ? 

H: Đòng điện đi qua cả các dung dịch axit, hay kiềm và qua 
cả chất than nữa. Các chất đó đều là chất dẫn điện, Nguyên tử hợp 
thành các chất đó chứa nhiều điện tử. Những điện tử này có thể, 
thoát khỏi lực hút của các hạt nhân một cách đễ đàng. Còn có các 
vật chất khác, trong đó các điện tử bị hút chặt vào hạt nhân nèẻn 

- không tách rời ra được. Trong những chất đó — được gọi là chất 
cách điện — dĩ nhiên là không thể'có dòng điện. Trong vô tuyến 
điện, những chất cách điện tốt nhất là thạch anh, ê bô nit, hỗ phách, 
bakêlit, thủy tỉnh, sứ, sành, nến, các loại chất đẻo, Giữa những chất 
dẫn điện và cách điện có những chấi bán dẫn điện, thí dụ như 
gecmani hay silic mà la sẽ nghiên cứu các tính chất trong một 
địp khác. ` 

B: Chất cách điện tốt nhất là chất gì ? 

H: Đó là khí trời khô ráo. , 

B : Chất dẫn điện nào tốt nhất? 

H: Bạc. Nhưng đồng đỏ cũng dẫn điện gần tốt như bạc, Đồng 
đỗ rẻ tiền hơn nên người ta hay dùng đồng đỏ. 

B: Nhưng làm thế nào đề biết là bạc dẫn điện tốt hơn đồng? 

H: Vì cùng trong các điều kiện giống nhau, cường độ dòng 
điện đi qua sợi dây bạc lớn hơn cường độ dòng điện đi qua sợi dây 
đồng có cùng kích thước. 

B : Thế nào là cường độ dòng điện? : 

H: Đó là số lượng điện tử tham gia vào sự chuyền động mà 
ta gọi là dòng điện, 


` 
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B: Nếu thế thì có thể nói dòng điện có cường độ 10 điện tử 
hoặc 1000 điện tử được chứ ? 

H:Có thể được! Nhưng, trong thực tế người ta dùng đơn vị 
ampe đề chỉ cường độ dòng điện. Một ampe tương ứng với sự di 
chuyền của 6 000 000 000 000000 000 điện tử trong một giây đồng hồ, 
Đó là con số mình lấy chẵn cho gọn đấy I 

B: Cám ơn anh ! f 

H: Thông thường người ta dùng các phân số nhỏ của ampe: 


miHampe (m4) là 1/1000 ampe (4), mierôampe (4) là 1/1000000 


ampe. Cậu thấy không, cũng đơn giản thôi ! 
B: Trãi lại, tôi thấy rất là rắc rối. Nhưng cường độ dòng điện 
phụ thuộc vào những gì ? 
——H: Trong một mạch điện thì dòng điện phụ thuộc vào điện 
áp của nguồn điện và vào điện trở của mạch điện. 


- Những từ thay đồi nghĩa 


B: Tôi đoán là các danh từ ‹ điện áp ›, « điện trở » trong điện 
học dùng đề chỉ những cải gì đặc biệt lắm đấy nhỉ? Cũng như một 
vòng tròn... 

H: Một vòng tròn? 

B: Đúng như vậy! Trước khi học về hình học, tôi đã biều 
hình tròn là gì rồi, Nhưng khi người ta cho biết đó là « quÿ tích của 
các điềm cách đều một điềm ›», thì tôi chẳng còn hiều gì 
cả nữa. ẩ 

H: Thế thì! Trong điện học, điện trở là đặc tính của một sợi 
dây, cản lại nhiều hay ít dòng điện đi qua nó. Điện trỏ phụ thuộc 
tính chất của dây, nghĩa là phụ thuộc số lượng điện tử có thề thoát 


“ ly khỏi nguyên tử một cách dễ dàng hoặc khó khăn, Điện trở phụ 


thuộc vào chiều dài của dây, Chiều dài càng lớn, điện trở càng lớn. 
Điện trở phụ thuộc vào tiết diện của dây. Tiết điện càng lớn, càng 
eó nhiều điện tử đồng thời qua được, cho nên điện trở càng nhỏ Q). 
Điện trổ đo bằng ôm (9) hay bằng mêgaôm (Äf©), Một ôm ước chừng 
bằng điện trở của một sợi dây đồng dài 62 mét, có tiết điện một. 
milimet vuông (1 mmi?). 


(1) Một công thức ? Đó là: điện trổ (tính bằng ôm) phụ thuộc chiều 
B Tý 
dài 7. (tính bằng em) và tiết diện § (tính bằng em”) R = Bê: Trong đó 6 là 


một hệ số phụ thuộc bản chất của dây dẫn. Hệ số này gọi là điện trổ suất... 


Triết lý về luật tương đối 


B: Thế còn điện áp là gì? 

H: Gó thê nói, điện áp là sức nén vào các điện tử, của các 
trạng thái điện khác nhau ở hai đầu dây dẫn điện. 

B: Bất chỉ là rắc rối và mơ hồ quá... 

H: Có gì đâu, đơn giản lắm! Như mình đã nói với cậu, tỷ lệ 
giữa số lượng điện tử và số lượng prôtôn xảo định trang thải điện, 


h tức là điện áp tại một điềm của dây dẫn, Thí đụ, tại một đầu dây 
này thiếu 3000 điện tử và đầu đây kia thiếu 5000 điên tử. 


B: Cả hai đầu đều ở trong trạng thái dương. Và tôi mạnh 
đạn nói là đầu thử hai đương hơn so với đầu thử nhất. 


H: Phải mạnh dạn chứ † 1 Và chíáh là người ta đãnỏi như vậy. Cậu 
có thề nói một cách khác là đầu thứ nhất âm hơn so với đầu thứ hai, 

B: Lại còn thế nữa! Đúng là ở trên đời mọi việc đều là 
tương đối cả. 


H: Đúng vậy ! Lấy thi dụ khác: nh hai rgười có tiền, người 

có một nghìn đồng so với người có một triệu đồng thì là nghèo, 

% nhưng người đó lại là người giàu, nếu so với một người đang mắc 

nợ mười nghìn đồng. Trong thế giới nguyên tử, nguyên tử nào thiếu 

ba điện tử thì âm hơn so với nguyên tử khác thiếu 10 điện tử, 

nhưng lại là dương hơn so với nguyên tử có thừa hai điện tử, Ba 
nguyên tử này có ba điện thế khác nhau. 


B: Hiệu số điện thế được đo bằng số lượng điện tử khác 
nhau, có phải không anh? 

H: Người ta cũng có thê làm như thế được ! Nhưng trong thực ` 
tế, hiệu số điện thế (còn gọi là điện áp) được đo bằng vôn. Một vôn 
là một điện áp khi đặt vào hai đầu một sợi dây có điện trở bằng 
1 ôm„sẽ cho một dòng điện có cường độ là 1 ampe đi qua. 

› B: Vậy nếu đúng như tỏi đã hiều được, thì điện thế là một 
loại áp lực đầy các điện tử từ đầu dây này về phía đầu dây kia? 


H: Đúng là như vậy! Cậu thấy một cách dễ dàng là điện áp 
càng lớn... 


B:... thì cường độ dòng điện càng lớn 
H: Và trái lại, điện trở càng lớn... 


B:... thì cường độ dòng điện càng nhỏ. 
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.H: Như thế là chúng ta lại vừa tìm ra được một định Iuật 
căn bản về điện : đỏ là định luật Ôm. Nói mọt cách tóm tắt thì: Cường 


_ độ bằng điện áp chia cho điện trở. () 


B:Bây giờ tôi lại nhớ ra là đã được đọc ở đâu đấy, (nhưng 
mà không hiều được rỗ ràng) người ta so sánh dòng điện với một 
dòng nước chảy trong ống nối liền hai bình nước. 


H: Đấy là sự so sánh cô điền. Mực nước ở hai bình khác 
nhau, tương tự như thế hiệu ở hai đầu dây dẫn điện. Độ cao 
của hại bình càng khác nhau, thì cường độ dòng nước càng lớn, 
nghĩa là số lít nước chảy trong một giày đồng hồ irong ống nước 
càng nhiều. Cường độ dòng nước cũng phu thuộc vào « độ cẩn trổ » 
của ống dẫn nước. Ống dẫn nước càng dài, càng hẹp, bề mặt trong 
ống càng gồ ghề, thì dòng nước càng khó chẩy. 


B : Như vậy, định luật Ôm cũng đúng với dòng nước? 
H: Đúng đấy ! cậu có thấy dễ hiều không ? 
B: Tôi bắt đầu thấy tri óc rối behg! Nào là điện tử, prôtôn, 


điện trổ, ôm, điện áp, vôn, cường độ, ampe, định luật Ôm, Thậi là 
rãc rối | 


H: Thôi, cậu cử về suy nghĩ đi, đợi đến buổi nói chuyện sau, 
cậu sẽ thấy đơn giản thôi. 


(1) Đối với các nhà toán học, đây là công thức cỗ điền của định luật 
E 
Ôm:1— —— trong đó: 
R 
I là cường độ tính bằng ampe 


E điện áp giữa hai đầu dây dẫn, tính bằng vôn 
R là điện trở của dây dẫn tính bằng ôm. 


1... .................... 
Lời bàn 0uề buồi nói chuyện — ` 
đầu tiên 


Điện thế, đãn điện và cách điện 


Trong câu chuyện thứ nhất, Hiếu-tri đã trình bày cho: Bất trị biết một số 
kiến thức cơ bản về điện học mà chúng ta cố gắng tóm tắt đưởi đây. 

Nguyên tử của tất cả các chất gồm có một số điện tử và prôtòn. Điện tử 
mang điện tích âm, prôtôn mang điện tích dương. Tỷ lệ giữa hai điện tích đó 

- — xảo định trạng thải điện hay là điện thế của nguyên tử. Nguyên tử. ở trạng thái 

: trung hòa khi số lượng điện tử bằng số lượng pròtôn. Nguyên tử mang điện 
tích âm khi số lượng điện tử nhiều hơn số lượng pròtôn., Trường hợp ngược lại, 
nguyên tử mang điện tích dương. 

Cần chú ý rằng, trong một nguyên tử nào đó, số lượng prôtôn không thay 
đôi. Chỉ có một số các điện tử mới có thê thoát ly được lực hút giữa prôtôn và 
điện tử đề chuyền dịch từ nguyên tử này sang nguyên tử khác. Hơn nữa, các 
điện tử tự do chỉ có ở trong các chất dẫn điện. 

Ngoài các điện tử yà prôtòn, hạt nhân của nguyên tử cỏ thể còn chứa các 
notrôn (trung hòa tử), Các hạt này làm tăng khối lượng của nguyên tử 
nhưng khòng ảnh hưởng đến trạng thái điện của nguyên tử đó. 


Dòng điện 


Khi giữa các nguyên tử có các trạng thải điện khác nhau hay: còn gọi là 
điện thế khác nhau, sự cân bằng được lập lại nhờ có sự dịch chuyền của các điện 
tử có thừa ở dầu ảm (hay là cực âm) về phía đầu (bay là cực) dương của dây 
dẫn, tại đó thiếu điện tử. Sự đi chuyền của các điện tử từ cực âm sang cực dương 
tạo nên dòng điện. Trong thực tế, chiều đi của dòng điện trái ngược Với chiều 
quy định (từ dương sang âm) chiều này được quy ước từ thời kỳ người ta chưa 
hiểu rõ bản chất của dòng điện. Ỹ ị 

Cũng nên nhận xét là sự vận chuyền của dòng điện không quá đơn giản 
như những lời giải thích của Hiếu-trí. Khòng phải là một điện tử đi suốt từ đầu 
này sang đầu kia của vật đẫn điện. Thông thường, mỗi điện tử chỉ nhảy từ nguyên 
tử này sang nguyên tử bên cạnh. Dần dần và lần lượt như vậy. Tốc độ bản thân 
của điện tử tương đối nhỏ song sự chuyền vận toàn bộ được thực hiện với một 
tốc độ không thay đồi gần bằng 300000 km/s. Đỏ là tốc độ của dòng điện. 

Người ta có so sánh các điện tử như một đấy ôtô dừng bánh xếp hàng 
trước một hàng rào chắn ngang đường. Khi thông đường, cả dãy ôtô dung chuyền 
tức khắc. Thời gian giữa lúc xe òtò đầu tiên mở máy và xe ôtô cuối khởi 
động rất là ngắn. Tốc độ đó tương ứng với tốc độ của dòng điện. Tuy nhiên tốc ‹ 
độ bản thân của mỗi xe đó (tốc độ của điện tử) thì lại tương đối nhỏ. 

Nếu khòng duy trì được một điện áp giữa hai đầu sợi đây, thì một khi trạng 
thái điện được cân bằng, dòng điện không còn nữa. Muốn c6 dòng điện 
liên tục, luôn luôn phải bỗ sung thêm điện tử vào cực âm và rủi các điện tử từ. 
cực dương ra, Đó là nhiệm vụ của mọi loại nguồn điện, dù đó là pin điện 


“.< 
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(trong đó năng lượng hóa học được chuyền (hành điện năng), là pin nhiệt điện 
(chuyền nhiệt năng thành điện năng) hoặc là một máy phát điện một chiều được 
đặt trong nhà máy điện (chuyền cơ năng của một động cơ thành dòng điện). 

Cần chủ ý là bên trong nguồn điện, điện tử đi tử 
cực đương tới cực âm. Điện tử phải được tách khỏi 
cực dương đề đưa sang bồ sung thêm vào các nguyên 
tử của cực âm. Như vậy, ta thấy là trong một mạch điện, 
điện tử chỉ chạy theo một chiều suốt từ đầu này 
sang đầu kia. 
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TI.1. Chiều đi của dòng 
điện trong nguồn và trong Vôn—Ampe-Ôm 


mạch điện ở ngoài Hiện số điện thế (hoặc còn gọi là điện áp) giữa 

hai điềm trên vật dẫn điện được đo bằng vôn. Số lượng 

điện tử chạy qua tiết điện của dây dân, trong một giây đồng hồ, có thê là nhiều 

hay it — số lượng đó quyết định cường độ dòng điện, được tỉnh bằng ampe. 

Tùy theo chiều đài, tiết diện và bản chất vật liệu tạo nên dây dẫn điện,' 

đây này có một điện trở lớn Aayg nhỏ cẩn lại dòng điện đi qua. Điện trở đo 
bằng ôm. 


Định luật Ôm 

Khi tăng điện áp đặt vào hai đầu sợi đây dẫn điện, ta làm tăng, theo 
tỷ lệ, các điện tử chuyền động, tức làm tăng cường độ dòng điện. Ñhư vậy là 
cường độ dòng điện lệ tỷ lệ thuận với điện áp. 

Khi đưa cùng một điện áp vào các dây dẫn có điện trở khác nhau, ta 
nhận thấy là dây có điện trở lớn sẽ cho một dòng điện nhỏ đi qua. Cường độ 
đòng điện tỷ lệ nghịch với điện trở. 

Như vậy, khi ta biết trị số điện áp (nh bằng vòn) được đặt vào hai đầu 
dây dẫn? có điện trở đã biết (tỉnh bằng ôm), thì nếu ta chia trị số trên cho trị số 
đưới ta tính được cường độ (đo bằng ampe) dòng điện di qua dây dẫn đó. Thí 
dụ, một điện áp 10V được đặt vào hai đầu dây dẫn có điện trổ 5O, ta sẽ có một 
đòng điện 24. Và một điện áp 1Ÿ đặt vào dây dẫn có điện trở 1© sẽ tạo nên một 
đòng điện 14. 

Định Iuật Ôm là một định luật cơ bản được áp dụng trong mọi lĩnh vực 
của điện học và rađiô. Vậy cần nhớ kỹ các Đâng khác nhau của định luật đó 
được nghiên cứu dưới đây. 


Ba dạng của định luạt Ôm 
Trong công thức của định luật Ôm, 


° 
T.=== 
R 


điện áp là số bị chia, điện trở ï† là số chia, và cường độ ï là thương số. Ta 
còn nhớ là số bị chia bằng tích số của số chỉa với thương số. Vì vậy định luật 
_ Ôm có thề được viết dưởi đạng: 


E=lxR 


16 


Như vạy, là thế nào ? Có nghĩa là điện áp bằng tích số của cường độ 
. với điện trổ. 

Nên khi biết cường độ đòng điện đi qua dây dẫn có điện trở đã biết 
trước, ta nhân hai trị số đó với nhau thì xác định được trị số điện áp đã 
tạo nên dòng điện đó. : 

Cuối cùng, xuất phát từ dạng thử hai của định luật Ôm, nếu ta nhớ là 
tích số (E) mang chia cho một trong hai thừa số (7) ta sẽ tìm thấy thừa số thứ 
hai (R). Ta có thê viết được \ 


tr. 

1 

† Đó là đạng thứ ba của định luật Ôm. Điện trở bằng điện áp chia cho 
cường đò. 

- Khi ta biết trị số điện áp ở hai đầu dảy dẫn và biết được cường độ dòng 
điện đi qua, thì mang trị số trên chia cho trị số dưới, ta sẽ có trị số điện trở, 
của dây dẫn. Dựa vào định luật trên đây, người ta làm ra các ôm kế dùng đề 
đề đo điện trở. Gác ôm kế gồm có một pïn, eóỏ-điện áp được biết trước, và một 
ampe kế (đồng hồ đo cường độ dòng điện). Điện äp của pin được đặt vào hai 
đầu dây dần, ampe kế sẽ chỉ cho ta biết cường độ dòng điện đi qua. Vậy chỉ 
cần mang trị số điện áp của pin chia cho cường độ đo được trên ampe kế là 
xác định được trị số điện trở cần đo. 
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Tiếp đất 


Cuộn dây 


có lõi sắt 


] 
Ỹ Cuộn dây 


5d Cuộn đây . 
ghép cố 
Ạ định 


'. Cuộn đây 
Ệ ghép thay 
ì đồi 


Chiều thay 
đổi 


Đường 
: đây 
không 


nối 


Đường dây -Ì Tu điện + ` 
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“{ +| 4 
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: Bất-tri chẳng hiều tý gì về dòng điện xoay | 
chiều, tần số và chu kỳ. Điện từ cũng là vấn đề | 
mà Bất-tri không hiều nốt. | 

I Squ buồi nói chuyện thứ hai này Bất-tri sẽ | 

| hiều rõ thế nào là bước sóng, là nem châm điện, là 

từ trường... Bết-tri cũng có thề giỏi thích giống - | 
| như Hiếu-tri những hiện tượng cảm ứng... vì, | 

bạn sẽ thếy, Bết-tri là một đứa trẻ có năng - 

khiếu: | 


Có di có lại : 


B:.Lần trước, anh có nói về điện tử, về prôtôn, về dòng 
điện... nói chung là đủ thứ, nhưng anh chưa đã động gì đến rađiô cổ! 


H: Nhưng cậu ạ! Trong rađiô người ta luôn luôn dùng đến 
các dòng điện, nên trước hết ta phải hiểu biết định luật đơn giản 
} về dòng điện đã. , 


B: Thế mà tôi cử tưởng rađiỏ là một khoa học về các làn 


sóng Ì... : \ ' 


H: Đúng thế! Các sóng cũng đóng vai trò quan trọng. Sóng 
làm nhiệm vụ liên lạc giữa anten của máy phát và anten của máy 
thu. Tại máy phát, sóng được lạo nên bằng dòng điện xoay chiều, 
có tần số rất cao, chạy trong anten máy phát. Tại anten máy thu, 

% sóng nàÿ.tạo nên dòng điện tương tự nhưng yếu hơn. 


„B: Khoan đã! Anh vừa nói đến ‹ dòng điện xoay chiều, có 
tần số rất cao » mà anh chẳng thèm giải thích cho tôi hiểu là gì. 
H; Đấy, cậu xem ta thấy tại sao phải họe điện học trước khi 
đi sâu vào radiò. Từ trước đến giờ, chúng ta chỉ;nói đến dòng điện 
+ một chiều tửe đòng điện luôn đi theo một chiều, có cường độ không 
thay đồi. 
B: Giống như nước chảy ở vòi ra chứ gì! 


H: Nói thế cũng được... Nhưng, thí dụ ta có một máy phát điện, 
(xoay chiều) hay một thiết bị nào đó làm thay đồi một cách đều đặn 
(theo các chu kỷ) những điện cực trên hai đầu đây dẫn, Như vậy. 
mỗi đầu dây đó, sau mỗi ehu kỳ,trổở nên có điện áp dương rồi điện áp 
đó giảm đần dần, đi qua trị số không, trở thành điện áp âm. Sau khi 
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đạt tới trị số âm tối đa, lại suy giảm dần, trổ lại về số không, rồi 
lại thành chuyền đương, tăng đần lên trị số tối đa gọi là biên độ, 
và mọi việc lại bắt đầu trổ lại (h. 4) 


—Ƒ 


1.4. Điện áp của dòng điện xoay chiền 
4: biên độ; 7: chu kỳ 


B: Như thế thì chẳng khác gì cải đu, lúc lên cao, khi xuống thấp, 
rồi lại lên cao nhưng về phía bên kia, vân vân. 


HH : Càu chọn thí dụ đúng lắm! Cậu thấy ï rõ ngay là dòng điện 
được lạo nên ở trong dây dần bởi một điện áp xoay chiều, thì dòng 
điện đó là dòng điện xoay chiều. Như thế có nghĩa là dòng điện đồi 
chiều một cách tuần hoàn và cường độ của đòng điện thay đồi tỷ lệ 
với sự thay đỗi của điện áp. 


B: Vậy nếu tôi không lầm thì trong dòng điện xoay chiều, 
các điện tử luôn luôn đi đi, lại lại. 


H: Đúng! Mỗi khoảng thời gian đi và trở lại như thế gọi là 
một chu kỳ. k 


B: Mội chu kỳ có dài không anh? 

H: Người ta dùng các dòng điện mà mỗi chu kỳ kéo dài 0,02 
giây đồng hồ và cả những dòng điện cỏ chu kỳ chỉ kéo dài có 
0,000 000 00001 giày thòi. Cái đó tùy thuộc tần số của dòng điện. 

B: Thế tần số là gì? 

H: Tần số là số chu kỷ đếm được trong một giây đồng hồ. Khi 
chu kỳ là 1/50 giây thì tức là ta có 50 chu kỳ trong một giây. Và ta 
nói tần số của dòng điện đó là 50. Đáng lẽ nói là «chu kỳ trong một 
giày », nhưng người ta đã quy ước gọi đơn vị đo tần số là héc (Hertz). 


„ Héc là tên của nhà bác bọc đầu tiên trên thế giới đã tìm ra sóng điện; 
từ. Như vậy 1 héc (Hz) là l chu kỳ trong một giây. Các bội số của 


héc là kilôhéc (#ifz) (1000 1z) và mêgahéc (MHz) (= 1000000 Hz). 


| Trong giới sóng điện 


` 


Ð: Bây giờ tôi bắt đầu hiểu được ¿đòng điện xoay chiều có 
tần số cao » mà anh nói đến lúc nẩy. 


H: Đông điện xoay chiều có tần số eao là các dòng điện có 


tần số trên 10000 Hz (hoặc 10 kHz). Các đòng điện này khi chạy tror:z 
-một đây dẫn thẳng đứng, sẽ tạo nên các sóng điện từ (sóng héc). 


Sóng này từ dây dẫn tỏa ra giống như các đường vòng tròn có đường ˆ 
bản kính tăng lên đần với tốc độ 300000000 mét trong một giây. 


B: Đó là tốc độ truyền lan của ánh sáng. ; 


H.5. Sự vận chuyển của điện tử trong 
t . anten và sự hình thành các sóng điện từ 


H: Đúng vậy! Bởi vì chính ảnh sáng cũng cấu tạo bằng sóng 
điện từ, nhưng bước sóng của ánh sáng ngắn hơn bước sóng rađiô 
rất nhiều. 

B: Bước sóng là gì, hở anh? 


H: Đó là khoảng cách giữa hai sóng điện từ như hai vòng 
tròn liên tiếp nhau, tách khỏi anten, đi ra không trung (với anien 
thẳng đứng). Mỗi chu kỳ của dòng điện tần số cao, tổa ra một sóng 
điện từ vòng tròn, Như vậy thì khi vòng thứ hai tách từ anten đi ra, 
thì vòng thứ nhất đã đi được một khoảng cách nào đấy. Đó là bước 
sóng. Bước sóng bằng... 


ì B;... tích số của tốc độ và thời gian. Tại đây, ta có tốc độ 
bằng 300000000;n/s và khoảng thời gian giữa bai sóng liên tiếp là 
chu kỳ của dòng điện. Vậy thì bước sóng bằng tốc độ truyền lan 
nhần với chu kỳ. : 

H: Cậu rất đáng khen! Gòn có thể nói là bước sóng bằng- 
khoảng cách đi trong một giày, chia cho số sóng phát ra trong một ¬ 
giây tức là chia cho chu kỳ (1). 


› 260 2/2. 


1x B: Thật giống như hai đứa trẻ eón mà tôi vừa thấy chạy ở 
ngoài phố... Ũ 
HÀ: TA Ũ 


B: Đúng mà! Một đứa'lớn, cẳng dài, còn đứa kia nhỏ tí. Chủng 
: cầm tay nhau mà chạy, tức cùng một tốc độ. Thằng lớn, bước đài, 
š nhịp độ thong tả, còn đứa bé phải lon ton chạy theo. Như thế tỏ 
ra cho ta thấy là bước sóng càng dài (bước đì) thì tần số càng nhỏ, 
và ngược lại. sx ` 


H: Cậu đã so sánh đúng. 


(1) Và đây là cúc công thức... đối với những ai thích công thức,.. 
cho 7 là chu kỳ, Ƒ là tần số, 4 là bước sóng, ta có eäc công thức sau: 


300 000 000 


TC đệ 
+ 


. À= 300 000000 7' = 


- Những cới mờ mắt †a không thấy được 


B: Nhưng có vấn đề mà tôi chưa hiều, Những SA V6 mà 
anh gọi là sóng điện từ là cải gì vậy? 


H: Nỏi cho đúng, mình cững không hiều một cách chính xác 
và có lễ các nhà bác học cũng chưa thống nhất với nhau về vấn đề 
này. Tuy nhiên, tôi có thê nói với cậu là chung quanh sợi dây có 
dòng điện chạy qua, ta có một trường điện từ, nghĩa là một trường 
tồng hợp các sức điện (sức hút, đầy của các điện tử và các prôtôn 
mà Tân trước mình đã nói chuyện với cậu rồi đấy) và các sức từ. 
'Ta có thề nghiệm thấy sức từ bằng cách đưa vào gần dây dẫn một 
cái địa bàn, kìm sẽ quay thẳng góc với dậy dân điện. 


H.0. Tù trường của một sợi đây thẳng 
và của một cuộn đây dẫn điện 


PB: Nếu thế thì cũng là từ trường của một nam châm ? 


H: Đúng, nhưng khác ở chỗ là khi đưa địa bàn vào gần thì 
kim của địa bàn sẽ quay về nam châm đó. ` 

B: Thế người ta có thể sử dụng một dây dẫn có TP điện 
chạy qua thay thanh nam châm được khòng ? 


H: Được! Nhưng sức từ rất nhỏ, Muốn làm cho sức đó Mai 
lên, thì phải có nhiều đây đẫn chạy cùng theo một chiều đề cho từ 
trường của các dây dẫn tăng cường cho nhau, 


B: Như vậy thì làm thế nào được? 


H: Trong thực tế, chỉ cần quấn sợi dây thành nhiều: vòng, ta 
có thể có một nam châm điện, mạnh hơn một nam châm thông 
thường Người ta có thề thêm vào giữa các xòng, một lõi sắt hay lỗi 
thép. Lõi này tập trung tử trường lại, làm lăng cường độ nam 
châm lên (h. 6). : R 

B: Từ cực của nam châm đó cỏ phụ thuộc vào chiều của 
dòng điện không ? 

——H: Gó chứ! Ñếu dòng điện chạy theo một chiều nào đó mà ta 
thấy đầu cuộn dây nam châm điện.hủt đầu cực bắc của kim địa bàn 
thì khi đảo chiều dòng điện, cuộn dây sẽ hút cực nam của kim 


-địa bàn. Chiều của từ tr tường phụ thuộc vào chiều của dòng điện đã 


tạo nên từ trường đó. Với mỗi thay đồi của cường độ hay của chiều 


dòng điện thì ta sẽ thấy có sự thay đỗổi tương ứng của từ trường. 


B; Như vậy, nếu tôi không lâm, thì các sóng chẳng qua là các 
trường đã từ bỏ dòng điện tạo nên nó và lan truyền trong không 
gian với tốc độ 300000000m/3. Nhưng làm sao thu được các 
sóng đó ? 


Những hiện tượng thuận nghịch ˆ | 


H: Trong thiên hhiên, có nhiều hiện tượng gọi là « thuận 
nghịch » chẳng hạn như dòng điện tạo nên từ trường. Nếu đòng điện 
tạo nên một từ trường thì ngược lại, một từ trường hay đúng hơn 

4 những sự tăng giảm của từ trường lại tạo nên một dòng điện chạy 
trong dây dẫn đặt trong từ trường đó. 

B: Như vậy thì bất cứ vật đẫn điện nào đặt vào nơi eó sóng 
điện từ lan truyền, thì các sóng điện tử đó sẽ tạo nên một dòng 
điện chạy trong vật dân điện đó. 

H: Hẫn là như thể! Thí dụ, troog các ống sắt cấu tạo nên 
khung chiếc ghế bành của mình, hiện giờ cũng có rất nhiều đòng 
điện cao tần phát đi từ các máy phát đang hoạt động. 

'B: Vậy mà anh đang ngồi trên chiếc ghế đó, anh không sợ 
bị điện giật à? 

H: Không! Các dòng điện đó rất nhỏ. Chúng ta ở quá xa các 
đài phát thanh nên các sóng điện tới đây, đã bị suy giảm đi rất 
nhiều rồi. : 

B: Xin lỗi anh, tôi thấy rất chỉ là rắc rối. 

H: Muốn xác minh tính chất đơn giản của vấn đề, tòi sẽ làm 
cho cậu xem một thi nghiệm cô điền, Đây là hai cuộn đây mà mình 
mới mua đề lắp máy cho bà mẹ. Đây là một cải pin và một đồng hồ 
đo miliampe. 

B: Cái gì thế? 

H: Đáng lề cậu phải đoán ra được rồi chứ! Đó là một đồng 
hồ dùng đề đo cường độ dòng điện. Tôi đấu pin vào cuộn đây thứ 
nhất và dấu đồng hồ vào cuộn dày thứ hai. Tòi ghép hai cuộn dây vào 
nhau. } Ý 

ý B: Không mà, hai cuộn 
đâu có được ghép vào nhau, ở 
giữa chủng còn có một khoảng 
cách kia mà. 

H: Cậu đã lầm rồi đó! 
Lối ghép này là lối ghép điện 
từ : cuộn đây thử hai ở trong 
phạm vi từ trường của cuộn  / ; -;e cuộn đậy 7 và 1ƒ ghén cả 
thứ nhất. Câu sẽ thấy ngay bây 2S F bu nể na + sÓ De 
giò. (h.7). P:pin; m4: đồng hồ đo miliampe , 


mA 
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Suy luận về cảm ứng 


7 B: Tôi vẫn tin là anh nhầm yì nếu cuộn dây thứ hai ở trong từ 
4} ›_ trường của cuộn thứ nhất thì trong cuộn thứ hai phải cỏ đòng điện 
ự N theo như anh vừa nói lúc nãy về cách tạo ra dòng điện bằng từ 
ý trường. Thế mà kìm đồng hồ vẫn không nhúc nhich khỏi vị trí 0. 
' si : H: Nhưng mình đã chẳng nói với cậu là chỉ khi nào có sự tăng 
ự giảm của tử trường thì đòng điện mới được phát sinh ra kia mà! 
Ở đây, trong cuộn đây thứ nhất, chỉ có dòng điện một chiều đi qua, 
từ trường không thay đồi nên không có lý do gì đề dòng điện xuất 
hiện trong cuộn dây thứ hai được. - 1 
Và này, hãy chủ ý, mình tháo pin ở cuộn dây thử nhất ra 
B: Kỳ lạ quả! Kim đồng hồ vừa nhích sang bên phẩi, tỏ ra 
là trong chốc lát có dòng điện đi qua. ° 


My H: Gó được dòng điện như vậy là vì từ trường vừa biến đi, 
3< nghĩa là có một sự thay đồi. Bây giờ tôi lại đấu pin vào. 
“4N k 
0 B: Kim lại đi chuyền, nhưng về phía tay trải. 
K24 


H: Như vậy vì một từ trường mới được tạo nên. Đỏ cũng là 
một sự tăng giảm theo chiều ngược lại chiều trước. Nhưng, nếu đáng  * 
lẽ phải đấu pin vào, tháo pin ra, tôi lại cho một đòng điện xoay chiều 
đi qua cuộn dây thứ nhất... 3 

B: Thì từ trường sẽ thay đồi không ngừng, và trong cuộn 
dây thứ hai sẽ xuất hiện một đòng điện xoay chiều. 

H: Bạn nên nhớ là dòng điện tạo nên từ trường thì gọi là 
đòng điện gây từ, — dòng điện do từ trường gây ra thì gọi là dòng 
điện cảm ứng. Hiện tượng tạo nên một dòng điện từ xa, bằng một 
dòng điện khác gọi là hiệu tượng cảm ứng điện từ. 


B: Tóm lại, anh là cuộn dày thứ nhất, tôi là cuộn dây thử hai. 
Luồng tư tưởng của anh, nếu có trường âm thanh của tiếng nói làm 
trung gian, đã cảm ứng một luồng tư tưởng tương Lự sang tôi, Và 
chúng ta cùng cảm ứng lần nhau. ? 


H: Lý luận của anh thật xác đắng. 


Lời bàn oề buồi nói chuyện thứ hai 


Dòng điện xoay chiều ‡ 
>-Nếu trong buồi nói chuyện thử nhất Hiếu-tri đã trình bày được các đặc 
tính cơ bản của dòng điện một chiều, tức là của đòng điện do một điện áp 
nhất định và cỏ các điện cực không thay đồi tạo nên, thì trong buồi nói chuyện 
thứ hai, Hiếu-tri đã đi sâu vào việc nghiên cứu dòng điện xoay chiều. 
: Dòng điện xoay chiều do một điện áp xoay chiều tạo nên. Đó là một điện 
áp thay đội sao cho một đầu dây này so với đầu kia, khi thì mang điện tích 
y£.. âm, khi thì mang điện tích dương, qua cả các trị số trung gian. Trong các trị số 
đỏ, có trị số điện áp bằng không. Kết quả là dòng điện được tao nên luôn luôn 
đồi chiều. Đi theo chiều này, dòng điện tăng lên, đạt một trị số tối đa (gọi là 
biên độ), rồi giảm xuống, trong một thời điềm có giá trị bằng không, rồi lại 
tăng lên theo chiều ngược lại, cũng lại đại mội trị số lối đa, giảm dần, lại trở về 
số không, rồi lại trở lại các trị số thay đôi tuần hoàn trên đây. 

Thời gian diễn biến của một lượt đi và một lượt về của đòng điện được 
gọi là một chu kỳ của dòng điện xoay chiều. Số chu kỳ mà dòng điện thực hiện. 
trong một giây là tần số của dòng điện đó. Ta quan niệm thấy một cách đễ dàng 
là chu kỳ càng ngắn thì trong một giày càng có nhiều chu kỳ và iần số càng cao. 

Dòng điện xoay chiều được phản phối, sử dụng rộng rãi trong các: thành 
phố và ở nông thôn. Những máy đặc biệt tạo nên dòng điện xoay chiều được 
gọi là máy phát điện xoay chiều. Ở Âu châu, tần số dòng điện sử dụng thường 

t là 50 chu kỳ một giày. Bên Mỹ, dòng điện có tần số là 60. 


Sóng điện từ ĐANG, }= 

Trên đây là các tần số ckỹ nghệ ». Đối với một kỹ thuật viên rađiô, tần.số 
đó rất cthấp ». Như vậy là vì trong rađiô, muốn tạo nên các sóng dùng cho việc 
truyền tin, người ta sử dụng các dòng điện cao tần, có tần số ít nhất là 10000 chu 
kỳ/giây. Nói một cách khác, một chu kỳ sẽ bằng, hoặc nhỏ hơn 0,0001 giây. Mỗi 
chu kỳ eủa dòng điện đỏ được đưa vào anten máy phát, sẽ tạo nên một sóng điện. 
Sóng điện tử lan truyền trong không gian dưới dạng một đường vòng tròn ngày 

ˆ càng tổa rộng ra chung quanh anten (Trường hợp anten thẳng đứng). 

Sự mổ rộng này được thực hiện với một tốc độ rãt†ớn làm cho sóng truyền 
từ anten ra xa với tốc độ 300000 000 zn/s, bằng tốc độ lan truyền của ánh sảng, 
Sự việc này không có gì là lạ vì bản chất của sóng rađiô-và sóng ánh sáng giống 

š hệt nhau. Trong cả hai trường hợp, đó là các sóng điện từ, chúng chỉ khác nhau 
về tần số; tần số sóng ảnh sảng lớn hơn nhiều. 

ˆ hoảng cách giữa hai sóng phải ra liên tiếp từ một anten được gọi là 
bước sóng. Chu kỳ càng ngắn (hoặc tần số càng cao) thì khoảng cách này càng 
ngắn, các sóng liêm tiếp càng xit nhau hơn. Trong rađiô, người ta chia ra nhiều 
loại hoặc làn sóng khác nhau: 

Các sóng đài có bước sóng lớn hơn 600m : 

Các sóng trung có bước sóng ở trong khoảng từ 200zn đến 600:n 

Các sóng ngắn từ 10 đến 200m 
Các sóng cực ngắn từ 1 đến 107n 


- 
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Các sóng đêximét từ 10em đến 1m 

Các sóng centimet từ 1 đến 10 em 

. Các sóng centimet gần như liên tiếp với các bức xạ hồng ngoại có bước 
sáng đài. ` 

Trong SN HỘ: thay thế cho danh tử chu kỷ, người ta dùng đanh từ héc (tên 
nhà báảe học đã xác minh bằng thực nghiệm sự xuất hiện của eác sóng điện hay là: 
sóng, hée). Trong rađiô, người ta đùng các tần số cao nên phải sử dụng: các bội 
số của héo 
ì kilôhéc = 1000 héc (hay chu kỳ/giây) 

mêøahée = 1000000 hẻe (chu TP cày 


Từ trường 


Việc tạo nên các sóng điện từ bằng dòng điện là một trong Nhiều biều hiện 
của sự quan hệ chặt chẽ giữa các hiện tượng điện và hiện tượng từ. Bất cứ sự 
đi chuyền nào của các điện tử cũng tạo nên lại các vùng lân cận, một trạng thái 
đặc biệt mà người ta gọi là từ trường. Kim.nam châm của các địa bàn sẽ 
phát hiện cho ta thấy có từ trường được tạo nên chung quanh dây dẫn có dòng 
điện đi qua, Phải đề địa bàn thẳng góc với dây dẫn. Nếu cho òng điện đi theo 
chiều ngược lại, kim địa bàn sẽ quay ngược lại nửa vòng tròn. Như thế chứng tỏ 
là từ trường được định cực do chiều của dòng điện: 

Từ trường của dây dẫn điện có thể được làm khỏe lên khi ta quấn đây đó 
(dây kim loại) thành một cuộn dây. Từ trường của tất cả các vòng đây được cộng 
vào nñau và cuộn dây có đòng điện chạy qua có đặc tỉnh của một nam châm 
thẳng. 

Tác dụng của:loại nam châm này được tăng cường khi ta đặt một thanh 
sắt vào trong cuộn dây. Sắt có tính chất dẫn từ hơn là không khí. Nhờ vậy, từ 

: Nà được tập trung vào trong lõi từ, và ta có một nam châm điện. Nếu lõi 
làm bằng sắt thường thì khi không có dòng điện chạy qua, sắt không giữ từ (hay 
chỉ giữ lại rất ít). Nếu löi được làm bằng thép thì lõi được nhiễm từ. Người ta 
áp dụng phương pháp -này s làm ra các nam châm nhân tạo, 


_ Cảm ứng : 


Sự biến thiên của dòng điện gây ra các sự biến thiên tương ứng của từ 
trường do chính dòng điện đỏ tạo ra, ngược lại, sự biến thiên của từ trường sẽ 
gây nèn dòng điện thay đồi trong dây dẫn. Khi ta đưa một thanh nam châm vào 
gần hoặc xa cuộn dây, thì có một dòng điện xuất hiện trong cuộn dây đó. Dòng 
điện này chỉ xuất hiện khi thanh nam châm được đi chuyền, tức là khi từ trường 
thay đôi. 

Nên nhớ là sự“thay “đồi của từ trường chứ không phải sự có mặt của từ 
trường tạo nên các dòng điện trong dây dẫn. 

Thay thanh nam châm bằng một na châm điện cấu tạo bởi một cuộn dây có 
dòng điện một chiều đi qua, kết quả cũng giống như trên. Lại có thề đề cuộn dây 
đứng nguyên tại chỗ gần cuộn đây thứ hai và cho một dòng điện đao động chạy 
trong cuộn dây đó, như vậy là một đòng điện xoay chiền chạy trong cuộn dây 
thứ nhất sẽ tạo nên một dòng điện xoay chiều trong cuộn dây thứ hai. Chúng ta 
đứng trước hiện tượng eảm ứng. Mặc đầu "không có cần sự tiếp xúc trực tiếp, 
ta vẫn có sự ghép bằng từ giữa hai cuộn dây này và thế là ta có một biến thế 
điện. Sau này, ta sẽ hiều tại sao lại gọi là như thế. 
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BUÔỒI NÓI CHUVỆNM THỨ BA________. 


“Hiếu-tri giảng tiếp các hiện tượng cảm ứng, 
giúp cho. Bất-tri khám phá ra được hiện tượng tự 
cảm có tác dụng cản lại các dòng điện xoay chiều. 
Sau đó, hai anh bạn dùng những so sánh dễ hiều 
đề nghiên cứu các đặc tính của tụ điện. Bốt-tri đã 
phân tích được các yếu tố quyết định làm thay đồi Ũ 
điện dung nên tô được rằng mình đã hiều rõ... 


(Cảm ứng = phản tác động) ( 


B: Tôi đã suy nghĩ nhiều về những điều anh giải thích về cảm 
ứng. Tôi đã hiều là những sự thay đôi của dòng điện trong cuộn dây 
thứ nhất sẽ tạo nên đòng điện cảm ứng trong cuộn dày thử hai ở 
bên cạnh. Nhưng chiều và cường độ đòng điện đó như thế nào ? 


H: Phải nói đề cậu biết là dòng điện cẩm ứng có một tật rất 
xấu, bao giờ cũng đi trái chiều với dòng điện đã gây ra nó. Khi dòng 
điện gây từ tăng lên thì dòng điện cảm ứng lại giảm xuống. 


B: Như thế có nghĩa là nếu trong cuộn đây gây cảm, dòng điện 
.chạy theo chiều*kim đồng hồ thì dòng điện cảm ứng lại chạy theo 9) 
chiều ngược lại? 
H: Đúng là như thế! Trái lại, khi dòng điện có cường độ giảm 
xuống, thì dòng điện cảm ứng giảm theo cùng chiều như là muốn 
chống lại sự suy giẫm của dòng điện thứ nhất. 


/⁄+ NA, 


B: Giống như con chó của bác tôi I 
"H: Lại một chuyện vớ vẫn gì đấy ! 
B: Không đâu! Con chỏ này bướởng như một con lừa, Buổi 
š sáng. bác tôi tập thê dục, đất chó chạy chung 


sự quanh vườn. Lúe đầu bác chạy nhanh thì 
VÀ 1 ị ữ cön chó thụt lùi và kìm mạnh lại. Và đến 
Đế khi bác tôi thở không ra bơi, muốn chạy 


H. 8a. Khi đồng: điện chậm lại thì nó lại cố kéo đi như chạy đua. 


trong cuộn dây dt: H: Mình có cảm tưởng như cậu đã 

lên thì dòng điện đó sẽ 5 : % l1 ñ 

Mr g ng sang cụi: SÊN _ ra CẤU pH này đề làm TH Nhưng 

TH một dòng điện chày dù sao cũng chứng tỏ rằng cậu đã hiều được 

theo chiều sẽ ngược lại. hiện tượng cẩm ứng, Câu còn có thể nói 
- ÂẲ 
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thêm là ông bác càng chạy nhanh hay càng đi chậm bao nhiêu thì 
con chó lại chống lại bấy nhiêu, vì cường độ dòng điện cảm ứng 
tỷ lệ thuận với tốc độ tăng giảm và với cường độ dòng điện gây từ. 

B: Tôi nói câu này có thể là rất ngốc, nhưng hình như là nếu 
một cuộn đây cảm ứng được một dòng điện sang các vòng của một 
cuộn dây khác ỏ gần hoặc ở xa nó, thì chính bản thân cuộn đây ấy 
cũng cảm ứng vào chính những vòng dây của nó một đồng điện nào đó ! 


H >*Anh bạn thân niến ! Anh vừa khám phá ra hiện tượng tự. 
cảm ! Thật là đảng kính phục. Thực vậy dòng điện cẩm ứng cũng xuất 
. hiện ngay trên cuộn đày gây từ. Trong cuộn này, hai dòng điện cùng 
chung sống, song lại chống chọi với nhau vì tính nết mâu thuẫn và 
%ì luôn luôn dòng điện cảm ứửng cần trở-lại những sự (ïng, giảm củ®# 


dòng điện gây ra nó. 
@”][*$ 


? 


HH. 6b. Khi dòng điện 
trong cuộn dây I giảm 
xuống, thì dòng điện đó 
cảm ứng sang cuộn II 
một đòng điện, chạy 
theo cùng chiều 


B: Thậi chẳng khác gì các quyền 
truyện lâm lý xã hội, luỏn luôn có một 
tiếng nói của cối lòng, viện lý lẽ ngăn 
cản không cho vị anh hùng say sưa tình ái. 

H: Cậu nên đành thì giờ đề xem 
sách về điện học thì hơn, Cậu sẽ thấy hiện 
lượng tự cảm giống như quản tỉnh 
trong cơ học. Quán tính kìm lại khi vật 
khởi động nhưng một khi vật đó đã 
chuyền động thì quán tỉnh lại” duy 
trì sự chuyền động đó. Hiện tượng tự 
cảm chống lại sự xuất hiện dòng điện 
trong cuộn dây (dòng điện tăng lên, 
gây ra dòng điện cảm ứửng theo chiều 
ngược lại) và cố duy trì dòng điện 
đã có khi nó muốn biến đi (dòng 
điện giảm, gây ra một dòng điện cảm 
ửng cùng chiều). 


.B: Như vậy thì dòng điện xoay chiều 


có đường độ và chiều luôn luôn thay đồi, 


Sẽ khớ lòng đi qua được cuộn dây: 


H: Chính thế! Hiện tướng tự cẩm 
chống lại các sự tăng giảm của dòng điện 
xoay chiều, trở lực của hiện tượng này 
gọi là sức cảm kháng. Không nên nhầm 
cảm kháng với điện trở thuần của dây 
dẫn. Cảm kháng phụ thuộc vào lực tự 
cảm của cuộn dây, tức là phụ thuộc 
vào tác dụng cảm ứng của môi vònờ dây 
sang các vòng khác và cũng phụ thuộc vào 
tần số của dòng điện. 


-B: Tại sao vậy 


1H. 0. Phần trên : dòng điện 
xoay chiều 
Phầu dưới: đòng điện cẩm 
ứng đo đòng điện lrên đây 
gây ra 
1. Dòng điện gây từ, tăng 
rãi nhanh. Dòng điện căm 
ứng - đi ngược chiều; 
2. Dòng điện gây từ không 
thay đổi trong chốc lát, 
dòng điện cẩm ứng bằng 
không ; 3. Dòng điện gây 
từ giảm; dòng điện cẩm 
ứng đi theo cùng chiều. 
#4. Dòng điện gây từ không 
thay đổi chốc lát, đòng 


điện cảm ứng bằng không 


H: Thì có gì là khỏ ! Tần số càng cao, cáo sự lăng giảm càng 
nhanh, thì các dòng điện cảm ứng cảng mạnh vš chống Kủu các sự 
tăng giảm đó. 


B: Vậy thì dối với đồng điện có tần SỐ cao, + kháng của cuộn 
dày lớn hơn so với cảm kháng của cuộn dây đó khi dòng điện 
có tần số thấp. Kề thì cũng cần phẩ\ biết là như thế đấy, nhưng tòi 
thấy rất chỉ là rắc rối. / % 


MH: Ấy là tôi chưa nói gì đến \eäe tụ điện đấy ! 


+ Nói qua về cái tụ điện 


B: Tôi thừa biết nó là cái gì rồ*! Vì tôi đã thấy bộ ấy trong 
máy rxađiỏ. T»ông giống như các máy ép trái cây có những lá tròn 
quay xung quanh các lá không di động. Í : 

H: Đúng đấy! Đó là các tụ xoay. Lại còn có những tụ điện 
không thay đồi, các lá của ,chủng đứng im tại chỗ nên điện dung 
của chủng không thay đồi.. 

B: Điện dung?... Lại một danh từ cần phải hiểu và cần phải 
học? h ` 
H: Gậu ạ! Tụ điện rất đơn giản. Ñõ là hai lá dẫn điện, hoàn 
toàn cách điện đối với nhau. Người ta truyền một điện áp vào hai 
lá đó.. : 

B: Tôi chưa hiểu tại sao hai lá dẫn điện, cách điện đối với 
nhau lại trở thành một tụ điện. - 


HH: Một tụ điện giống như bầu chứa nước giữa cỏ màng cao su 
ngăn đôi (h. 70). Một cải bơm hoạt động trong chốc lát, sẽ tạo nên 
một sự chênh lệnh về sức ép. giữa hai ngần 1 và 2. 


nói gì rồi. Cái bơm là cái pin. Hai 
bình chứa là hai má tụ điện, sức ép 
chênh lệch nhau tương ứng với hiệu 
thế. 


H: Cậu đã đoán ra rồi đấy ! 
Tuy vậy, cũng như mọi sự so sảnh, 
sự so sánh của mình chỉ đúng có 
chừng thôi. Thật vậy, nếu là hai 
ngăn chửa đầy không khí thì trong 
H. 10. Tụ điện giống như haibinh ngăn 2 chúng ta sẽ cỏ rất nhiều phân 
chữa nước có màng cao su ngăn tử: khòng khí được phân bố đều khắp 
- Bom làm cho sức éj của, hai mọi XHởi 0U0n2/ ngàn 1? có TẾ hết 
ên khác nhau, giống như pin cực Sv 
điện làm cho thể điện hai bên má Ơn và sự phản bố cũng: đều 

chênh IỆeh nhau. như thế. - 


B: Tôi đoán được ỷÿ anh muốn _ 
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B: Có lẽ các điện tử cũng được phản bố như vậy nhỉ? ; 
H: Cậu lầm ở chỗ đó đấy, Vì các nờuyên tử thiếu điện tử trên 
má 1, mang điện tích dương nên chứng sẽ lôi cuốn các điện tử tập 
trung lại trên má 2, đối diện với nàá 1, Sự tập trung điện từ này 
_ làm cho cäe điện tích trên các má của tụ điện lớn hơn khi không eó 
các nguyên tử mang điện tích dương trên má 1. 
B: Nếu tôi không lầm, thì đặe tỉnh chủ yếu của tụ điện là cho 
phép tích tụ lại cáäc điện tích trên hai má của nó, 
H: Đúng! Đặc tính đó là điện dung của tụ điện ; Xây theo cậu, 
thì điện dung phụ thuộc vào những gì? 
B: Trước tiên, tôi thấy là điện dung vào chiều dây của màng 
ngăn ở giữa. Màng càng mỏng, càng dễ uốn cong, càng thêm chỗ 
chứa cho các phân tử không khí trong ngăn 2. 


H: Đùng. Ta có thề nói, điện dung tỷ lệ nghịch với khoảng 
cách giữa hai má của tụ điện. Nhưng ta hãy trở lại 'bình chứa 
nước. Cậu có thấy là sức chứa còn phụ thuộc vào bản chất của màng 
mỏng nữa không. - 


B: Đúng vậy. Màng làm bằng cao su sẽ mềm hơn màng làm. 
bằng sắt tây. ị 


H: NÑhư thế thì điện dung của tụ điện cũng phụ thuộc vào tính 
chất của chất cách điện giữa hai má của tụ điện. Hệ số dùng đề xác định 
khả năng làm tăng điện dung của chất cách điện gọi là hằng số điện 
"môi, Người. la quy định hằng số điện môi của không khi là 1, và trong 
những điều kiện như nhau thì hằng số điện môi của mica là 8. Frong 
một tụ điện dùng không khí làm chất cách điện cỏ điện dụng là 10 
mierôfara, nếu ta đenÍ đặt các lá miea vào gïữa các má của tụ điện 
thì điện dung sẽ tăng lên đến 80 mierôfara. 


B: Người ta đo điện dung bằng mierôfara à? 


H: Đơn vị đo điện đung là fara (Ƒ). Trong thực tế, điện đung 
đó quá lớn, nên người ta dùng các đơn vị nhỏ hơn: mieròfara (wE) 
bằng một phần triệu fara, nanôfara (nƑ) bằng một phần nghìn mĩ- 
erôfara, — pieôfara (pF)-bằng một phần triệu của miecrôfara. 

B: Hệ thống đo lường này thật là rắc rối. Nhưng ta hãy trở 
lại các yếu tố quyết định điện dung. Ta thấy rằng điện dung còn phụ + 
thuộc vào điện tích của màng cách điện, vì màng càng lớn, thì 
trường hấp dẫn điện tử càng lớn (1). _ : 

H: Đúng thế, điện dung tỷ lệ với điện tích của các má tụ điện. 


(1) Điện dung của tụ điện: 
S 
G=0.0885 K —— picòfara, trong đó : 
đ 


K là hằng số điện môi ; S là điện tích của má tụ điện tính °ẳng emF ; đhl 
khoảng cách giữa hai má tính bằng em. 
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B: Tôi nghĩ rằng điện dung cũng tăng theo bề dày của các má 
tụ điện vì tùy theo thê tích, mà tụ điện có thề chứa nhiều hay it 
điện tử. 


H: Cậu lại nhầm rồi! Vấn dề không phải là thê tích mà là 
vấn đề các bề mặt đối diện nhau của các má tụ diện, trên đỏ các 
điện tích âm và các điện tích đương được tụ tập lại,, + 


B: Tóm lại, muốn tăng điện dung của tụ điện, thì phải tăng 
bề mặt các má tụ điện, hoặc làm cho hai má đó sát gần lại nhau» 
Như vày, với điện lích các má tụ diện dù nhỏ, cũng có thể có các 
điện dung lớn nếu ta đề sát hai má tụ điện với nhau. 

H: Thế thì nguy hiềm quá ! Bề dày của màng cao su bị giảm 
- quá mức thì có thề đến lúc, dưới sức ép, màng này bị vỡ. Giữa hai. 


cải má tụ điện cũng vậy, gần nhau quá điện áp sẽ làm bật tia - 


điện ! Các điện tử bị hút mạnh quá sẽ vượt qua chất cách điện. 


B: Như vậy một tụ điện xấu có thê dùng làm cải bật lửa tết 
được chăng ? 


. 


3Í 


—  — ..—DD.... 
Lời bàn uề buồi nói chuyện 
thứ ba 


-Định luật Tgix 


Tiếp tục nghiên ' cứu về hiện tượng cẩm ứng, hai anh bạn đã khảm phá ra định 
luật Lenxơ mà họ không gọi đích tên. Hai anh bạn thấy là bất eứ lúc nào dòng 
điện cảm ửng như là chống lại những sự say giảm của dòng điện gày từ. Khi dòng 
điện gây từ tăng lên, dòng điện cảm ứng đi theo chiều ngược lại. Khi dòng điện 
gây từ giảm, dòng điện cảm ng đi theo cùng một chiều. 

Các hiện tượng cảm ứng, như chủng ta thấy, tuân theo một quy luật chung 
trong thiên nhiên : luật tác động và phẩu tác động? Dòng điện cảm ứng phụ thuộc 
vào tốc độ tăng giảm và vào cường độ của dòng điện gây từ. 


' Hiện tượng tự cảm 


Nếu dòng điện chạy trong cuộn dày, cảm ứng sang các cuộn dày đề gần đó 
một dòng điện, thì lề dĩ nhiên dòng điện đó cũng gây ngay vào trong các vòng 
của bản thân cuộn dày đó một dòng điện cắm ứng. Đó là hiện tượng tự cảm. Hiện 
tượng này cũng theo đúng các quy luật của hiện tượng cảm ứng. Như vậy, thì khi 
cường độ dòng điện chạy trong cuộn đây tăng lên, một dòng điện tự cảm xuất 
hiện theo chiều ngược lại và làm chậm lại sự tăng lên của đòng điện gây từ. Cũng 
vì lý do đó, khi ta đưa điện áp một chiều vào cuộn đây, dòng điện được thành 
lập nhưng dòng đó không thể đạt ngay được cường độ bình thường của nó. Phải 
một thời gian sau, và thời gian đó dài, ngắn, tùy: thưộc hệ số tự cảm ứng của cuộn 
đây lớn hay nhỏ, Gũng vì lý do đó, khi ta tăng dần dần điện áp ở hai đầu cuộn 
đây lên, cường độ dòng điện cũng tăng theo nhưng với một thời gian chậm hơn 
vì có dòng điện tự cẩm tác dụng ngược lại. 

Trái lại, nếu ta giảm điện áp đưa vào hai đầu cuộn dây, thì cường độ của 
đòng điện cũng giảm nhưng với thời gian chậm hơn. Dòng điện tự cẩm cùng chiền 
vời đòng điện gây từ và như là có tác dụng kéo đài dòng điện đó ra. Trong trường 
hợp đặc biệt, khi đột nhiên ta cắt điện áp đưa vào cuộn dây (thí dụ mở hầm điện) 
thì sự thay đôi đột ngột của đòng điện gây từ, sẽ lạo nên một điện áp cảm ứng cỏ 
thề có giá trị rất lớn và có thề tạo nên một tỉa lửa giữa các điềm HẾU xủc của 
bãm tắt mở. 


+ - Điện cảm \ 

Khi“nối một điện áp xoay chiều yào một cuộn dây tự cẩm, dòng điện xoay 
chiều trong cuộn đây sẽ gây ra một từ trường xoay chiều. Từ trường xoay chiều 
này lại tạo nên một dòng điện tự cảm luôn luôn chống lại dòng điện gày tử, ngăn 
cän không cho đòng điện gây từ đạt được cường độ tối đa mà dòng đó có thề đạt 
được khi không có tự cảm ứng. (Nên nhớ là khi đòng điện gây từ tăng lên, dòng 
điện cảm ửng đi theo chiều ngược lại và như vậy đòng điện chung trong mạch sẽ' 
là hiệu số của hai đòng điện đó. Mọi-việc xảy ra như thể là thêm vào điện trở 
thông thường (người ta gọi là điện trở thuần) của dây dẫn điện, một điện trở khác 


52 ị ! 
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEERR 


ề : 
của cuộn tự cảm. Điện trỏ của cuộn tự cẩm còn gọi là cảm kháng. Cảm kháng 
càng lớn khi tần số của dòng điện càng lớn (vì những sự thay đồi càng nhanh của 
dòng điện gây từ tạo nên đòng điện tự cẩm càng lớn) và chính bản thân trị số 
tự cảm cũng càng lớn. 

Trị số tự cảm của cuộn đây hoàn toàn phụ thuộc vào các đặc tính hình học 
của nó: số vòng, đường kính của vòng dây, cách bố trí cáảe vòng đó. Khi cho một. 
lõi sắt vào cuộn dây, ta làm tăng từ-trường, đồng thời cũng làm trị số tự cảm tăng 
theo rất nhiều. Trị số tự cảm tăng theo số vòng đây. Trị số tự cảm của cuộn dây 
được tính bằng henri (H). Các đơn vị nhỏ hơn là milihenri (mử?) bằng 1/1000 của 
henri và mieròhenri (1/1000000 của henri). ¡ 

Nếu E là trị số tự cảm của cuộn dây tính bằng henri, một dòng điện có tần 
số ƒ sẽ gặp một cảm kháng bằng (6,28 x 1 < ƒ) 9 (ta có 6,28 ~ 2z). 


Tụ điện 


Sau khi đã nghiên cứu các nét chính về hiện lượng cảm ứng và hiện 
tượng tự cảm, Hiếu.tri và Bất-trí tập trung vào việc nghiên cứu các tụ điện. Cáo 
tụ điện có khả năng Lich chứả các điện tích. Tụ điện gồm hai má, tức hai vật dẫn 
điện, cách nhau bằng một chất cách điện gọi là « điện môi ». Nếu ta đấu hai má 
tụ điện vào nguồn điện, thì các điện tử tập trung tại má tụ điện đấu với cực 
âm và điện tử sẽ bị lấy đi khỏi má đấu với cực dương. Điện tích đó được 
tăng cường khi hai má của lụ điện để gần nhau và giam đi khi chúng được 
tách xa nhau. 3 

Khi nguồn điện được đấu vào tụ điện, thì dòng điện nạp được thành lập. 
Ban đầu đòng điện đó khỏe, sau đần đần yếu đi cho đến khi thế điện trên hai má 
tụ điện bằng thế điện trên hai cực của nguồn điện. Dòng điện sẽ không còn 
nữa, Khoảng thời gian nạp điện đó rất là ngắn. 


Điện dung 


Tùy theo khả năng tích điện nhiều hay it của tụ điện mà người ta nói là điện 
dung của tụ điện đó lớn hay bé. Điện dung được đo bằng fara (F) hoặc bằng 
các đơn vị nhỏ hơn: mieròfara (wF) = một phần triệu của fara; — nanôfara 
(nF) = 0,000 000001; — và picðfara (pƑ) = 0,000000000 0017! 

_Lẽ đï nhiện, điện dung phự thuộc vào diện tich đối điện nhau của các mả 
tụ điện và tăng theo diện tích đó. Điện dung càng lớn khi khoảng cách giữa hai má 
càng nhỏ. Tuy nhiên không thê tiến tới một khoảng cách quá nhỏ vì có thê có tia 
điện phóng qua được chất điện môi mặc dầu thế hiệu của nguồn điện rất nhỏ, 
(Người ta gọi theo danh từ chuyên môn là tụ điện bị « đánh thủng ›»). Cuối cùng, 
điện dung phụ thuộc vào bản chất của điện môi, Điện môi tốt nhất (và cững là thử 
rẻ liền nhất) là không khí khô ráo. Ñếu ta thay khòng khi bằng bất cử điện môi 
nào khác thì điện dung của tụ điện tăng lên. ï 

Mặt khác, nên nhớ là điện dung của tụ điện không phụ thuộc vào bản chất 
và bề dày của các má tụ điện. 
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BUÔI NÓI CHUYỆN THỨ TƯ _—____- 


Buồi nói chuyện này bắt đầu bằng một sự 
nhận xét làm cho Bất-tri rết ngạc nhiên: dòng điện 
xoay chiều qua được cúc tụ điện. Thực ra tụ điện 
cũng cản trở ít nhiều dòng điệt bằng dung kháng 
của nó. Bất-tri bắt đầu lúng túng bởi các trở kháng 
khác nhau. Nhưng bạn đọc sẽ không bắt chước Bất- 
tri và theo dễ dàng những lý luận của Hiếu-tri. 


Dòng điện cứ qua... 


B: kần trước anh đã nói về các tụ điện, Nếu tôi không lầm, 
khi ta đấu hai má (tụ điện vào mội cái pin, thì các điện tích sẽ xuất, 


_ hiện trên hai má đỏ. 


H; Đúng vậy. Và người ta nói như thế là tụ điện đã được 
nạp điện. È 


B : Như vậy thì khi ta đấu tụ điện vào nguồn điện, nguồn điện 
sẽ truyền cho một dòng điện nạp. Nhưng khi tụ điện đã được nạp, 
thì dòng điện có tiếp tục đi qua nữa không? 


H: Không. Dòng điện ngừng lại. Tuy nhiên, nếu (a thay pin 
đó bằng một điện trở, thì tụ điện sẽ phóng điện, 


B: Tại sao vậy ? 


H: Đơn giản thôi! Làm như thế, ta đã đề cho các điện tử trên 
má âm của tụ điện có thể bồ sung vào các nguyên tử thiếu điện tử 
trên mả dương của tụ điện. Dòng điện đó đi qua điện trở trong một 
thời gian ngắn được gọi là dòng điện phóng. 


B: Thế thì có thề so sánh tụ điện như một cái lò so có thể 
căng ra, nhưng khi bỏ tay ra thì lại eo vào. 


H: Minh nhắc đề cậu nhớ rằng lần trước, chúng ta đã dùng 
một thí dụ tương tự khi ta so sánh tụ điện như một màng cao su, 
ngăn cách giữa hai bình chửa nước, Tụ điện phóng vào điện trở thì 
được coi như cái màng trước được co “vào, hay ruỗi ra, đầy nước 
qua một ống nhỏ (ñ. 11). 

B: Nạp điện, phóng điện cho tụ điện cũng thú vị đấy nhỉ. 
Nhưng tôi thấy làm như vậy đề làm gì? Một khi tụ đã phóng điện, 
thì là hết chuyện chứ gì? 3 


Hình 11 : Hình ”19 
Tụ điện phóng qua Đồng điện xoay chiều 
một điện trở thuần đi qua tụ điện 


H: Đúng nếu cậu dùng dòng điện một chiều, và sẽ không đúng 


nếu cậu dùng một máy phát điện xoay chiều. Trong thí du của chúng 
ta, cải máy đó có thề được ví như quả nén Lớp, chuyền đi, chuyền 
lại giữa hai bình nước (kh. 12). 


B: Tôi biết rồi. Quả nén chạy từ phải sang trái, rong xylanh, 
sẽ nạp điện7cho tụ điện, nghĩa là làm cong màng mỏng. Khi quả nén 
trở về điềm giữa, thì làm cho tụ phóng điện, 


H: Cậu có thấy trong « mạch điện của chúng ta », điện tử qua 
Lại không ngừng, và ta cỏ một dòng điện xoay chiều chính cống chạy 
qua không? 


B: Đúng, mặc đầu có tụ điện làm nhiệm vụ như là cẳt mạch 
điện ấy ! 


Các thứ «kháng» : 


H: Những người thợ điện còn nói rằng: điện xoay chiều « đi 
qua » được tụ điện. Như thế không có nghĩa là điện tử đi xuyên qua 
điện môi (màng mỏng), song sự có mặt của tụ điện không ngăn cản 
sự qua lại của các điện tử, nghĩa là không ngăn cẩn dòng điện xoay 
chiều đi trong mạch điện., 

B:Phải lâu lâu tôi mởi làm quen được quan niệm này, 
vì theøơ tôi, mặc dầu có tính chất co dân, thì màng vẫn là một 
chưởng ngại vật, 

H: Cố nhiên. Cũng vì thế mà người ta gọi dung kháng là điện 
trở mà màng đó chống lại đòng điện xoay chiều đi qua. 

B:Lại thêm một danh từ « kháng » nữa. Thật là đảng sợ! 

H: Ngược lại cậu bạn ơi! Xét cho kỹ, ta thấy những cái đó 
rất đơn giản. Cậu cỏ thể suy ra thấy là dung kháng phụ thuộc vào 
những yếu tố nào ? 


' 


B: Trước hết, tôi cho là dung kháng phụ thuộc vào trị số của 
điện dung. Màng càng dễ co dần thì màng càng dễ cong nên càng dễ 
cho điện tử-vào qua phía này và đi ra tứ phía. f 


H: Nhử vậy thì điện dung càng lớn, dòng điện xoay chiều 
càng đi qua đễ dàng, và ta nói là dụng kháng lúc đỏ rất nhỏ. 


B: Thật là boàn toàn trái ngược với cảm kháng, anh nhỉ, Cảm 

kŠ kháng tăng theo hệ số cảm ứng của. các cuộn đáy. Nhưng kề ra thì 
cũng như cảm kháng, dung?kháng cũng phụ thuộc vào tần số của 

đòng điện đấy chứ ! h : 


: H: Đúng như vậy : Tần số càng cao, số lần nạp, phóng của tụ 
- điện trong một giây càng lớn, số lượng điện tử đi gua một điềm nào” 
- đó trên mạch điện trong một giây càng lớn. 
š B: Vậy thì cường độ dòng diện tắng theo tần số, như thể có 
nghĩa là dung kháng sẽ giảm. Sóng, anh bạn ơi! anh có còn dự trữ \ 
một số (kháng » nào khác nữa không? Tôi thấy sửc đề kháng của 
bản thân tôi đã suy giảm nhiều lắm rồi. 
H: Cậu cứ yên tâm: Bây giờ cậu đã biết ba loại « kháng » dùng: 
trong vô tuyến điện rồi đấy! Đề tóm tắt các đặc tính của chúng, 
mình vẽ cho cậu một bằng nhỏ dưới đây : 


Điện trở 


P b hụ tl ầ 
(điện trở thuần) : Không phụ thuộc vào tần cỢ 


Gẩm kháng hay là điện trở | tỷ lệ thuận với hệ Số | 1ÿ lệ thuận với tần số 
: của cuộn cẩm "tự eảm 


Dung kháng hay là điện trổ: tỷ lệ^nghịch với điện | tỷ lệ nghịch với 
của tụ điện , điún gu lệ lẻ 2, tần số 


Tất cả đều eó thể gọi là trổ kháng, danh từ này dùng chung 
cho tất cả các loại điện trở. 
vB: Người ta có thề kết hợp các trở kháng với đhau được 
` L2 không ? „ : : b 
i “1H: Có chứữIl Thực ra, khó lòng mà có thể có được một trở 
kháng thuần tủy, Thí dụ, một cuộn dây, ngoài cảm kháng của 
nó ra lại có điện trổ thuần của sợi dây cấu tạo nên cuộn cảm 
đó nữả: Điện trở thuần này phụ thuộc vào chiều đài, đường 
kính và tính chất hóa học của sợi-dây. CQuộn dây lại có điện dung 
"phân bố giữa các vòng đây. Các vòng đây này xem như các má 
của tụ điện. Cũng ©ó khi người ta tự ý đặt trong mạch xoay chiều 
nhiều loại trở kháng có khác nhau. 


- 


Các trở kháng chung sống trong gia đình 


B: Trong trường hợp đỏ thì các giá trị của chúng sẽ cộng 
vào nhau? 

H: Trời ơi! Mọi việc có giản đơn 
như vậy đâu! Trước tiên, ta thấy só hai 
cách bố trí các trở kháng khác nhau trên 
đường đi của dòng điện. Cách thứ nhất 
(ñ.13 a) là cách đấu nối tiếp đề cho cùng 
một dòng điện lần lượt đi qua từng trở 
kháng. Cách thứ hai là cách bố trí các 
trở kháng theq lối song song (13 bỳ 
còn gọi là cách bố trí theo mạch nhánh. Ề Í 
Dòng điện lúc này được chia thành nhiều dòng nhỏ đi qua từng 
trở kháng đấu thành nhiều nhánh khác nhau, Dòng điện trong mỗi 
nhánh khỏe hay yếu tùy theo trở kháng đó có trị số nhổ hay lớn, 


Hình 13. a) Đầu nối tiếp. 
b) Đấu song song 


B: Cũng như một hòn:đảo chia dòng sông làm hai nhánh: 
nhánh rộng nước chảy qua nhiều. ; 


-H: Cậu thấy rõ là khi hai điện trở thuần đấu nối tiếp nhau... 

B;... thì điện trở tông hợp là tồng số của hai điện trở đó. - 

H: Đúng như vậy. Còn khi các điện trổ đấu song song thì 
sao? 

B: Chắc là dòng điện đi qua dễ dàng hơn, Giống như có một 
dày dẫn điện lớn io bằng hai dây nhỏ chập lại: như thế điện trổ sẽ 
giảm đi. Có lễ cảm kháng và dung kháng thì cũng như vậy chử gì? 

` H: Gậu nói đủng! : : 

B: Như vậy, khi các điện trở, cáo cảm kháng hay các dung 
kháng, đấu nối tiếp với nhau, thì sức cản điện tăng lên, mà đấu song 
song thì sức cản tông cộng lại kém hơn sứe cẳn riêng của mỗi cải, 


H: Cậu hơi vội vàng khi cho là các điện trổ, các cuộn cảm, 
các tụ điện có đặc tính giống nhau. Vấn đề đó chỉ đúng khi nói đến 
Các cuộn tự cảm có cảm kháng tỷ lệ với 
trị số tự cảm của cuộn đây đỏ. Nhưng 
đối với các tị điện thì không như vậy, 
Dung kháng tỷ lệ nghịch với điện dung. 
Các dụng kháng đấu nổi tiếp với nhau 
sẽ được giá trị lớn, nhưng điện dung 
tổng cộng lại giảm đi. 

B: Thế cơ à! 


H: Nỗi chuyện toán học với cậu thì 


Hình 12. Hai tụ điện —. cũng vôïch... Vậy đề tôi về cận xem, đây 
đấu nối tiếp (h. 14) là hai tụ điện €) và C; đấu nối tiếp 
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vời nhau, Cậu nhận thấy là điện dung của C; nhỏ hơn điện dung 
của Œ; vì màng của nó nhỏ hơn. Số lượng chất lỏng do quả nên đi 
chuyền được hầu như là bị hạn chế bởi Œ¿. Đối với G¡, đáng lễ có thể 
tiêh chứa nhiều hơn nữa, thì tụ đó chỉ tích chứa được những gì đã 
được Œ;¿ cho đi qua. Có khi còn cho đi qua iL hơn, vì sức căng của 
bản thân màng. Như vậy đấu nối tiếp nhau, điện dung tổng cộng 
của Œ; và €; sẽ nhỏ hơn cả điện dung €;. ¡ Th, 

B: Ngược lại, nếu đấu song song thì điện dung sẽ tăng lên, 
vì eó khác gì tăng bề mặt cái màng lên. 

H: Dĩ nhiên là như vậy... 


HỆ Số THẬP PHÂN BỘI SỐ VÀ ƯỚC SỐ | 


Biết các quy luật sơ đẳng trong việc dùng các tiếp *đầu ngữ 


_ để đặt tên các bội số yà các ước số của các đơn vị theo hệ thập 


phân là một việc quan trọng. 

Dưới đây là những tiếp đầu ngữ chỉnh và nghìa của chúng. 
Các chữ viết đậm nét là những đơn vị thường dùng trong ngành 
vô tuyến điện, 


Bội số : Ước số 
"Ð v F \ | TH 
Tiếp đầu Ì Kỹ hiệu. — Nhân với Tiếp đầu Ký hiệu Ghia cho 
ngữ | | ngư 
“ tera T | 1000 000 000 000 | đêxi d 10 

giga 6G /_1 000 000 000 centi € 100 
Mega M ¡1000 000 mili m 1000 
kilô k |.1000 micro ụ 1 000 000 
héctô h 100 nanô LÒ 1 000 000 000 
đêca da 10 picô p | 1 000 000 000 000 


Các tiếp đầu ngữ trên đây được ghép trước danh từ chỉ đơn 
vị. Không được đánh dấu chấm sau các chữ đó (trừ khi hết câu) vì 
đây không phải là một từ viết tắt. 


Thi dụ: ký hiệu gam là g— ta có thề thành lập 


- các bội số: kilôgam (kg) = 1000g 


héctôgam (hg) = 100g 
các ước số: centigam_ (cg) = 0,01g 
miligam (ng) = 0,001g 
mỉicrôgam (ug) = 0,000001, vàn vàn 
Cùng với ký hiệu s (giây) ta thành lập các đơn vị ¡mỹ (miligiây) 
và is (micrôgiây). 


'kLời bàn ouề buồi nói chuyện thứ tư 


` 


Dòng điện xoay chiều đi qua tụ điện 


Trong câu chuyện lần trước, chủng ta bổ quên tụ điện đã được nạp. Khi 
thảo nguồn điện ra, và đấu hai má tụ điện vào một điện trở thì ta tạo nên một 
sự phóng điện. Các điện tử thừa ở má âm, sẽ đi qua điện trở, sang bồ sung cho 
má dương của tụ điện. Ban đầu, dòng điện phóng rất lớn, càng ngày càng nhỏ 
đi, điện thế trên hai má tụ điện eững giảm đi. Dòng điện sẽ không còn nữa một 
khi thế điện ở hai má tụ điện bằng nhau. 


Người ta có thể tạo nên những biện tượng nạp, phóng cho tụ điện khita 
đấu tụ điện vào một nguồn điện áp xoay chiều. Các má tự điện nạp, phóng, nạp 
lại, theo nhịp độ của điện áp xoay chiều và trong mạch điện sẽ có dòng điện 
(mạch điện bao gồm tất cả các thành phần có dòng điện đi qua). Như vậy là tụ 
điện có dòng điện xoay chiều đi (mặc đầu điện tử không đi qua điện môi) từ má 
này sang má bên kia. b 


Dung kháng 


Lẽ dĩ nhiên, dòng điện xoay chiều đi qua tụ điện không dễ dàng như khi 
ˆ đi qua đây dẫn. Tụ điện cần lại dòng điện bằng dung kháng. Dung kháng càng 
nhỏ khi điện dung càng lớn yà khi tần số dòng điện càng lớn. Trong một giây, 
càng có nhiều sự thay đồi của dòng điện, thì càng có nhiều điện tử đi qua tiết 
diện của dây dẫn, trong một giây. - 


Nếu c là điện dung của tụ điện, tỉnh bằng fara, khi có dòng điện xoay chiều, 
tần số ƒ đi qua, thì dung kháng sẽ là: 


1 
sẻ 6,28ƒC k - 
: ` 
Khi so sánh, ta thấy là cảm kháng và dung kháng có những đặc tính hoàn 
toàn trái ngược nhau. Cảm kháng tăng theo hệ số tự cảm và tần số, thì dung kháng 
lại giảm đi khi điện dung và tần số tăng. 


Lẹch pha 


Sự đối lập. nhau giữa điện và điện dung còn thể hiện đưới một dạng 
đáng chú ý khác. Chúng ta còn nhớ là vì có tự cảm ứng nên cường độ 
dòng điện,chuyên biến theo sự tăng giảm của điện áp xoay chiều với một thời 
gian muộn nào đó (nghiên cứu kỹ hình 9). Sự muộn giữa dòng điện và điện áp 
được gọi là độ lệch pha. Người ta còn nói là điện áp và dòng điện lệch 
pha đối với nhau. 


Khi nghiên cứu dòng điện xoay chiều chạy trong mạch điện có tụ điện 
(h. 12) người ta nhận thấy sự di chuyền của các điện tử ngừng lại (tức không 
còn dòng điện) ở thời điềm mà điện áp có trị số eựe đại. Khi điện áp giảm xuống, 
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cường độ đòng điện tăng lên; cường độ cao nhất khi điện áp qua giá trị «không » 
đề đổi chiều ;—sau đỏ, dần dần tụ điện được nạp điện lại, nghĩa là điện áp tăng 
theo chiều khác, thì cường độ giảm dần đến số không khi điện áp đạt tới trị số 
cực đại. Sự tiếp diễn của các hiện tượng trên đây là bình thường. Khi xét lại 
hình 12, ta thấy là các trị số cực đại của điện äp tương ứng với vị trí đầu cùng 
của quả nén (hoặc là độ cong nhiều nhất của màng), và điện áp có trị số không, 
khi quả nén ở vị trí trung bình (và màng lực này phẳng). Ở đây, ta thấy thay đồi 
cường độ đòng điện xảy ra trước sự thay đồi của điện áp, vì khi điện áp bằng 
không, dòng điệh đã có giá trị cực đại. Cũng tương tự, trong trường hợp điện 
cảm, ta thấy có độ lệch pha theo chiều ngược lại. 

Nếu trong mạch điện chỉ có điện cảm thuần túy, hoặc điện đung thuần 
tủy, thì độ lệch pha bằng 1/4 chu kỳ. Trường hợp này được ghi trên các hình 
16 và 17 mà bạn đọc cần chú ý nghiên cứu kỹ, ễ 

Trong thực tế, đuộn cắm hay tụ điện không bao giờ ở trạng thái thuần tủy. 
Thông thường mạch điện vẫn có một điện trở thuần nào đó. Vì vậy, độ lệch pha 
không bao giờ đạt giá tẺj cực đại là 1/4 chu kỳ. 


, 


Phối hợp các trở kháng 


Nghiên cứu kỹ ở bất cứ mạch nào, ta cũng thấy có ba loại trở kháng, đó là 
cảm kháng, dung kháng và điện trở thuần. Nên nhớ là ngay trên sợi dây thẳng 
dẫn điện, vẫn có trị số cảm kháng, và ngay giữa các điềm của dây dẫn vẫn có các 
điện dung. Tuy nhiên, trong thực tế chỉ cần chú ý đến các trị số trội nhất. Thi dụ 
trong một cuộn dây có cảm kháng 10000 ôm và điện trở thuần 10 ôm thì người 
ta bỏ qua giá trị sau. Nhưng nếu cuộn dây chịu tác dụng của điện một chiều thì 
lại cần chú trọng đến Í0 òm vì trị số điện cảm chỉ xuất hiện khi có điện áp thay 
đồi). Trong một mạch điện, các trở kháng có thể được kết hợp với nhau theo 
nhiều cách, nhiều hay it, đơn giản hoặc phức tạp. Các trở kháng được đấu nối 
tiếp với nhau khi dòng điện lần lượt đi qua chủng. Các trở kháng được đấu song 
song (còn gọi là theo mạch nhánh, mạch sun) khi dòng điện phân nhánh và 
đồng thời đi qua các trở kháng đó. 

Khi các trở kháng được đấu nối tiếp thì tác dụng của chúng cộng vào nhau. 
Nhiều điện trở dấu nối tiếp với nhau tương đương với một điện trở có trị số 
bằng tông số các trị số của từng điện trỏ. 

Cảm kháng và dung kháng đấu nối tiếp sẽ cộng vào nhau, nhưng không 
đơn giản như Bất-tri đã quan niệm. Khi nghĩ đến tác dụng trái ngược nhau của cảm 
kháng và dung kháng lên trên dòng điện, thì trong một chừng mực nào đó chúng 
triệt tiêu lần nhau. Như vậy, thì trở kháng của một mạch gồm eó một cuộn cảm 
và một tụ điện đấu nối tiếp với nhau sẽ nhỏ hơn cảm kháng và dung kháng của 
từng cái tính riêng rể. Việc cộng lại một cách đơn thuần các trở kháng đấu nối 
tiếp nhau chÏ có giá trị khi trong mạch chỉ có điện trở thuần, chỉ eỏ cảm kháng, 
hay dung kháng. Trong trường hợp cảm kháng phải chú ý sao cho cáe cuộn dây 
không cảm ứng sang nhau. 


Trỏ kháng đấu nối tiếp 


Ta đã biết giá trị các cảm kháng đấu nối tiếp sẽ cộng vào nhau. Có thể 
kết luận là các trị số điện cảm (tỷ lệ thuận với cảm kháng) cũng sẽ cộng vào nhau. 
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Nói một cách khác, nhiều cuộn dây đấu nối tiếp yởi nhau, nhờ có các hiệu ứng 
điện của chúng, sẽ tương đương với một cuộn dây tự cẩm cỏ trị số bằng tồng 
các trị số điện cẩm của lừng cuộn dây, 

Đối với các tụ điện có như thế không? Ta thấy ngay là không; vì dung 
kháng tỷ lệ nghịch với điện dung. Và dung "kháng. của các tụ điện đấu nối tiếp, 
điện dung cộng vào nhau thì số nghịch đảo èủa các điện dung đó phải được cộng 
vào nhau đề có được số nghịch đảo của điện dung tương đương. Nếu gọi €¡, €;, 
C;... là điện đung của các tụ điện đấu nối tiếp nhau và € là điện dung tương 
đương thì la có: 


Trường lợp đặc biệt chỉ có hai tụ điện €ạ, và C;: 


. Gị= Ấ) < €› 
: €) S C; 
Ta nhận thấy là tụ điện tương đương bao giờ cũng nhỏ hơn tụ điện nhỏ 
nhất. Việc này ta cũng đoán trước được vì đó là điều kiện đề tăng dung kháng 
lên bằng cách đấu nối tiếp nhiều tụ điện với nhau. 


Trở kháng đấu song song 


Chúng ta nghiên cứu đến các trở kháng đấu song song. Trở kháng đấu song 
song sẽ tạo cho dòng điện nhiều đường đi, không phải chỉ qua một trổ kháng duy 
nhất. Vì vậy dòng điện qua lại dễ dàng. Trái ngược lại, với trường hợp đấu nối 
tiếp, đây không phải là những điện trở mà là độ dẫn điện của chúng được cộng 
lại. Độ đẫn điện, như chúng ta đã biết, là số nghịch dảo của điện trở (nghĩa 
là 1/R). 

Như vậy, khi nhiều điện trở thuần ï, ñt;, R;, v.v... được dấu song song với 
nhau thì điện trở R tương đương sẽ bằng tổng số các độ dẫn điện : 


đề, St - (22IMEDC té 
q ìR ‡ HƯỚNG V.V.«. 


Trường hợp chỉ có hai điện trở Rị và R; thì điện trở tương đương sẽ bằng : 


_Rị xHz; 
lì + R; 


Z = 


Nếu la đấu song song hai điện trở bằng nhau, thì điện trở tương đương 
bằng nửa trị số của một điện trở. 

Lý luận một cách tương tự, ta có cùng một kết quả với các cảm khảng và 
với trị số tự cảm của các cuộn dây đấu song song (nhưng không được ghép với 
nhau bằng điện cảm). 

Trong trường hợp các tụ điện đấu song song, ta cũng thu được một kết 
quả tương tự. Số đảo của dung kháng tương đương sẽ bằng tông hợp các số đảo 


“.: 


của các dung kháng thành phần. Song đối với các điện dung thì không thê thực 
hiện một cách máy móc như vậy được. Ngay trong trường hợp các điện dung 
đấu nối tiếp nhau, ta đã thấy các đặc tính kỳ lạ của chúng, là vì dung kháng lại 
tỷ lệ nghịch với điện dung. 

Như vậy, ta có thề kết luận một cách dễ dàng là phải cộng lại các số đảo 
của các dung kháng vì chỉnh là phải tông hợp các điện dung lại đề tính ra điện 
dung tương đương của nhiều tụ điện đấu song song. 

Có thể những khái niệm về điện trở, điện cảm, điện dung và các trở kháng 
của chúng khi đấu nối tiếp, khi đấu song song với nhau, sẽ làm cho các bạn đọc 
rối óc. Điều đó cũng để dàng tha thứ. Song, ngay từ đoạn đầu của câu chuyện 
sắp tới, Hiếu-tri sẽ sắp xếp tất cả lại và chính ngay lời bàn trên đây cũng chỉ là 
đề chuẩn bị e^ho sự hiều biết đó một cách thuận tiện hơn. 


, CÁC ĐƠN VỊ THÔNG DỤNG 
si. 


Trong bảng dưới đây, chúng ta tông hợp các đơn vị của các đại lượng thông 
dụng nhất trong rađiô. Gột thứ nhất là các đại lượng vật lý, cột thứ hai là các ký 
hiệu, cột thử ba là tên các đơn vị, còn cột thứ tư là ký hiệu của các đơn vị đó. 


Đại lượng Ký hiệu Đơn vị Ký hiệu 
Chiều dài lì mét m 
Khối lượng m gam g 
Thời gian ứ giây $ 
Điện áp E vôn Y 
Gường độ dòng điện 1 ampe A 
Gông suất lạ) oát wW 
Điện trở R ôm 9) 
Điện cảm L henry H 
Điện dung ì Tara F 
Tần số / chu kỳ/giây T/s 
hay là Héc Hz 


Kết hợp với các từ dùng trong hệ thống thập phân ghi ở trang 38, từ các 
đơn vị ghi trên đây, ta có thề thành lập được các bội số và các ước số, Trong 
phần tới ta sẽ thấy các thí dụ. 


BUỒI NÓI CHUYỆN THỨ NĂM ——|_ 


Hiếu-tri sắp xếp lại các kiến thức trong óc 
` Bết-tri bằng cách đưa cho Bất-trỉ xem một bảng | 
tóm tắt cóc đặc tính của điện trở, điện cảm và điện 
dung và các trở kháng riêng của chúng, khi đấu 
nối tiếp hay đấu song song... Sau đó, hai bạn bàn 
đến vấn đề cộng hưởng, một hiện tượng cơ bản 
trong rađiô. Hiếu-tri nhấn mạnh trên một số điềm 
đề về sau làm sóng tỏ việc nghiên cứu các mạch . 

rađiô. ° 


Cuộc đọ sức giữa cuộn cảm và tụ điện 


B: Tòi rất sung sướng được gặp lai anh. Câu chuyện lần trước 

làm đầu óc tôi rối beng, nên tôi càng thêm ngại không dám bắt tay 

vào lắp máy cho bà mẹ đỡ đầu của anh. : 
H: Mình đã đoán trước mà! Cũng vì thế, mình đã chuẩn bị 

cho cậu một bản tóm tắt các đặc tính của điện trở, tụ điện, và cuộn 

dây được đấu nối tiếp hay song song, kề cả các trở kháng của \ 

` chúng nữa. Ta phải phân biệt 
được một bên là các trị số điện 
cảm, điện dung và một bên là 
các trở kháng của chúng được 
gọi là cảm kháng hay là dung 
kháng. Ở dòng cuối cùng trong 
bảng, các trở kháng đều được ký 
hiệu bằng z (2. l). 


B: Cám ơn anh. Ñhờ có 
bảng này, chắc là tôi sẽ sắp xếp 
lại được những ỷ nghĩ cho có 
thứ tự. Mẫy bữa nay không sao 
ngủ được, tôi bắt đầu thấy lo lo, 

H: Trời ơi! phải chăng 
rađiô đã... 

B: Đúng như vậy! Tòi đã 
thức thâu đêm đề suy nghĩ, tìm 
hiểu khi đấu nối tiếp một tụ điện 
và một cuộn dây thì sẽ xảy ra 
những hiện tượng gì? Tôi chịu, 


H. 1ã: Bảng tóm tắt các đặc 
tínhZcủa: điện trở, cuộn cảm 
và tụ điện và của trở kháng của 
không nghĩ ra. chúng đẫu nối tiếp và song song. 
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H: Như vậy cũng chẳng có gì lả lạ cả vì tôi chưa giải thích 
đề cậu hiểu một vấn đề rất là quan trọng: Tuy cả cuộn dây cảm và 
tụ điện đều cản lại dòng điện xoay chiều, nhưng hai trổ kháng của 
chúng ảnh hưởng theo chiều khác nhau. Cuộn cẩm — với quán tính 
của nó — làm cho dòng điện xuất hiện muộn hơn so với điện áp 
được đặt vào (người ta nỏi là dòng điện lệch pha, muộn hơn điện 
áp). Còn điện dung lại có đặc tỉnh ngược hẳn lại: dòng điện sẽ lớn 
nhất khi tụ điện đã phóng hếttức là khi không còn điện áp nữa. 
Và khi tụ điện được nạp, điện áp tăng dần lên thì đòng điện lại 
giảm đi: 

B: Đúng thế thật! Khi màng đã phồng lên, mọi việc ngừng 
lại, và khi nào màng xẹp xuống thì số điện tử đi qua mới là 
nhiều nhất. 

H: Ñgười thợ điện dùng một danh từ khác hẳn và nói là 
trong tụ điện, dòng điện bị lệch pha, đi sớm hơn điện áp. 

B: Vậy thì sẽ xây ra hiện tượng gì, khi ta cho điện áp xoay 
chiều vào một điện dung đấu nối tiếp với một cuộn cẳẩm?.. Tôi cũng 
muốn làm sao cho đêm nay, tôi ngủ được chứ l b 

H: Hừ! Cái đó còn tùy thuộc vào quan hệ giữa các trổ kháng 
của cuộn cảm và của tụ điện chứ. Nếu cảm kháng lớn hơn dung 


kháng thì cẩm kháng có nhiều ảnh hưởng hơn và ngược lại. Ta 


phải lấy cẩm kháng trừ đi dung kháng vì chủng có tác dụng trải. 
ngược nhau. 


B: Vâng! Vậy tôi thử hồi anh cái này xem nhé! Chẳng hạn 
tôi có một cuộn cằm và một tụ điện đấu nối tiếp với nhau và nếu 
tòi đưa một điện áp 258 chiều có tần số ngày Càng lớn vào, thì sẽ 
xảy ra hiện tượng gì? ` 


H: Cậu cũng thừa biết rồi còn gì? 


B: Thật vậy, tần số càng cao, cảm kháng càng lớn, trong lúc 
đó dung kháng càng nhỏ. Như vậy là sẽ có lúc tới một tần số nào đó, 
cảm kháng và dung kháng có giá trị bằng nhau. Và vì trị số nọ trừ 
trị số kia nên trong mạch đó sẽ không có trổ kháng nữa ! 


„ H: Rhá lắm cậu giải thích giỏi quá. Nhưng cậu còn quên trong 
mạch điện còn có điện trở thuần. Điện trở thuần không phụ thuộc 
vào tần số nên vẫn có (ác đụng đến mạch điện. Thực ra, tới một tần 
Số nào đó, cảm kháng và dung kháng bù trừ cho nhau, nên lúc đó 
không còn có lệch pha giữa điện áp và dòng điện nữa. 


Giọt nước làm gãy đường ray 


B: Vậy. thì lúc đó, trở kháng của mạch là nhỏ nhất và dòng 
điện lúc đó sẽ cỏ trị số lớn nhất phải không ? 


H: Hẳn thế! Lúe đó người ta nói là dòng điện cộng hưởng. 


B: Phải chăng đó là chuyện các giọt nước làm gãy đường ray 
chứ gi? ‹ h 
H: Cậu lại phát minh ra chuyện gì thế? 


B: Tôi cỏ đọc ở đâu đó thấy rằng, người ta có thể làm gãy 
thanh ray bằng cách kê hai đầu nó lên, rồi cho nước đỏ thành giọt 
vào chính giữa, giọt nước rơi theo một nhịp khiến cho thanh ray 
rung động, rồi sức rung cứ tăng lên mãi cho đến lúc thanh ray 
không chịu được bị gầy làm đồi. 


H: Đó là một trường hợp cộng hưởng cơ học. Một mạch điện 
gồm có một cuộn cảm và một tụ điện, cũng có một tần số riêng 
gọi là tần số cộng hưởng — ở tần số đó, trở kháng là nhỏ nhất, dao 
động của đòng điện trở nên mạnh nhất. Một thanh kim loại có một 


khối lượng (tương ứng với điện cảm), và một độ co dãn nào đó,, 


(tương ứng với điện dung) thì thanh kim loại đó cũng có tần số cộng 
hưởng riêng, ở tần số đó, sẽ có các đao động lớn nhất, Giọt nước 


đầu tiên làm cho thanh sắt hơi rung, đến giọt thứ hai rơi đúng lúc, sẽ: 


làm cho đao động khỏe lên, và cứ thế mãi. 


B: Vâng, bây giờ tôi đã hiều. Nếu các giọt nước rơi nhanh 
hơn hay chậm hơn thì các giọt nước đó không giúp ích gì cho sự 
dao động của thanh ray cả và có khi lại không làm cho thanh đó 
. rung động nữa. Nhưng ở tần số cộng hưởng thì các hiệu lực của 
chúng cộng vào nhau, cuối cùng thanh kim loại sẽ bị gãy vì các dao 
động trở lên quá mạnh. 


m1 


H. 16. Độ lệch pha của 

đòng điện ï so với điện 

áp E trong một cuộn 
đây tự cảm 


H. 17. Độ lệch pha do tụ 
điện gây ra: Dòng điện 7 
sẽ lón hơn điện áp E. 


Chuyền động vĩnh cửu 


í. 1$. Cuộn đây tự 
cảm É và tụ điện G 
đấu nối tiếp với nhau 
ở tần số cộng hưởng ; 
cảm kháng và độ lệch 
.pha của toàn mạch 
sẽ bằng không. 


H: Nếu cậu muốn, chúng ta trở lại câu chuyện điện học. Thì 
đụ, câu có một tụ điện đã được nạp điện và ía đấu vào hai đầu tụ đỏ 
một cuộn dây tự cảm. Khi đó sẽ xảy ra hiện tượng øì nào ? 


B: Tôi biết rỗi! Lần trước chúng ta đã học về sự phóng điện 
của tụ điện qua một điện trở. Một cuộn đây thì cũng là mội điện trở. 
Như vậy thì tụ điện sẽ phóng điện qua cuộn dây tự cảm... và thế 
là hết! h 

H: Biết mà. Những sự so sánh nông nỏi thì nguy hiểm như 
vậy đỏ lII: Cậu quên một điều: cuộn cảm là một điện trở đặc biệt, 
có thể ví như quản tính trong cơ học. Các điện tử càng khó chuyền 
vận trong cuộn cảm thì efng khó lòng ngừng lại trong cuộn đỏ. Như 
vậy thì khi tụ điện phóng hết, dòng điện tử tiếp tục đi chuyền cùng 
một chiều, và... 

B:...tụ điện sẽ được nạp điện lại, nhưng theo chiều khác. 
Nhưng khi đó, thì sao ? 

H: Tụ điện lại phóng và tiếp tục như vậy. 


“x cả 


H. 18. : H. 20. Sự vận chuyền của các điện tửŸtrong 
Mạch đao động thời gian một chu kỳ. 
Tại điềm œø và c, dòng điện bằng không, nhưng 
điện áp trên tụ điện € là tối đa 
Ngược lại, tại 5 và đ, dòng điện là tối đa song 
điện áp trên Œ thì bằng không 


B: Ñhử vậy thì không bao giờ ngừng à! Chỉ cần một lần nạp 
điện vào tụ điện đề sau khi phóng đi vào một cuộn đây tự cảm, 
tụ điện được nạp, phóng mãi mãi? Như vậy là một chuyền động 
vĩnh cửu à! 

H: Đừng vội hấp tấp quá! Mạch điện của la cỏ một điện trở 
thuần. Dòng điện bị suy giảm chút ít đề chống lại sức cẩn đó mỗi 

lần qua lại. Các dao động ngày càng yếu 


J2 đần và cuối cùng sẽ ngừng hẳn lại. 


Z Ề B: Cũng giống như quả lắc đồng 


ø hồ. Chỉ cần đầy một cái lúc ban đầu là 
lắc lư mãi, nhưng yếu dần đi vì eó không 


s khi cần lại. 
H. 91. Dao động tắt đần: A X SàỂh z 
Dao động duy trì: P H: Đó là thí dụ cô điền mà cậu đã 


thấy trong bất cứ sách rađiô nào. Có lẽ 

cậu tính được dễ dàng tần số của các đao động trong mạch đấy chứ ? 

B: Tôi cho là các điện tử cũng đủ thông mỉnh và lười biếng 

đề tuần theo định luật « it cố gắng nhất ». Muốn vậy, các điện tử chỉ 

cần dao động ở tần số cộng hưởng của mạch điện. Ở tần số này, trở 
kháng có giá trị nhỏ nhất, : 


H: Chính chúng làm như thế đấy... Như vậy, trong một mạch 
gồm một cuộn dây tự cảm và một tụ điện, — mạch này được gọi là 
mạch dao động, — tụ điện phóng ra các dao động tắt dần (dòng điện 
xoay chiều có biên độ nhỏ dần) ở tần số riêng hay còn gọi là tần 
số cộng hưởng của mạch điện. 


B: Gó cách nào duy trì được mãi các dao động đó:không? 


Mạch điện lớn và mạch điện nhỏ 


H: Có chứ ! Ñgười ta có thề giữ cho dao động đỏ đều đều mãi 
nếu sau mỗi dao động, ta cho một ít năng lượng từ ngoài vào, bù lại 
cho phần năng lượng bị mất đi. 


B: Tôi biết rồi. Giống như quả lắc đồng hồ-được lò so tiếp 
sức cho, sau mỗi lần lúc lắc, 


H: Đủng đấy ! Chỉ cần cho mạch đao động quan hệ cùng một 
mạch khác có dòng điện xoay chiều ở tần số cộng hưởng đi qua. Có 
thề ghép các mạch đó theo lối cảm ứng (h. 22a), hoặc bằng cách 
đặt mạch dao động trực tiếp vào mạch kia (h. 22 b). 


B: Tôi nghĩ rằng trong cả hai trường hợp, chỉ có dòng, điện 
ở tần số cộng hưởng là tạo nên được dòng điện khỏe nhất trong 
mạch dao động thôi. 


H: Cậu không lầm tý nào cả! Mình đề nghị cậu phải chủ ý 
đến trường hợp khi mạch dao động được đặt trực tiếp vào mạch thứ 
hai (h. 22b) thì mạch đó tạo cho mạch thử hai này một trở kháng 
rất lớn ở tần số cộng hưởng. 


B: Thế à... Tôi không biều được nữa! Vừa mới rồi, anh chẳng 
nói rằng khi có dòng điện cộng hưởng thì trổ kháng của mạch có 
giá trị nhỏ nhất là gì? 


H: Lộn xộn hết rồi! Cậu nên chủ ý đây là hai mạch khác 
nhau, Một mạch được về đậm nét, đó là mạch đao động của chúng 
‡a — còn mạch kia là mạch có đòng điện cộng hưởng đi qua. 


B: Thế dòng điện đó từ đâu đến? 


H: Sau này, anh sẽ thấy là từ anten hay từ mạch' anôt đến. 
Bây giờ chưa cần chú ý đến,... Ngay trong mạch đao động cũng có 
dòng điện khỏe đi qua, lý do là trở kháng của mạch rất nhỏ, Bây 
siờ cậu hãy lưu ý đến mạch ngoài vẽ bằng các nét nhỏ. Mọi việc sẽ 
khác hẳn. Mạch điện này, ở mỗi chu kỳ, chỉ cỏ thể truyền sahg mạch 
đao động một năng lượng nhỏ mà mạch đỏ bị mất đi trong thời 
gian ngắn đó. Chúng ta suy ra thấy rằng, mạch dao động đóng vai 
irõ một trở kháng rất lớn đối với mạch ngoài. 


B: Thật rất là rắc rối, tuy nhiên tôi nghĩ là cũng hiều được rồi ! 
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H: Hãy nhớ một kết luận rất quan trọng : vì mạch dao động có 
một trở kháng lớn đối với đòng điện cộng hưởng chạy trong mạch Sề) 
ngoài, thì (theo định luân Ôm) đống điện đỏ sẽ tạo nên ở hai đầu Á 
B của mạch đão động, một điện áp xoay chiều lớn. 


B: Và nếu dòng điện khòng cỏ tần số cộng hưởng thì sao ? 


H: Trong trường hợp này, các dao động cưỡng bức xuất hiện 
trong mạch cộng hưởng sẽ rất yếu. Ngược lại mạch đó lại chỉ là một 
trở kháng rất nhỏ đối với dòng điện chạy trong mạch lớn. Vậy thì, 
nếu trong mạch lớn, lần lượt có nhiều dòng điện có tần số khác nhau 
đi qua, thì chỉ có đòng điện nào có tần số bằng tần số cộng hưởng 
mới tạo nên ở trong mạch dao động mội dòng điện khỏe và (ại hai 
đầu mạch đó mới có một điện áp lớn. Ñhư vậy, cậu có thê chọn lọc 
trong nhiều dòng điện, lấy ra dòng điện có tần số cộng hưởng. : 


B: Tôi muốn hỏi anh là tần số công hưởng phụ thuộc vào 
những gì?.., 


H: Minh thấy hôm nay đã đủ. Câu đã đạt tới điềm bão hòa 
rồi, nên tốt hơn là chờ đến buồi sau. Chúng ta sẽ kết thúc những 
kiến thức sơ đẳng về điện học và đi vào kỹ thuật rađiô. 
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Lời bàn oề buồi nói chuyện thứ năm 
Cộng hưởng điện 

Đi trước các lời giải thích của Hiếu-tri, trong những lời bàn, chúng ta đã 
nói đến khái niệm của lệch pha. Chúng ta đã thấy là trong 1 một cuộn đây tự cảm, 
dòng điện muộn pha hơn điện áp, nhưng trong tụ điện dòng điện sẽ đi sớm hơn. 
Chúng ta cũng thấy là cuộn đây tự căm - và tụ điện có các đặc tính trái ngược 
nhau. Vì thế, khi cảm kháng và dung kháng được đấu nối tiếp với nhau thì chúng 
sẽ trung hòa lẫn nhau hoặc ít, hoặc nhiều. 

Chúng ta nghiên cứu sâu hơn trở kháng của một mạch điện (ñ. 18), khi ở 
hai đầu mạch có đặt một điện áp Xoay chiều vào tụ điện yà cuộn tự cảm đấu 
nối tiếp với nhau. 

Nếu với tần số nào đó, cảm kháng nhỏ hơn dung kháng thì tác dụng của 
điện đung sẽ trội hơn, đòng điện sẽ đi trước điện áp và trở kháng chung sẽ bằng 
dung kháng trừ đi cảm kháng. (ứng ta bỏ qua điện trở thuần). 

Bây giờ. ta nâng đần tần số lên. Sẽ xây ra hiện tượng gì? Việc tăng tần số 
sẽ làm tăng cẩm kháng và làm giảm dung kháng. Ñhư vậy sẽ tới một lúc nào 
đó cảm kháng sẽ bằng dung kháng (ứng với một tần số nào đó). Hai giá trị bằng 
nhau, mà trừ cho nhau thì trở kháng tông hợp sẽ bằng không. Sự lệch pha lúc 
đó cũng sẽ không còn nữa, dòng điện và điện áp sể cùng pha. Vì trở kháng của 
mạch bằng không, theo lý thuyết thì cường độ đòng điện sẽ vô cùng lớn. Thực 
ra mạch điện vẫn có một điện trở thuần nhất dịnh vì vậy trở kháng của nó 
không thề bằng không được, do đó đòng điện bị hạn chế* 

Nếu chúng ta tiếp tục cho tần số tăng lèn,thì cảm kháng sẽ lớn hơn dung 
kháng, dòng điện sẽ chậm pha hơn điện áp và trở kháng lại tăng thêm. 

Chúng ta thấy là chỉ ở một tần số nhất định là đòng điện lớn nhất, tức là khi 
ấy trở kháng tuy không triệt tiêu nhưng cũng có giả trị nhỏ nhất. Đó là tần số cộng 
hưởng. Người ta bảo ở tần số đó, dòng điện đã cộng hưởng với mạch điện. 


Phóng điện dao Tin \ 

' Người ta nhận thấy hiện tượng cộng hưởng khi tả đấu một cuộn dây” vào 
hai mả của tụ điện đã được nạp điện rồi (b. 19). Khi tụ điện phóng điện qua một 
điện trở thuần thì dòng điện phóng giảm đần và hết đi sau một thời gian rất ngắn, 
nhưng bây giờ ta nhận thấy một hiện tượng phóng điện dao động. Ta còn nhớ, 
cuộn dây tự cảm chống lại việc giảm dòng điện bằng cách kéo dài dòng điện đó 
bởi một dòng điện tự cẩm đi cùng chiều. Dòng điện này được nạp vào tụ điện, 
làm đảo điện'ce của hai má tụ điện. Tụ điện lại phóng điện lần nữa (dòng điện 
này đi theo chiều ngược lại), do tác dụng của dòng điện tự cẩm, tụ điện lại được 
nạp và cứ lần lượt như vậy. Một dòng điện xoay chiều chạy trong mạch điện 
không cần có năng lượng bên ngoài đưa vào. Và cũng chẳng có lý đo gì làm cho 
sự chuyền vận đỏ ngừng lại... nếu trong mạch không có một điện trổ thuần làm 
tôn hao dần dần năng lượng ban đầu được chứa trongtụ điện khi nạp. 

Vì cỏ sự tồn hao năng lượng nên mỗi đao động sau lại yếu hơn dao động 
trước, cuối cùng toàn bộ năng lượng bị tiêu thụ hết, và dao động ngừng lại. Đó là 
đang của các dao động tắt dần (h: 37a) ngày trước được sử đụng trong vô tuyến 
điện thoại và mỗi dao động tắt dần đó được phát ra do một tia lửa điện, Tiếp 
theổ phương pháp cổ điền dùng sóng tắt dần, người ta Hung đến các sóng duy 
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trì (h. 2Zb). Dòng điện được gây nên, vẫn là dòng điện xoay chiều, phát sinh 
trong mạch dao động, như người ta thường đặt tên cho mạch điện gồm một tụ 
điện đấu vào hai đầu một cuộn dây. Muốn tránh sự suy giảm dần đần của các 
giao động, như đã xầy ra trong trường hợp cáe sóng tắt đần, thì chỉ cần bù vào 
sự tiêu hao năng lượng đó bằng cách đưa năng lượng cần thiếttừ ngoài vào vừa 
đủ đề duy trì không cho biên độ các dao động thay đồi. 

Sự bồ sung năng lượng này, được thực hiện cùng nhịp độ với các dao 
động bản thân của mạch đỏ, lễ dï nhiên cùng với tần số cộng hưởng của nó (ở 
tần số này trở kháng sẽ nhỏ nhất). Nếu các xung năng lượng được đưa vào 
mạch dao động với một tần số khác tần số cộng hướng, chúng sẽ cẩn trở đao 
động bản thân của mạch, nên cuối cùng ở trong mạch điện, ta chỉ có một đòng 
điện thật yếu (dao động cưỡng bức). 


Trở kháng của mạch dao dọng 


Nguồn điện áp xoay chiều có nhiệm vụ tiếp năng lượng cho mĩ / dao động, 
có thể liên kết với mạch đó hoặc bằng cảm ứng (h. 22a) hoặc bằng cách trực 
tiếp (.22b). Nếu mạch dao động tiêu thụ một ít năng lượng (điện trổ thuần hoặc 
các nguyên nhân tồn thất khác) người ta nói là mạch điện đó bị suy giảm chút 
it. Trong trường hợp này, năng lượng mà mạch đó lấy từ nguồn điện xoay 
chiều cñng nhỏ (vì năng lượng đó chỉ bằng năng lượng tiêu hao đi, cần được 

key ĐÀ bù lại). Như vậy mạch dao động càng íL suy giảm thì mạch đó càng tiêu thụ ít: 
s.. năng lượng từ ngoài đưa tới. Ta thấy một trường hợp gần như nghịch lý. Trong 
`} khi ở trong mạch dao động, dòng điện xoay chiều đạt tới cường độ lớn (càng 
lớn khi mạch càng it suy giảm) thì dòng điện ở mạch ngoài càng yến (mạch về 
/ bằng các nét rất mảnh, ï. 22b, dòng điện càng r nhỏ khi mạch đao động càng it suy 
giảm). Hoặc nói một cách khác, trở kháng của mạch đao động có trị số rất nhỏ 
đối với đòng điện chạy trong mạch đó, song đối với dòng điện từ ngoài tới trở: 
À _ kháng đó lại rất lớn. Dĩ nhiên, đó là trường hợp đối với tần số cộng hưởng. 

Nếu Hiếu-tfi muốn làm cho Bất-tri dễ ` hiểu hơn thì Hiếu-tri sẽ ấy thi dụ thích 
hợp... ở trong bếp— mạch dao động được ví như một xoong đầy nước, đang sôi. 
Nếu xoong mất đi một ít nhiệt lượng cho không khí xung quanh thì nhiệt độ sôi 
được đuy trì đễ đàng bằng một ngọn lửa rất nhỏ (trường hợp mạch điện có ít tôn. 
hao, các dao động được duy trì bằng một năng lượng nhỏ đưa tới),Ñhưng nếu xoong 
mất nhiều nhiệt lượng,thí dủ vì bề mặt làm nguội lớn quá, thì lại phải có một ngọn - 
lửa to mới đuy trì được sự sôi.Đó là trường hợp mạch dao động bị suy giảm nhiều. 


Gộng hưởng nổi tiếp và song song : : 

Bây giờ; chúng ta tóm tắt lại các kiến thức về cộng hưởng. Trong trường 
hợp hình 18, ta có một tự điện và một cuộn dây đấu nối tiếp với nguồn điện. Ở tần 
số cộng hưởng, mạch này có trở kháng nhỏ nhất, dòng điện có cường độ cực đại. 


Trưng Trường hợp trong hình 22b, 
¿ tụ điện và cuộn cảm đấu song song 
với nguồn điện áp xoay chiều. Khi 
mạch dao động có một trở kháng 
lớn nhất, dòng điện mạch ngoài 

DI œ rất nhỏ. Nhưng dòng điện nhỏ này 
H.22. Mạch đao động LŒ nhận năng lượng hoặc cũng đủ đề;duy trì trong mạch, một 
bằng lối cảm ứng (a) hoặc bằng lối trực tiếp(b) dòng điện có cường độ lớn. 


B0 + 


Nghiên cứu trường hợp này, ta thấy các điện áp có tần số khác tần số 
cộng hưởng đều không có các đặc điềm như vậy. Các dao động cưỡng bức 
được tạo nên trong mạch dao động cïng yếu và trở kháng của mạch lúc này so 
với lúc cộng hưởng cũng rất nhỏ, 
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Sóng ngắn 5—50 mét 
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. Sóng trung 50—600 mét 


QUAN HỆ GIỮA TẦN SỐ VÀ BƯỚC SÓNG 
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Sóng đài 600—4000 mét 


Muốn tìm thấy bước sóng tương ứng với một tần số nào đó (hoặc ngược 
lại) người ta xác định điềm tương ứng trên thang tần số và cũng từ điềm đó 
cho ta đọc thấy bước sóng ở thang đo bên cạnh. Các tần số dùng với đơn vị 
kilôhéc tức là bằng một nghìn héc 


Thí dụ : 

20000 kilôhec tương ứng với 
1200 kilôhéc tương ứng với 
400 kilòhéc tương ứng với 


15 mét 
250 mét 
7B0 mét 


BUÔI NÓI CHUYỆN THỨ SÁU ——_ 


* 

Qua năm buồi nói chuyện đầu tiên, Bết-tri 
(và cả bạn đọc nữa) đã hiều được các điều cơ bản 
và tồng quát về điện học. Bây giờ Bết-tri lại được : 
Hiếu-tri hướng dẫn vào ngành rađiô. Dựa trên cóc 
điều đã học trong buồi nói chuyện trước, hai anh 
bạn nghiên cứu đến vấn đề chẹn lọc và cách điều 
chỉnh các mạch dao động... 


.Bất tri với toán học 


H: Lúc chia tay lần trước cậu cỏ hồi tôi tần số cộng hưởng 
của mạch đao động phụ thuộc vào những yếu tố nào ? 

B: Chính thế. Nhưng từ hổm đó đến nay, tôi đã suy nghĩ và 
hình như đã tìm thấy cách giải quyết. Trước hết, mạch dao động chỉ 
gồm có một tụ điện và một cuộn dây. Vậy thì, tất nhiên, tần số bản 
thân của mạch đó chỉ phụ thuộc vào điệndung, điện cảmtrong mạch đó. 


H: Chẳng cần phải là nhà thám tử đại tài Sherlock Holmes (1) 
mới tìm ra đượŠ cái đó. 


B: Tất nhiên. Ñhưng tôi còn hiều sâu hơn nữa kia. Ta thấy 


- rằng điện đung càng lớn, thì thời gian phóng và nạp điện càng lâu, 


Điện cắm càng lớn, càng chống lại một cách mạnh mẽ sự thay đồi của 
đòng điện, do đó làm chậm lại các dao động, Tóm lại, chủ kỳ của 
các đao động bản thân mạch điện tăng theo điện dung và điện cảm. 


H: Đồng thời tần số cũng giảm theo. 'Tôi-xin tổ lời khen ngọi 
cậu, cậu đã diễn giải đúng. Tuy nhiên, phải nói thêm là, tần số (và 
chu kỷ) không thấy đôi nhanh chóng như điện dung và điện cảm. 
Nếu cậu thích toán học, thì tôi sẽ nói với cậu là chu kỳ tỷ lệ với bình 
phương của điện dung và điện cảm (2} 


B:Ô! Anh đã biết đấy, toán học chẳng thích gì tôi mà tôi thì 
cũng na ưa øì toán học. Có lẽ tôi trở thành một người yô ơn nếu 
tôi thú thật với anh là tôi thấy các mạch dao động chẳng có ích lọi 
gì cho rađiô cả? 


1). Sherloek Holmès là nhận vật chính trong các chuyện trinh thám 
nội tiếng của tác giả người Anh tên là Conan Dople ND) 

(9) Khi đã biết điện cảm /, và điện dung C, ta xác định được chu kỳ 
T theơ công thức Tômxơn 7= 21 xế? XE trong đó 7t —3,11. Nhưng Bấãt-tri 
không muốn có các công thức. 


Cóc vòng khói tròn 


H: Trong buồi nói chuyện thứ hai, tôi đã giải thích đề cậu thấy 
rằng nếu tr ong một dây dẫn thẳng đứng, gọi là anten, có dòng điện 
cao tần chạy ở trong... 

B:... sẽ có các sóng điện từ phát sinh ra và truyền lan giống 
như các Sbát khói ngày càng mở rộng ra với tốc độ ngông cuồng, là 
300000 kim/g 

H: Tốt quá l Trí nhớ của cậu còn tốt lắm, Vậy thì trong khi 
truyền lan, nếu các sóng đó gặp một dày dẫn thẳng đứng khác 
thì sao? 

B: Tôi tưởng ở đây có thề áp dụng nguyên lỷ thuận nghịch 
của các hiện tượng và nói chắc rằng các vòng tròn đó sẽ "N vào 
đây dẫn kia các dòng điện cao tần, ' 


H: Đúng quá! Nếu gọi cho đúng tên thì ta nói là các sóng sẽ 
tạo trong anten thu một dòng điện tương tự như một dòng điện chạy 
trong anten máy phát. Rõ ràng là đòng điện đỏ-sẽ na hơn nhiều vì 
càng đi xa, các sóng càng yếu đần. 


B: Giống như các vòng khói khi chúng tỏa rộng ra chứ gì ? 


Bốt tri sợ điện giột 


Ề ' 
H: Hây giò, ta nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn. Trong 
bất cử lúc nào, trên thế Khh cũng có hàng trăm máy. phát rađiô hoạt 
động. 
B: Anh muốn nói là các đài đó sẽ tạo nên dòng điện trong 
bất cứ sợi dây thẳng đứng nào chứ gì? : 


H: Đúng như vậy 1 cậu nên nhớ là cậu cững là một vật dẫn điện, 
tuy không hoàn toàn lắm. Trong lúc này cũng có hàng chục dòng 
điện cao tần đi qua trong người cậu. 


B: Thế thì khủng khiếp quá! Đáng lẽ anh ÿl& nên cho tôi 
biết điều đó !*.. Nhưng sao tôi chẳng cảm thấy gì cả? 


H: Lễ dĩ nhiên, vì các đòng điện đó rất yếu. Ngoài ra, trong 
khi các dòng điện một chiều hay xoay chiều có tần số thấp, truyền 
lan trong toàn tiết điện của đây dẫn, thì dòng điện cao tần chỉ truyền 
lan trên bề mặt của dây dẫn, Đó là hiệu ứng bề mặt. 

B: Tôi cũng yên tâm đôi chút... nhưng còn một điềm đáng lo, 
Anten máy thu, nhận dòng điện của tất cả các đài đang hoạt động. 
chủng ta sẽ nghe thấy một mở hỗn loạn . loại nhạc nhẹ, cỗ điền, 
đáo buổi nói chuyện, các bản tin Lức, . Tôi chưa hiều là cùng 
một lúc nghe cả Bálinh, Maxcova, Yatioäng NA sẽ thu được gì? 
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Độ chọn lọc 


ì 


H: Cậu thừa biết rằng không phải thế đâu. Máy thu có tính 
chất chọn lọc, nghĩa là nó khả năng chọn trong hàng trăm, nghìn 
dòng điện chạy trong anten, lấy riêng ra một đòng điện tức là dòng 
tương ứng với đài phát ta muốn thu. 

B: Chọn lọc như thế nào ?° 


H: Bằng cách dùng một hay nhiều mạch đao động. Thí dụ 
anten được ghép theo cách cẩm ửng với một mạch đao động (ñ. 23). 


' Chúng ta gặp đúng trường hợp đã học qua ở cuối buồi nói chuyện 


lần trước, Trong tất cả các dòng điện có tần số bằng tần số cộng 
hưởng của mạch đao động J~Œ mới tạo ra được giữa hai điềm 4 và 
B một điện áp xoay chiều. N 
B: Nếu như vậy, theo tôi biều, thì mỗi đài 
phát thanh sẽ phát theo một tần số riêng. 
A H: Đúng như vậy! Tần số đối với máy phát 
Ễ giống như số máy điện thoại của mỗi cơ quan. 
: B: Nhưng mạch dao động chỉ cỏ một tần 
số cộng hưởng duy nhất, thì tại sao ta lại nghe 
- được các đài khác. 
Hình 93 , H: Đơn giẩn thôi, bằng cách điều chỉnh cho 
hợp với các tần số khác nhau. Muốn thay 
đồi tần số cộng hướng, thì chỉ việc làm thay đồi trị số điện 
cảm hoặc điện dung của mạch, Trong hình vẽ cậu có thấy 
mũi tên vẽ trên tụ điệnC không? Trong các sơ đồ, thường thường 
mũi tên chỉ cho ta biết là trị số của bộ phận đó có thề thay đồi được. 
Thông thường, người ta dùng tụ điện có điện dung thay đồi được 
và ta gọi đó là tụ xoay. 


AolE/. 


~z/ 


B: Tóm lại, trong anten có nhiều dòng điện có tần số khác 
nhau. Mỗi khi thay đổi điện dung của tụ xoay thì trong mạch dao 


động ta chỉ bắt được một đòng điện mà thôi. Giữa hai điềm A, B, 


chúng ta có một điện áp xoay chiều... dùng đề làm gì vậy ? 


H: Điện áp này thường rất yếu, cần phải làm khỏe lên (khuếch 
đại), trước khi xử lý nó. Đề khuếch đại, người ta dùng các đèn 
rađiô. Lần sau chúng ta sẽ nghiên cứu các điều bí mật của chúng. 


Lời bàn uề buồi nói chuyện 
thứ sáu 


Công thức Tômxơn 
Chu kỳ riêng hay còn gọi là chu kỳ cộng hưởng của một mạch tăng theo 
trị số điện cảm hay điện dung. Như thế thì rất đúng, tất cả những gì ta học 
được đến bây giờ đều chứng minh là các trị số tăng lên sẽ làm cho các dao động 
chậm lại. : 
Hơn nữa, chúng ta cũng chỉ sử dụng đến rất ít công thức mà vẫn suy ra 
được công thức của sự cộng hưởng. Ẫ 
Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi cảm kháng bằng dung kháng ở một tần 
số nào đó. Chúng ta xác định trị số đó bằng cách viết ra biều thức sau đây: 
Cảm kháng bằng: 6,28 ƒL (ƒ là tần số ; L là điện cảm (tính bằng benry) 
Dung kháng bằng cò d trong đó € là điện dung (tính bằng fara). 
Chúng ta sẽ có một phương trình, Xác định tần số ƒ cũng không khó. Nếu 
nhân cả bai vẽ (hai vế có giá trị bằng nhau, ký hiệu bằng dấu =) với ƒ và chia 
: 6,28 L„ chúng ta sẽ có công thức ƒ?=———— 
cả M vế đó cho n 8 Ệ S281 
Khai căn hai vế ta có: 


1 
6 28 VEE” 


/= 


vì chu kỳ 7 là số đảo của tần số ƒ, ta có thể viết được 
T =028 VEE 


Và đó là công thức Tômxơn. Vì chủng ta bỏ qua điện trở thuần mà điện 
trở này thường tham gia vào mạch dao động, trị số của điện trở thuần đó tương 
đối quan trọng. Tuy nhiên, trong các mạch rađiô, người ta cố gắng làm giảm điện 
trở thuần đó tới trị số nhỏ nhất. Chính vì vậy, công thức trên đây vẫn đảm bảo: 


Độ chọn lọc 


Trong rađiô hiện tường cộng hưởng cho phép ta Tiền lọc lấy một tần số 
mà ta muốn thu trong số những tần số của bao nhiêu đài đã phát. Cửng nhờ có độ 
chọn lọc mà máy thu không thu đồng thời tất cả những làn sóng của các đài phát 
truyền lan trong không gian đến anten máy thu, 

Số lượng mạch dao động cỏ nhiều hay ít trong mảy thu (một máy thu ít 
nhất có 5 mạch dao động), được bố trí ở các vị trí khác nhau trong mạch điện 
của máy thu. Các mạch dao động đó sẽ chỉ cho một tần số của máy phát đi qua 
và ngăn cần các tần số khác. Cũng vì lý do đó mà một mạch dao động đặt ở anten 
sẽ cho các dòng điện có tần số khác nhau đi xuống đất một cách dễ đàng, trừ 
đòng điện có tần số cộng hưởng của mạch đó. Mạch dao động có một trở kháng 
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rất lờn đối với đòng điện có tần số công hưởng nên ở hai đầu mạch dao động 
sẽ có một điện áp xoay chiều rất lớn. Điện áp đó được truyền sang các mạch 
khác trong máy thu. “ 

Cũng vậy, nếu mạch dao động, — như trên hình 23 — được ghép vào anten 
bằng cảm ứng, thì chỉ có các dòng điện có tần số cộng. hướng mới tạo nên một 
đòng điện quan trọng trong mạch dao động và làm xuất `. một điện áp xoay 
chiều ở hai đầu A và Ö. 


Điều chỉnh các mạch điện : , : F 

ˆ Muốn chọn được tần số nào đó, thì phải thay đồi tần số cộng hưởng của 
các mạch đao động hay nói một cách khác là phải điều chỉnh các mạch đao động 
đề cộng hưởng với tần số đó ph ta còn gọi mạch Hòa sóng là mạch dao Ai 
đã được điền chỉnh với tần số của đài phảU). 

Muốn điều chỉnh các raạch điện, HGƯỜI ta thay đồi giá trị của một . 
các thành phần cấu tạo nên mạch đỏ: cuộn cảm háy tụ điện. Muốn thu cả băng 
tần số không bị chỗ hồng nào, tức là muốn thay đồi từ từ sự hòa sóng irên một 
đải tần số nào đó,thì thay đôi điện dung thuận tiện hơn. Ñgười ta dùng eác tụ 
xoay, cấu tạo bởi các lá di động và các lá cố định. Các lá di động và các lá cố định 
hợp thành hai má của tụ điện. Các lá di động được gắn trên một trục. Trục này 
xoay được, làm cho irị số của bề mặt đối diện giữa các má tụ điện thay đồi tức 
điện dung thay đồi. ` 

Muốn hòa sóng một cách chính xáo, thì núm vặn tự xoay phải được kết hợp 
vào bộ phận truyền lực sao cho núm vặn xoay nhiều vòng mà các má di động ‹ 
chỉ đi chuyền được một ít. 

Trên trục của tụ xoay được gắn một hệ thống le. kim chỉ đài. 

Các tụ xoay (hông dụng thường có trị số 500 p hay nhỏ hơn (trị số 
cực đại). 


Ở vị trí tội cùng, khi các lá đi động ra khỏi các lá cố định, vẫn còn . 


một trị số điện dung nào đó. Đó là trị.số còn sót lại, có giả trị khoảng từ 10 đến 
25 pF. 

Sau này ta thấy cũng có khi người ía thay cách hòa sóng bằng cách thay 
các cuộn đây điện cảm. Sự thay đổi này không thề làm được một cách liên tục 
mà phải nhảy quầng. Cách thay đôi này được dùng vào việc chuyền từ băng Sóng 
-này sang băngsóng khác. 


¬ 


SEN HHÌẠẶGẠGGHƯƯ(HGGGE(ŒWGGGGGG=======œ&_= 
BUÔI ®ÓI CHUVYỆN THỨ BẢY 


Muốn hiều rađiô, trước tiên phải hiều céc 
đèn có nhiều điện cực. Đó là đác bộ phận “vạn 
năng » trong thiết bị rađiôê. Vì vậy theo lời hứa 
của mình, Hiếu-tri đi thẳng vào vấn đề, bằng cách 
trình bày các đặc tính của các đèn đơn giản nhất: 
đèn hai cực và đèn be cực. Nhờ vậy Bất-tri hiều 
được nhiệm vụ của catôt, qnôt và lưới. 


“ \ 
.“, 
Bối - tri tìm kiếm tời liệu 
B: Cũng như lần trước, anh có hửa với tôi là sẽ nói về các 
đèn rađiô, tôi để tìm kiếm ít tài liệu về vấn đề này. Khi tra cứu từ 
điền, tôi thấy người ta còn gọi là « đèn điện tử ». 
H: Đúng vậy Bất-tri ạ! Cậu đã được chỉ dẫn rõ đấy !... Muốn 
cho đủ nghĩa hơn, tôi phải nói thêm là các điện tử đóng một vai trò * 
* rất quan trọng trong các đèn rađiô. b 
B: Anh không chế diễu tôi đấy ch Điện tử làm gì có ở 
trong đèn. 
.H: Các điện tử từ catôt phát ra, sau khi đi qua sả khoảng 
trống luồn qua một hay vài Jưới thì bị anôt hút lấy. 
B: Càng ngày càng khó ! Ñào ecatôt, anôt, lưới. "ẽ anh không 
dùng Kinh thánh đề giẳng toán cao cấp cho tôi? 
H: Thế thì ta bắt đầu từ đều vậy, Cậu có biết thế nào là. 
nhiệt không ? 
B: Trong cuốn sách vật lý của tôi cũng có giải thích qua loa 
rằng nhiệt chỉ là những phần tử ly tỉ của vật chất vận" chuyền 
` nhanh vô tồ chức. 


H: Vậy thì khi các phân tử của vật thề được đốt nóng lên, thì 
các đI tử sẽ như thế nào ? 

`B: Tôi nghỉ rằng điện tử có thề vi như những người khách 
ngồi trong một cái xe phóng thật nhanh, ngoằn ngoèo, lung lay. 
Hành khách sẽ bị lắc lư và chắc là khó chíu lắm, 


H: Khoa học hiện nay chưa cho biết tâm sinh lý các điện tử, 
nhưng cậu nói lắc lư là đúng lắm. Giả thử nhiệt độ của vật thề tăng 
lên thật cao thì... 
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B: Thì cái xe sẽ chạy nhanh như điên, như cuồng và tòi lo 
là cỏ rất nhiều điện tử bị văng ra ngoài, 


M: Ñgười ta gọi điều đó là sự phát xạ điện tử của vật chất. 
Khi một sợi đây kim loại được nung nóng, phát sáng, thì eó rất nhiều 
điện tử được phát ra. Hiện ánh ta biết là eó nhiều ôxit kim loại có 
khả năng phát xạ điện tử ngay ở nhiệt độ thấp. 


B: Như vậy là vì trong ôxit, các hãnh khách không bám chắc 
vào xe. Nhưng, anh này, làm thế nào đốt nóng kim loại đề có được 
sự uc xạ điện tử đó. 


H: Có thề áp đụng bất cứ r kiêu đốt setnj nào : hơi đốt, đầu hỏa, 


than, điện.. 
° 


B8: Thế à! Tôi chưa biết rằng có đèn điện tử được đốt Hàng 
đầu hỏa đấy ! 


H: Trong thực tế, bao giờ người ta cũng nung nỏng catôt 


(trong một đèn, điện cực làm nhiệm vụ phát xạ điện tử được gọi là 
catôt) bằng dòng điện. Tuy nhiên, dòng điện làm nhiệm vụ nung 
nóng chỉ đóng một vai trò rất phụ, và nói chung, có thê được thay 
thế bằng một sức nóng khác. Trong những đèn mới chúng ta thấy 
một sợi nung nóng giống như trong đèn thắp sáng thường, có một 


: đòng điện (một chiều bay xoay chiều) đi qua, Sợi nung này được bao 


bọc bằng một lớp chất cách điện, sức nóng được truyền qua lớp 
cách điện đó, vào một ống làm bằng kền bao bọc bên ngoài. Cuối 
cùng, trên ống kền có phủ một lớp chất phát xạ, được cấu tạo bằng 
nhiều loại ôxit khác nhau. Đó chính là catôt, 


H. 24. Cấu tạo của một catôt 
+ 1 là sợi nung nóng; 3 là lớp chất 
cách điện ; 3 là ống bằng kền trên 
có phủ lớp ôxit phát xạ 


B: Nói chung, đó là một lò sưởi điện, trên đó được đặt một 
ấm nước, và từ ấm nước sẽ phát ra hơi chứa đầy điện tử. 

H: Tôi thấy cậu so sánh đúng quả. Nhưng cậu cần nhận 
thấy là các điện tử từ catôt thoát ra, sẽ không đi được xa nếu các 


điện tử đó gặp các hạt không khí trên đường đi của chúng. Muốn 


cho các điện tử có thề chuyền động được tự do, người ta đặt catôt 
trong một bóng thủy tỉnh, không có một tý không khí nào ở trong... 


B: Nhưng anh muốn các điện tử đi đâu...? 


+ 


vo đây là đèn hơi cực 


H: Trong đèn chúng ta đặt một cái bẫy bắt các điện tử, Đó là 
một cái ống bao xung quanh catôt nhưng cách catôt một khoảng 
trống (h. 25). Ống đó mang điện Jh đương so với 
catôt nhờ có một bộ pìn. 

B: Có lẽ là tôi đã hiểu cái gì sẽ xảy ra rồi 
đấy ! Các điện tử là các bạt mang điện tích âm, sẽ 
được ống mang điện tích dương hút. Vì vậy sẽ có 
một dòng điện đi từ calôt tới ống tròn đó. 

`H: Ống tròn đó gọi là anôt. Vì vậy đòng điện 
đi từ caftôE sang anôt, qua bộ pin, sẽ trở về catôt. 
Đó là dòng điện anôt. Người ta có thể kiềm tra 
thấy dòng điện đó nhờ một mili-ampe kế đặt 


trong mạch anôt (h. 26) 


B: Thật lạ lùng khi tưởng tượng là điện tử s tÊc vụ 
cũng vận chuyển trong cả chân không...! Nhưng,  Klà catốt; a là 
anh bạn này, nếu vô ý tôi đấu lẫn lộn làm cho catôt LỆNP 
mang điện tích dương và anôt mang điện tích âm thì lúc đó điện tử 
có đi từ anôt về catôt không ? 

H: Tất nhiên là không! Vì anôt nguội, nên nó không phát xạ 
điện tử. 


B: Vậy thì cái đèn của chúng ta đối với các điện tử là đường) 
đi một chiều à? : 

H: Đúng! và nếu nói một cách thông thái hơn người ta nói 
chắc rằng đèn hai cực kia là một cái đèn van hay điôt. ⁄ 

B: Tôi cho rằng dòng điện trong điỏt chắc yếu lắm! 

H: Cậu sẽ đúng khi nói đến các điôt trong máy thu thanh. 
Dòng điện chạy trong các đèn đó it khi vượt quá vài chục miliampe. 

B: Dòngfđiện đó phụ thuộc vào những gì? 

\ : 

H: Trước hết phụ thuộc vào điện áp đưa vào giữa anôt và 
catôt. Điện áp này càng lớn thì cường độ đòng điện càng lớn, 

B: Cải đó tôi cũng thấy bình thường : anôt: kêu gọi điện tử 
càng nhiều thì điện tử hưởng ứng càng nhiều. 

H: Tuy nhiên, điều này chỉ đúng trong một giới hạn nào đỏ 
mà thỏi. Vượt quá giới hạn đó, mặc dầu điện áp trên anôi có tăng, 
cường độ dòng điện cũng không tăng theo. 

B: Vi sao vậy ? 


Tựa 


tối 


—- 
sất 272 là 
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H: Vì rằng, tới một điện áp nào đó, tất cả các điện tử từ catôt 

phát ra sẽ đều tới anôt cả. Lúe đó ta sẽ có dòng điện bão hòa, hoặc 

ˆ nói một cách khác đó là đòng điện tối đa mà catôt có thể cuhg 
cấp được. - , 


| L1) 
0 Ø4 .0 ô0 TÚ T6 HiếV 


1. 96. Đồng hồ mili- H. 97. Đặc tuyển cho ta thấy 


ampe (mA) cho phép ˆ sự thay đổi của đòng anôt 
đo đòng điện đi từ phụ thuộc vào điện áp anôt; 
calôt K sang anôt a. từ điềm § trở đi là bão hòa. 


Bốt tri tìm ra châu Mỹ 


B: Gỏ lẽ catôt tốt nhất trên thế giới cũng chỉ có thề cho được 
hết sức của nó thôi. Nhưng này, nói về catôt, tồi vừa mới có một ý 
nghĩ lớn lao lắm. Ởó thê lấy cả bằng phát minh, sáng chế được! 

HM: Phát mỉnh sáng chế gì quan trọng vậy ? 

B: Tỏi nghĩ rằng có thề làm đơn giản rất nhiều kết cấu của 
catôt bằng cách kết hợp sợi nung làm nóng và bề mặt phát xạ của , 
nó vào làm một. Như vậy là chỉ cần cho dòng điện đi qua một dây 
đẫn eó nhiều khả năng phát xạ. Trong trường hợp này, một sợi nung 
đờn giản, khi được nung nóng lên, sẽ tự mình phát xạ điện tử và 
trỏ nên một catốt rất đơn giản. x : 

W: Xin hết sức khen ngợi cậu! Cậu vừa phát minh ra loại 
catôt được nung trực tiếp. Catôt này đơn giản hơn nhiều so với 
eatôt nung gián tiếp mà tôi đã giảng cho cậu trước đây. Tuy nhiên, 
phát minh của cậu hơi chậm. Các đèn nung trực tiếp đã được sản 
xuất từ lâu, trước cả các đèn nung giản tiếp. Ñgoài ra, hiện nay việc 
đốt trực tiếp chỉ eòn được sử dụng trong các máy thu dùng pin và 
trong vài loại đèn đùng trên máy thu chạy điện thành phố, Ạ 

B: Rö ràng như vậy, tôi sinh sau đẻ muộn nên không còn 
có gì đề mà phát mịnh ra nữa ! xứ 


- luân quần trong những vòng lưới đèn 


H: Trải lại! Vẫn về đèn, ta còn bao nhiêu việc phải: làm. 
Trong những năm vừa qua, các kiêu đèn mới được sản xuất ra với 
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một nhịp 'độ ghê gờm. Người ta từng thêm số WÄöng lưới, sửa lại 
"hình đang, cách bố trí các lưởi đó, nên đã làm ra Sa 22 đèn rất tài 


tình. 


B: Nhưng mà cải lưới đèn hay ho đến như thế dùng đề làm gì? 


H: Đó là những lưới làm bằng kim loại, có mắt lưới khả 
mau hoặc là K: dây uốn hình lò so ống được đặt trên đường đi 


=!Illhll 


H. 28 — Đây là một kiều 
lắp máy cho ta so sánh thấy 
các ảnh hưởng tương đối 
của điện áp lưới và của điện 
áp anôt tới đòng anôt. Bộ 
pin Bẹ tróng mạch lưới và 
bộ pin Bạ trong mạch anôt 
có các đầu lấy ra từng nắc 
một. Như vậy với mục đích 
đồ thay đổi điện áp mang 
ra sử đụng một cách dễ 

đàng: 


của điện tử giữa catòi và anôt, 


Nhin về hình dáng thì các lưởi đỏ * 


không cần trổ đòng điện, nhưng đề gần 


catòt hơn là anôt nên so với anôt, lưới. 


có tác dụng đối với các điện tử mạnh 
hơn. 


B: Ghỗ này chưa rõ ràng lắm.Anh 
muốn nói tác dụng gì vậy? 


H: Đó là tác dụng của điện áp lưới - 


tới cường độ dòng anôt. Chúng ta hãy xét 
đèn đơn giản nhất sau đèn hai cực, có 
thêm một lưới tức là đèn có 3 cực: catôt, 
lưới và anôt, Người ta gọi đó là đèn ba 
cực. Bên cạnh các đèn bảy cực, mười hai 
cực, đèn ba cực đã cồ lắm rồi. 

B: Trước hết xỉn anh giẳng cho tôi 
cải đèn ba cực đã. Có lẽ điện tử cũng đủ 
thông minh đề tìm thấy được: lối đi qua 
bảy hoặc mười hai cực. Gòn tôi, tôi thấy 


rất rắc rối. 

H: Sau này, cậu sẽ thấy chẳng có gì là khó cả. Muốn xác minh 
ảnh hưởng của lưỡi tới dòng anôt trong đèn ba cực, ta đặt giữa 
catôt và lưới một bộ pin B,. Catôt được đấu vào điểm giữa của bộ 
pin (h. 28). Như vậy ta có thề đưa lên lưới các điện áp hoặc âm 
(bằng cách dịch chuyền đầu đây lấy ra từ bộ pin sang phía trái) hoặc 
dương (chuyền đây lấy từ pin ra sang phía tay phải). Điện áp đưa 
lên lưới so với catôt có thề là từ —2V đến -Ƒ-2V. Ngay cả điện áp 
anôt cững có thề thay đôi bằng cách thay đồi vị trí đầu dây lấy ra 
trên bộ pin B,„. Cực âm của bộ pin B, được đấu vào catôt. 

B: Tôi thấy là trên anôt anh lắp bộ pin 120V trong khi đó thì 
trên lưới chỉ có pin 4Ý, Tại sao vậy ? 

H: Ti nữa cậu sẽ biết ! và thấy là những thay đồi nhỏ của 
điện áp lưới cũng có tác đụng lên dòng anôt bằng tác dụng của 
những thay đồi lớn trên điện áp anôt. Cậu sẽ thấy đấy. Thi dụ anôt 
có --80Y và lưởi — 3V. Dòng điện ghi trên miliampe kế là bao nhiêu ? 

B: Một miliampe. 

: H: Đúng! Bây giờ tôi đề điện áp ở lưới lÀ — 1Y như thế eó 
nghĩa là nâng điện áp lên 1Ÿ. Dòng. điệp anôt bây giờ tăng tới 4mA 
nghĩa là nó tăng được 3mA khi điện áp lưới thay đôi 1V. 


62 


B: Dòng điện tăng, có lễ vì lưới trở nên ít âm hơn, và xua 
đầy một cách không kiên quyết bằng trước các điện tử từ catôt phát 
ra về phía anôt: 


Độ dốc và hệ số khuếch đợi 


H: Tất nhiên rồi! Tôi nói qua đề cậu biết là sự tăng dòng anôt 
khi điện ấp lưới tăng lên 1Ÿ thì chính số tăng lên của dòng anôt đó 
gọi là độ dốc của đèn và đo bằng m4/V. Như vậy độ dốc của đèn 
ba cực này là 3m4/V vì khi tăng nh áp lưới lên 1Y thì dòng anòt 
tăng lên 3nA. 

B: Nhưng, theo như anh đã nói ở trên, ta có thể tăng đòng 
anôt bằng cách tăng điện áp anôi. 

H: Tôi sắp nói đến điều này đấy! Ta cho điện áp lưới trở về 
trị số — 2V và ta cố gắng làm tăng dòng điện anôt lên cùng một trị 
số 3mA, nhưng lần này ta tăng điện áp anôt. Cậu sẽ thấy là tôi buộc 


phải tăng từ + 80V lên 104V, nghĩa là tĩng điện áp anột lên 24Ý đề ‹ 


có thêcó được củng kết quả như sự lhay đồi 1Ý trên điện áp lưới. 

B: Anh muốn nói là tác động của điện áp lưới lên trên dòng 
anôt lớn hơn nhiều so với tác. động của điện áp anôt:'chứ gì. Nói 
tóm lại, khi lưới «thầm thì» kêu gọi các điện tử thì cũng như khi 
anôt cgào thét » lôi kéo các điện tử, ảnh hưởng cũng như nhau, 

'.H: Đúng thế đấy, Bất-tri ạ! Sự thay đôi của điện áp anôt lớn 
hơn sự thay đội của điện áp lưới đề có cùng một kết quả, thì sự 
lớn hơn bao nhiêu lần đó được gọi là hệ số khuếch đại của đèn. Cậu 
thử tính hệ số khuếch đại của đèn ba cực của chúng ta là bao nhiêu ? 

B: Xem nào, chúng ta tăng điện áp anôt lên 24V đề có được 
sự thay đồi 3m4 trên đòng anôt, Mặt khác ta thu được cùng một kết 
quả đó với sự thay đổi 1Ý trên lưới mà thôi. Như vậy thì sự thay đồi 
của điện áp anôt lớn gấp 24 lần điện áp lưới và hệ số khuếch đại 
là 24. 

H: Rất đúng! Tôi thấy là cậu đã hiều. Tôi muốn là từ tấtcả 
những hiều biết trên, cậu nhớ kỹ đến một kết luận quan trọng sau 
đây : những thay đổi nhỏ yếu của điện áp lưới tạo nên những thay 
đồi rất lớn của dòng điện anòt. 


B: Tôi bắt đầu ngờ rằng có lẽ vì thế mà các đèn có thể TH 


đề khuếch đại được ! 
H: Và?cậu cũng đã không lầm đâu ! Ũ 
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Lời bàn oề buồi nói chuyện 


thứ bày 


Đèn điện từ 


Cho đến bây giờ, hai anh bạn đang thảo luận một Sách thoải mái các vấn 
đề của điện nói chung. Chúng ta nhận thấy là trong các định luật về điện học, 
Hiếu-tri đã biết chọn lọc lấy các định luật chính đề không làm rối óc Bất-tri 
vì những kiến thức không trực tiếp sử dụng trong rađiô. 

Khi nghiên cứu đèn điện tử, hai anh bạn hoàn toàn đã đi la phạm vi ra- 
điô vì tất cả kỹ thuật truyền tin tức không dây, đều dựa trên việc sử đụng các 
đèn điện tử. Ñgược lại công dụng của đèn điện tử: lại vượt quả xa kỹ thuật rađiô- 
Người ta sử dụng đèn điện tử trong mọi ngành khoa họé, kỹ thuật và pham Yi sử 
dụng nó càng ngày càng rộng hơn. Người ta dùng đanh từ « điện tử » đề xác 
định phạm vi ứng dụng của các đèn điện tử 

Như vậy thì một đèn điện tử gồm những phần tử gì ? 


Nhìn bề ngoài, đó là một bóng thủy tính, một số loại có đế cách điện trên 
đó có nhiều đầu ra, dưới dạng phích hay cựa. Đèn có thề làm bằng thủy tỉnh hay 
bằng kim loại. Điều căn bản là phải thật kin, không cho không khí đi qua vì trong 
đèn, người la thực hiện độ chân không tới mức cao nhất. Chân không cần thiết 
đề cho điện tử di chuyền để dàng trong đó. Khi có khòng khi, các điện tử va 
chạm vào các hạt không khí, Vấn đề nguy hại hơn cả là các hạt không khí sau 
khi bị va chạm, sẽ bị tích điện (người ta nói như thế là bị iòn ý và làm cho sự 
hoạt động bình thường của đèn bị rối loạn, 

Trong bóng đèn còn thấy có một hệ thống điện cực  Dš phức tạp. Mặc dù 
là loại nào, trong một đèn cũng có ít nhất = điện cực là cafôt và anôt, thì đèn 
đó đã làm việc được rồi. 


\ 


Catôt và sự nung nóng eatôt 


Catôt có nhiệm vụ phát xạ điện tử vào trong không gian. Sự phát xạ điện 
tử này được thực hiện khi vật tbề được nung nóng. Các chất không eó cùng một 
khả năng phát xạ. Một vài loại như. ôxit bari hay strongti có khả năng phát xạ 
lớn. Catôt được nung nóng bằng dòng điện một chiều hay xoay chiều đi qua một 
đây dẫn có điện trở được gọi là sợi đốt. Sợi đốt này giống như sợi đốt trong' các 
đèn thắp sáng. Catôt gồm một hợp chất óxit, phủ trên một ống bằng kện bao bọc 
xung quanh sợi đốt. Giữa catôt và sợi đốt có một lớp cách điện (trong các đèn. 
kiều cũ, đó là các ống bằng sử). 

Trên đây là cấu tạo tương đối rắc rối của catôt được nung, nóng một cách 
giản tiếp. Tuy nhiên cả hai nhiệm vụ nung nóng và phát xạ điện tử có thề do một 
sợi đốt duy nhất đảm nhiệm. Sợi đốt được cấu tạo đặc biệt đề có khả năng phát 
xạ. Trường hợp này ta có đèn nung trực tiếp. Tất cả các đèn điện tử sản xuất 
trước năm 1930, đều thuộc về loại này. 


Tuy nhiên phải nhấn mạnh đến nhiệm vụ của dòng điện ở sợi đốt làm 
nhiệm vụ duy nhất là tạo cho catôt có một độ nóng đủ đề làm bắn các điện tử ra 
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ngoài. Không những cỏ thề dùng các nguồn sức nóng khác (dùng hơi đốt, dùng 
đầu xăng, v. v...), người ta lại còn có thề có được các catô( không cần phải đốt 
nóng. Đó là các tế bào quang điện được sử dụng nhiều trong vô tuyến truyền 
hình, Catôt gồm một lớp kim loại kiềm và phát xạ điện tử khi catôt bị tỉa ảnh 
sáng đập vào. Có thể, Khi nghiên eứu đến các chất phóng xạ, người ta tìm ra 
được một loại catôt có khả năng phát xạ khỏe, không cần được nung nóng, 


Đèn hai cực :  — 


Hiện tượng phát xạ điện tử được Eđisơn khám phá.ra sẽ không có giả trị 
-gì nếu tới năm 1904 Flemming không nghỉ ra việc đặt gần catôt một điện cực 
thử hai — anôt — điện cực này mang điện tích dương so với catôt, Các điện tử 
từ catôt được phóng ra không gian, sẽ được anôt thu hút. Nếu eỏ nguồn điện 
một chiều làm cho anôt đương so với eatôt thì sẽ có một đòng điện đi qua. Đó là 
đòng anôt. Từ catốt đi ra,ác điện tử đi qua chân không trong đèn, tới được a- 
nôt., Sau đó, điện tử đi qua trong mạch điện ổ ngoài gồm có nguồn cung cấp rồi 
trở về catật (h. 26). Lần đầu tiên, đèn này (đèn hai cực) cho ta nhận biết đòng 
điện trong thể tĩnh khiết» của nó. Và chúng ta thấy là điện tử đi từ cực âm 
sang cực dương, trái ngược với chiều đi của dòng điện đã được quy định từ trước. 


Chúng ta nhận thấy, trong đèn hai cực, dòng điện chỉ có thể đi theo một 
chiều : từ œatôt sang anòt. Ñếu ta làm cho anôt trở nên âm so với eatôt thì mọi 
hoạt động sẽ ngừng lại. Nếu như yậy, các điện tử sẽ bị xua đầy đi. Và anôt không 

- được đốt nóng nên không thề phát xạ điện tử đề có thề bị catôt bút, Đèn hai cực 
của chủng ta chính là một ống nắn điện. Và người ta quan niệm dễ đàng là khi 
một điện áp xoay chiều được đặt vào hai cực điện trên, sẽ tạo nên một dòng điện 
một chiều — dòng điện đi qua trong bán kỳ mà anỏt dương. Trong bán kỳ sau 
không còn có dòng điện nữa. Khả năng của đèn hai cực dùng-đề nắn điện 
xoay chiều, như chúng ta sẽ thấy sau này, được sử đụng trong việc nạp điện 
ắc quy và trong các thiết bị cung cấp điện áp cho máy !fbu sử dụng điện chặt 
xoay chiều, 


Cũng giống như trên bất cứ điện trở nào, cường độ đòng điện anôt của 
đèn-hai cực cũng phụ thuộc vào điện áp đưa vào giữa catôt và anôt (điện áp 
anôt) và tuân theo gần đúng định luật Ôm. Dòng điện tăng tỷ lệ thuận với điện áp, 
nhưng chỉ tới một trị số điện áp nào đó mà thôi. Nếu tăng điện áp lên nữa, đòng 
điện không tăng được nữa yì tất cả các điện tử phát ra từ catôt đều đã tham gia 
vào đòng anôt. Ñgười ta gọi đó là dòng điện bão hòa. Thực ra, chỉ riêng các ca- 
tôt được nung nóng theo lối trực tiếp mới có hiện tượng bão hòa như trên. 


Đèn ba cực 


Hai năm:sau khi phát mình ra đèn hai cực, Forêt có sáng kiến đặt giữa 
catôt và anôt một điện cực thứ,ba, đó là lưới đèn. Lưới đèn là một hàng rào 


hoặc là một ống lò so bao bọc quanh catôt. Trong đèn ba cực, lưới được đặt 


trên đường đi của các điện tử nên có thể điều chỉnh số lượng đi qua. Thực 
ra,cường độ dòng điện không những chỉ phụ thuộc vào điện áp tiệt, mà còn 
phu thuộc vào điện áp lưới so với catôt. 
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Lưới càng âm, cảng cần trổ điện tử đi qua, đầy chúng trở lại catôt, càng ít 
có điện tử đi đến anôt được. Lưới càng âm hơn nữa thì mặc dầu cỏ sức hút của 
añôt, cũng không có một điện tử nào đi qua, nên không có đòng điện nữa. Khi 

' làm cho lười đần-đân bớt âm đi, chúng (a lại thấy đòng điện xuất hiện và dòng 
đó tăng theo điện áp lưới (điện áp tăng tức là lưới trở nên bớt âm đi). 

Cần chủ ý là ảnh hưởng của điện áp lưới đối với cường độ dòng điện 
anôt lớn hơn nhiều so với ảnh hưởng của điện áp anỏt. Chỉ một sự thay đồi nhỏ 
của điện áp lưới cũng đủ dễ tạo nền một sự thay đồi lờn của đòng điện anôt. 
Nếu giữ điện áp lưới không thay đồi, mà muốn có cùng một mức thay đổi trên 
dòng điện anôt, thì điện áp anôt phải thay đồi rất nhiều. Như vậy cũng dễ hiều 
vì lưới được đề gần catôL hơn là anỏt. Khả năng khuếch đại của đèn điện tử 
cũng dựa trên hiện tượng này.. 

l 
Độ dóc 


Sự thay đồi của đòng điện anôt do sự thay đôi điện áp lưới (ạo nên, gọi là 
độ đốc của đèn. Độ đốc được tính bằng mA/V. Độ đốc. cho ta thấy là dòng điện 
anôt tăng (hay giảm) bao nhiêu miliampe khi chúng 'ta tăng (hay giảm) điện áp 
lưới 1V, Các đèn thông thường có độ dốc từ ¡ đến 15 mAJV. 

Nếu dl, là sự thay đồi của đòng a ôt và 4E, là sự thay đồi của điện áp 
lưởi, thì công thức của độ dốc sẽ là: 


Hệ số khuếch đại 


Trên đây chúng ta đã nói là muốn có cùng một sự thay đổi của dòng điện 
anôt, phải thay đồi điện áp anốt nhiều hơn là thay đôi điện áp lưới. ˆ kại số giữa 
hai sự thay đỗi đó gọi là hệ số khuếch đại. 


Thí dụ: Muốn tăng dòng anôt 1mA thì, hoặc tăng điện áp anôt lên 28V, 
hoặc tăng điện áp lưới lên 2Ý. Khi đó hệ số khuếch đại sẽ là 28:2 = 14. 


Hệ số khuếch đại của các đèn ba cực ít khi vượt quá 100, nhưng trong các 
đèn eó nhiều cực hơn thì bệ số khuếch đại thường là trên 1000. 


Nếu dE, là sự thay đổi của điện áp anôt, thì hệ số khuếch đại sẽ là : 


đE; 


đE, 


K= 


Điện trở trong 


Còn một đặc tính thứ ba mà Hiếu-tri chưa thảo luận tởi, song cũng cần 
phải biết, đó là điện trở troäg của đèn. Chúng ta nhở lại định luật Ôm, trong đó 
điện trở là tỷ số giữa điện áp và cường độ. Ta sẽ không sửng sốt khi thấy là điện 
trở trong của một đèn được xác định bằng tỷ số giữa sự thay đồi của điện áp 
anôt với sự thay đôi của dòng điện anôt tạo nén. Nếu gọi ø (chữ Hy lạp đọc là rô) 
là điện trổ trong, thì ta 6ó 


đEa 
dĩ; 


0= 


Điện trở trong tính bằng ôm. Với đèn ba cực, điện trở trong thường là từ 
vài nghìn đến vài chục nghìn ôm. Với các đèn có nhiều điện cực hơn thì điện 
trở trong là khoảng vài trăm nghìn ôm. 
Nên nhở là độ đốc và điện trở trong của đèn có thể thay đồi trông phạm 
vi nào đó, tùy theo điện áp lưới. Ngược lại hệ số khuếch đại không phụ thuộc 
vào điện áp trên các điện cực nhưng lại phụ thuộc vào vị trí và kích thước giữa 
các điện cực. 


Quan hệ giữa §,K và 6 

Có các biểu thức toán về §, K và p không phải là có ý thích muốn có nhiều 
công thức. 

Chúng †a có thề viết. được quan hệ đơn Thả: giữa các giá trị đó 


Ta nhân 8 với ø 


D A%ika Ề dE 


Hệ số khuếch đại bằng tích số giữa độ dốc và điện trở trong của đèn, Nếu 
độ dốc được tính bằng m4/V thì điện trổ trong được tính bằng kilôôm (&9). 
Nhờ có ,quan hệ trên đây chỉ cần biết hai đại lượng, ta sẽ tính được đại 


lượng thử ba. 
Thí dụ độ dốc của đèn là 3mA/V, điện trở trong là 80000 © thì ta tính được 


hệ số khuếch đại một cách dễ dàng ằ 
K=3x80= °40 
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.. .1.)..... 
BUÔI NÓI CHUVỆX THỨ TÁM. 


Đầu “vào » và đầu ra» của đèn điện tử 
. là gì? Thế nào là đặc tuyến ? Làm thế nào đề vẽ được 
đường /cong ,đó ? Hình dạng của nó ra sao? Thế 
nào là điềm làm việc, là thiên áp? Đó là các vấn 
đề mà Hiết-tri sẽ trình bày cho Bất-tri rõ, khi thảo 
luận đến các điều kiện đề đèn điện tử khuếch đại 
được mà không làm méo dạng các điện áp đưa vào 
giữa lưới và cdatôt. 


Bốt-tri tinh nghịch 


H: Bấ(-tri này, mẹ cậu vừa than phiền về hạnh kiểm của cậu 
đấy ! Hình như cậu bày khắp trên bàn ăn, nào là pin, đèn, cuộn dây, 
Cậu lại còn căng cả dây vào lò sưởi, làm cho chị giúp việc bị ngã 
nữa ! 

B: Xin anh cử yên tâm ! Nhưng, bực mình hơn cả vẫn là cái 
máy thu thanh của tôi vẫn chưa chạy ! : 


# 


H: Cậu đã lắp một máy thu cơ à? Ai đã vẽ cho cậu sơ đồ máy 
đó? š 


B: Với những sự hiều biết về vô tuyến điện, tôi thấy là tự tôi 
cũng có thề vẽ được sơ đồ một cách đễ dàng. Đây, anh xem! Anh 
có thấy không? giữa anten và đất có mạch hòa sóng L€Œ. Ở hai đầu 
A và B của mạch này có các điện áp xoay chiều cao tần xuất hiện, 
do đòng điện trong anten tạo nên. Anh ` 
chẳng đã giảng cho tôi như vậy là gì? 
Tôi đưa các điện áp đó vào giữa lưới và 
catôt của đèn. Lần trước, chúng ta đã 
thấy là những thay đồi nhỏ bẻ của điện 
áp lưới, cũng đủ làm cho dòng điện anôt 

se thay đôi nhiều. Vì vậy, trong ốnề nghe 
điện thoại 7, mà tôi đề ở trong mạch 
anôt, chủng ta sẽ nhận được các dòng 
điện thay đôi... và chúng ta sẽ nghe thấy 
tiếng nói hay âm nhạc. 


E „_ Hình. 29, Máy thu theo kỹ thuật 
MH: Thế cậu có nghe được 8Ì của Bất trí, Đèn được lắp theo 


không? kiều khuếch đại... Nhưng các 


H dao động tuy đã được khuếch 
B: Chản quả! Tôi chẳng nghe đại lên nhưng ở ống nghe T 


được gì cả, hay là đèn hỏng... người ta không nghe thấy gì cả. 


: 
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H: Lạ lùng nhất là sự dẫn giải của cậu hoàn (oàn đúng... những 
chỉ đúng có 'hạn thôi. Thật vậy, muốn khuếch đại dòng điện bằng 
đèn người ta phải đưa đòng điện đó vào giữa lưới và catôt, điện cực 
này là « đầu vào » của đèn. ¿ Đầu ra» của đèn là giữa catôt và anôt, 
nghĩa là dòng điện anôt chậy ra mang theo những dao động đã 
khuếch đại rồi. Về phương diện này, sơ đồ của cậu rất đúng. Nhưng 
vì nhiều lẽ khác khiến trong ống nghe. của cậu không có một tiếng 
gì, mà một lễ trưởc tiên là cải màng của nỏ không (hề tung chuyền 
được kịp với tần số dao động rađiô. 


Trong thời dợi của các đường cong 


B: Vậy phải làm gì anh?  - : 

H: Bây giờ cậu hãy xếp sơ đồ sang mội bên và học thêm ít 
nhiều về đèn đã. Lần trước, chúng ta mới nghiên cứu sơ lược quan 
hệ giữa dòng điện anỏt và điện áp lưới. Muốn hiều rổ hơn, chúng 
ta lại thi nghiệm theo lối trước (h, 30) và ghỉ chép cần thận những 
thay đồi của dòng điện anôt Ï, mỗi khi ta thêm bớt điện áp lưới Ø,„ 


B: Tôi thấy rằng điện áp trên lưới là —4V thì dòng điện-bằng 
“hông. Lưới quá âm nên đầy các điện tử trở lại. Khi điện áp là — 3V 
đông anôt tới 0,2m. Khi —2V, tới 1rnA. Khi — 1V tới dnA. khi 0 tới 
7mA. Khi + 1V tới 10m4. Khi +2V tới 11m4. Khi +3Ý và lớn hơn ta 
vẫn chỉ có 12mA. Dòng điện không thay đồi nữa, 

H: Với các trị số trên đây, ta có thể về đặc tuyến của đèn (h.31). 
Đường cong này có thề ví như là giấy chứng mình của đèn. Nhờ cỏ 
đặc tuyến, ta biết được đặc tính của đèn đề sử đụng nó một cách tốt 
hơn. Trên đường cong ta phản biệt ba phần khác nhau. Phần đầu là 
đoạn bên trái điềm 4, đó là khuỷu dưới. Phần hai nằm giữa điềm A và 
B, dòng điện tăng tỷ lệ với điện áp lưới, đó là đoạn thẳng của đặc 
tuyến, Phần cuối từ điềm trỏ đi, là khuỷu trèn của đặc tuyến, nó 
có một phần nằm ngang tiếp theo tương ứng với dòng điện bão hòa, 
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B: Nếu điện áp anôt không phải là 80V, liệu đặc tuyển có 
như thế không? ` + 3d l 

H: Ñhất định là không! Thí dụ, nếu điện áp anôt lớn hơn, 
thì các điện-tử bị hút mạnh hơn và với cùng một điện áp lưới, ta 
có dòng anôt lớn hơn. Ta có thê yẽ mội đặc tuyến tương ứng với 
mỗi điện áp anôt, và chúng ta có cả một họ đặc tuyến (h. 32) 

B: Tôi thấy là các đặc tuyến dịch chuyền đần dần về phia 
trái khi điện áp anôt tăng. / 

H: Đúng. Thường thường nên dùng các điện áp anôt lớn đề 
có thề địch chuyển đặc tuyến (nhất là phần đường thẳng của đặc 
tuyến) về phía trái điềm O của điện áp trên lưới. 

4 ! sư *z‹ 2®_ƒ Cu e„ “° .. “. co cỄ ; 


Khu vực cấm 


B: Thủ thật với anh tôi không thấy có lợi gì? 

H: Sau này cậu sẽ hiểu. Bày giờ cậu chỉ nên nhớ là người 
ta muốn giữ lưới rong phạnì vi điện áp àm (nghĩa ở về phia trái của 
điềm O) đề tránh sự xuất hiện dòng lưới khi lưới trở nên dương. 


-B: Dòng điện lưới là gì hở anh? 


MH: Gái đó đễ hiền thôi, Khi lưới trổ nên dương so với catôt 
thì lưới cũng hoạt động như anôt tức là lưới hút điện tử. Như vậy 
sẽ có một dòng điện đi từ catôt về lưới, dòng này rất nhỏ nhưng 
trong từng trường hợp, vẫn có những tác hại đãng kề. 


B: Gái xảy nảy cái ung, như bác tôi đã nói khi ông ta bị trượt 
vỏ chuối ngã gãy chân,,, Nhưng làm sao giữ được lưới trong phạm vi 
các điện áp âm ! 

H: Trước hết cậu phải phân biệt rổ điện áp trung bình của 
lưới (hay nói một cách kháo, điềm hoạt động của lướiïÝ và các điện 
áp nhất thời của lưới. Điện áp trung bình là điện áp được đưa vào 
lưới lúc đèn điện tử không làm việc, tức là khi không có tín hiệu, 
nghĩa là không có điện áp xoay chiều ở trên lưới. Ữ 


` 


1.32. Họ đặc tuyển H.33. Lưới được định HH. 32. Đèn làm việc gần 


lưới Mỗi đường thế âm bằng một bộ khuỷu của đường cong, 
_ cong tương ứng với pin nhỏ Bạ có điện thế đòng điện méo dạng 
một điện áp Ủa trên nhỏ (định thiên áp) 
anôt T 


B: Nhưng-lôi thầy rằng lưới thường ổƒeùng một điện thế với 
catôt tức ở điện thế không. ` 
: H: Sai rồi ! Trong nhiều sơ đồ khuếch đại, lưới được. định thế 
âm so với catôt, Như thế có nghĩa là người ta đưa vào lưới n một nột điện 


áp âm nào đó, thí dụ như người ta dùng một cải pin nhỏ B„. Pin này 
hầu như không cung cấp một dòng điện nào cả (h. 33). 


B: Đúng, tôi hiều rồi! Như thế chính là cốt đề cho lưới ở 
trong phạm vi điện áp âm. 


H: Đúng như vậy! Nhưng "bên cạnh điện áp một chiều đỏ 
(điện áp này gọï là thiên áp) lại có các điện áp xoay chiều được đưa 
vào lưới. Thí đụ, bên cạnh thiên áp — 9V của lưới, ta đưa vào lưới 
một điện áp xoay chiều 5 . Như vậy thì các trị số biên độ tức thòi 
của. lưới là gì? 
/ B: Trong bán chu kỳ âm của dòng điện xoay chiều, lưới đạt 
đến — 9 — 5 = — 14Y và trong bán chu kỳ dương —9 +5 = — 4Ÿ, 
H: Hoan hô! Cậu cũng không kém đại số lắm! Bây giờ, thi 
dụ lưới có thiên áp —3Y. Khi cho cùng một điện áp xoay chiều vào 
lưới thì... 
Ẹ B:... Một mặt chúng ta có —3—5=_—8Y và mặt khác 
s —3 + 5=+ 2Ÿ. Thấy không, trong trường hợp cuối cùng này, 
chúng ta đi vào khu vực cấm của các điện áp dương làm cho dòng 
điện lưới xuất hiện với tất cả các ảnh hưởng nguy hại của nó l 
Cậu thấy không, trong trường hợp thứ nhất thiên áp lưới đủ, lần' 
_thử hai thì không đủ. 


Các điều kiện làm việc tốt 


H: Các kết luận của cậu nghe được lắm! Trước tiên ta thấy 
là điện áp âm định thiên cho lưới, "phải í íL nhất bằng biên độ điện 
áp xoay chiều. Còn một. một điều quan trọng "khác nữa là đỗ sự khuếch 
đại không bị méo dạng, g0 di Hàn don thẳng 
của đặc tuyến. 


B: Tôi chưa hiểu vì lý đo gì? 


H: Đề trảnh méo dạng thì những sự thay đổi của dòng điện 
anôt phải hoàn toàn tỷ lệ với thay đồi của điện áp lưới. Bắt đèn làm 
việc trong đoạn thẳng của đặc tuyến, Chúng ta sẽ có tỷ lệ đó. Nhưng 
thí dụ (ñ. 34) các điện áp tức thời của lưới chạm đến phần cong 
của đặc tuyến, trường hợp này bán chu kỳ dương của dòng điện 
anôt sẽ lớn hơn bản chu kỳ âm của nó. 

B: Đúng. Hình sóng của đòng anòt không đối xứng 
hình sóng của điện áp lưới. 

H: Và đó là ấu hiệu của một sự méo dạng mà ta không 
muốn có. 
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Với tinh thần tồng hợp 


B: Tóm lại, sau khi đã vẽ được các đặc tuyến biểu diễn sự 
thay đồi cửa đòng điện anôt theo điện áp lưới, ta sẽ biết cách sử dụng 
đèn như thế nào ? 

H: Phải! Ta cần nói thêm là việc lấy các đặc tuyến của dòng 
điện anôt thay đổi theo điện áp anôt cũng có ích lợi của nó. 

B: Tôi chắc là các đặc tuyến đó được xác định trong khi 
người ta giữ vững điện áp lưới. Và ở đây cũng vậy, người ta có thề 
về được cả một họ các đường cong, mỗi đường tương ng với một 
trị số đã cho trước của điện áp  iớY 

H: Cậu nói rất đúng. 

B: Tôi nhận xét thấy là, bao giờ chúng ta eïng gặp ba trị số: 

1. Điện áp lưới Ủ, 

2. Điện áp anôt Ú, 

3. Cường độ đòng anôt ï„ (phụ thuộc vào hai trị số Thy 

Như vậy là ta có thề nghiên cứu sự thay đồi của cường độ dòng 
điện hoặc bằng cách thay đôi điện áp lưới (trong lúc đó giữ vững 
điện áp anôt) hoặc bằng cách thay đôi điện áp anôt (giữ vững điện 
áp lưới). 

H: Hôm nay cậu đã tổ ra có khả năng tông hợp rất đáng khen I 

B: Tôi có (hề đi sàu hơn nữa khi nói là cũng phương pháp, 
này chúng ta có thể xác định được độ dốc (tỷ số giữa sự thay đồi 
của 7„ và của Ứ, khi U, khòng đồi) và hệ số khuếch đại (tỷ số giữa 
các thay đồi của Ủ, và của Ũ, vời cùng một sự thay đồi của ï,). Bao 
giờ người ta cũng thay đồi hai trị số và giữ cho trị số thứ ba không 
thay đồi. 

H: Đúng như vậy : Còn biệt đặc tính thử ba mà tỏi chưa bảo 
đề cậu biết: nội trở (hay là điện trở trong) của đèn điện tử là tỷ số 
giữa một biến đồi nhở của điện áp anôt với sự biến đồi nhỏ của dòng 
điện anôt do sự thay điện áp anot đồi gây nên... 

. trong lúc đó tôi thấy là điện áp lưới không thay đồi. 

= Đúng như vậy ! Cậu tổ ra đã nắm được mọi vấn đề. Bây 
giờ cậu đã hiều biết các điều kiện tốt nhất đề sử dụng đèn làm nhiệm 
vụ khuếch đại rồi.- 


B: Nhưng tôi vẫn chưa biết cách lắp máy thu sao cho chạy 
được. Bây giờ. tòi vẫn chưa hiều bao nhiêu cái lưới kia trong các 
đèn điện tử kiều mới, dùng làm gì vậy 3 

H: Chúng ta còn nhiều vẫn đề cần thảo luận trong đáP câu 
chuyện tiếp sau. 
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Lời bàn oề buồi nói chuyện 
thứ. tám 


Đặc tuyến 


Chúng ta đã biết, trong một đèn ba cực cường độ dòng điện anôt. phụ 
thuộc cả vào điện áp lưới và điện*áp anôt, song với mức độ khác nhau. Điện áp 
lưới có ảnh hưởng mạnh hơn điện áp anôt. tên 

Người ta có thề vẽ được đồ thị của sự thay đổi dòng điện anôtï, tùy theo 
điện áp lưới Ủ, hoặc tủy theo điện áp anôt U,. Khi về đường cong ï, theo Ù„„ 
người ta giữ Ứ, không thay đôi, và cho Ứ, có các giá trị khác nhau (theo hưởng 
tăng lên hay theo hướng giảm xuống). Chúng ta ghi các trị số tương ứng của 1„. 

Sau đó, trên một tờ giấy kể ð vuông, ta kể hai trục thẳng góc với nhau. 
Trên trục nằm ngang, ta ghi các trị số của điện áp lưới. Trên trục thẳng đứng ta 
ghỉ các trị số của cường độ dòng điện. Hai trục gặp nhau ở điềm không. Các trị 
số âm của điện áp lưới được ghi ở phia trái, các trị số dương được ghi ở phía phải. 

Với mỗi cặp các trị số B, và 7,, tương ứng mà ta đã ghi, sẽ có một điềm 
được xác định bằng hai đường thẳng góc về từ các điềm tương ứng trên các 
trục. Thi dụ, nếu khi điện áp lưới —1V dòng điện anôt là 4mA, chúng ta sẽ có 
điềm tương ửng như sau: : 

Trên trục nằm ngang ta về một đường thẳng góc ở điềm —IŸ và trên trục 
thẳng đứng ta vẽ một đường thẳng góc khác ở điểm 4m4. (Như vậy đường thẳng 
góc thứ nhất sẽ thẳng đứng, đường thẳng góc thứ hai sẽ nằm ngang). Giao điềm 
của hai đường trên là điềm xác định bai trị số tương ứng. Sau khi vẽ được nhiều 
điểm, ta nối liền các điềm đó thành một đường cong (h. 31), đó là đặc tuyến của 
dòng điện anôt phụ thuộc điện áp lưới. Dần dần lưới bớt âm đi, dòng anôt tăng 
lên, ban đầu thì tăng rất chậm, qua khuỷu cong phía dưới sẽ tăng nhanh hơn. Ở 
đây ta có một đoạn đường thẳng. Như thế chứng tỏ tà trong khoảng các điện áp 
lưới đó, thì dòng điện anôt sẽ tỷ lệ với điện áp lưới, xa hơn nữa, ở phía cuối, 
đường cong lại uốn một lần nữa, nhất là trong trường hợp nếu đèn là loại nung 
trực tiếp, chịu ảnh hưởng của hiện-tượng bäo hờa, 


"Các đường cong khác s 


Cũng làm như trên, ta lấy đặc tuyến khác khi giữ cho điện áp anôt ở một” 
giá trị cao hơa. Trong trường hợp này, đòng điện sẽ lớn hơn, dường cong bị đầy 
lùi về phía trái đường cong thứ nhất. Muốn xác định tốt đặc tuyến của một đèn 
thì cần thiết phải lấy cả một họ đặc tuyến, mỗi đặc tuyến tương ứng với một 
điện áp anôt đã chọn, ì \ 

* Nên nhở là có thề vẽ một hệ thống đường cong khác, nếu xuất phát từ 
một cách nhìn khác, người ta có thề giữ vững điện áp lưới, làm thay đồi điện 
áp anôt và ghi các trị số tương ứng của dòng điện anôt. Trên trục nằm ngang, 
ta ghỉ các trị số của Ứ,, trên trục thẳng đứng ta ghi cáe trị số của Ï„. Chúng ta sẽ 
có đặc tuyển của dòng điện anôt tùy thuộc vào điện áp anôt (ñ. II và HI). 

Cũng tại đây, chúng ta có thể về cả một họ các đường coñg, mỗi đường 
tương ứng với một điện áp lưới đã cho. Bằng một phương pháp tỉnh toán đơn 
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giản mà ta không bàn ở đày, người ta có thề chuyên từ hệ thống dư p 0 cong này 
sang hệ thống đường cong khác. 


Các đường cong thê hiện cho ta thấy các đặc tỉnh của đèn và chỉ cho ta 
thấy phải sử dụng như thế nào thì sẽ thu được kết quả eao nhất. Ta còn thấy 
đèn đó dùng trong từng kiều lắp máy khác nhau sẽ hoạt động như thế nào. Thí 


dụ, nghiên cửu đặc tuyến ta xác định được độ dốc, hệ số khuếch đại và điện 
trở trong của đèn. 


LÚP 
7 ‹: 


ø %5 qạy 260 J8 V 
H. II. Các đường cong cho ta thấy sự H. LII. Cũñg các đường kể trên nhưng 
thay đổi của dòng điện anôt trong đèn là của đèn năm cực (đèn có ba lưới). 
ba ực. phụ thuộc vào các thay đổi Ta sẽ học sau về loại đèn này. 


của điện áp anôt. Mỗi đường cong 
được vẽ với một điện áp lưới đã định 


Xác định trên đồ thị các trị số của 5, K và 6 


Chúng ta nhắc lại: độ dốc cho ta thấy đòng điện anôt thay đồi bao nhiêu 
khi ta thay đổi 1V điện áp lưởi. Trên hệ thống các đặc tuyến vẽ trên hình IV; 
ta lấy đường cọng tương ứng với Bạ= 160, ta thấy là với điện áp lưới — 3Ý, 
điềm A cho ta một cường độ 3m4. Với —2VÝ ta có điềm B với ö6mA. Như vậy, 
khi tăng điện áp lưới lên 1V ta tăng dòng điện anôt lên 3:n4, độ dốc sẽ là 3mAJV, 


Người ta nhận xét thấy, nói chung, độ dốc là tỷ số giữa BŒ và AC. Đường 
cong càng thẳng đứng... thì độ dốc càng cao. Như vậy, ta thấy: tại sao lại có 
danh từ độ dốc. Nên nhở là nếu độ đốc ở phạm vi đoạn thẳng là giống nhau 
thì độ đốc đó lại giảm đi ở các đoạn khuỷu (tại G độ đốc rất nhỏ). 


Ta qua đến việc xác định hệ số khuếch đại. Đó là tỷ số giữa độ thay đồi 
của điện áp anôt và độ thay đổi của điện áp lưới khi có cùng một dộ thay đồi 
trên dòng điện anôt, Ta nối hai đầu và E trên hai đường cong gần nhau, bằng 
một đoạn đường thẳng nằm ngang. Hai điềm đó tương ứng với cùng một trị số 
đòng điện anôt. Khi đi từ ÿ sang #, chúng ta đã làm gì vậy? Một mặt, ta tăng 
điện áp lưới lên 1,5Ý (vì điện điện áp từ —3 lên —1,5Ÿ), dòng điện anôt đáng lễ 
sẽ (ăng theo. Tuy nhiên, dòng điện anôt (ở #) không tăng vì tảc dụng của sự thay 
đồi điện áp lưới bị trung hòa đi bởi sự suy giảm của điện áp'anôt. Điện áp anôt 
bị giảm đi 40Y vì chủng ta đang từ đặc tuyến B, = 200V nhảy sang đặc tuyến 
B, = 160V. Như vậy, thay đôi 40 trên điện áp anôt tác động lên dòng điện anôt 


73 


một ảnh hưởng giống như khi ta thay đôi 1,5V trên điện áp lưới. Hệ số khuếch 
đại là tỷ số giữa hai điện áp đó: 40: 15 = 26,7. 

Cuối cùng, ta cố gắng rút ra từ các đặc tuyển, trị số của điện trở trong. 
Điện trở trong là tỷ số giữa sự thay đồi điện áp anôt với sự thay đồi của dòng 
điện anôt do điện áp anôi thay đồi tạo nên, Trong lúc đó, điện áp lưới được 
giữ nguyên, : 

Trên sơ đồ, mọi hiện tượng xây ra không có sự thay đôi điện áp Lưới, được 
ghỉ trên nà thẳng đứng. Thí dụ ở lưới có —3Ÿ, thì ta có đường thẳng đứng 
đi qua điềm“—3Ÿ trên trục năm ngang. Nếu điện áp anôt từ 160V (điềm 4) tăng 
lên 200V (điểm ƑF) ta có một sự thay đồi 40V. Sự thay dồi này tạo nên một sự 
thay đồi từ 3mA tới 7,5mA trên dòng điện anôt, (ức một sự thay đồi bằng 4,5mA 
hay là 0,0045 A. Điện trỏ trong của đèn điện tử sẽ là: E 


40: 0,0045 = 8900 @ 


Ta có thể kiềm tra lại phương trình  = ạ x 8. Nếu s = 8,9 nghìn ôm thì 
ta có: 


S»x= 3x 8,9 = 28,7 


Chúng ta đã tìm ra thấy K = 26,7, như thế chứng minh là trong lĩnh vực 
rađiô, vẫn có trật tự. 


s Đầu ra, đầu vào của đèn điện tử 


Muốn sử dụng khả năng khuếch đại của đèn điện tử, điện áp XOaY Œ chiều 

phải được đặt giữa lưới và catỏt. Khi làm thay đôi điện áp lưới so với cafôf, fa 

% . TU nên những thay đồi lớn về cường độ dòng điện anôi (các thay đồi này lớn hơn 
Am K lần, trường hợp điện áp được đặt vào anôt và catòt). Các thay đồi của dòng 
điện anôt có thê được khuếch đại bằng một đèn điện tử thứ hai (ta sŠ học sau này). 

Như vậy, điện áp phải khuếch đại, được đặt ở đầu vào đèn (lưới — catôt). 
Đầu ra là ở trên mạch anôi. 

Các điện áp xoay chiều ở mạch vào tương đối nhỏ. Đèn đầu tiên làm nhiệm 
vụ khuếch đại, điện áp rất nhỏ do các sóng tạo nên trong mạch hòa sóng của an- 
ten, đèn đó sẽ thu được ở mạch vào một điện áp khoảng vài micrôvôn hay vài 
chục micrôvôn. (Một đài phát gần và khỏe, có thề tạo được những điện áp vài 
milivôn). Ngược lại, các đèn cuối trong đây chuyền khuếch đại của máy thu, sẽ 
có điện áp ở đầu vào, đã được khuếch đại nhiều, và có thề đạt tới vài vôn và có 
khi vài chục vôn. * 


Tạo thiên áp lưới 

Ngoài điện áp thay đôi đưa vào giữa lưới và catôt, cũng phải chú ý đến điện 
áp trung bình của lưới. Đó là điện áp một chiều được đặt giữa lưới và catôt khi 
không có điện áp xoay chiều đưa vào (thí dụ như trong lúc đài phát thanh không 
làm việc). Điện áp đó (gọi là thiên áp hay điện áp định thế lưới) só thể được 
thực hiện bằng một cái pin B, (h. 33) đất giữa lưới và catôt. Chính điện áp này 
quyết định đặc tuyến của đèn vì điện áp đó xác định điềm làm việc của đèn. 
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Thi du trong hình 1Ý, nếu điện áp anôt là 160V và nếu lưới cỏ thiên áp 
—3V, điểm hoạt động của đèn điện tử là ở A. Dòng điện anôt trung bình (hay là 
dòng điện lúc đèn không làm việc) là 3A. 


Ap S=: — 
(ˆ 1 
» % s 
j Z tản 
xà” 
_ ki: 


\ -#-đ-7-6-ð-4-j-2-ƒ 0+ƒ+2V 


HH. TẾ. Các đường cong của đòng - 
điện anôt phụ thuộc vào điện 
áp lưới: giúp ta xác định độ 
đốc, hệ số khuếch đại và điện 
trổ trong của đèn điện tử. 


Khi điện áp xoay chiều tới, sẽ tác động vào lưới một điện áp thay đồi xung 
quanh trị số điện áp trung bình, hoặc lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Vì vậy, nếu điện 
áp trung bình là — 3Ÿ và nếu biên độ của điện áp xoay chiều là 2V, thì các điện 
áp nhất thời của lưới sẽ biến đồi giữa —5V và —1V. Cùng lúc đỏ, dòng điện anôt 
cũng sẽ biến đôi quanh trị $ố trung bình của nó thì các trị số cực đại, tương ứng 
với các điện áp —5 và —1V ở lưới. 

Cần phải tránh hai nguy co có thể dây \ ra méo dạng. Một mặt, cáo biến đồi 
của dòng điện anôt phải tỷ lệ thuận với các biến đổi của điện áp lười. Điều kiện 
này được thỏa mãn khi các điện áp tức thời của lưới không vượt quá phần đường 
thẳng của đặc tuyến (cũng vì thế mà các độ méo đo các độ cong trên Noi đặc 
tuyến được gọi là méo phi tuyến). 

Nguy cơ thử hái là khi điện áp lưới bằng vi Nếu ta vượt qua điềm đó, 
nghĩa là khi lưới trở nên dương, thì có đòng điện lưới. Thực ra, khi lưới trở nên 
dương, nó hoạt động như một anôt. Lưới lúc đó cũng hút điện tử. Điện tử sẽ 
chạy trong mạch lưới sang catôt. Thực tế ra, đòng điện lưới đã có ngay từ khi 
lưởi chỉ còn âm chút ít (—1,BV đến —1Y, tùy theo từng loại đèn). Có như vậy là . 
do chính năng lượng catôt đã dùng đề phóng các điện tử đi. Dòng điện lưới gây 
nhiều rắc rối ngưy hại, nó tiêu thụ một phần năng lượng trong mạch lưới mà 
việc đó phải được ngăn cản tuyệt đối. 

Tóm lại, ta thấy là các điện áp tức thời của lưới phải được giới hạu tr ong 
phạm vi đoạn thẳng của đặc tuyến, khêng vượt qua phạm vị các điện áp âm. Như 
vậy, ta thấy cần thiết phải chọn điềm làm việc của đèn điện tử ở điềm giữa của 
đoạn thẳng, về phía trái của trục thẳng đứng. _ : : 

Làm như vậy, nếu biên độ điện áp xoảy chiều trên lưởi không vượt qua 
những trị số thiên áp, thì các thế hiệu của lưới sẽ dễ dàng ở trong phạm vi đoạn 
thẳng và không bao giờ dương cả. 


Tỗ 


BUÔI NÓI CHUVỆ% THỨ CHÍA.... 


| Buồi nói chuyện này hoàn toàn dành cho 
việc phát sóng. Hiếu-trì sẽ trình bày về sự hoạt 
động của các bộ dao động dùng đèn điện tử và 
cách điều biến âm thanh tức là công việc lồng âm , 
tần vào trong cao tần. » 


Những cuộc du lịch kỳ lạ của tần số âm 
thanh 


B: Xin lỗi anh, đề cho tôi nói trước; anh có hứa cho tôi- biết 
lại sao cái máy tôi lắp lần trước lại không chạy được ! : 
` H: Muốn thế, cậu cần phải biết sóng điện từ đã cảm ứng vào 
anten của cậu một đòng điện có hình dạng như thế nào, Bởi vậy, 
tôi phải giải thích đề cậu rõ sự vận hành của đài phát thanh. 


B: Tôi biết là có một phòng thu thanh và trong phòng đó có *- 
- một mierô. 

H: Đúng lắm. Tôi thấy là cậu đã nghiên cứu kỹ vấn đề đấy. 
Nhưng cậu có biết mierô là cái gì không? 

.B: Có chứ! Trên máy điện thoại chúng ta cũng có một cái. 
Hôm nọ tôi có thảo nó ra và thấy ố trong có những hạt than nhỏ. 
Và cũng bắt đầu từ hôm đó, máy của tôi chạy không tốt nữa... 

H: Cậu thấy đấy, mierô đùng đề thu âm thanh và đề... 

. đổi những âm thanh đó thành dòng điện. 

H: Không đúng hẳn như thế. Mierô gồm có một màng rung 
bằng kim loại mỏng, một hộp làm bằng kim loại, và những hạt than 
(h. 35). Dòng điện, từ một nguồn điện đi từ màng ra hộp, qua các 
hạt than. Cường độ đòng điện đó đĩ nhiền phụ thuộc vào điện trở = 
của than. Điện trở đỏ thay đôi tùy theo sức ép của màng mỏng vào 
những hạt than. 


B: Tôi hiều rồi, các hạt than bị ép vào nhau sẽ có bề mặt tiếp 
xúc nhau càng lớn, dòng điện đi qua càng dễ đàng. Nhưng yếu tố sa 
làm thạy đôi sức ép của màng rhỏng đó? 


H: Đó là các sóng âm thanh tới, làm rung màng. Càu bạn ơi Ï 
Qua giáo trình vật lý cậu chẳng thấy là âm thanh chững qua chỉ là 
sự rung động của các phần tử không khí dao động theo hướng 


truyền lan của âm thanh đấy ư. Tần số truyền lan hay là cao độ của» 
âm thanh thay đổi từ 16 chu kỳ trong một giây (hee):ở âm thanh 
trầm nhất, tới 16000 cÑũ kỳ/giây ở âm thanh cao nhất. Vả lại có 
những nhà thông thải tin rằng những người thính tai nhất có thể 
nghe được eäầc âm thanh có tần số 40000 Hz. 

B: Như vậy, nếu tỏi không lầm, thì sóng àm thanh đập vào 
màng mierô, làm cho màng đó rung lên, nén chặt nhiều hạy it vào 
các hạt than, làm thay đồi cường độ dòng điện đi qua các hạt đó. 


‹Ổ =H; Đúng là như vậy. Dòng điện micrô sẽ lặp lại một cách 
trung thực tất cả những dao động của âm thanh. Vả lại trong rađiô, 
chúng ta chỉ để ý đến âm thanh ở hai đầu hệ thống truyền thanh: 
ngay từ khâu đầu, trước micrô yà ở khâu cuối, trước loa. Giữa hai 
đầu này âm thanh được tượng trưng bằng dòng điện micrò, hay còn 
gọi là đòng điện âm thanh hoặc là dòng điện àm (ần. Dòng điện âm 
tần có tần số thấp so với tần số của các dòng điện làm nhiệm vụ tạo 
nên các sóng điện từ, tức là các dòng điện cao tần, 


B: Thật là tai họa! Lại một ý kiến tôi chưa kịp nói ra đã bị 


loại bỏ!... Tôi vừa định bàn với anh cho đòng điện micrô trực tiếp - 


đi vào anIen của máy phát đề tạo nên các sóng điện từ... và tôi lại 
nhận thấy ngay là muốn phát ra các sóng đó thì phải có dòng điện 
cao tần. 

H: Cậu có thấy không! Dòng điện micrô có thể ví như một 
“hành khách, khi muốn tới một nơi nào ở xa, phải dùng một đoàn tàu 
của dòng điện cao tần. Người đó ngồi vào chỗ ở ga xuất phát (máy 
phát) và rời khỏi ga đề tới nơi (máy thu). Như vậy ta thấy là dòng 
điện cao tần làm nhiệm vụ duy nhất là làm phương tiện vận tải cho 
đòng điện âm tần. : 

B: Nghe anh giải thích tôi thấy đơn giản quá nhứng trong 
thực tế thì rất là ắc rối. Bởi vì tôi chưa hiểu làm sao âm tần lại 
«ngồi» vào trong cao lần, được cao tần mang đi rồi lại tách 
khỏi nó! 

¿ H: Các vấn đề tuy vậy cũng rất đơn giản và cậu sẽ hiểu rõ 
khi tôi trình bày đến bộ đao động hay bộ ngoại sai. 


Làm thế nào có được dòng điện cao †ần 


B: Tôi eó đọc trong quẳng cáo cửa vài nhà sẵn xuất máy ra- 
điô, thấy có bán những máy thu đồi tần nhưng họ không nói đến 
bộ ngoại sai đơn giản. Ghắc là họ lại quảng cáo phóng đại chứ gì? 

H: Không phải đâu ! Cậu cử yên tâm. Máy siên ngoại sai (đôi 
tần số) là một loại máy thu thanh mà sau này tôi sẽ trình bày đề cậu 
hiểu. Còn bộ tạo sóng đơn giản là một thiết bị tạo nên các dòng 
điện cao tần hay âm tần. Khi bộ tạo sóng tạo nên các đòng cao tần 
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khỏe và các dòng điện đó được truyền ra anten, thì ta cỏ một máy 
phát. Nếu, ngoài ra, có một dòng điện micrô, tác dụng lên dòng điện 
cao tần, hay nói một cách khác là dòng điện cao tần được điềt biến 
bởi dòng điện micrô, thì ta có một máy phá¿ thanh. 


. _B; Tôi muốn biết bộ tạo sóng như thế nào ?Gó phải giống như 
mảy phát điện xoay chiều được đặt trong nhà máy điện hay không? 


H: Không phải cậu ạ. Cũng như một người nấu bếp giỏi, biết 


2122072 
NHI ^~ 52272 
Hình 8ã. Micrô : 
1là màng; 2 là phần 
cách điện; 3 là than; 
4 là vô 


làm bao nhiêu là món trửdg, các nhà chuyên 
môn về rađiô cũng biết dùng đèn điện tử vào 
rất nhiều việc khác nhau. Và đây là sơ đồ rất 
đơn giấn của một bộ tạo sóng (h, 36). Bạn thấy 
gì ở đó? 

B: Tôi thấy có một mạch đao động UC 
mắc giữa lưới và catôt. Ñgoài ra có cuộn dây 
Lj được mắc trong mạch anôt của đèn. Cuối 
cùng lại thấy có bộ pin Ú, làm nhiệm vụ tạo 
thiên áp âm cho lưới so với catôt. 

H: Cậu còn nhận xét thấy hai cuộn dây 
L, Lị' được bố trí sao có cảm ứng sang nhau. 
Mặt khác, hai cuộn đây đó được quấn theo 
cùng môi chiều, Như thế có nghĩa là khi dòng 
điện đi từ eatôt sang lưới, trong cuộn /, dòng 
điện sẽ đi cùng chiều với chiều dòng điện 


chạy trong + đi :ừ anôt tới eực dương của nguồn điện cao áp E,. 


Hình 36. Bốn pha của dòng điện dao động trong bộ tạo sóng. 
Phía dưới là các đường cong của sự thay đổi dòng điện trong 
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cuộn đây L+ˆ trên anôt [và trong cuộn trên lưới. Chú ý đến 


sự phân 


bố cực tính trên các má tụ điện €Œ 


B: Trên hình về, ta thấy rỗ ràng tất cả, nhưng mục đích về 


như vậy đề làm gì? 


Ủ 


H: Cậu thử nghĩ xem, khi cho các bộ phận đó hoạt động, thì 
sẽ xảy ra những gì nào ? 


B: Không cỏ gì đặc biệt cả! Các điện tử được phát ra tử catôt 
sẽ được anôt hút vào qua lưới. Chủng đi qua cuộn dây L, từ trải 
sang phải và qua bộ pin E, trổ về catôt. Tôi chẳng thấy gì “hơn. 


H: Thực ra còn nữa chứ, cậu quên là hai cuộn J, và J được 
ghép cảm ứng sang nhau Ï 

B: Đúng vậy ! Có nghĩa là khi ở trong cuộn ¡ có dòng điện 
chạy từ trải sang phải thì dòng đó cảm ứng sang cuộn jJ, một dòng 
điện đi theo chiều ngược lại, Là? theo tỉnh thần « phần tác động» 
của sự cảm ứng, 


H: Đúng! Vì dòng điện trong L¡ tăng, dòng điện cảm ứng 
trong 7 sẽ eó chiều ngược lại, đề chống lại sự tăng-lên của dòng điện 
gây cảm. 

B: Bây giờ, dòng điện trong cuộn L đi từ phải sang trải sẽ lôi 
kéo các điện tử ở trên lưới và trên má phải của tụ điện € đưa chủng 
tập trung về catôt và trên má trải của tụ điện (h. 26b). 

H: Gậu có thấy không, lưới trở nên dương hơn! 


B: Như vậy thì lưới sẽ làm cho dòng điện anôt tăng lên, Dòng 
điện đó cảm ứng sang một dòng điện khỏe hơn, làm cho lưới 
dương hơn và... 

H:... Dừng lại! Ñếu cậu tiếp tuc như vậy cậu sẽ nói đến 
hàng triệu ampe. Tuy nhiên cậu phải nhớ là dòng anôt không thê 
tăng lên vô.hạn được. 

B: Đúng vậy, nó bị giới hạn bởi trị số của đòng bão hòa. Khi 
lưới trở nên đủ dương đề dòng anôt đạt tới mức bão hòa, thì dòng 
điện đó không tăng lên nữa. Vì dòng đó không thay đồi nên không 
có. An ng trong cuộn đây 7.. 

. Sai lầm quá! Đúng là không có dòng điện cảm ứng 
trong ĐP nhưng cậu có thấy là tụ điện € được nạp điện à. 


B : Đúng vậy ! Tụ điện lại bắt bắt đầu phóng làm cho lưới âm hơn. 


Nhưng Sêng tôi hiều, trong các sác điều kiện này, dòng điện anôt bắt 


đầu đi xuối 

H: s nhiên! Lại một sự thay đôi mới của đòng điện trong 
Lụ, tạo nên trong Ù một dòng cảm ứng _ Nhưng dòng điện đó sẽ 
chạy theo chiều nào bây giờ? 


: Dĩ nhiên là từ trái sang phải. Trước tiên là vì anh hỏi tôi 
theo cải Khả đó... và sau nữa vì dòng điện trong r¡ giảm đi. Với 
tính thần luôn hái đối chọi nhau, dùng điện tronể đi theo cùng 
một chiều, tức là tử trái sang phải, đề chống lại sự suy giảm đó. 


H: Đấy là những lập luận đúng. Theo cung cách này, thì khi 
tụ điện Œ đã phóng điện, mọi việc sẽ không đứng yên tại chỗ. Dòng 
điện trong Lạ tiếp tục cảm ứng sang L một đòng điện. Dòng điện này 
làm cho lưới ngày càng âm hơn. Cuối cùng làm cho dòng điện anôt 
mất đi. 
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Và mọi việc lại bắt đầu 


H: Nhưng tôi thấy lúc đỏ tụ điện lại được nạp điện (h. 36 đ) 
rồi lại phóng, lưởi bớt âm đi, dòng anòt lại eó và bắt đầu tăng, 

H: Và mọi việc bắt đầu lại từ đầu, Cận eó thấy không, chúng 
ta trở lại tỉnh trạng lúc chúng ta bắt đầu thảo luận. 


B: Đúng như vậy ! Nhưng thật là rắc rối, 


HH: Khỏng quá thế đâu! Hãy nghiên cứu các dòng điện trong 
mạch lưới (J€) và trong mạch anôt, cậu sẽ thấy trong mạch lưới 
đòng điện đi theo một chiều, tăng rồi giảm, lại đồi chiều và lại 
tiếp tục. 

EU B; Vậy đó là dòng điện xoay chiều à? 
H: Chinh thế! Nhưng tần số đòng điện đó là bao nhiêu ? 


B: Dĩ nhiên là theo tần số riêng của mạch dao động LŒ. 


Vì tóm lại tại đây. chúng ta có sự nạp và phóng của tụ điện C, qua: 


cuộn cảm như anh đã giải thích đấy. 


H: Đúng! Nhưng đáng lễ đòng điện suy giảm rồi ngừng lại sau 
nhiều lần đao động, thì đòng điện xoay chiều đó được duy trì vì luôn 
luôn có năng. lượng của pin Ứ¿ ở anôt, bồ sung vào, nhờ có hiện 
tượng cảm ứng ¡ sang },. 


B: Có lẽ tôi đã hiêu rồi đấy. Ñói tóm lại, sự hoạt động của 
các điện tử trong mạch dao động giống như sự hoạt động của quả 
lắc đồng hồ. Cũng như quả lắc đồng hồ sẽ dừng lại sau vài lắc lư nếu 
không có một lực nào đó tác động vào, thì các điện tử trong mạch 
đao động cũng ngừng lại, không chạy từ má nọ sang má kia của tụ 
điện, qua cuộn dây tự cảm. Muốn đuy trì sự hoạt động của quả lắc, 
thì trong đồng hồ phải có một cái dây cót được lên đây và cứ mỗi 
lần đu đưa, lại hích nhẹ cho quả lắc một cải... Trong bộ tạo sóng, 
thì nguồn pin F¿ làm nhiệm vụ của dây cót. 


H: Thể còn nhiệm vụ phóng ra thì do bộ phận nào đảm nhiệm ? 
B: Đó là lưới. : s 


H. 37. Bên trải: một máy phát tín hiệu với manip M. ` 
Bên phẩi : một máy phát thanh, mierô được đấu trong “ 
mạch anten 
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H: Tôi xin chúc mửng cậu, và tôi đoán trước cậu sẽ có một 
tương lai sáng lạn trong ngành rađiô. 


B: Xin cám ơn! Tôi đã biết bộ tạo sóng tạo nên các đòng điện 
cao tần liên tục nhưng bảy giờ anh cỏ thê giải thích cho tôi biết 
việc phát các dòng điện cao tần được 
thực hiện như thế nào không? 

H: Gái đó đơn giản thôi ! Chỉ 
việc truyền dòng điện eao tần đỏ ra 
anten. Ta có thề thực hiện theo 
nguyên tắc cảm ửng bằng ghép cuộn 
L vào cuộn L¿. Hai cuộn này được 
đặt giữa anten và đất (h. 37). Nếu ta 
đặt trong mạch anôt một cải ngắt 
mở (còn gọi là manip), ta có thề phát 
đi các tín hiệu ngắn hay dài, tương 
ứng với cáảe chấm và gạch của bảng _¡.38. Dòng điện cao tần chưa 


chữ Moóc. Như vậy, ta thực hiện điều biến (a) : 
được việc truyền tín hiệu bằng vò Dòng điện âm tần của micrô 
tuyến điện. đề điều biến () 


TA Dòng điện cao tần điều biến (e) 
B: Nhưng tôi muốn hiệu vô 


tuyến truyền thanh cơ. Anh đã hứa là sẽ giải thích cho tôi biết cách 


đặt người hành khách âm tần vào đoàn tàu « dòng điện cao tần» 
cơ mà? 


H: Vấn đề này cũng dễ làm. Thí dụ: ta có thề mắc mierô vào 
trong mạch anten. Điện trở của mierô thay đổi dưới tác dụng của 
các sóng âm thanh thì cường độ dòng điện trong anten cũng sẽ thay 
đồi theo. Nói một cách khác, đáng lễ ta có các dao động liên tục, 
biên độ không thay đồi (0. 38 a), thì giò đây chủng ta sẽ có các đao 
động biên độ thay đồi (h. 38c). Ðó là dòng điện cao tần điềm biến. 


B: Tôi hiều rồi. Khi điện trổ của mierô tăng, biên độ giảm. 
Biên độ thay đồi đó có dạng của dòng điện âm tần. 
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Lời bèn uề buồi nói chuyện 
thứ chín 


Micrô 

Trong câu chuyện này Hiếu-trí bắt đầu nghiên cứu các khâu đầu tiên trong 
hệ thống truyền tin vô tuyến. Bất-tri bắt đầu băng: micrô và các sóng âm thanh 
tác dụng vào mierô. 

Sóng âm thanh — những rung động của cáảe phân tử không khi, — có tần số 
từ 16 Hz (đối với âm trầm) đến tận 16000 #ĩz (đối với âm bồng) được mierô chuyền 
sang dạng dao động tương ứng của dòng điện. 

Micrò than được Hiếu-tri trình bày, hoạt động bằng sự thay đổi của điện 
trổ, thì rất nhạy đối với ấm thanh tương đối yếu. Tuy nhiên mierỏ than cỏ một 
khuyết điềm là gây méo âm thanh. Gó nhiều loại mierô khác trung thực hơn, 
nhưng lại kém nhạy (vấn đề này không quan trọng lắm, vì vẫn có thể dùng đèn 
điện tử đề khuếch đại cảc dòng điện mierô quá yếu). Thí dụ như các mierô điện 
động, trong đó có mội cuộn dây rất nhẹ rung động trong từ trường của một nam 
châm, dưới tác động của sóng àm. Chúng ta đã biết là trong các điều kiện 
đỏ, dòng điện cảm ứng sẽ xuất hiện trong cuộn dây. ì 
Điều biến 

Dòng điện micrò, một hình ảnh (rung thực về phương điện điện của sóng 
âm thanh, có tần số quá thấp đề có thể tạo nên các sóng điện. Muốn truyền đòng 
điện âm tần qua vùng không gian ngăn cách giữa anten phát và an(en thu thì phải 
lồng đòng điện âm tần vào đòng điện cao tần. Dòng điện cao tần có khả năng tạo 
nên các sóng. 

Làm thế nào có thể lồng dòng điện âm tần vào dòng điện ao tần? 
Hay nói theo đanh từ kỹ thuật là làm thế nào đề điều biến dòng điện cao tần bằng 
đòng điện âm tần được? 

Ở trạng thái nguyên thủy, khi chưa được điều biến, dòng điên cao 
tần có đạng một dòng điện xoay chiều cồ điển mà chúng ta đã biết (h. 38a). 
Việc điều biến bằng dòng điện âm tần có tác dụng phá vỡ sự đều đặn giữa 
hai biên độ của dòng điện cao tân. Các biên độ được kéo dài ra hoặc thu 
ngắn lại tùy theo hình dạng của đòng điện âm tần, sao cho khi ta nối liền các 
đỉnh của các bán chu kỳ, ta cỏ một đường (theo đường chấm trong hình 38 e) có 
dạng dòng điện mierô, 

Chính sự mấp mô của biên độ dòng cao tần đó tương ứng yới âm tần. Điều 
biến một đòng điện (ức là bắt dòng đó thay đồi theo ÿ muốn của ta. 

Phương pháp điều biến ta mới nghiên cứu gọi là điều biển biên độ, vì biên 
độ của các dao động cao tần thay đồi theo nhịp độ âm tần. Tuy nhiên ta có thể 
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tác động dòng âm tần làm thay đồi iần số dòng cao tần theo quy luật dòng âm 
tần. Đó là phương pháp điều biến tần số. Trong phương pháp này biên độ 
của đòng điện cao tần không thay đồi. Ngược lại, tần số của đòng điện đỏ thì 
thay đồi xung quanh trị số trung bình, lượng thay đồi tỷ lệ với các giá trị tức 
thời của dòng điện âm tần điều biến. 

Chúng ta sẽ nghiên cứu sau phương pháp điều biến này, nó chỉ được sử 
dụng với các sóng rất ngắn, 


Phát sóng 


Đòng điện cao tần (không điều biến) do một đèn mắc theo kiễn tạo 
đao động tạo nên. Bộ tạo sóng là một thi dụ của kiều lắp máy đó và rất cần 
thiết phải nghiên cứu sảu sử hoạt động của bộ tạo sóng. Không nhắc lại chỉ 
tiết về quá trình duy trì các dao động, chủng ta chỉ cần nhớ một cách đơn giản 
là bộ tạo sóng gồm một mạch dao động đặt giữa lưởi và calôt. Mạch đó được 
ghép cảm ứng vào một cuộn dây đặt trong mạch anôt. Các hiện tượng nạp, 
phỏng đồi chiều của tụ điện trong mạch dao động tạo nên dòng điện cao tần. 
Trong mạch thông thường, dòng điện này tắt dần sau một số chu kỳ (h. 21 a). 
Nếu ở các thời điềm thích hợp, cuộn dây trong mạch anôt cẩm ứng sang cuộn 
dây của mạch đao động một năng lượng đủ bù lại eäe mất mát thì các đao động 
một khi đã được thành lặp, sẽ được duy trì với một biên độ không thay đồi. Tần 
số dao động là tần số cộng hưởng của mạch dao động. 

Cuối cùng ta thấy chính năng lượng do dòng điện anôt cung cấp đã duy 
trì các dao động trong bộ tạo sóng, 

Trong một máy phát, những dao động tương đối yếu của bộ tạo sóng (người 
ta côn gọi là tầng chủ sóng) được khuếch đại lên nhò eỏ một tầng khuếch đại cao 
tần rất khỏe trước khi các dao động cao tần đỏ được truyền vào anten phát. 
Một trong các tầng trên bộ khuếch đại làm nhiệm vụ điều biến. Trong trường 
hợp vô tuyến điện báo, sẽ có một cái manip làm ngắt quãng dòng điện. Còn trong 
trường hợp vô tuyến điện thoại. người ta dùng dòng điện mierô. Dòng điện mierô 
thường là quả nhỏ ;— đề có khả năng điều biến dòng điện cao tần, người ta phải 
dùng một bộ khuếch đại đề làm cho dòng điện mierô khỏe lên, trước khi đưa nó 
vào tầng điều biến. Sơ đồ đơn giản nhất của máy vô tuyến điện thoại là hình V. 
Hình về 37 là sơ đồ quá đơn giản, 


Hình V —- Sơ đồ khối một máy phát vô tuyển điện thoại. 
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Ký hiệu các đơn vị thông dụng: 


Trước đây, chúng ta đã biết ghép các tiếp đầu ngữ vào các đơn vị. Ngoài 
ra, ta đã biết các đơn vị thông dụng chính. Nhờ vậy ta sẽ hiền ngay được các 
ký hiệu trong bảng sau và là những ký hiệu thường gặp trong rađiô. 


milivôn 
micrôvôn 
mỉiliampe 
micrôampe 


kilô oat 
milioat 
micrôoat 
mêgôm 
kilôôm 


milihenry 
micrôhenry 
mnicrôfara 
nanôfara 
picôfara 
kilôhéc 
mêgahéc 
gigahéc 
têrahée 


BUÔI NÓI CHUYỆN THỨ MƯỜI 


Ba bộ phận cơ bản của một máy thu đen giản 
nhất: bộ thu sóng (anten), bộ tách sóng, và ống 
nghe. Trong buồi nói chuyện này; hai bạnjbàn đến 
vấn đề tách sóng. Họ sẽ bắt đầu bằng phương phép 
đơn giản nhất dùng điôt đề tách sóng. Thời xưa là 
galen, nay là gecmeni, silic. Cở ba loại này đều 
được nghiên cứu đến. Cuối cùng Hiếu-tri trình bày 
đến việc (tách sóng bằng gnôt ». 


Đoòn tàu tới ga 

B: Anh?Hiếu-tri thân mến, tôi đang muốn trách anh là đã quá 
lo thi cử, nên bỏ quên tôi, đúng lúc vấn đề đang thú vị. Lần trước, 
sau khi đặt hành khách « âm tần ›» vào trong tàu « cao tần ›, chúng ta 
đã ra hiệu cho tàu chạy và đoàn tàu cao tần điều biến vẫn đang chạy. 

H: Vậy bây giờ là lúc ngừng đoàn tàu đó lại. Ñgoài ra, như 
cậu đã biết, các sóng sẽ dừng lại tại nhà ga được gọi là canten thu›. 
Các sóng này tạo nên trong anten thu một dòng điện cao tần điều 
biến giống hệt dòng điện chạy trong anten phát nhưng yếu hơn 
rất nhiều lần. 

B: Tôi còn nhớ là muốn có một độ chọn lọc nào đó, thì ta 
đặt một mạch đao động (hoặc là ghép vào) trong anter: máy thu. ở 
hai đầu mạch này ta có các điện áp xoay chiều. Tôi muốn đưa các 
điện áp đó vào ống nghe điện thoại, nhưng anh có cho biết là tôi 
sẽ khòng nghe thấy gì hết. Tôi đã thử và đúng là khòng nghe thấy 
gì thật. 

H: Như thế là vì ba lý do và chỉ cần một lý do thôi cũng đủ 
đề chứng minh được điều đỏ, Mình chắc cậu đã tháo ra nghiên cứu 
xem ống nghe điện thoại như thế nào, cũng như cậu đã giải phẫu 
micrô ấy. 

B: Đúng như vậy! Tôi thấy trons đó có một nam châm điện 
đặt sau một miếng lá thép mỏng, đàn hồi. Ũ 

H: Đúng! Và cậu thấy ngay là các dòng điện biến đổi chạy 
trong cuộn dây của nam châm điện làm thay đồi sức hút của nam 


An7e? 
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Øương c2” 


châm điện khiến cho lá thép mồng bị rung gây nên sóng âm thanh 
Sự biến điện năng thành âm thanh ngược bẵẳn với quá trình đã 
xây ra trong micrô. 

B: Rõ rồi đấy. 

H: Và cậu sẽ hiều ngay tại sao cậu đã thất bai. Cậu không nên 
quên là ta muốn đưa các điện áp điều biến cao tần vào ống nghe, 
Song màng trong ống nghe quá năng, không thể rung động với tần 
số cao được: quán tỉnh của màng chống lại sự rung động đó. 

B : Nhưng nếu ta làm những màng thật mỏng và nhẹ để có 
thể rung dộng với cao tần... 


H:... Thì khi dó cậu cũng không nghe thấy gì cả, bới vì tai 
của cậu cũng khỏng nghe thấy các âm thanh có tần số quá cao như 
vậy. Hơn nữa, dòng diện cao tần đó không thể đi qua các cuộn dây 
trong ống nghe được vì đối với cao tần, cảm kháng của chủng 
quả lớn. 


B: Như thế thì điều chính ta muốn làm là biến cải vỏ bọc âm 
tần thành ra âm thanh nghe được, Nhiệm vụ làm tàu chở khách của 
cao tần, đền đây đã là hoàn thành. Bây giờ phải làm cho hành khách 
câm tần » ra khỏi đoàn tàu. 

H: Cậu nói rất có lý. Việc tách âm tần ra khối cao tần điều 
biến được gọi là tách sóng. 

B: Nếu tôi không lầm thì quá trình tách sóng là ngược lại với 
điều biến tức là quả trình lồng âm tần vào cao tần. 

H: Đúng là như vậy ! Trong dòng điện cao tần, điều biến âm 
tần được đặc trưng bằng những thay đổi của biên độ dòng diện 
cao tần. Khi ta nắn lại dòng điện cao tần điều biến, ta làm xuất 
hiện ra âm tần. ệ 

B: Tôi chưa biết cách làm như thế nào? 

H: Cũng đơn giản thôi! Muốn nắn dòng điện nào đó, thì chỉ 
việc cho dòng điện đó đi qua một vật dẫn điện theo một chiều, tức 
là vật đó cho dòng điện đi qua chiều này mội cách dễ dàng, song lại 
cấm không cho dòng điện đi qua theo chiều ngược lại. 

B: Tôi chưa biết làm thế nào đề có vật vừa đẫn điện vừa nắn 
điện đó được ? 

H: Nhưng cậu đã biết một vật đỏ rồi đấy. Đó là đèn hai cực 
(điôU0. Trong đèn hai cực, điện tử chỉ đi từ catôt tới anôt chứ không 
chuyển động theo chiều ngược lại được. 


B: Ử nhỉ,... thế mà tôi không nghĩ ra! 


Và đôy, người †q tách sóng như thế nào ?... 


L2) 
đi Ì e đi 
24 Si 
J2 kà 
H, 39. Điôt Ð nắn các dao động cao 1. 40. Một điột tiếp điềm bán 
tần điều biến. Nhờ điôt ta có thề dẫn bảo đảm tách sóng các 
nghe được âm tần trong ống nghe. đòng điện yếu. 


H: Đây, đáng lẽ đấu ống nghe vào hai 
Í đầu mạch đao động thì chúng ta đấu nối tiếp 
Yào mạch đỏ một điôt (h. 39). Trong trường 
hợp này, các điện áp cao tần điều biến (h. 41) 
sẽ chỉ tạo một dòng điện chạy theo một chiều 
qua đit và ống nghe (h. 41b). Không cỏ đit, 
chủng ta có các xung cao tần đi theo hai chiều, 


II\Inyrrfffl _ Nhờ có tác dụng nắn điện của điôt, chỉ còn 
2 các xung hướng theo cùng một chiều. 


B: Hay quả! Tôi hiễu rồi. Vì các xung 
cùng chiều, nên chúng sẽ tảc động lên màng 
ống nghe một loạt xung. Các xung đó cộng lại, 
H. 41..a) Dao động cao SẼ Bút màng « nhiều hay ít › vì biên độ của các 
tần điều biến. b) Các xung này không bằng nhau. Các biên độ đó 
xung cao tần đã được thay đôi phù hợp với âm tần. Âm tần sẽ làm 
ví „nho Sóng điện âm tần .o màng mồng của ống nghe rung động theo. 


ứơg và phên phút 


H: Câu đã sơ bộ hình dung được công việc tách sóng như A 
thế nào... Nhưng khi thảo luận chủng ta chưa chủ ý đến việc các lun) 09 5 
xung đó dù đi theo một chiều (h. 41b) nhưng vẫn là cao tần nên 
không đi qua được cáp cuộn đây trong ống nghe, vì cảm kháng 
của nó lớn quá. 


B:Vậy thì ta cũng không nghe thấy gì àl : 6 

H: Có chứ, nhưng với điều kiện là tập trung được các xung¿ (@-' 
đó lại trước khi đưa vào ống nghe. Muốn vậy, ta đấu một tụ điện vào? % Sbc 
hai đầu của ống nghe. Các xung sẽ nạp it hay nhiều điện tử vào Ẳ Aẻ 
tụ điện đỏ, Sau đó, tụ điện lại phóng ó điện qua ống nghe. Tùy theo CEO Và 
biên độ của các xung tình sự nạp điện đó lớn hay nhỏ. Dòng điện = 


phóng ra cũng như vậy (h. 41e). Dòng điện đi qua ống nghe sẽ là 
dòng điện âm tần chính cống. 
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B: Tỏm lại, tụ điện € làm nhiệm vụ bình chứa các dòng điện 
nạp rất nhanh liên tiếp nhau. Đình chửa đó cũng phóng điện ra 
một cách liên tục. 


H: Hình ảnh đó rất đẹp. Nói rộng hơn nữa, ta có thề so sánh 
tụ điện € như một bình làm nhiệm vụ hứng các hạt mưa rơi, có một 
vòi cho một dòng nước chảy ra liên tục. Dòng nước đó yếu hay khỏe 
tùy theo mưa to hay nhỏ. 


Bết tri đã hiều cách tách sóng 


B: Tôi thử nhắc lại những điều anh mới giảng về cách tách 
sóng nhé. Các điện áp cao tần điều biến được điôt nắn. Trong trường 
hợp này có một chuỗi xung cao tần cùng chiều, có các biên độ 
khác nhau. Các xung đó luôn luôn nạp điện vào tụ điện Œ. Tụ điện 
phóng ra một đòng điện âm tần vào trong ống nghe... và chúng ta 
nghe thấy âm nhạc... À ! giá tôi có một điôt thì nhất định chỉ một 
loáng là... 


H: Khòng cần điôt, chỉ cần thiết khi phải nắn các điện áp 
tương đối lớn. Với các điện áp yếu, một bộ tách sóng tiếp điềm 
bán dẫn cũng đủ rồi (h. 40), 


B: Có lễ anh muốn nói đến bộ tách sóng galen cñ rích trong 
đó có một cái lò xo nhọn đầu, chấm nhẹ vào mặt galen chứ gì? 


H: Không nhất thiết phải như vậy ! Có thề làm bộ tách sóng 
tiếp điềm bằng nhiều cách. Mỗi khi ta đề hai vật dẫn điện không có 
cùng một tính chất chạm nhau (khác nhau hoặc yề cấu tạo hóa học 
hay về nhiệt độ) thì độ dẫn điện theo hai chiều sẽ khác nhau. Và vì 
trong thực tế, không thể có hai vật hoàn toàn giống y hệt nhau, nên 
người ta có thể nói là hai vật nào đề chạm nhau cũng nắn được 
điện. Nhưng cũng có những vật có tính chất nắn điện rõ rệt hơn 
các thứ khác. Thí dụ chất sunfua chì (galen) chạm vào một kim loại 
cũng tạo nên một bộ tách sóng rất tốt, chỉ có khuyết điềm là chì 
cho một dòng điện rất nhỏ và không đều đi qua. 


‹jí B: Phải, tôi biết! Tuy vậy, ngồi dò điềm nào nhạy nhất trên 
bề mặt galen cũng là một trò chơi lý thú lắm | 


H:Nhưng cũng có những bộ tách sóng tiếp điềm không có 
các khuyết điềm kề trên, thí dụ như đồng và ôxit đồng đề tiếp vào 
nhau, hoặc là sự tiếp nhau giữa gecmani hay là silic với một đầu 
nhọn làm bằng thép. Các bộ tách sóng này khi dùng đề tách sóng 
các dòng điện có tần số rất cao thì rất là tốt. Người ta dùng chúng 
trong rađa. 


B: Dù sao đi nữa, Lòi cũng cho là bộ tách sóng cũng là một 
bộ nắn điện. 


H: Phải! Nhưng người ta còn có thể không cần nắn điện theo 
cách trực tiếp như chúng ta vừa nghiên cứu. Người ta dùng một đèn 
khuếch đại có lưới được định thế bằng một bộ pin , (h. 42). Thiên 
áp đủ âm đề lúc đó không có dòng điện anôt (điềm Ä của điềm uốn 
phía dưới của đặc tuyến đèn trong hình 43). Người ta đưa điện áp 
cao tần điều biến vào giữa lưới và catôt. Khi có các bán chu kỳ dương 
thì dòng điện anôt có biên độ lớn hay nhỏ tùy theo biên độ âm tần 
điều biến. Trái lại khi có các bán chu kỳ âm, lưới càng âm hơn nên 
không có dòng điện nào xuất hiện trong mạch anôt cả. 


B: Tôi rỗ rồi. Trong mạch anôt, chủng ta có một chuỗi các xung 
một chiều của dòng điện, Các xung này nối tiếp nhau với tần số cao, 
cường độ thay đồi. Tụ điện nhỏ €, tập hợp các xung đó lại và phóng 

-~< vào ống nghe nên Trong ống nghe có đòng điện âm tần. Thật giống 
như trường hợp tách sóng bằng đèn hai cực. 


H: Cậu đã hiều thế nàoÌlà tách sóng. Cách tách sóng được vẽ 
trên hình 42 còn được gọi là tách sóng bằng điềm uốn của đặc tuyến 
anôt lưới. Ñếu có ai nói rằng còn có thể dùng lưới đề tách sóng ! thì 
cậu đừng tin. Cáe ông (chuyên viên » đó không hiểu gì cả nên nói 
như vậy đề giấu dốt đó thôi! Chúng ta sẽ có địp nhắc lại kiều tách 
sóng đó. 


\ H. 42. Sơ đồ tách sóng bằng H. 43. Tại điểm làm việc M, 
\ phần cong đặc tuyến anôt lưới các điện áp xoay chiều của 
\ lưới tạo nên đòng điện được 
\W nắn trong mạch anôt 


Ca (Tớ Đn tt. Ê¿ 427k+ 
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kLờt bàn 0uề buồi nói chuyện 
thứ mười 


Ống mxghe * 

Nếu hệ thống vô tuyến truyền thanh bắt đầu bằng micrô thì ở cuối hệ 
thống ta có ống nghe hay loa (loa cùng họ hàng với ống nghe nhưng khỏe hơn 
nhiều). Ống nghe có nhiệm vụ trái ngược với nhiệm vụ của micrò: biến đồi dòng 
điện âm tần thành sóng âm thanh. 

Ống nghe (0. VỊ) gồm một nam châm điệp có lỗi bằng thép đã được từ 
hỏa. Lõi này được đặt sau một màng rung bằng thép mồng, có thềuốn cong được. 
Toàn bộ được đặt trong một cái hộp bằng kim loại hay bằng chất dẻo. Dòng 
điện thay đồi theo tần số àm thanh chạy trong các cuộn dây của nam châm điện 
làm tăng giãm độ từ hóa của lõi, nên lồi hút màng mỏng khỏe hay yếu. Màng 
cong nhiều hay ít theo nhịp điệu thay đồi của dòng điện. Các thay đổi 
đó được truyền vào các lớp khòng khí xung quanh và truyền lan sóng âm 
thanh. Nếu không có sự biến chuyền nào làm méo dạng dòng điện truyền từ 
mierô ở đài phát tới loa trong máy thu, thì âm thanh được phát ra từ ống 
nghe sẽ giống như âm thanh đập vào mierô. 


\ 
Ñ 
I 


\ 


H.VTI. Cấu tạo của ống nghe: 
1 là nam châm điện ; 2 là màng rung; 3 là vành tổa 
âm thanh ; 4 là vỗ hộp; ð là đây dẫn dòng điện tới. 


Tách sóng _ 

Chính là đòng điện âm tần phải chạy trong ống nghe. Cố gắng nghe mội 
dòng điện cao tần điều biến thật là một việc vô ích. Màng có quán lính quá lớn 
sẽ không rung động được ở tần số quá cao. Nếu có một phép mầu nhiệm nào: 
đó làm màng rung được thì tai ta cïng không nghe thấy âm thanh ở lần số đó... 
Nhưng trước tiên, dòng điện cao tần không thề chạy được ở trong các cuộn dây 
của ống nghe vì cẩm kháng của nó quá lớn. Vì ba lý do trên buộc chúng ta phải 
tiến hành việc fácb sóng. Đó là một động tác ngược với động tác điều biển: Tách 
lấy thành phần âm tần từ trong dòng điện cao tần điều biến, 

Muốn làm xuất hiện thành phần âm tần từ một đòng điện điều biến, thì 
chỉ việc nắn đòng điện đó. Như thế có nghĩa là vứt bỏ các bán chu kỳ, theo cùng 
một chiều đi (chẳng hạn chiều âm). Ta đạt được các xung dòng điện đi theo 
chiều còn lại (chiều đương) nối liếp nhau theo nhịp điệu cao tần có biên độ 
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thay đổi theo hình dạng của âm tần (h.41e). Chỉ việc tích các xung đó lên trên 
các má tụ điện có điện dung nhỏ đề khi Lụ điện đó phóng qua ống nghe (hay bất 
cử trên trở kháng nào) thì la có dòng điện ảm tần (h. 41e). Đó. là đạng chung 
của tách sóng. Ta nghiên cứu sâu hơn cách thực hiện. 


Các bộ tách sóng 

Dòng điện được nắn nhờ có một vật dẫn điện theo một chiều. Vật dần điện 
như vậy sẽ có một trở kháng nhỏ đối với dòng điện chạy theo chiều này, lại có 
một trở kháng rất lớn (có khi là vô cực) đối với dòng điện chạy theo chiều ngược 
lại. Đèn hai cực điện tử (đit) là mộtthỉ dụ về bộ nắn điện có điện trở vò 
cực theo «chiều cấm › của đèn, vì dòng điện không đi được từ anôt về eatôt. 
Trong eác đèn hai eực bán dẫn (cỏ một loại được nhiều người biết đến, gồm 
một đầu nhọn bằng kim loại áp vào miếng galen) thì dòng điện đi qua chiều này 
dễ hơn chiều kia rất nhiều. Hiếu-tri đã nói có lý là bất cứ sự mất cân đối nào 
(cơ học, hóa học hoặc hình học) giữa hai vật chất đề sát gần nhau cững tạo nên 
một độ dẫn điện không giống nhan, tùy theo chiều dòng điện. Vì làm gì có sự 
cân bằng hoàn (oàn, người ta eó thề nói là mọi sự tiếp xúc khòng hoàn toàn 
cũng ít nhiều nắn điện được. Ðó là một hiện tượng mà ta không muốn gặp 
phải. Vậy ta thấy nguy cơ của những sự tiếp xúc hờ là không tốt và thấy sự cần 
thiết phải có các mối hàn thật tốt ở các máy rađiô. 


Nắn điện bằng galen có lọihơn bằng đèn điện tử hai cực vì không cần 
dùng đến dòng điện cho sợi nung. Nhưng trái lại, galen chỉ nắn được các dòng 
điện rất nhỏ. Hiện nay người ta chỉ dùng galen ở các máy thu không eó đèn 
không có một tầng khuếch đại nào, trong đó dòng điện rất yếu từ anten thu 
sau khi được nắn sẽ tác động vào ống nghe. Qác máy đó gọi là máy galen, chỉ 
dùng đề thu các đài địa phương. Nhưng phải chăng đó là một sự kỳ lạ khi trong 
máy thu đó một năng lượng rất nhỏ thu được trong không rung vào trong anten 
cũng đủ làm rung động màng ống nghe? 

Tu điện dùng đề tích eäe xung cùng chiều của dòng điện đã được nắn. Tụ 
điện đó có điện dung đủ nhỏ đề cò một dụng kháng lớn đ đối với âm tần, nếu không 
thì âm. tần sẽ đi qua tụ điện đó. Trị số thông dụng của tụ điện đỏ làể GÌ SE: 


Nên nhớ là ở các máy thu dùng đèn điện tử, người ta cũng. thường dùng 
các bộ tách sóng bản dẫn thí dụ như gecmani hay silie. Các bộ tách sóng này 
không dùng đến dòng điện cho sợi đốt mà cũng nhạy như đèn hai cực điện tử. 


Tách sóng bằng anốõt 


Đèn ba cực có thề vừa làm nhiệm vụ khuếch đại, vừa làm nhiệm vụ tách sóng 
Điện áp cần được tách sóng, đưa vào giữa lướt và eatôt. Lưới cỏ thiên áp àm 
nhiều hơn so với khi đèn làm nhiệm vụ khuếch đại. Điềm hoạt động của đèn 
phải được đưa về điềm uốn của đặc tuyến. Trong các điều kiện này, ở bán chu 
kỳ âm của điện áp cao tần chỉ gây nẻn sự suy giảm lớn của dòng điện anỏl, còn 
ở bán chu kỳ đương thì làm tăng dòng điện anỏt. Đòng điện anôi sẽ lại có dạng 
của chuỗi xung một ehiều, tần số eao, có biên độ thay đổi theo nhịp độ âm tần. 

Một tụ điện đặt trong mạch anôt, được nạp điện bằng các xung sẽ phóng 
vào ống nghe (hay vào mội trở kháng khác) dưởi dạng dòng điện âm tần. Đó là 
phương pháp tách sóng bằng điềm nốn của đặc tuyến anô(. Tóm lại, đó là một 
kiều khuếch đại có gây méo dạng cho (rước. 
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BUÔI NÓI CHUYỆN THỨ MƯỜI MỘT__ 


Lần này, hai anh bẹn nói chuyện dài về việc 
khuếch đại. Squ khi trình bày sự cần thiết của việc 
khuếch đại dòng điện cao tần cũng như dòng điện 
âm tần, Hiếu-tri trình bày nguyên tắc ghép tầng 
bằng biến ép cũng như các vấn đề cung cấp điện 
khác nhau. Anh ta nói đến phương pháp tẹo ra thiên 
áp thường dùng trong các máy thu dùng dòng điện 
xoay chiều. 


Những sự mệt mỏi trên đường trường 


B: Anh ạ, nhờ buồi nỏi chuyện lần trước, mà tôi đã hiều được 
tách sóng như thế nào, nghĩa là làm thế nào cho « người hành khách » 
âm tần rời khối xe cao tần đã chở anh ta đến máy thu. Bây giờ tôi sốt 
ruột, muốn bắt tay vào việc lắp máy thu ngay. Máy sẽ rất đơn giản 
vì chỉ gồm có một mạch chọn sóng, một điôt tách sóng và một loa, 

H: Những ý kiến của cậu không thê nào thực hiện được. Loa 
của cậu sẽ câm như hến, Cậu nên nhớ là sau khi đi du lịch với tốc 
độ 300 000 k&m/s, người khách của chúng ta tới máy thu, rất mệt mỏi 
và suy yếu. 

B: Cũng có thê! 

H: Vì dòng điện sể quá yếu, không làm rung động màng loa 
được. Phải khuếch đại cho dòng điện khỏe lên sau khi tách sóng và 
trước khi đưa đòng điện đó vào loa. Đó là nhiệm vụ của phần khuếch 
đại âm tần. Khuếch đại có tác dụng làm cho biên độ của dòng điện 
âm tần tăng lên. 

Nhưng mặt khác, nếu nhà du hành của chúng ta từ nơi rất xa 
tới, bị quá mệt, không đủ sức đề xuống xe, nói một cách khác nếu 
dòng điện do các sóng tạo nên trong anten quá yếu, đến nỗi không 
mang ra tách sóng được... 

B:... thì tốt hơn hết là làm cho người hành khách đó khốe lại, 
trước khi xuống xe. 

H: Chính người ta đã làm như vậy ! Trước khi tách sóng, người 
ta đã khuếch đại dòng điện cao tần đề rồi có thể tách sóng một cách 
hoàn hảo. Ñhờ có phần khuếch đại cao tần, người ta đã tách sóng 
được cả các tín hiệu yếu nhất. Ñhư vậy, độ nhậy của máy thu được 
tăng lên và máy sẽ thu được nhiều đài hơn. 


Bết-iri bày tổ một vốn đề 


B: Tóm lại, muốn có một máy thu tốt, ta phải khuếch đại trước 
và sau khi tách sóng (h. 44). Nhưng tôi tưởng là chúng ta đã biết hết 
cả vấn đề khuếch đại rồi chứ! 

H: Cậu lầm to, bạn ơi! Cậu mới hiều được nhiệm vụ khuếch 
đại của đèn. Tôi đã giải thích đề cậu hiều rõ là những thay đồi nhỏ 
của điện áp đưa tới mạch vào, nghĩa là giữa lưới và catôt, tạo 
nên những thay đồi lớn của dòng điện anôt. Nhưng cậu hoàn toàn 
chưa hiểu các mạch liên kết được xây đựng như thế nào đề hai đèn 
khuếch đại nối tiếp với nhau. š 

B: Thầy giáo dạy toán của tòi thường quả quyết nói rằng: 
« Biết trình bày rõ ràng một bài tỉnh là đã làm xong nửa bài ». Vậy 
bây giờ tôi cố gắng trình bày vấn đề anh đang hỏi xem sao. Trong 
đèn (b. 45), chúng ta có một « đầu vào », đó là lưới và catôt. Giữa hai 
điện cực này, ta đưa một điện áp xoay chiều cao tần hay âm tần vào. 
Ngoài ra, chúng ta lại có «đầu ra», đó là mạch anôi, Tại đó, giữa 
anôt và cực dương của nguồn điệp cao áp: chúng ta lấy ra được 
3òng điện anôt. Song chúng ta không cần đến đòng điện biến đồi đề 
tác động vào đèn tiếp theo mà ta lại eần có một điện áp biến đôi đề 
đưa vào giữa lưới và catôt đèn tiếp theo đó. 


H: Lý luận đúng đấy. Kết luận là ta phải biến dòng điện anôt 
thành một điện áp biến đồi. 

B: Nói thì dễ đấy, nhưng tôi chưa nghĩ ra cách làm như thế 
nào cả? 


H: Ta có thể « chế biến » bằng một biến áp. 


Một bạn cũ 


B: Chính xác ra, đó là loại dụng cụ gì vậy ? 


H: Đối với cậu, biến áp là một người quen cũ, mà cậu chưa 
biết tên. Ñgười ta gọi biến áp là hai cuộn dây được ghép cảm ứng với 
nhau. Ñhư cậu đã biết đấy, khi cuộn dây thứ nhất có dòng điện thay 
đồi chạy qua, thì trong cuộn dây thứ hai eïng có một đòng điện cảm 
ứng cùng dạng. Tuy nhiên nếu cuộn dây thứ bai hở mạch, (nghĩa là 
không có một điện trở nào đấu vào hai đầu của nó) thì sẽ không có 
dòng điện cẩm ứng, mà chỉ có điện áp cảm ứng. Như vậy, khi có dòng 
điện xoay chiều chạy trong cuộn đây thứ nhất, (còn gọi là cuộn sơ 
cấp) thì ở trong cuộn dây thứ hai (cuộn thứ cấp) các điện tử sẽ chuyền 
động theo nhịp điệu của dòng điện gây cảm và tạo nên các điện áp 
xoay chiều ở hai đầu cuộn dây đó (ñ. 46). 
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B: À! Bây giờ tôi đã thấy biện pháp giải quyết: chỉ việc đấu 
vào mạch anôt của đèn thứ nhất cuộn sơ cấp của biến áp, còn cuộn 
thứ cấp của biến áp sẽ được đấu vào lưới và catôt của đèn thứ hai 
(h. 47). Như vậy, trong cuộn sơ cấp sẽ có dòng điện thay đồi của mạch 
anôt đèn thứ nhất chạy qua. Dòng điện đó sẽ cảm ứng một điện áp 
xoay chiền vào hai đầu cuộn đây thứ cấp. Các điện áp đó được đưa 
vào giữa lưới và catôt của đèn thứ hai: 


_ 
"... 


H. 4á. So đồ đơn giản nhất của một máy thu 


#a 
ø r3: % 
_ 
H.1ã, cBốn cực ° của đèn điện tử 46. Một đòng điện b`20/ chiều lì 
Đầu vào: giữa lưới và eatôt Sản: trong cuộn sơ cấp I của biến 
Đầu ra: giữa anôt và đương cao áp áp 7" SẼ cảm ng sang cuộn thứ 


cắp II một điện áp xoay chiều mạ 


H: Hãy khoan, chưa nên tô ra đắc thắng vội! Hiện nay sơ đồ 
của ta còn có một khuyết điềm nặng. Nếu chủ ý thì thấy rằng mỗi 
đèn có một nguồn điện cao áp riêng đề tạo ra đòng điện anôt. Thể 
mà nguồn điện này đủ là pin, hay là bộ cung cấp điện lấy từ điện 
mạng, thì đều rất đắt tiền. Nếu muốn tăng độ khuếch đại thì phải 
tăng thêm đèn và đồng thời phải tăng thêm nguồn cho cái đèn tăng 
thêm đó. Như thể thật là quả đắt. 


Vốn đề cung cấp điện 


B: Có thê đùng một nguồn chung cho tất cả các đèn được hay 
không? 

H: Đó là vấn đề mà người ta CấP làm trong thực tế. Cậu hãy 
xem ở hình 4ổ, ba đèn khuếch đại dùng chung một nguồn cao áp. 
Các catôt của chúng đều được đấu chung vào cực âm, 

B: Tôi thấy như vậy thì rất kinh tế. Đảng lẽ phải chuẩn bị 
thức ăn cho mỗi đèn riêng biệt, người ta cho chủng ăn chung cùng 
một bếp. 


3) 


H: Nhân tiện, tôi phải nhắc đề cậu nhớ là đèn không những „ 
cần có điện áp cbo sợi nung mà còn cần cao áp cho dòng điện anỏt dc 
và cững cần có thiên áp cho lưới. 


#a 


-` + 1 + 
` s 
lu % 
HH. 17. Hai đèn khuếch đại H. 18. Ba đèn được cung cấp điện 
được ghép bằng biến áp. bằng một nguồn cao áp dùng chung 


B: Vậy mà, tôi đã hoàn toàn quên món ăn phụ này mà anh 
đã nói trước đây. Nếu trí nhớ tôi còn minh mẫn, thì lưới phải ở điện 
thế âm so với catôt, cốt sao điềm làm việc của đèn phải ở trên đoạn 
thẳng của đặc tuyến. Dưới tác dụng của điện áp xoay chiều, lưới 
không được có điện áp dương ở bất kỳ lúc nào. 

H: Tuy nhiên, cậu cũng không nên quên là lưới không được 
ở trong phạm vi đoạn cong của đặc tuyến, nếu không sẽ làm méo 
dạng các tín hiệu đưa vào khuếch đại. 

B8: Trong thực tế làm thế nào, để lưới âm so với catòt? Tòi 
thấy đơn giản nhất là dùng một bộ pin nhỏ. 


H: ở các máy thu chạy bằng pin thì người ta làm như vậy đó ! 
Song đa số các máy thu lại đùng điện mạng xoay chiều. Muốn c‹ Có 
thiên ấp, người ta sử dụng một biện pháp dc tài tình, dựa trên sự 
sụt áp của dòng điện anôt trên một đi hỜ, z 
NHÀ 


Bốt-tri tự ví mình như điện tứ 


B: Xin anh hãy nói cho biết thể nào là sụt áp? 


H: Trên đường đi của đòng điện, các điện tử vượt qua điện 
trở thi rất khó khăn. Chúng tập trung nhiều ở đầu vào và ở đầu ra 
thì ithơn. Vì vậy, ở đầu vào sẽ âm hơn đầu ra và vì có số điện tử 
chênh lệch ở hai đầu điện trở nên ta nói là sụt áp. sụt ắp này 7 càng 
lớn khi động điện c‡ Còn SUURÊN và. à khi điện trở càng lỗ @)-~ EỸ 


(1)„§ut áp (tính bằng vôn) bằng tích số của cường độ dòng điện (ampe) với 
điện trở (ôm): U =1 R. 

Đó là một đạng mới của định luật Ôm mà chúng ta đã gặp trong câu 
chuyện đầu tiền. 

Một dòng điện 34 đi qua một điện trở 5É) sẽ tạo nên một sụt áp bằng 15V. 
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B: Thật giống như đám đông người từ một phòng lớn ra qua 
mội lối đi hẹp, phải tụ tập lại ở cửa vào lối đi đó. Khi phải đi như 
vậy, đầu tiên người ta bị ép quá mức nên khi đi ra khỏi lối đi hẹp 
đó, khi được hít thỏ tự đo, thì người ra rất đễ hiều thế nào là một 
sự bớt căng thẳng hay là một sự sụt áp... 


H: Hay lắm! Cậu rất dễ dàng tự cho mình là một điện tử. 
Trở lại vấn đề thiên áp, Chúng ta đặt một điện trở trên đường đi 
của dòng anòt (h. 50) giữa cực âm của nguồn điện cao áp và ecatôt. 
Dòng điện tử ở trong đên đi từ catôt về anôt, ở mạch ngoài nó đi 
qua cuộn sơ cấp của biến áp liên kết Tr, đi qua nguồn cao áp và 
qua điện trở ỞÌ, trở về catôt. Khi đi qua điện trổ R này, dòng này 
gây nên một sut áp, làm cho đầu phía dưới âm so với đầu trên. 
Lưới lại được đấu vào. đầu đưới và. catôt được đấu vào đầu trên 


của điện trở. Vì vậy lưới có thiên áp âm so với catôt. 
— 


B: Đơn giản quá nhỉ? Nhưng tụ điện € (. 50) được đấu song 
song với điện trở R dùng đề làm gì vậy ? 


Hình #9. Dòng điện tử đi qua Hình 50. Dòng điện anôt đi 
điện trở Ä, sẽ tạo nên ở hai đầu qua điện trổ R, tạo nên một 
R một điện áp điện áp giữa lưới và catôt 


H: Không nên quên là dòng anôt của đèn chỉ không thay 
đồi khi điện áp lưới không thay đồi. Khi ta đưa điện áp xoay chiều 
vào lưới thì trong dòng anôt cũng xuất hiện các thành phần thay 
đôổi theo cùng một tần số. Các thành phần đó khó đi qua điện trở 
R, trong khi đó tụ điện € lại là một đường ởi dễ dãi cho chúng. 
Người ta nói tụ điện C cho thành phần xoay chiều của dòng điện 
anôt đi qua, làm cho thành phần một chiều bảo đảm một thiên áp 
không thay đồi. 


B: Nghĩa là mội ¡ đèn khuếch đủ đều có một bộ phận định 
thiên Láp/“như vậy à9 


H: Tất nhiên ! Đề thi dụ, mình vẽ cho cậu một sơ đồ œó hai đèn 
khuếch đại liên kết với nhau bằng biến áp (Ä. 51). Đèn thử nhất được 
cung cấp thiên áp bằng điện trở Rị, đèn thứ hai bằng điện trở R;. 
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Biến óp ôm †ần và cao tần 


B: Giữa hai cuộn đây của biến áp được về trên sơ đồ, có một 
gạch là cải gì thế? 


Hình 51. Bộ khuếch đại dùng hai đèn có thiên 
áp bằng các điện trở ñị và R2 


H: Đấy là ký hiệu lõi sắt dùng trong biến áp âm tần. Từ 
trường đi qua lõi sắt dễ dàng hơn là đi trong không khi. Muốn cho 
dòng điện xoay chiều chạy trong:cáe cuộn dây không bị cảm 
ứng vào sắt những dòng điện vô ích thì người ta dùng nhiều lá 
thép ghép với nhau. Các lá thép được cách điện với nhau. 


B: Tại sao lại chỉ dùng lõi trong các biến áp âm tần mà thôi ? 


H: Như vậy là vì sự thay đồi quá nhanh chóng của các dòng 
điện cao tần eó thể cảm ứng vào lỗi sắt các dòng điện. Các dòng 
điện này gây nên những tồn hao năng lượng đáng kề, Vì lý do đó, 
trong cao tần-người ta không dùng lá sắt cách điện đối với nhau 
đề làm lồi. TT DEN TƯ ï 

B: Thế người ta có thể giảm tới mức tối thiểu các dòng điện 
cảm ứng bằng cách dùng các lõi có trở kháng cao hơn không? ›` 

Thí dụ, người ta dùng những hạt sắt thật nhỏ, hạt nọ đứợc 
cách điện đối với hạt kia. 


H: Người ta thường vẫn làm như vậy và trong cao tần, người 
ta dùng lõi làm bằng bột sắt luyện vào một chất cách điện (ferit). 
Tuy nhiên ở các tần số thật lớn, người ta lại dùng biến áp có lồi 
không khi. 


B: Tóm lại, giữa khuếch đại cao tần và khuếch đại âm tần 
chỉ có sự khác nhau duy nhất là sự cấu tạo của lỗi, tôi nói có đúng 
không ? Với tần số cao, người ta dùng lõi không khí hay lổi bột sắt. 
Lá sắt được dùng trong trường hợp âm tần. 

H: Chưa hết! Còn khác nhau ở nhiều điềm nữa. Khi chủng 
ta khuếch đại các dòng điện âm tần, người ta chú trọng khuếch đại 
các dòng đỏ theo cùng một mức độ sao cho các nốt nhạc được truyền 
lại một cách trung thực. Chúng ta chẳng thu được ích lợi gì khi ta 
chiếu cố một (ần số này, mà khòng nghĩ đến các tần số khác. Ñgược 
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lại, với phạm vi cao tần, chúng ta không bao giờ nên quên là phải 
chọn lọe lấy một dòng điện, tức dòng điện cao tần do đài phát ta' 
muốn nghe phát ra. Làm như thế, đồng thời ta loại trừ được các 
dòng điện cao tần khác. 


B: Vậy thì trong khuếch đại cao tần, phải dùng các th 
liên kết có độ chọn lọc cao, hay nói một cách khác là các mạch 
chọn sóng L 


H: Đũng vậy ! Công việc chọn lọc bắt đầu từ (rong mạch chọn 
sỏng tại anten, phải được tiếp tục thực hiện trên các mạch liên kết 
giữa các tầng khuếch đại cao tần, Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng các 
biến áp có tính chất chọn lọc bằng cách thực hiện chọn sóng một 
cuộn dây (h. 52) hoặc chọn sóng trên cả hai cuộn đây (h. 53), Các biến ï 
áp đó chỉ cho dòng điện có tần số bằng đúng tần số cộng hưởng 
đi qua, và loại trừ các tần số khác. 


- * + “ 
Hình 53. Liên kết bằng đình 53. Liên kết bằng biến áp 
biến áp cao tần có cuốn œao tần, cuộn sơ cấp và cuộn 
thứ cấp chọn sóng thứ cấp đều thực hiện chọn sóng 


í 


Nghệ Thuột sử dụng những cói đối lập 


B: Anh bạn ạ, có vấn đề tôi còn thắc mắc. Dòng điện biến 
đổi đi trong cuộn sơ cấp của biến n ắp làm: xuất hiện các điện áp 
xoay chiều ở hai đầu cuộn thứ cấp, thế thì tại sao ta lại eU sử 
dụng có điện áp Xuất hiện trên một đầu mà thôi? 


H: Cậu muốn nói cái gì? ( 


B: Tôi tự hỏi tại sao trong cuộn thứ cấp, người ta không lấy 
một điềm ra đúng giữa cuộn và nối đầu đó vào cực âm của nguồn 
cao áp. Như vậy thì so sánh với điểm đó, (thực ra có phải điềm đó 
được coi như ở « điện thế không » có phải không) thì mỗi đầu cuộn 
đây sẽ lần lượt là âm hay dương. : 


H: Cậu nói đúng! Như thế thì giống như một cái đu làm bằng 
một tấm ván được đặt vào điềm tựa đúng ở giữa tấm ván. Em bé 
ngồi ở một đầu sẽ nâng đầu kia lên, Khi em bé chuyền chỗ sang 
biệt kia thì đầu đó lại được nâng lên. Ý kiến của cậu thật là tuyệt. 


Người ta có thề đưa các điện áp đối nhau ở hai đầu cuộn thứ cấp 
lần lượt vào lưới của hai đèn. Như thế là ngườita đạt được một 
(tầng khuếch đại đối xứng hay là đầy kéo. Danh từ này cho ta thấy 
những thay đôi của các điện áp đối xửng dưa vào hai lưới. 

B: Đây lại là một phát minh của tôi bị đánh cắp trước khi tôi 
đưa ra thực hiện! Như vậy, Lôi cũng thích thú khi thấy hai dèmlàm 
nhiệm vụ một cải đu. Tuy nhiên, tôi chưa hiểu rõ lắm là sử đụng 
các dòng điện anôt của hai đèn đỏ ra sao? Khi một dòng tăng lên 
tức là lúc lưới của đèn đó trở nên dương thì dòng kia giảm xuống 
vì lưới đèn đó trở nên âm. Làm thế nào bây giờ? 


H: Thế là cậu thắc mắc phải không? Vấn đề đó được giải 
quyết dễ đàng thôi ! Chỉ việc đưa hai dòng điện anôt eó những thay 
đôi đối xửng đó vào hai đầu*của cuộn sơ cấp của một biến áp 
khác. Trên cuộn dây đó cũng sẽ lấy ra một điềm giữa, và đấu đầu 
dây đó vào cực dương của nguồn điện anôt (h. 54). 


Hình 54. Sơ đồ tầng đầy kéo 


B: Ô chúng ta đi quá xa đấy! Anh muốn lắp máy kiều như 
vậy đề mang lại ích lợi gì? Hai đòng điện đó được đưa vào cùng 
một cuộn dây thì sẽ bù trừ nhau hết, một dòng tăng lên trong khi 
đó dòng kia lại giảm và ngược lại. 

vẻ 


H: Cậu lại quên một điều là chủng ta đã đưa hai dòng điện 
theo hai chiều ngược nhau: từ hai đầu đi vào phía giữa. Như vậy 
thì khi nào dòng điện tăng, chạy trong các vòng dây theo một chiều 
này, thì đòng điện kia giảm đi, nhưng lai chạy theo chiều ngược 
lại. Các dòng điện cảm ửng ở trong cuộn thứ cấp sẽ được cộng 
vào nhau. 


B: Anh nói có lý đấy! Hai sự phủ định dẫn đến điều xác 


định. Ñếu anh cho phép, tôi sẽ phân tích các hiện tượng trên một. 


cách có phương pháp hơn. Thí dụ, trong cùng một lúc, dòng điện 
trong đèn Ö; tăng, trong khi đỏ dòng diện` trong dèn Ð; giảm. 

H: Phải giả thiết thêm là trong cuộn sơ cấp của biến áp thứ 
hai, dòng điện trong đèn Ø; chạy trong các vòng dây theo chiều 
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kim đồng hồ, dòng điện trong đèn Ð; chạy theo chiều ngược lại. 
Như vậy sẽ cỏ gì xầy ra? 

\ B: Các định luật về cảm ứng thì rất là nghiêm khắc. Dòng 
điện trong Ð; tăng, sẽ cảm ứng sang cuộn thử cấp một dòng điện 
chạy theo chiều ngược lại, tức theo chiều ngược kim đồng hồ. 

H: Thế còn dòng điện trong Ð;? # 

B: Vì dòng đó giảm, thì dòng đó cũng sẽ tạo nên một dòng 
__ điện cẩm ứng cùng chiều, nghĩa là cũng ngược chiều kim đồng hồ. 
 Ghê quá nhỉ! Hai dòng điện cảm ứng đi cùng một chiều !... Và 
kiều đầy kéo sẽ có tác dụng gì vậy ? 


—H: Kiều đầy kéo được dùng chính trong các tầng cuối cùng 
để truyền sang loa một công suất lớn hơn, do sự kết hợp của hai 
đèn. Nhưng tôi sợ rằng nếu hôm nay chúng ta tiếp tục làm việc 
thì sự minh mãn của chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều... 


100- 


Lời bàn ouề buồi nói chuyện 
thứ rmnười một 


Khuếch đại cao tần và âm tần 


Trong đa số các máy thu, trước và sau phần tách sóng đều có khuếch đại. 
Tin hiệu cao tần phải được khuếch đại đề điện áp đưa vào phần tách sóng không 
nhỏ quá, sao cho việc tách sóng thực hiện được trong các điều kiện bình thường. 
Nên nhớ là bất cử bộ tách sóng nào cũng có một độ nhậy nhất định. Mức độ đó 
được tượng trưng bằng trị số điện áp nhỏ nhất mà bộ tách sóng có thê hoạt động 
được một cách đầy đủ. Vì một lý do nào đó, (ở xa hoặc vì đài phát yếu), điện 
áp đưa vào bộ tách sóng quá yếu, thấp hơn cả mức độ kể trên, thì việc tách sóng 
không thực hiện được hoặc thực hiện không tốt. 

Nhờ có khuếch đại cao tần mà ta có thề nghe các đài yếu hoặc ở xa. Nhờ 
có khuếch đại cao tần, máy có độ nhạy tăng thêm. Thông thường, người ta dùng 
các linh kiện làm nhiệm vụ nối tầng giữa các tầng khuếch đại cao tần sao cho độ 
nhạy của máy tăng lên. 

Điện áp tách sóng thường rất nhỏ, khòng thể đưa thẳng vào loa được. 
Loa cần cổ một công suất đủ lớn đề hoạt động, dọ đó sau tầng tách sóng phải 
khuếch đại dòng điện âm tần. 

Một đèn ba cực dùng đề khuếch đại cao tần hoặc để khuếch đại âm tần. 
Một điện áp biến đổi đưa vào mạch vào của đèn điện tử (giữa lưới và catôt) sẽ 
tạo nên những thay đồi trong dòng điện anôt, Muốn khuếch đại đòng điện âm 
tần một lần nữa bằng một đèn điện tử thì trước tiên phải biến dòng điện thay 
đồi đó thành điện áp thay đồi. 


Biến áp 


Có nhiều biện pháp chuyền dòng điện thành điện áp. Biện pháp thông 
thường là dùng một biến áp. Nên nhắc lại một biến áp chỉ là hai cuộn dây được 
ghép lại bằng li cảm ứng. Nếu đưa một điện áp xoay chiều vào một trong hai 
cuộn dây đó (gọi là cuộn sơ cấp) thì sẽ có một điện áp tương tự được cảm ứng 
vào cuộn dây thứ hai (cuộn thứ cấp). Nếu số vòng của bai cuộn dây trên bằng 
nhau thì điện áp cảm ứng bằng điện áp đưa vào. Nếu cuộn thứ cấp có số vòng 
dây gấp hai lần số vòng dây trong cuộn sơ cấp thì điện áp trong cuộn thứ cấp sẽ 
gấp hai lần. Như vậy là, cúộn thứ cấp được coi như là gồm hai cuộn dây đấu 
nối tiếp với nhau và mỗi cuộn đó có cùng số vòng dây với cuộn sơ cấp. Trong 
trường hợp này, mỗi cuộn sẽ tạo nên cùng một số điện áp như cuộn sơ cấp. Hai 
điện áp nối liên tiếp sẽ có các điện áp cộng vào nhau. 

Nói chung, tỷ lệ điện áp cuộn thứ cấp với điện áp cuộn sơ cấp bằng tỷ lệ 
giữa số vòng dây của hai cuộn đó. Nếu cuộn thứ cấp có nhiều yòng dây hơn cuộn 
sơ cấp, thì ta cỏ một biến áp tăng áp. Trường hợp ngược lại, ta có biến 
áp hạ áp. Tỷ số giữa số vòng dây của cuộn thứ cấp trên số vòng đây của cuộn 
sơ cấp được gọi là tỷ số biến áp. Với biến áp tăng áp, tỷ số đó lớn hơn 1. Với 
loại hạ áp thì tỷ số đó nhỏ hơn I1. 


Lợi dụng độ dẫn từ cao của sắt, các biến áp dùng cho âm tần đều cólõi 


bằng sắt. Muốn ngăn cản không cho các dòng cảm ứng xuất hiện trong lỗi sắt 
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(dòng điện fucô) gây ra tồn hao năng lượng, người ta không đề nguyên cả một 
khối lõi sắt mà làm thành những lá sắt mỏng, cách điện đối với nhau, và ghép 
sát nhau. lý k#t 


Các biến áp cao tần cũng có thề có một lõi từ được. Vì trường hợp này là 
cao tần nên các lá sắt không đủ đề hạn chế các dòng điện fucô vì vậy người ta 
dùng loại bột sắt. Mỗi hạt được cách điện với các hạt xung quanh bằng một chất 
cách điện. 

Cuối cùng, trong các biến áp tần số thật cao, không được dùng lõi sắt nữa, 
Các biến áp dùng trong tần số siêu cao không có loại lồi nào cả, nó chỉ là những 
vòng 'dây trần và chắc, không có cả đế bằng chất cách điện nữa (có thề có bác 
tồn hao trong các chất cách điện được đặt trong từ trường cao tần). 
Liên kết bằng biến áp 

Biến áp dùng đề liên kết giữa hai đèn điện tử được đẫu như sau: quộn sơ 
cấp đấu vào đầu ra của đèn thử nhất (giữa anôt và cực dương của nguồn điện 
anôt), cuộn thứ cấp đấu vào đầu mạch vào của đèn thứ hai (giữa lưới và catô)). 
Như vậy, những thay đổi dòng diện anôt trong cuộn sơ cấp, sẽ tạo nên ở 


trong cuộn thứ cấp những điện áp thay đồi. Gác điện áp này được đưa đến 
mạch vào của đèn tiếp theo. Ẽ ° 


Thiên áp tự động 


Một nguồn điện được sử dụng chung cho tất cả các đèn điện tử trons máy 
thu. Thiên áp âm cho các lưới đèn, lại đo sự sụt áp của dòng điện anôt tạo nên 
trên một điện trở đặt giữa catôi của mỗi đèn và đầu âm của nguồn anôt. 

Sụt áp là điện áp được tạo nên ở giữa hai đầu của một điện trở, do dòng 
điện chạy qua gây nên. Theo định luật Ôm, nó bằng tích số giữa cường độ dòng 
điện (tính bằng ampe) với điện trở (tỉnh bằng ôm). 


=1? 


Vì vậy, nếu giữa catôt và cực âm của nguồn điện anôt, ta đẫu điện trở 
20009, khi có dòng điện 0,003A đi qua, sẽ có một sụt áp là : 


` 0,003 > 2000 = 6V 


‡ Theo chiều đi của dòng điện, ta thấy đầu điện trở đấu vào cực âm của 
nguồn anôt sẽ âm hơn so với catôt. Lưởi đấu vào đó, nên lưới cũng âm hơn so 
với catôt. 3 : 

Tuy nhiên có một khỏ khăn xuẩt hiện. Thiên áp cần eó một trị số ồn định, 
dòng điện anôt tạo nên sụt áp đó lại là dòng điện thay đồi nên sẽ có một điện 
áp thay đổi dưa đến đầu vào của dèn diện tử. Trong điều kiện trên, sụt áp dùng 
để làm thiên áp cũng sẽ thay đồi, vậy phải giải quyết như thế nào ? 


\ í 


Phân hóa các thành phần 


__ Nghiên cứu kỹ dạng của dòng điện anôit, ta thấy là mặc đầu dòng đó đi 
theo một chiều, (vì trong đèn điện tử, điện tử chỉ có thề đi theo một chiều 
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từ catôt sang anôt) nhưng cường độ đòng điện đó thay đồi theo những thay đồi 
của điện áp lưới. Dòng điện anôt có thề là gồm haï dòng điện khác nhau: một 
là dòng một chiều (dòng điện tỉnh, khi không có điện áp thay đồi trên lưới) và một 
đòng điện thay đổi là kết quả của những thay đồi của điện áp trên lưới. Thành 
phần xoay chiều làm thay đổi cường độ dòng diện anôt, xung quanh trị số của 
thành phần một chiều. Các bán chu kỳ dương làm tăng dòng điện đó lên còn các 
bán chu kỳ âm làm giảm dòng điện đó. 


Hình ảnh trên đây của dòng điện anôt cho ta thấy dòng điện đó gồm thành 
phần một chiều và thành phần xoay chiều, sẽ giúp ta giải quyết khó khăn của 
vấn đề thiên áp. Muốn làm cho thiên áp ôn định thì phải làm sao sụt áp hoàn 
toàn chỉ do thành phần một chiều gây nên. Thành phần xoay chiều được ngăn. 
không cho qua điện trở, bằng cách dùng một tụ điện cho qua. Ñếu trị số điện 
đung đủ lớn thì tụ điện sẽ là đường đi đễ đàng hơn cho dòng điện xoay chiều 
(so sánh với điện trở) và vấn đề như thế là đã được giải quyết. 


Vấn đề phân loại các thành phần một chiêu và xoay chiều trên đây là 
một vấn đề thông dụng trong vô tuyến điện, chúng ta còn gặp lại nhiều lần. Ñên 
nhớ là tần số càng thấp, thì trị số điện dung càng phải lớn đề có được dung kháng 
nhỏ nhất đối với thành phần xoay chiều, Mặt khác điện trở định thiên càng nhỏ 
thì điện dung càng phải lớn đề cho tụ điện trở thành một đường dễ đi qua cho 
thành phần xoay chiều. Đó là vấn đồ mà Hiếu-tri đã phát biểu... 


Biến áp âm tần và cao tần 


Sau khi thảo luận về các vấn đề cung cấp điện, chúng ta trở lại cải biến - 
áp. Biến áp âm tần, có những cuộn gồm rất nhiều vòng dây. Giữa các vòng dây 
cũng như giữa các cuộn dây có những điện dung. Có những tồn hao do dòng 
điện fucô hoặc do các nguyên nhân khác gây nên. Tất cả các vấn đề đó làm cho 
các tần số khòng được truyền đạt như nhau, và biến áp gây nên một sự méo 
dạng. Vậy biến áp phải là loại tốt đề gây ra ít méo đạng. Tốt nhất là làm sao tất 
cả các tần số âm thanh đều được truyền đi một cách giống nhau. Ñhưng đó chỉ 
là điều lỷ tưởng... _ 

Một yêu cầu như trên đối với cao tần thì không thực hiện được. Trong cao 
lần, người ta cần ưu tiên một tần số nào đó, — tức tần số của đài phải, — mà 
không chú ý đến các tần số khác. Các biến áp cao tần phải có độ chọn lọc cao, 
Vì vậy người ta dùng tụ xoay kết hợp với một cuộn dây hoặc dùng hai tụ xoay 
kết hợp với eä hai cuộn dây trong biến áp đề hòa mạch cho đúng. 


Lắp máy theo kiều đày kéo 


Đề kết thúc phần nỏi về khuếch đại bằng biến áp, còn một vấn đề cần bàn 
đến. Vấn đề này rất được phồ biến. Đó là kiều « đây kéo » hay là kiều đối xứng. 

Trong kiều lắp máy này (h. 54) dèn diện tử thứ nhất, qua biến áp 7; lần, 
lượt kích động hai đèn ÖØ; và Øx. Hai đèn này hợp thành tầng dây kéo. Bản. 
về đã chứng mình rõ sự dối xứng của kiều lắp máy mà ta sẽ nghiên cứu sự 
hoạt động. 

Các lưới của hai đèn điện tử Ð; và Ð;ạ bất cứ lúc nào cũng có hai điện áp. 
ngược nhau. Nếu trong một bán chu kỳ, các điện tử trong cuộn thứ cấp 7r¡ được 
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xô đầy từ trên xuống dưới, lưởi của đèn Ð; trở nền ít âm hơn và lưới của đèn 
Ð; trở nên âm nhiều hơn. Vấn đề ngược lại sẽ xẩy ra trong bán chu kỳ sau. 
Như vậy, khi dòng điện anôt của Ð; tăng, dòng của Ð; giảm và ngược lại, Hai 
đèn hoạt động ngược pha nhau, nên có danh từ đầy và kéo. 


WVUVW_ | 
êm 
Ệ ] 
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H. VII. Dòng anôt A được 
coi như là gồm có hai 
thành phần: một chiều 

B; và xoay chiều Œ. 

Bên phải là cách phân 


hóa hai thành phần đó. 


› 


Muốn sử đụng các dòng anôt có sự thay đôi ngược 
nhau, người ta dùng một biến áp thứ hai Tr; có điềm 
lấy ra ở giữa cuộn sơ cấp. Vì:các dòng điện chạy theo 
chiều ngược nhau và sự thay đồi của chúng ngược chiều 
nhau, tác dụng của các dòng điện đó được cộng vào 
nhau vì từ trường của chúng có cùng chiều. Vì vậy, hai 
thành phần xoay chiều kết hợp với nhau, sẽ tạo nên ở 
trong cuộn thử cấp một dòng điện tác động vào loa. T 

Nếu các thành phần xoay chiều kết hợp với nhau 
thì các thành phần một chiều, có cùng một cường độ, 
chạy trong hai nửa cuộn dây theo chiều ngược nhau 
sẽ tạo nên các từ trường ngược chiều nhau và các từ 
trường khử lẫn nhau đi. Và đó là một ưu điềm của mạch 
đầy kéo. Vì không có từ trường một chiều lồi của biến 
áp sẽ làm yiệc trong các điều kiện tốt hơn vì tất cả sự 


từ hóa của lỗi sắt hoàn toàn là do các thành phần xoay chiều tạo tiên. Độ từ thầm 
của sắt tăng khi cường độ từ trường giảm đi. Độ từ thầm đó nữư vậy sẽ lớn 
hơn so với khi có một từ trường vĩnh cửu do thành phần một chiều tạo nên. 
Bên cạnh ích lợi trên đây, còn nhiều lợi ích khác. Trong kiều đầy kéo, nhờ 
eó sự đối xứng của hai đèn nên một vài méo dạng do độ cong đặc tuyến đèn 
_gây ra sẽ bị trung hòa mất đi, âm thanh ra nghe hay hơn. k 
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BUÔI NÓI CHUVỆN THỨ MƯỜI HAI_—— 


| 
| 
| 


Mọi việc được tiến hành một cách tốt đẹp. 
Bất-tri hiều đễ dàng các phương pháp liên lạc bằng 
cảm kháng. Cậu ta úp dụng vào trường hợp đặc 
biệt, liên kết giữa đèn hai cực tách sóng với đèn 
khuếch đại âm tần thứ nhất. Hơn nữa, Bất-tri khám 
phá ra vến đề mà người ta thường gọi là tách 
sóng bằng lưới »... Vậy thì tại sao, trong đoạn 
cuối buồi nói chuyện này, Hiếu-tri lại làm cho 
Bất-tri hoàn toàn thết vọng ?... 


"Những cách liên kết nguy hiềm 


' H: Lần trước, chúng ta đã nghiên cứu sự hoạt động của bộ 
khuếch đại, liên kết bằng biến áp. Tôi phải thú thực với cậu là... 


B: Xin anh hãy khoan! Tôi đoán là anh muốn nói gì với tôi 
rồi: có lễ còn có nhiều loại máy khuếch đại khác nữa. Có phải như 
thế không? 


H: Đúng như vậy ! Ñhưng làm sao cậu lại đoán được ? 


B: Có thề đặc biệt đây là một sai lầm, nhưng tôi có một ý nghĩ 
rất hay ! Tôi thấy là ta có thề không dùng đến biến áp để liên kết các 
đèn khuếch đại. Lần trước, anh có nói là, khi dòng điện đi qua một 
điện trở thì sể tạo nên ở hai đầu điện trở một sụt áp. Nếu dòng điện 


đỏ thay đồi thì điện áp ở hai đầu điện trở cũng sẽ thay đồi theo, có 


đúng không ? 
H: Đúng đấy I 


B: Nhưng vấn đề ta muốn có đề dùng vào việc liên kết giữa 


các đèn là gì? Đó là vấn đề biến các thay đồi của dòng điện anôt.. 


trên đèn thứ nhất thành những thay đổi điện áp đưa vào giữa lưới 
và catôt của đèn thứ hai (h. 55). 


H: Thong thả anh bạn ơi! Trên nguyên tắc thì ý nghĩ đỏ rất 
đúng. Tuy nhiên không nên đấu trực tiếp điện trở đặt trong mạch 
anôt của đèn thứ nhất vào lưới của đèn thứ hai. 


B: Tại sao lại không nên? 


* 
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H:Vì rằng điện trở này được đấu vào cực đương của nguồn 
điện cao áp. Nếu ta đấu lưởi vào đó thì lưỡi trở nên dương quá mức. 
Đó là một mối liên kết nguy hiềm.. 


--B: Sao thế? 


H: Khô chưa! Cậu quên là lưới phải có thiên áp âm à? Phạm 
vi các điện áp đương đối với lưới là khu vực cấm. Mặt khác, nếu 
anh làm cho lưới của đèn điện tử thứ hai cũng đương nhiều như 
anôt của đèn thứ nhất thì lưới đó cũng sẽ hoạt độrig như một anôit. 


B: Đúng vậy. Lưới quá đương thì bao nhiêu-điện tử phát ra 
từ catôt sẽ bị lưới hút hết. 


H. 5ã. Các điện áp xuất hiện trên R 
bởi dòng điện anôt của đèn thứ nhất 
được chuyển sang lưới của đèn thứ hai 


H: Cậu có thấy dự án thiểu suy nghĩ của cậu dẫn đến đâu 
không? 


B: Như vậy thì không có biện pháp nào giải quyết ) à? : 


H: Có chứ! Nếu muốn truyền vào lưới các điện áp thay đồ 
thì ta có thể cho các điện áp đó đi qua một tụ điện € một, cách đễ 
dàng. Tụ điện € được đặt giữa điện trở Ï; (ä. 56) và lưới đèn thứ 
hai. Lưới sẽ được ngăn cách với cực dương cao áp, còn các điện áp 
xoay chiều sẽ đi qua tự do. 


B: Còn điện trở R¿ đề làm gì? 


H: Nếu không có nó thì một phần các điện tử phất ra từ ca- 
tôt sẽ tụ tập trên lưới. Về phương điện dòng điện một chiều, lưới 
sẽ hoàn toàn được cách điện. Nói một cách khác, lưới « lơ lửng trong 
không trung ›. Các điện tử đó sớm làrn cho lưới âm đến nỗi không 
có đòng điện nào đi qua được cả. Đèn lúc đỏ sẽ bị « tê liệt ». Muốn 
làm cho các điện tử chạy tự do trong lưới, chúng ta sử dụng « điện 


trở thoát» R;, Điện trở này xác định điện áp lưới vì được đấu vào 


âm cao áp. Ñói chung ï; có trị số lớn khoảng mêgaôm (MO), 


B: Như vậy điện áp được dưa tới lưới của đèn thứ hai nhờ 
có tụ điện liên lạc Œ. Điện áp một chiều xác định điềm làm việc của 
đèn bằng điện trở ft. 


“\ 


— Trong thế giới các trở kháng - 


___H: Đũng vậy. Biện pháp trên gọi là liên kết bằng điện trở và 
điện dung. Nhưng thay thế cho điện trở lị, người ta có thể dùng bất 
cứ trở kháng nào mà trên đó dòng điện thay đồi sẽ tạo nên được 
các điện áp xoay chiều. Z 

B: Thị dụ người ta dùng một điện cảm có được không? 

H: Được chứ ! Đôi khi trong khuếch đại âm tần người ta dùng 


điện cảm đề liên kết (h. 57). Trong trường hợp này, điện cẩm sẽ là 


một cuộn đây có lỗi sắt. 

B: Thể kiều liên kết nào là tốt nhất? 

H: Cái đó thì còn tùy. Kiều nào cũng có ưu và nhược điềm cả. 
Liên kết bằng tụ điện — điện trở có nhược điềm là tạo nên sụt áp 
lởn trên ?¡ (h. 56). Như vậy, trên anôt chỉ còn một phần rất nhỏ của 
toàn bộ điện áp ñguồn. Ngược lại, điện trở đối với điện một chiều 
của cuộn cảm lại rất nhồ, gây sụt áp rất nhỏ, Mặt khác liên lạc bằng 
cuộn cảm có nhược điềm là tất cả các tần số âm tần không được 
khuếch đại đều nhau. 

B: Tại sao như vậy ? 

H-: Cậu quên là điện cảm của một cuộn đây phụ thuộc vào tần 
số của dòng điện rồi à? Vì vậy, đối với các tần số lớn, tương ứng 
với các âm thanh cao, điện cảm sẽ lớn — và các điện áp xoay chiều 
xuất hiện trên điện cảm cũng sẽ rất lớn. Kết quả là các âm thanh 
cao được khuếch đại tốt hơn. 

B: Phải chăng là trong khi đó, một điện trở thường sẽ tạo 
nên độ khuếch đại đồng đều cho mọi tần số khác nhau? 

H: Trên lý thuyết thì như vậy đó! Trong thực tế, ở cả hai 
trường hợp, các điện dung phân bố sẵn có ở giữa anôt và các linh 
kiện khác trong mạch, sẽ làm suy giảm các âm cao. Cuối cùng, 
ta còn có một loại trở kháng thường dùng trong các mạch liên kết. 

B: Dung kháng có phải không? : 


e 
ỗ % + 
‡ 
+ = 
H. 56. Liên lạc bằng điện trở và H. 57. Liên kết bằng cuộn 
điện dung, Rị là điện trở của cảm có lõi sắt. Tụ điện. 
mạch anôt ; G là tụ điện liên kết; Œ chuyền các điện ấp xoay 
Ra là điện trở thoát; › chiều vào đèn sau ` 
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H: Không phải cậu ạ! Trong mạch anôt không thề đề một tụ 
điện đơn độc vì như thế trên anôt sẽ không có một điện áp một 


chiều nào cả. 
B: Như vậy thì tôi chưa hiều được, anh muốn nói đến trở 
kháng gì vậy ? 
2 #XØAT 
L6: 
‹ $ # 
+ - 
H. 59. Liên kết bằng H. 59. Liên kết giữa đèn hai cực và 
mạch dao động LŒ, đèn ba cực âm tần. Các điện áp xuất 
tụ điện ghép € và điện hiện trong Œạ, ï, chuyền qua CŒ¿ 
trở thoát lưới 8 vào lưới đèn khuếch đại âm tần có 


điện trở thoát lưới Rạ.‹ €ạ và 
dùng để thiền áp cho đèn âm tần. 


H: Tỏi muốn nhắc lại đề cậu thấy là'mạch dao động cũng là 
một trở kháng đặc biệt. Mạch dao động có một trở kháng rất lớn đối _ 
với dòng điện có tần số cộng hưởng. ; 


B: Thế mà tôi không nhớ! Như vây có thề thực hiện một mạch 
liên kết, khi dùng mạch cộng hưởng LC) (h. 58) làm trở kháng. Rõ 
ràng liên kết như vậy chỉ thích hợp trong khuếch đại cao tần mà 
thôi? 

H: Đúng vậy ! Cậu thấy rõ ràng đây là một mạch liên kết có 
độ chọn lọc. Như vậy là vì chỉ có các dòng điện có tần số cộng hưởng ˆ 
với mạch dao động mới tạo nên được ở hai đầu mạch đó những điện 
áp xoay chiều. Các điện áp đó sẽ được truyền qua tụ điện liên kết 
C vào lưới đèn thứ hai. 

B: Có lẽ tôi đã hiều được các kiều liên kết mà anh vừa giẳng. 
Tuy nhiên, tôi sẽ không áp dụng được vào trong mạch tách sóng 
bằng đèn hai cực. Tôi không nhiều đâu là mạch vào và đâu là mạch 
ra cả, 


Một trường hợp đặc biệt 


H: Thực ra, đây là một trường hợp đặc biệt, song cách giải 
quyết lại không thề nào đơn giản hơn được. Cậu còn nhớ là nhờ 
đặc tính chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều trong đèn hai cực 


(điôt), mà trên mạch catôt — anôt chủng ta thu được các xung một 
chiều. Chúng được tích chứa trong mội tụ điện nên trong ống nghe 
ta thu được một dòng điện âm tần. 


B: Nhưng mà ta cần khuếch đại đòng điện đó kia mà. Sau đi- 
ôt làm gì đã có ngay ống nghe. 


H: Tất nhiên ! Ở chỗ ống nghe ta đề một điện trở Rạ và ta vẫn 
giữ tụ điện dùng làm bình chứa (Œ¡ (h. 59). Dồng điện âm tần qua 
Â„ sẽ tạo nên ở hai đầu điện trổ đó một điện áp xoay chiều. Đưa 
điện áp đó vào'lưới đèn khuếch đại âm tần te tiên, qua tụ điện 
liên kết Œ¿. 


B: Thế còn điện trở R;? 


H: Đó là điện trổ thoát lưới mà đảng lý cậu phải nhận rắ ngay 
mới phải. 


` 


B: Trải lại, tôi lại thấy ngay ï là điện trở định thiên cho đèn 
âm tần. 


._H; Đúng quá I... Bây giờ cậu nên nhở là mạch dao động có thề 
hoặc được đặt trong mạch anôt (như trên sơ đồ) hoặc trong mạch 
catôt, 


B: Rõ! Trong cả hai trường hợp, mạch đó sẽ quyết định 
những thay đổi của điện áp trên một điện cực này so với điện 
cực kỉa. 


+ 


⁄ 


H: Nóithêm đề cậu thấy là có thầềythay thế đèn chân không 
bằng một điôt bán dẫn được (h. 60). 


H. 60. Sử dụng một điôt bán dẫn H. 61. Hai đèn trong hình 59 được 


thay cho đèn điện tử hai cực có kết hợp thành một đèn hai —ba cực. 
chân không (trong hình 59) Sơ đồ giống như nhau và các linh 
_ kiện đều được ký hiệu giống nhau, 


B: Nhưng không phải là bằng-galen cô lỗ sĩ mà là một điôt 
làm bằng gecmani hay: silie chử gì? 


| / 
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“.=—=—-..---._.s.a.....-... s...s.............ụ 
H: Đúng vậy...! Bây giờ tôi lại lưu ý đề cậu thấy la có thề thay 
vào vị trí của một điôt và một đèn khuếch đại âm tần riêng rẽ bằng ` - 
một đèn kép (hai eực— ba cực) đặt trong cùng một vỏ thủy tỉnh, . 
Đèn có thể đơn giản hơn được vì cả diôt và đèn ba cực đều dùng 
chung một catôt. ` ẵ 


B: Đèn này sẽ rất tiết kiệm cả về mặt chiếm ít chỗ, cả về mặt 
đòng điện nung sợi. 


H: Kiều lắp máy dùng đèn kép hai — ba cực này (h. 61) giống 
hệt kiều dùng bai đèn riêng rẽ. Cận còn nhận xét thấy,là nhờ có điện 
trở is lưới có thiên áp âm vì catôt dương so với cực àm của nguồn 
điện anôt. Khi không có tín hiệu vào, anỏt của đèn bai cực sẽ cùng ở z 
một thế hiệu với eatỏt vì dòng điện trong đèn bai cực, sau khi đi qua : 
Tì sẽ trực tiếp trở về caltôt. 


Một sóng kiến của Bất-tri 


: 3 B; Tôi có một sáng kiến... : 
H: Mình nghỉ ngờ lắm! Nhưng cậu cứ nói đi! 


B: Tôi tự hỏi là có thề đơn giản hóa hơn nữa được không? 
Tại sao không đề cho lưới của đèn ba cực làm nhiệm 
vụ anôt của đèn hai cực. Các điện áp cao tần được 
ó:) đưa vào giữa lưới và catôt (h, 62), sẽ được tách sóng ˆ 
theo phương pháp thông thường tách sóng điêt. Lưới 
đồng thời làm nhiệm vụ anôt của điôt. Các điện áp 
cao tần xuất hiện trên hai đầu điện trổ Rị (nhờ có khả 
t năng chứa tích của điện dung Œ)) sẽ được đưa vào 
giữa cùng bộ lưới đỏ và catôt. Đèn điện tửsẽ làm 
việc như bộ khuếch đại âm tần... Tại sao anh lại 
cười! Hay tôi lại nói bậy rồi phải không? 
H:Ngược lại! Mình vui thích vì thấy cậu vừa - 
nghiên cửu ra một biện pháp, lại giải thích rõ ràng 
H.82. Cải sự^hoạt động của vấn đề đó nữa. Đó là vấn đề «tách 
gọi là ctích - Sóng bằng lưới» cậu cũng vừa nói rồi dấy. Đây không 
sóng lưới» phải là biện pháp đặc biệt đề táÊh sóng mà là tách 
: sóng điôt kết hợp với khuếch đại âm tần. Ta đã bắt 
một điện cực đồng thời làm nhiệm vụ anòt của đèn hai cực và lưới 
„của đèn ba cực. Về phương diện này, cũng rất là hợp lý. Nhiều 
nhà chuyên môn đã không giải thích được một cách đơn giản, lại 
phải dùng những lý luận đâu đâu ấy đề giải thích vấn đề « tách sóng 
bằng lưới ». n 
B: Tôi luôn luôn sằnsàng cùng anh làm sáng tổ mọi vấn đề 
về kỹ thuật vô tuyến điện. 
`. .H: Gậu không nên quả ngạo nghễ, nếu không mình sẽ không 
trình bày để cậu rõ sơ đồ thật sự kiều « tách sóng bằng lưới 9. 


# 
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B: Thế không phải là sơ đồ kiều tôi vừa nói à? 


H: Cũng chẳng khác gì mấy ! Đề việc lắp máy được dễ dàng, - 


người ta thay đồi vị trí của mạch cộng hưởng và của điện trổ lì cùng 
_tụwđiện €¡ (h. 63). Như vậy không có gì thay đồi cả, Đáng lẽ điện trở 
R được đấu vào eatôt qua mạch điện dao động (h. 63a) thì lại được 
đấu trực điếp vào đỏ (h. 63b). Nhưng cậu đang nguệch ngoạc về gì 
vậy ? 


3) b) 


H. 63 a) Sơ đồ h 62 cải: tiến 
b) Một kiểu vẽ khác của sơ đồ h 63a 


đối 


—* 


Một sơ đồ của Bết-tri 


B: Được anh khen, tôi thấy phấn khổi, nên có về một sơ đồ 

máy thu năm đèn (ä. 64). Sơ đồ này gồm có hai tầng khuếch đại 
cao tần. Hai đèn đầu tiên được liên kết với nhau bằng mạch 
đao ng ủạ €¡ và tụ điện Œ;. Giữa tầng khuếch đại cao tần thứ hai 
và đèn hai cực, người †a dùng biến áp đề liên kết, Cuộn thứ cấp 
.Ù; được cộng hưởng nhờ có tụ điện Œ. Các điện áp tách sóng được 


#Ø/7 -' ^2C? 2 #ÐAT, 2A? 


H. 64. Chính Bất-tri đã vẽ sơ đồ này. Gác điện trở 
thiên áp là Rị, Rạ, Rạ và R;. Các tụ điện trong ứng là 
Cị Ca G2 và C;. 
< Rạ và Rs là các điện trở thoát lưới 
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lấy trên điện trở R„, đi qua tụ điện C; vào lưởi của tầng khuếch đại 
âm tần thứ nhất. Qua biến áp 7r, đèn khuếch đại âm tần đầu tiên 
đỏ liên kết với đèn cuối cùng, Loa sẽ được đặt trong mạch anỏt của 
tầng cuối đó. Sơ đồ của tôi có đúng không? 


H: Bất là đúng. Tuy nhiên nếu cậu lắp theo mạch này thì máy 
thu đó rất có thề làm việc không tốt! ` 


B: Trời! Ñhưng tại sao vậy ? 


Í H: Vì trong sơ đồ cậu về, có những thử cậu không về ra, mà 
“những thứ đó cũng có phần nguy bại. 


B: Thật là rắc rối, tôi đến nhức đầu chết mất. 


Lời bàn uề buồi nói chuyện 
thứ mười hai. “ 


Các chế độ khuếch đại khác nhau 


Trong sơ đồ đầy kéo, có thể chọn điềm làm việc ở phạm vĩ khuỷu cong 
phía dưới của đặc tuyến. Muốn vậy, chỉ cần cho thiền áp nhiều hơn so với các sơ 
đồ khuếch đại trước. Lúc này, chÏ có cáo bán chủ kỳ 
dương của điện áp lưới là gây nên những 
thay đồi đáng kề của dòng điện anôt. Như vậy thì 
hai đèn sẽ lần lượt làm việc. Trong biến áp ra, 
các thay đồi sẽ được lặp lại hoàn toàn, vì các 
bán⁄chukỳ thay đổi tuần hoàn. Chế độ làm việc 
này gọi là chế độ P. Trong chế độ này, người 
ta có thể đưa vào lưới các điện áp xoay chiều 
có biên độ lớn hơn trong chế độ A (khoảng gấp „, g¡/. piềm làm việc của 
hai lần). Trong chế độ 4A, tức trong chế độ làm việc  eáe đèn ở các chế độ A, B, € 
bình thường, điềm làm việc của đèn phải được xác 
định ở giữa đoạn thẳng của đặc tuyển. Trong sợ đồ đầy kéo làm việc ở chế độ P, 
các đèn được triệt đề sử đụng nên cho ra được một công suất lớn hơn so với 
chế độ 4. 

Lễ dĩ nhiên, điềm làm việc của các đèn đầy kéo, có thề được chọn một 
cách bất kỳ, giữa chế độ 4 và B. Như vậy, người ta nói là các đèn làm việc theo 
chế độ :Ì¡ bay là AB (h. VID. 

Trong chế độ Œ, điềm làm việc ở về phia trải khuỷu dưới của đặc 
tuyến, nên chỉ có những đỉnh của bán chu kỳ đương là tạo nên được đòng 
điện anôt. Người ta chỉ áp dụng chế đỏ làm việc này thong một vài máy phát hoặc 
trong các máy đo. 


Liên kết bằng trở kháng 


Trong câu chuyện này, hai anh bạn thảo luận về loại liên kết thử hai: liên 
kết bằng trở kháng. 


Nguyên lý trên cũng giản đơn, Một điện cảm được đặt trong LIÊN anôt của 
đèn thứ nhất. Dòng anôt sẽ tạo nên trên điện cảm đó một sụt áp biến đồi, vì 
trong dòng điện có cả thành phần xoay chiều. Qua một tụ điện có điện dung 
thích hợp, điện áp xoay chiều được truyền vào lưới của đèn sau. Cuối cùng 
điện áp trung bình của lưới này (ứng với điềm làm việc mà các điện áp tức thời 
thay đổi xung quanh) được giữ vững nhờ cớ một điện trở thoát lưới đấu vào 
cực âm của nguồn cao áp. 

Trị số của tụ điện đặt giữa anôt của đèn trên và lưới của đên dưới phải 
đủ lớn đề các điện áp xoay chiều đi qua được dễ dàng. Ở các tầng cao tần, chỉ 
cần 0,ð nF còn âm tần đi qua điện dung đó khó khăn hơn thì phải eó một trị số 


- khoảng 10nƑ 


Điện trở thoát lưới nói chung là khoảng vài trăm nghìn ôm ; 0,5 MÔ là một 
trị số thông dung. 
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Bọ khuếch đại điện trở 


Trở kháng đơn giản nhất của mạch anôt là điện trở thuần. Đó là giải 
pháp được áp dụng trong các bộ khuếch đại âm tần, ở các máy thu thông dụng. 
Các tầng cao tần thì không dùng được vì mạch loại này có độ chọn lọc kém. 
Nhưng ở âm tần, thì loại mạch này có ưu điềm là khuếch đại đồng đều các tần số 
và còn rẻ tiền nữa. ` rà : 

Trị số của điện trở anôt phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là trở kháng 
trong của đèn. Tùy theo loại đèn sử dụng mà trở kháng trong của nó vào 
khoảng vài chục nghìn hoặc vài trăm nghìn òm. 

Khòng nên quên là thành phần một chiều của dòng điện anôt cũng gây nên 
sụt áp trên điện trở anôt, do đó làm giảm điện áp thực tế giữa anỏt và catôt, Thi... 
dụ nếu nguồn cao áp là250W, điện trở anôt là 150000, còn dòng điện anôt 
trung bình là 1,2mA (tức 0,0012 4), thì sụt áp sẽ là: ¿t 


0,0012 x 150000 — 180V 
Giữa anôt và catôt chỉ còn một điện áp bằng: 


250V = 180 = 70V 
Bộ khuếch đại điện cảm : : 
, Sử dụng cảm kháng thay thế cho điện trở thì có thề giảm sự sut áp một 
chiều đi rất:nhiều. Đó là biện pháp tiện nhất khi ta chỉ có một nguồn cao áp 
tương đối nhỏ, : 

Tuy nhiên, so sánh với bộ khuếch đại điện trở, bộ khuếch đại điện cảm 
có khuyết điềm là chỉ thích ứng với các âm tần cao và không thích ứng với các 
âm tần thấp. Điện cảm tỷ lệ thuận với tần số. Các tần số càng cao sẽ iạo trên cảm 
kháng những điện áp càng lớn theo cùng tỷ lệ nên các âm sẽ được khuếch 
đại quá mức. Trong thực tế, có thề hạn chế khuyết điềm nói trên một 
Cách khá tốt (ví dụ đấu song song với cuộn dây một điện trổ). Vì vậy không nên 
quan niệm rằng phương pháp khuếch đại này gây méo dạng nhiều mà không 
sử dụng đến nó. 1y 


Những sơ đồ khác của bộ khuếch đại 


Ở cao tần, bộ khuêch đại điện cảm it khi 
@ được dùng vì độ chọn lọc không cao. Trong trường 


` 


hợp này, người ta thay thế điện cảm bằng một mạch 
cộng hưởng. Như yậy ta sẽ có một mạch liên kết có điện 
trở thuần nhỏ, nhưng có cảm kháng lớn đối với các 
s tín hiệu ở tần số cộng hưởng. Sut áp một chiều sẽ 
| không đáng kề, độ chọn lọc được tăng cường, độ 
khuếch đại tốt, đỏ là những ưu điểm cơ bản để sử 

+ - dụng mạch này. 
H.TX. Mach liên kết hỗn “_ Gần chú ý là đôi khi dùng mạch liên kết hỗn hợp 
hợp điện trở và biến áp biến áp — điện trở (k. IX) lại có lợi hơn. Trong 
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sơ đồ này, hai thành phầncủa dòng điện anôt đi theo hai ngả. Trong khi thành phần 
một chiều đi qua điện trở #, thì thành phần xoay chiều đi qua tu điện liên kết Œ 
vào cuộn $ơ cấp của biến áp Tr. Tại hai đầu cuộn thử cấp sẽ có điện áp xoay 
chiều xuất hiện và được đưa vào lưới đèn sau. 

Ưu điểm của sơ đồ này là trong biến áp không có dòng điện một chiều 
đi qua nên lồi biến áp sẽ làm việc trong những điều kiện tốt nhất. Chúng ta 
nhớ lại, đây là một ưu điểm của sơ đồ đầy kéo. : 


Các sơ đồ đảo pha 


Vì ta có nói đến kiều đầy kéo, thì nhân tiện cũng phải ghỉ chứ là cũng có 
thê thay thế mạch liên kết biến áp bằng một mạch liên kết điện trổ, điện 
dung. Thay thế cho biến áp vào, có nhiệm vụ đưa vào lưới các đèn đầy kéö các 
điện áp ngược pha nhau, người ta đùng tầng đảo pha. 

Chúng ta thấy là đèn tiền khuếch đại kich động vào lưới của đèn đầy kéo 
thứ nhất qua tụ điện Œ¡. Cùng lúc đỏ, qua Œ;, một phần của điện áp đỏ trên Hị, 
cũng được đưa vào lưới đèn đảo pha. ở mạch ra của đèn này, ta thu được trên R; 
các điện áp ngược pha với điện áp đưa tới mạch vào của đèn đó. 

Như vậy là tại sao? Vì một bản chu kỳ dương đưa vào lưới sẽ làm cho 
dòng điện anôt tăng lên, khiến cho sụt áp trên l; tăng thêm. Điện áp trên anôt 
bằng hiệu của điện áp nguồn và sụt áp trên R; ; do đó mà điện áp anôt giảm đi. 

Vậy thì đúng là điện áp anốt được đưa tới lưới của đèn thứ hai PP¿, 
ngược pha với điện áp đi qua €¡ tới đèn đây kéo thứ nhất của bộ đầy kéo PP). 


Người ta chỉ đưa một phần điện áp xuất hiện trên Ïị vào. đèn đảo pha vì 
còn phải chủ ÿ tới độ khuếch đại của đèn đó. Hai điện áp đưa tới hai đèn đây 
kéo phải thật là cân bằng. 

Ta còn nhận xét thấy rằng các lưới của hai đèn đầy kéo được định thièu, 
bởi một điện trở chung H; đặt ở catôt. Hơn nữa, không cần có tụ điện đấu 
song song vì các thành phần xoay chiều luôn ngược pha nhau, sẽ bù trừ nhau 
hoàn toàn. 


H. X. Tầng đảo pha đề kích động H.XI. Trong mạch lặp lại anôt- catôt, các 
một tầng đầy kéo : điện áp ngược pha nhau lấy ra trên các 
điện trở gánh, đặt trên anôt (Rị) và trên 

catôt Ra) đề đưa vào tầng đầy, kéo 
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Một sơ đồ đầy kéo khác thực hiện đảo pha bằng cách lắp thêm một điện 
trở gánh vào catôt đèn tiền khuếch đại. Đó chính là sơ đồ đẩy kéo có bộ lặp lại 
anôt-eatôt. ° 

Trong sơ đồ đẩy kéo này, côn được gọi là catôđin, ta thấy có một điện trổ 
R; trên mạch auôt và một điện trở R; trên mạnh ecatôt. Ta nhận xét thấy một cách 
dễ đàng là các điện áp do những thay đổi của dòng điện xoay chiều tạo nên ở các 
điềm A và B của sơ đồ luôn ngược pha nhau. Khi có nửa chu kỳ dương trên 
lưới thì đòng anôt tăng lên, điềm B trở nên dương hơn và 4 kém đương đi. 

Nối hai điềm đó vào hai lưới đèn đầy kéo qua các tụ Œ¡ ýà Œ; là ta đạt 
yêu cầu, 

Chú ý là tầng catôdin có hệ số khuếch đại bằng 1. 


Liên kết với đèn hai cực (điôt) 


Từ trước tới nay, khi nghiên cửu về liên kết giữa các đèn thì đã luôn luôn 
giả thiết rằng tầng trước là đèn ba cực. Những kết quả thu được trên đèn ba cực 
đều có thề áp dụng cho các đèn có nhiều cực hơn. Tuy phiên, đèn hai cực chúng 
ta vẫn chưa hề nghiên cứu tới... 


Những điều đã nói về đèn hai cực tách sóng, cho đến nay đều giả thiết 
là dòng điện sau tách sóng được đưa vào ngay ống nghe. Tuy nhiên, ở đa số các 
máy thu, sau tầng tách sóng, đều có một hay nhiều đèn đùng vào việc khuếch 

„ đại âm tần. 

Đèn hai cực liên kết với các đèn ở phía san bằng một điện trẻ đặt tương 
ứng với vị trí ống nghe (so sánh các hình 39 và 59). Điện trở này làm tải anôt, 
phần còn lại trong sơ đồ này không có gì đặc biệt. 

Hiện nay xu hướng chung là giảm kích thước và giá thành của máy thu, ` 
do đó người ta nghỉ đến việc sản xuất ra các đèn kết hợp trong cùng một vỏ dùng 
catôt chung, lại có cả phần hai cực và phần ba 'cực dùng cho âm tần (cũng cỏ 
những bóng đèn trong đó có hai phần hai cực và một phần năm cte). 

Việc dùng một đèn kết hợp đề tách sóng và khuếch đại cũng giống như khi 
ta dùng hai đèn riêng biệt (so sánh các hình 59 và 61). Các đèn khuếch đại cần được 
thiên áp âm nên điện trổ thoát R; được đấu vào đầu âm của điện trở định thiền Rạ. 
Tuy nhiên, anôt của đèn hai cực không được có điện áp âm. Vì vậy, điện trở 
anôt _ sẽ được đấu trực tiếp vào catôt. 


Bọ lầnh sóng lưới 


Đăng lễ đưa điện áp âm tần sang lưới phảiqua ỉụ điện liên kết €; thì giờ đây 
người ta có thê chập lưới và anôt đèn hai cực làm một điện cực duy nhất. Làm như 
vậy, ta được một đèn ba cực lắp theo kiều bộ tách sóng bằng lưới, như 
hình 62 và các hình tương đương 63 và 64. Phương pháp tách sóng và khuếch 
đại hỗn hợp trước kia rất phô biến, hiện nay vàn còn được sử dụng. Phương 
pháp này có lợi là đơn giản và nhạy. Tuy nhiên, tách sóng như thế eó nhiều méo 
dạng, vì lưới không được định thiên bằng một điện áp âm cố định, đó là điều 
kiện cần thiết khi dùng làm đèn khuếch đại: 


Trong sơ đồ này, các trị số thông dụng của các linh kiện dip. cho tách 
sóng là: 
Rị khoảng 1 Mêgaôm, Œ¡ từ 50 đến 150 pierôfara 
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Số tâng khuếch đại âm tần 


Một đèn kèm theo mạch liên kết với đèn thuốc: nó là một tầng trong 
máy thu. Trong sơ đồ đầy kéo, hai đèn cùng với biến áp vào cũng chỉ là 
một tầng. 

Trong các máy thu thông đụng hiện nay việc khuếch đại âm tần ít khị 
dùng quả hai tầng. Thông thường, sau phần tách sóng là tầng tiền khuếch đại âm 
tần có hệ số khuếch đại lớn. Tiếp theo, là tầng khuếch đại công suất. Gọi là tầng 
khuếch đại công suất vì nhiệm vụ #eủa đèn (hoặc của hai đèn trong trường hợp 
đầy kéo) là tạo nên một công suất đủ cho loa làm việc. Cũng có khi, chỉ dùng 
một tầng âm tần gồm có một đèn, eñng khuếch đại được một công suất đủ dùng. 


T7 


BUÔỒI NÓI CHUYỆN THỨ MƯỜI BA 


Trong buồi nói chuyện này Hiế! tri sẽ nói về 
sự hồi tiếp. Trước kia, những người yêu thích rađiô 
thường ưa dùng hồi tiếp. Tuy nhiên, hiện nay hiện 
tượng hồi tiếp vẫn còn xuất hiện (tuy chẳng ai muốn 
thế). Có nhiều cách điều hỉnh độ hồi tiếp. Hiếu¬tri 
dẫn giải các phương pháp chính... Cuối cùng, Bất. 
trí chỉ sung sướng được làm quen với các đèn có 


trên ba cực: đèn có lưới chắn, đèn có ba lưới hay ` 


là đèn năm cực. Các bạn có muốn theo Bết-tri 
không ? 


l Nói về hồi tiếp 


B: Tôi như vừa được hai vòi nước, một lạnh, một nóng xối 


à vào người cùng một lúc. Khi thì anh khen lấy khen để, khi thì anh 
! h chế giễu làm tiêu tan hết mọi ý trí sáng tạo của tôi yề rađiô. 


H: Thôi, câu bi quan thế! Cậu nói mình cư xử với cậu bất ` 
công ở chỗ nào? \ 


B: Lần trước, tôi đã mất bao nhiêu thời giờ mới có được sơ 
=4 đồ một máy thu thanh hoàn chỉnh, Sau khi anh xem và khen ngợi, 
anh lại thần nhiên nói rằng vì những cái không nhìn thấy trên giấy, 
` nhưng không phải là không có, máy của tôi sẽ không chạy. Thật là 
mơ hồ và đáng bực mình.. 


H.6ã. Sơ đồ bộ 
dao động :? Lị 
cuộn dây lưới; 
Lạ cuộn dây 
anôt: 
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H: Gậu hãy yên tâm. Tỏi chỉ muốn nói đến 
những liên kết kỷ sinh làm máy chạy không tốt, 
Thông thường đó là các liên kết giữa mạch lưới 
và mạch anôt của mỗi đèn. 


B: Vậy tính chất và tác dụng của mối liên 
kết đó như thế nào ? 


H: Muốn giải thích cho cậu hiều, chúng ta 
hãy trổ lại bộ dao động (1.65). Trong bộ này, cuộn 
dây L; của mạch anôt được ghép với cuộn L¡ trong 
mạch dao động ở lưới. Cậu có biết khi có liên 


_ kết như vậy thì kết quả ra sao không? 


B:Có chứ! Những dao động sẽ xuất hiện 
trên mạch lưới và anôt và bộ đao động của chúng 
ta thực thụ trở thành một máy phát nhỏ. 


H: Đúng vậy ! Ñhưng Ít ra độ ghép giữa hai cuộn dây phải 
tới mức độ nào đó chứ ! Ñếu ghép quá yếu thì sẽ không có các dao 
động. Trường hợp này cũng không kém phần đáng chú ý vì dẫu sao 
ta cũng thấy có tác dụng cẩm ứng của mạch anôt sang mạch lưới 
tức là có tác dụng của mạchra lên mạch vào. Đó là hồi tiếp ! 


B: Đó là biểu hiện sự khôn :ngoan của 
những người thời cô: con rắn tự cắn đuôi. 

H: Cậu hiểu như vậy cũng được... Ta thử 
lấy sơ đồ trên, dùng khuếch đại trong máy thu 
(h.66); Mạch Ƒ¡Œ¡ đề thu các tín hiệu cao tần và 
trên nó ta có các điện áp cần được khuếch đại, 
trong cuộn l; ta cỏ dòng điện đã được 
khuếch đại. Nhưng dòng điện khuếch đại 
trên đây sẽ cảm ứng vào mạch lưới những điện 
áp mới, Nếu cuộn dây hồi tiếp ; được đề dúng 
chỗ so với U¡ thì các điện áp cảm ứng trong Lị ¡, 6ø. Máy thu tải 
do È¿ gây nên sẽ làm cho các điện áp đã được sinh có liên kết phẩn 
tạo ra ở đó từ trước khỏe hẳn lên. hồi, độ ghép giữa 
k B: Như vậy, nếu tôi không lầm thì ø„ các suộn dây Lạ và 

ù A » 3 Lị thay đồi được 
tác động vào /¡ làm tăng các dao động trong EinnfGỹ 
Lạ lên. Trong trường hợp này, các dao động : 
đó lại được đèn khuếch đại tạo nên trọng cuộn dây L; một dòng 
điện khỏe hơn. Nhờ oó hiện tượng tự cảm, dòng điện đó lại làm 
khỏe các dao động trong F¡ và ve thế tiếp tục mãi, Như thế thì độ 
khuếch đại sẽ tăng lên vô hạn à... 


`. H:Từ từ chứ cậu ới! Khi các dao đổng được 'làm khỏe 
lên trong mạch lưới, thì những mất mát năng lượng (do ảnh hưởng 
của điện trở hoặc vì các lý do khác) cũng tăng lên và kết quả là sẽ 
gây nên thế thăng bằng giữa tác dụng năng lượng mất đi và năng 
lượng được mạch anôt đưa tiếp vào. Dẫu sao, hồi tiếp vẫn có lợi 
nhiều, nhất là khi độ ghép đủ lớn, đề cho các mạch điện ở ở mức giới 
hạn phát sinh ra các dao động. 


Làm thế nào điều chỉnh được mức hồi 
tiếp 
B: Hồi tiếp làm tôi nghĩ đến những nốt muỗi đốt, 


H: Thủ thực là tôi không hiều hai cái đó có liên quan*gì với 
nhan. š 
B: Tiên quan lắm chứ ! Khi anh bị muỗi đốt, anh xoa nối đốt 


“ eho bớt ngứa, nhưng làm như thế chỉ ngứa thêm. Anh càng gãi dữ 
hơn thì càng ngứa nhiều rồi cảu tiết,anh chẳng nghĩ gì nữa, gãi cố 
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mãi... cho đến lúc sước da chảy máu ra, Mạch diện lưới cũng vậy. 
Ban đầu dao động yếu rồi nhờ dòng điện anòt sau khi khuếch đại 
phản hồi trở lại, nên dao động khỏe hơn ; dao động mạnh lên, 
dòng điện anỏt tăng theo. Dòng diện này lại kich động vào trong 
mạch lưới v.v... nhưng trái lại, những tồn hao trong mạch lưới àm 
nhiệm vụ điều hòa, cũng như lý trí đã kìm giữ ta khòng gãi khi bị 
muỗi đốt, 

H: Thòi, hãy bỏ câu chuyện muỗi mà trổ về câu chuyện của 
chủng ta, Tôi đã chẳng nói dễ cậu rð là phản hồi có hiệu lực nhất 
khi liên kết mạch anỏt và lưới vừa đủ duy trì đèn ở ngưỡng tự 
kích đấy thôi ! 

B: Tòi tưởng điều đó có gì là khó ! Chỉ cần đặt sao cho cuộn 
dây ; và J¡ ở khoảng cách thích hợp thì liên kết phẩn hồi sẽ 


- không gây ra dao động. 


H: Khòng dược! Cậu làm như vậy thì chỉ thích hợp với 
làn sóng của một đài mà thôi. Còn dối với các đài khác sẽ không 
phù hợp. Ñhư vậy là cậu đã quên tác dụng của sự thay đổi tùy theo tần 
số của dòng diện. Độ hồi tiếp tăng khi tần số tăng, như vậy hồi tiếp 
thích hợp với một đài phát nào đó thì đối với đài khác có tần số 
cao hơn lại quá khóe, hoặc là quả yếu khi đài đỏ có tần số thấp hơn, 

: Thật phức tạp! Và tôi chưa thấy có biện pháp nào đề 
giải siết Ệ 

H: Nhưng lại là rất đơn giản, Chỉ cần làm sao dô„ ghép giữa 
bai cuộn cỏ thể điều ehỉnh dược. Thí dụ ta làm thay đồi vị trí của 
cuộn hồi tiếp Tạ so với cuộn dây lưới J¡ạ. Hình 66 là sơ đồ của bộ 
tách sóng 'có hồi tiếp (còn gọi là máy thu tải sinh hoặc bộ lái sinh) 
Khoảng năm 1925 nó là một nguồn vui cho tất cả những người 
chơi vô tuyến điện. Đó là máy thu thanh một dèn được lắp theo kiều 
tách sóng bằng lưới. Mạch điện gồm có một cuộn dây ⁄; trong mạch 
anỏt di động so với cuộn dây ở lưới Ù¡ (cô mũi tên vẽ xuyên qua 
hai vc dây đó). 

: Tôi thấy là làm eho một cuộn đây đi động thì cũng § HÔNG 
thuận Nên lắm. 

H: Tuy vậy, đó cũng là một môn thề thao thủ vị. Lễ đĩ ï nhiên, 
người ta đã có những biện pháp thực nghiệm dễ điều chỉnh độ hồi 
tiếp. Ta thấy ngay là dùng một Lụ xoay là thích hợp nhất. 

B: Thú thực là tôi chưa hình dung ra khả năng đó, 


,TỤ điện làm nhiệm vụ vòi nước 


Xi g Càu có thấy không, dòng điện anôt trong bộ phận tách sóng 
«bằng lưởi» gồm ba thành phần khác nhau. Trước hết ta thấy có 
thành phần một chiều, đó là dòng điện qua anôt khi lưới đèn không 
có tín hiệu. Tiếp theo là các thành phần âm lần nhận được đo kết 
quả của tách sóng. Cuối cùng thành phần cao tần tạo nên bằng các 


xung cùng chiều của dòng cao tần. Các xung này được tích chửa đề 
tạo ra thành phần âm tần, Chỉ riêng có thành phần cao tần này là gây 
nên hiện tượng hồi tiếp. Vày chúng ta sẽ làm nhiệm vụ tách rời thành 
phần đó ra khỏi “hai thành phần kia. 


B: Bằng cách nào? 


H: Đây là sơ đồ (Ä.67). Ta chơ dòng điện anôt đi theo hai 
đường khác nhau, Một đường có ghi CT cỏ một tụ điện €; eó điện 
dung nhỏ. Đường này, như cậu biết, dòng điện một chiều và thành 
phần àm tần đều khòng qua được : ChỈ có riêng thành phần cao 
tần là đi qua được nhiều hay ít là tùy theo trị số điện dung của Œ¿. 


B: À đúng rồi, giờ thì tòi đã hiểu, Tụ điện Œ; có thể thay đôi 
được, đối với cao tần tụ điện đó được coi như một vòi nước có thể 
mở to, nhỏ, tùy ý. Nhờ có tụ điện này, ta sẽ điều chỉnh được cao 
tần đi vào cuộn dây /¡ nên ta có thể thay đổi được độ hồi tiếp. 
Nhưng tại sao thành phần cao tần không đi qua dễ đàng như khi đi 
theo con đường thứ hai mà anh ghi là AT? 


H: Vì rằng trên đường đó ta có đặt một cuộn chặn (ch) tức là 
cuộn dày có cảm kháng rất lớn, cuộn dây này như cậu đã biết, đối 
với dòng điện có tần số càng cao thì nó có cảm kháng cảng lớn, Trong 
khi dòng điện một chiều và thành phần âm tần đi qua cuộn dây 
một cách dễ dàng thì lại dòng cao tần không thê đi qua được. 


ˆ“B: Nguyên tắc « chia để trị» được áp dụng một cách thật là 
khôn khẻo, 


H: Hơn nữa, nếu je£ậu muốn hoàn thiện hơn thì nên dùng 
sơ đồ Hác - lày (Hartley). Đó cũng là một kiểu sơ đồ tái 
sinh (Hac-lày là tên của một người Mỹ chơi rađiô nhưng 
ông ta từ chối là không hề có sáng chế ra kiều đó bao giờ cả). 
Trong sơ đồ này (È. 0Š) cuộn /¡ vừa dùng cho việc chọn 
sóng trong mạch lưới, vừa dùng cho phần hồi tiếp. Cuộn dây này 
có một điểm giữa lấy ra ngoài, song toàn bộ cuộn dãy kết hợp với 


1H; 67. Điều chỉnh độ hồi tiếp H. 68. Lắp máy Lheo kiều 
nhờ có tụ xoay €Œạ Haec-lầy. 


121 


tụ xoay được dùng làm mạch chọn sóng cho lưới. Nhưng trong nửa 
cuộn phía dưởi, còn có thành phần cao tần của anôt đi qua. 
Còn tụ điện C; dùng vào việc điều chỉnh cường độ của dòng điện đó 
đi vào, cũng giống như trong sơ đồ trên. ï 


B: Thật là hay quá! Nếu người ta đặt tên sơ đồ đó là kiều 
«Bất-tri » thì tôi cũng chẳng phần đối như ông bạn Mỹ kia. Nhưng 
tóm lại, tôi cũng chưa hiểu tại sao, nguyên tắc hồi tiếp lại làm cho 


máy của tôi chạy không tốt. 


H: Bây giờ cậu sẽ hiều, hiện tượng hồi tiếp tức là hiện tượng 
ghép giữa các mạch anôt và mạch lưới có thể xuất hiện trong máy thu 
trái với ý muốn của chúng ta. Các hồi tiếp mà ta không kiểm soát _ 
được trổ nên rất nguy hiểm, . 

B: Tôi thú thật không hiều được hai mạch anôt và lưới sẽ 
hồi tiếp với nhau như thế nào và điều đỏ có hại ra sao? 


Hồi tiếp rất có lợi và rốt có hại 


H: Cũng như tất cả các thứ hồi tiếp khác, mạch anôt và 
lưới ghép gần nhau, cững tạo nên những dảo động không đúng lúc 
mà các nhà chuyên môn gọi là đao động ký sinh. Đáng lẽ đèn làm 
nhiệm vụ khuếch đại thì lại phát,sóng, trái với công dụng của: 
nó. Còn về các hồi tiếp ký sinh kia thì đo rất nhiều nguyên 
nhân tạo nên. Thí dụ đèn-làm nhiệm vụ khuếch đại, có một mạch 
dao động J€ tại lưới, một mạch /. €¡ở anôt tuy xa nhau'nhữừng vẫn 
nằm trong từ trường của nhau, Vì vậy, cuộn 7ạ tác dụng một hồi tiếp 
vào cuộn ⁄. Ñgoài những liên kết đó, có các điện dung vô hình giữa 
các dây đẫn của mạch anôt và mạch lưới đề gần nhau tạo nên 
những điện dung ký sinh. 


B: Gó thể kẻo các dây dẫn đó thật xa nhau ra đề giảm tới 
mức tối đa các điện dung đó hay không? 


H: Người ta đã làm như vậy. Tuy nhiên vẫn còn một điện 
dung mà trước kia người ta không giải quyết được, phải mất bao 
nhiêu năm (tìm tòi. ` 

B: Gái điện dung chết tiệt đó là gì vậy ? 


H: Đó là điện dung rất nhỏ do anôt và lưới trong đèn tạo 
nên, giống như hai mả íụ điện (C¿ trong h. 69). Điện dung gây ra sự 
ghép giữa mạch lưới và mạch anôt, ảnh hưởng đến tính ồn định của 
bộ khuếch đại cao tần, một khi nỏ có từ hai tầng khuếch đại trở lên. 


B: Tôi biết thừa là anh có thói quen thu góp các mâu thuẫn 
lại, rồi thồi phù một cái, cho biến đi hết. Vậy phương thủốc màu 
nhiệm đó là gì? Ã 


H. 69. Liên kết ký sinh do cằm H. 70. Triệt tiêu độ ghép nhờ 


ứng (từ:'trường của các cuộn có bọc kim các cuộn dây $à 
đây vẽ theo đường chấm chấm) nhờ có lưới chắn đặt giữa lưới 
và do điện dung Ga giữa lưới Và anôL 

và anôt 


H: Có ba phương thuốc : bọc kim, bọc kim và bọc kim. Mỗi cuộn 
dây được đặt trong hộp kín làm bằng kim loại. Vỏ hộp sẽ ngăn cần 
sự truyền lan của từ trường, không cho cuộn đây này ảnh hưởng sang 


cuộn dây kia. Ngay ở trong đèn (h. 70) người ta cũng bọc kim, đề loại ˆ 


trừ điện dung giữa lưới và anôt. 


' Cách bọc kim giữa lưới vò anôi 


lj 


B: Xin phép ngắt lời anh. Ñếu anh bọc kim giữa lưới và 
anôt thì làm gì có dòng điện tử đi qua, vậy thì làm gì có dòng anòt 
được ? 


H: Xin cứ yên tâm! Tấm bọc kim này được đúc thủng lỗ, 
Tấm đó lại eó một điện áp kHoảng bằng nửa điện áp anôt nên dòng 
điện tử đi qua càng dễ đàng vì tấm bọc. kim đó tăng cường tác dụng 
hút điện tử về anôt của đèn. Trong thực tế, tấm bọc kim đó là 
một lưới eó mắt sái gần nhau, và được gọi là lưới chắn, hoặc là 
«lưới hai», Đèn đó được gọi là đèn có lưới chắn. Nếu căn cứ vào 
số điện cực trong đèn, thì đó là đèn bốn cực (tê-trốt, tiếng sẻ lạp 
tétra là 4). 


B: Chà ! bây giờ mới biết mặt biết tên một đèn eó trên ba cực. 
Thế này mới gọi là đèn tối tân chứ ! 

H: Không đầu cậu ạ! Đèn đó còn có nhược điềm nên các 
nhà chuyên môn phải thêm một cực nữa đề trừ bỏ nhược điềm đó 
đi. Khi một điện áp xoay chiều đưa vào lưới đề được khuếch đại 
lên, dòng điện anôt trong đèn sẽ thay đổi theo. Dòng điện đó tạo 
nên trên các cuộn cảm đặt trong mạch anôt những sụt áp, thay đồi 
.tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện. Các sụt áp này làm giảm điện 
áp còn lại giữa catôt và anôt, và... 


—< 


ù 
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B: Khoan đã! €ó lễ anh lấy một thí dụ bằng con số thì dễ 
hiểu hơn. 


H: Đây nhé ! Thi dụ nguồn cao áp là 200 V, Điện áp này đầu âm 
được đưa vào catôt và đầu dương nối với tải anôt(fa bỏ qua điện áp 
định thiên cho lưới). Đề đơn giản hóa, thi dụ ta cho tải đó là một điện 
trở thuần 100k@ và dòng điện anôt khi đèn không có tín hiệu là 
0,6m4, Trong các điều kiện này, sụt áp trên tải sẽ là 60V, do đỏ 
giữa anôt và catôt sẽ không còm 200 Ý mà chỉ còn 140V. Mặt khác, 
điện áp trên lưới chắn bằng -- 100V. Nếu bảy giờ ta đưa một điện 
áp xoay chiều vào lưới và nếu điện áp đó làm thay đồi dòng điện 
anôt từ 0,1 đến 1,1m thì sụt áp sẽ thay đổi từ 10 đến 110V. Khi 
đó điện 'áp thực tế giữa anôt và catôt sẽ giảm iừ 190V đến 90 V. 


_Cậu thấy không, có lúc điện áp anôt nhỏ hơn điện áp trên lưới 


chắn. Lúc đó sẽ ra sao? 
B: Thế có gì là đáng lo ngại? 


Phót xạ thứ cấp 


H: Thật là điếc không sợ súng ! Cậu tưởng tượng xem, điều gì sẽ 
xây ra khi một điện tử từ catôt bắn ra, mạnh như một viên đạn đại 
bác, sau khi đã vượt qua lưới điều khiển và lưới chẳn (lưới chắn làm 
tăng tốc cho điện tử) chạm vào bề mặt của anôt ? Vì va chạm mạnh như 
vậy, điện tử đó sẽ lôi bật.ra một hay nhiều điện tử từ các nguyên tử 
cấu tạo nên anôt, giống như khi ta nhảy xuống nước làm bắn tỏe 
các giọt nước lên. Các điện tứ được bắn ra đó, cũng bắt chưởc 
theo các bạn của chúng, chạy tới điện cực nào hút khỏe nhất, tức là 
tới điện cựe nàø có điện tích dương nhất. Thông thường đó là anôt 
và chủng trở về chỗ cũ, khòng chạy lộn xộn nữa. Nhưng một khi 
lưới chắn lại dương hơn anôt thì các điện tử từ anôt bắn ra sẽ quay 
trở về lưới chắn. 


_H: Ghê thật!... Vậy thì sẽ có một dòng điện đi từ anôt về 
lưởi chắn? Và đối với lưới chắn thì anôt lại làm nhiệm vụ một 
catòt phụ. A 


H: Đúng vậy ! Người ta nói đó là phát xa thứ cấp từ anôt trở 
về lưởi chắn. Sự phát xạ này làm giảm dòng điện anôt nên gây ra 
méo đạng tin hiệu. 


B: Thế là chúng ta lại đứng trước một trở ngại, anh lại hóa 
phép thôi phù vào đi! 


H: Việc đỏ không khỏ lắm! Muốn triệt tiêu phát xạ thử cấp 
thì giữa anôt và lưới chắn người ta đặt một lưới thứ ba (lưới triệt) 
có những vòng cách xa nhau hơn, có cùng một điện thế với catôt 
(thông thường thì lưới thứ ba được đấn ngay vào catôt trong đèn). 


.Lưới thứ ba này sẽ ngăn cẩn không cho điện tử bật ra khỏi 


nôi. 


„B: Vậy thì tôi rất thú vị được làm quen với kiểu đèn năm 
cực này và nếu những hiều biết về tiếng Hy lạp của tôi không quả 
kém thì đèn này có tên là pentôt (năm cực). 


H.71.Sơ đồ đùng đèn năm 
cực : và ©s bộ định thiên; 
Ra, Hạ là mạch phần áp 
lưởi chắn ; Ớx là fụ lọc cao tần 


H: Đúng như vậy! Ta thấy đèn 
năm cực chẳng qua là đèn bốn eựe được 
cải tiến thêm chút ít đề loại trừ các 
ảnh hưởng không tốt của sự phát xạ thứ 
cấp đó thôi. Và đây (h. 71) là tầng khuếch 
đại dùng đèn năm cực, Các điện trở Hạ 
và R; đặt ở giữa hai đầu của nguồn eao 
áp, dùng đề tạo điện áp lưới chắn gần 
bằng nửa trị số điện áp anôt. Còn tụ 
điện C; có nhiệm vụ eho một dòng điện 
cao tần nhỏ đi qua. Đó là dòng điện do 
các điện tử đi từ catôt sang anôt bị lạc vào 
lưới chắn gây nên. Trong những sơ đồ 
máy dùng đèn năm cực hiện nay người 
ta đưa điện áp vào lưới chắn qua một 
điện trở .Trong sơ đồ hình 71, người ta bỏ 


điện trở ñ;. Sụt áp trên Rạ sẽ xác định điện áp trên lưới chẳn, 
€„ vần làm nhiệm vụ lọc thành phần cao tần cho điện cực này. 


B: Tôi mong rằng việc bọc kim các đèn bốn cực và năm cực 
sẽ dẫn ta tới biện pháp giải quyết dứt khoát các liên kết ký sinh. 
H: Cậu ạ! Không dứt khoát được đâu ! 
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Lời bàn uề buồi nói chuyện 
thứ mười ba 


Phản hồi 


Trong cầu chuyện thứ chín, chúng ta đã có dịp nghiên cứu đến ảnh hưởng 
của sự liên kết giữa các mạcH anôt và lưởi trong cùng một đèn. Vì có liên kết 
(còn gọi là hồi tiếp), mạch anôt ảnh hưởng vào mạch lưới và lạo nên một _ 
điện áb cảm ứng mỗi khi có thay đồi trong dòng anôt. Điện áp này có thể lẫn 
lộn với điện áp bản thân trong mạch lưới. Muốn, có sự đồng pha thích hợp thì 
các vòng dây của cuộn dây hồi tiếp phải có dòng điện anôt chạy qua, theo chiều 
` thích hợp. 


Nếu liên kết giữa hai mạch đủ lớn thì năng lượng bồ sung từ mạch anôt 
vào mạch lưới sẽ đủ đề bù lại tồn hao và đuy trì được các dao động. Sơ đồ 
này chính là sơ đồ một máy phát. 


Nếu liêc kết yếu thì hồi tiếp không đủ đề duy trì các đao động. Tuy 
nhiên, khi hồi tiếp bù lại được ít nhiều tồn hao trong mạch lưới thì 
cũng giảm bớt sự suy giảm. Vì vậy, các điện áp xoay chiền từ đèn phía 
trước, hoặc từ anten đưa tới, sẽ chỉ đạt được giá trị tối đa khi không có 
hồi tiếp. 


Điện áp lưới ảnh hưởng đến dòng điện anôt. Dòng điện anôt tác động tới : 
mạch lưới, chúng ta có độ khuếch đại rất cao. Độ khuếch đại rất cao đó tạo cho 
ta một điều kiện hết sức thuận lợi đề đảm bảo một độ nhậy cao, mà không 
cần phải tăng thêm số tầng khuếch đại cao tần. 


Tách sóng hồi tiếp 


Một ứng dụng cô điền củahồi tiếp IÃ bộ tách sóng hồi tiếp. Bộ này 
thường đi kèm với một hay hai tầng khuếch đại âm tần. Lắp máy theo kiều này 
thì độ nhậy cao và độ chọn lọc cũng đủ tốt, không ảnh hưởng đến tính trung 
thực của máy. 


Độ. khuếch đại đạt lớn nhất khi mức liên kết tới gần giới hạn tự kích, 
như thế cỏ nghĩa là từ điềm tới hạn đó trổ đi thì bắt đầu tự phát sinh 
các dao động trong đèn. Nghệ thuật điều chỉnh bộ tách sóng hồi tiếp là việc tìm 
cho đúng độ ghép đó. Nếu ghép quá mức thì bộ tách sóng hồi tiếp trổ thành-:một 
bộ phát sóng và máy sẽ không thu được gì cả. 


Cần nhấn mạnh rằng đề nâng cao độ nhậy, người ta phải hy sinh chất 
lượng âm thanh, vì tới gần giới hạn tự kích mạch điện trở nên có tính chọn lọc 
rất cao, làm lợi các: âm thanh cao, (Chúng ta sẽ nghiên cứu nguyên nhân, trong 
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các đoạn dưới). Nhưng mà anh chàng nào mới bắt đầu lắp máy cũng đều muốn 
thu ngay các đài phát từ các nơi rất xa như đài Hônôlulu... Cuba... Điện áp cảm 
ứng phụ thuộc vào tần số, với môi đài phát ta muốn thu cần phải điều chỉnh độ 
ghép cho thích hợp. Có nhiều biện pháp giải quyết, Đầu tiên, có thê làm cho 
cuộn dây này di động đối với cuộn kia. Khi đề xa ra, hoặc là quay tròn cuộn 
dây đó, người ta có thể thay đồi độ ghép tùy theo ý muốn. 

Cũng có thề cố định các cuộn dây, chỉ cần thay đổi cường độ dòng 
điện cao tần đi ở trong cuộn đây hồi tiếp. Muốn thực hiện việc đó, mgười 
ta lạo nên hai đường đi cho dòng điện anôt. Trong một nhánh người ta 
đặt cuộn dây hồi tiếp đấu nối tiếp với một tụ điện thay đồi. Tụ điện này không 


“những làm nhiệm vụ ngăn thành phần một chiều của dòng' điện anôt (vì trị 


số điện dung nhỏ) mà còn cản cả thành phần âm tần. Nhánh thứ hai cũng mở 
đường cho các thành phần đó đi qua. Trong nhánh này, sẽ đặt mạch liên kết 


"với đèn tiếp sau (biến áp âm tần, hoặc điện trở hay điện cảm) hoặc vào một 


ống nghe. Ngoài ra, lại có một cuộn cẩn ngăn chặn không cho thành phần cao 
tần đi qua, chỉ cho thành phần âm tần qua mà thôi. Được vậy là nhờ có trị số 
tự cảm tương đối lớn của cuộn đây. Đây cũng là một cách tách các thành phần, 
giống như cách tách thành phần về trong hình VII mà ta cần có. 

Tụ xoay đấu nối tiếp với cuộn dây hồi tiếp giúp cho ta điều ctỉnh tùy 
theo ý muốn cường độ dòng điện cao tần chạy trong đó. Nhờ vậy, độ hồi 
tiếp cũng được điều chỉnh theo. Đây là một biện pháp thực hành thấy có kết quả 
chính xác. Còn nhiều sơ đồ khảc cũng dựa trên cùng một nguyên tắc đỏ, chỉ khác 
nhau trên vài chỉ tiết nhỏ mà thôi. : 

Nên chú ý không rơi vào sai lầm, cho phương pháp này là phương pháp 
«hồi tiếp bằng điện dung». Bao giờ cũng vẫn là hồi tiếp do cảm ứng giữa hai 
cuộn dây tạo nên. NÑhiệm vụ của tụ điện giống như mội vòi nước, điều = 
dòng điện cao tần đi qua. 

Người ta có thề thực hiện phương Hha§ hồi tiếp điện dung bằng cách đặt 
giữa anôt và lưới đèn một tụ xoay. Tuy nhiên kết quả thu. được không -' 
tốt lắm. 

Một phương pháp trung gian giữa hồi tiếp bằng 
điện cảm và hồi tiếp bằng điện dung là sơ đồ Hác-lây 
(h. 68). Trong so đồ này, lưởi và anôt được ghép 
với nhau vừa bằng điện đuñg của tụ điện chọn 
sóng và vừa bằng cảm ứng của một nửa cuộn 
dây chọn sóng lên toàn bộ cuộn dây đó. Trong sơ 
đồ này, điều chỉnh độ hồi tiếp cũng bằng tụ 
xoay Ôi, | 


Sơ đồ Hac-lây giống sơ đồ dao động ghép 
điện tử. Sơ đồ này được dùng trong các bộ tạo sóng  ¡7. Xĩï. Bộ dao động ECO 
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(H. XII). Tuy nhiên, trong sơ đồ này, người ta không điều chỉnh được độ hồi tiếp. 
Như vậy là vì trong cuộn dây đều có thành phần cao tần đi qua. Ta cũng cỏ 
thể điều chỉnh hồi tiếp bằng cách điều chỉnh đầu lấy ra trên cuộn dây. Như 
vậy là ta điều chỉnh số vòng dày có dòng điện hồi tiếp đi qua. 


Các liên kết ký sinh 


Nếu hồi tiếp được diều chỉnh cho-thích hợp đề máy thu thu tốt nhất, 
thì sự hồi tiếp đột biến do các liên kết ký sinh gây nên là một trong những 
hiện tượng khó chịu nhất trong thực hành về rađiô. Các liên kết ký 
sinh có thể xếp thành ba loại: điện cảm, điện dung và điện trở chung. 
Loại cuối eùng sẽ là đầu đề của cuộc nói chuyện lần sau giữa hai anh bạn. Mỗi 
liên kết bằng điện cảm hay bằng điện dung đều xảy ra ở bất cử nơi nào có 
các thành phần mạch anôt và mạch lưới gần sảt nhau (hai mạch-của cùng 
một đèn). 


‹ vị 

Hai dây dẫn đặt gần nhau, cũng tạo nên một tụ điện, Hai cuộn dâ y 
nếu không được bố trí một cách đặc biệt, cũng là ghép cẩm ứng với nhau. Ñgay 
cả giữa các điện cực của đèn, mặc dầu eó các kích thước nhỏ bé, cũng có các 
điện dung. Lại cũng có điện dung giữa các điện cực và các linh kiện lắp máy 
khác gần đỏ. 

Nếu liên kết ký sinh hình thành mà thuận chiều nghĩa là chúng bỗ 
sung năng lượng từ mạch anôi vào các mạch lưới, các điện áp lối ra cùng pha 
điện với áp lối vào. Với một độ ghép nào đó, các đao động đột biến xuất hiện, 
sẽ làm máy thu của ta trở thành máy phát. Trong thực tế, những đao động đột 
biến đó được thê hiện bằng các tiếng rít, tiếng ù, hay it ra ceũnñ-làm cho tiếng 
méo, ta không thê nghe được gì nữa. 


Bọc kim : 

Muốn tránh những khuyết điềm trên đây, các nhà chuyên môn eỏ nhiều biện 
pháp giải quyết. Trước tiên cần bố trí một cách hợp lý các linh kiện trên máy, 
tránh các đường dày nối mạch quá dài hay quá gần nhau mà sẽ khòng an toàn. 
Sau đó, cần nghĩ đến việc bọc kim các cuộn dây, các đèn, có khi phải bọc kim 
toàn bộ cả một phần Lrên máy (máy được chia làm nhiều ngăn). 

ác hộp làm bằng kim-loại gọi là lồng Farađây sẽ bao bọc cuộn dây 
hoặc các các đèn. Nhờ có các lồng Farađây, điện trường đều bị ngăn 
cản ở các vỏ bọc và liên kết kỷ sinh bị loại trừ. Ñgay cả những đoạn dày 
trong một mạch nào đó cũng phải được bọc kim. Các biến áp trung tần cũng 
cần được bọc kim. h 

Tất cả các phần bọc kim phải được đấu vào một thế điện không thay đồi, 
thí dụ như là vào cực âm cao áp, hoặc là vào bệ máy. 
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Đèn bốn cực 

Người ta đã tiến tới việc bọc kim ngay ở trong đèn, cách ly giữa lưới và 
anôt. Muốn đề điện tử đi qua dễ dàng, phần bọc kim có dạng một cải lưới nên 
mang tên là lưới chắn. Đó là cấu tạo của các đèn bốn cực. Đề các điện tử không 
bị hãm lại, lưới chắn phải có một điện áp dương khá cáo (bằng nửa điện áp anôt 
nếu là eao tần. Trong âm tần thì điện áp lưới chắn và anôt bằng nhau). 

Nhờ có lưới chắn mà điện dung ký sinh giữa anôt và lưới được trung hòa 
nên loại trừ được khả năng phát sinh ra đao động. Ngoài ra, các đèn bốn cực có 
ưu điểm là có hệ số khuếch đại lớn, cỏ khi dạt tới 1000. 

Trong đèn bốn cực, đòng anôt hoàn toàn phụ thuộc vào điện áp trên lưới 
chính (còn gọi là lưới điều khiên) và vào điện áp của lưới chắn. Ñguồn điện anôt 
chỉ ảnh hưởng rất ít đến dòng anôt vì giữa anôt và các điện cực khác có lưới 
chắn ngăn cách. Trong các điều kiện đó hệ số khuếch đại của dèn bốn cực sẽ 


'rất lớn. ` 


Mặt khác, độ, đốc của đèn bốn cực cũng giống dộ dốc của đèn ba cực. Muốn 
thỏa mãn phương trình eơ bản K =wX Svà muốn có K lớn thì u cũng phải lớn: 
Vì vậy trở kháng trong của các đèn bốn cực rất lớn vào cỡ mêgaôm (M ©). 

Muốn giữ vững diện áp lưới chắn, người ta dùng kiều lắp mạch phân áp 
(còn gọi là dùng chiết áp), bằng cách dùng hai điện trở đấu nối tiếp nhau, nối 
giữa hai đầu nguồn điện cao áp. Tùy theo tông số giá trị hai điện trổ, một dòng 
điện lớn hay nhỏ chạy trong bai điện trở đó, tạo nên trên mỗi điện trở một sụt 
áp, tỷ lệ thuận với trị số điện trở (tồng số hai sụt áp đó lề dĩ nhiên là bằng điện 
áp nguồn). Vì vậy, đầu chung của hai diện trở sẽ ở một điện thế trung gian mà 
ta có thể lựa chọn được bằng cách chọn lọc các trị số điện trở cho thích hợp. 
Lưới chắn sẽ được đấu vào điềm trung gian này (h. 71). 

Điện cực này cũng thu nhận một số điện tử nên eó một dòng điện nhỏ chạy 
trong lưới chắn. Muốn cho những thay đồi của dòng diện trong lưới chắn không 
làm ảnh hưởng đến sự ồn định của điện áp lưới chắn, người ta đặt một tụ điện 
giữa lưới chắn và ca(ôt đề thành phần xoay chiều trong dòng diện lưới chắn đi 


thẳng về eatôt. 


Trong những đèn có dòng lưới chắn 
không thay dồi, người ta có thể định diện 
áp trên lưới chắn bằng một diện trở đấu 
từ cực dương của nguồn cao áp vào nó. 


Trong mạch này, cũng dùng một tụ điện bị 
đề cho thành phần xoạy chiều trong dòng Jl 


điện thoát đi (ñ. XIH). 


Phát xạ thứ cấp 


Sau cuộc thi chạy nhanh của các điện H. XIII. Điện áp lưới chẳn được 
tử tới anôt, chúng đập mạnh vào các nguyên quyết định ở đây bởi sự sụt áp trên 
tử trến anôt, làm bật các điện tử ra ngoài Rạ- Thành phần xoay chiều thoát 


không gian. Tia điện tử được phát ra do Hne GIU KD GRIÔ s00 HIẾN SEO SP 


tác dụng bắn phá của các điện tử được gọi 

là phát xạ thứ cấp. Tốc độ của các điện tử tương đối châm và sau một cuộc dạo 
chơi ngắn ngủi, các điện tử đó trở về anôt. Anôt mang điện tích dương nên hút 
các điện tử. Đó là những vấn đề xảy ra trong đèn ba cực. , 
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Song, trong đèn bốn cực, phát xạ thứ cấp có thể làm xáo trộn sự hoạt động 
của ống đèn, Khi điện áp anôt thấp hơn điện áp lưới chắn, thì các điện tử phát 


xạ thứ cấp đáng lẽ rơi trở lại anôt nay lại bị lưới chắn hút yào. Lúc đó sẽ có một . 


đòng điện đi từ anôt về lưới chắn. Dòng điện này ngược chiều với đòng anôt 
bình thường nên làm giảm dòng điện đó đi. Một miliampe kế đặt trong mạch anôt 
sẽ cho ta thấy một cường độ bằng hiệu số của N ng điện anôt bình thường và 
dòng điện ngược. 

Trong những điều kiện nào, « tai nạn» này, sẽ xảy ra? Nói một cách khác, 
tại sao điện áp anôt có thể trở nên thấp hơn điện áp lưới chắn ? Nên nhở là điện 
áp lưới chắn không thay đồi. Nhưng điện áp thực trên anôt thay đồi từng lúc 
một vì điện áp nguồn bị giảm đi bởi sụt áp nên trở kháng đặt trong mạch anôt, 


Nếu điện áp xoay chiều trên lưới điều khiển vượt quá một trị số nào đó, thì biên: 


độ của những thay đồi của đòng anôt có thể làm cho sụt áp trên trở kháng anôt 
tăng lên, và làm cho điện áp trên anòỏt nhỏ hơn điện áp trên lưới chắn. Lúc này 
sẽ xây ra «tai nạn » của phát xạ thứ cấp. 


Đèn năm cực 

Cách giải quyết cũng đơn giản: giữa lưới chắn và anôi, người ta đặt 
một lưới có cùng điện thế với catôt. Lưới triệt này khòng có ảnh hưởng gì đến 
các điện tử đầu tiên trong cuộc chạy đua của chúng từ catôt về anôt. Nhưng các 
điện tử phát xa thứ cấp chậm chạp hơn, sẽ bị hạn chế bởi lưới triệt này và quay 
trở về anôt một cách ngoan ngoãn. . 

Đèn có ba lưới gọi là đèn năm cực, sẽ không bị ảnh hưởng củá phát xạ 
thứ cấp. Loại trừ vấn đề này ra, đèn năm cực có cùng các đặc tính và củng các 
ưu điềm của đèn bốn cực. Đèn năm cực, hiện nay được dùng nhiều nhất trong 
các tầng khuếch đại cao tần và âm tần. Trong cả hai trường hợp, đèn năm cực 
đều có khả năng khuếch đại lớn. Trong cao tần, đèn năm cực có thêm ưu điềm 
là có điện đung rất nhỏ giữa lưới và anôt, nên tránh được các dao động tự kích 


Bạn đã hiều hết cả các phầu 
trên đây chưa ? 
Nếu chua hiều, xin rời bạm 
đọc lợi tất cỗ cúc trang trước, 
rồi hãy đọc tiếp. 
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BUÔI NÓI CHUVỆX THỨ 
MƯỜI BỐN 


Các mạch điện của đèn. càng có ít quan hệ 
với mạch của các đèn bên cạnh thì sự làm việc của 
máy thu càng tốt. Đó là kết luận mà hai anh bạn 
đã rút ra được khi nghiên cứu về sự ghép ký sinh. 
Bên cạnh vốn đề bọc kim đã trình bày ở trên, hai 
anh bạn lại nghiên cứu đến các mạch khử ghép » 
đề loại trừ các quan hệ nguy hiềm... Đi vào một sơ 
đồ thực hành, Hiếu-tri nhắc đến những sự chính 
xác đáng chú ý trong vấn đề đảo mẹch của các 
mạch chọn sóng. 


Những sự ghép rắc rối 


H: Cho đến nay, chúng ta chỉ nói đến các cách ghép bằng điện 
cảm và điện dung. Nhưng cũng có cách ghép bằng điện trở chung 
(hay nói một cách đại cương là bằng trở kháng). 

B: Tôi chẳng thấy những điện trở chung đó nằm ở đầu cä? 

H: Đây (h. 72) là hình vẽ rất sơ lược của ba tầng khuếch đại 
cao tần. Muốn thấy được rõ ràng, mình chỉ về các đường đi của các 
đòng điện anôit ¡¡ i; và ¡ạ của các đèn Ð\, Đ; và Ð;. Các mạch lưới điều 
khiền và lưới triệt đều không vẽ. Bây giờ câu hãy cầm bút chì và về 
theo các đường đi của đòng điện anôt. Cậu thấy là dòng điện tử đi từ 
catôt của đèn ?\, đi ra qua LẺ, sau đó qua các mạch có ghỉ ¡¡, qua 


H. 72. Trong sơ đồ này, dòng điện anôt của các đèn 
khác nhau gặp nhau trên cùng một mạch điện. Nguồn điện 
cao áp được tượng trưng bằng một điện trở 
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nguồn điện cao áp và qua các đường đi có ghi ¡, qua điện trở thiên 
áp Rị, trở về catôt. Cậu cũng nghiên cứu theo cách đó dòng anôt ¡, 
của đèn thứ hai ! Cậu sẽ thấy gì? 

B: Trên một đoạn đường đi có cả dòng ¡¡ lẫn ï¿ cùng qua 
nguồn caö áp. Đối với iạ cũng vậy: Nguồn cao áp và các mạch có 
nhủ hộ Làn: ¡ạ có cả ba đòng điện đi qua. Chắc sẽ có một sự lẫn lộn 
rắc rối ở chỗ này. 


H: Nếu nguồn cao áp và các đường đây không eỏ chung một 
điện trở nào thì không cỏ sự pha trộn nào cả. Khô thay, lại không phải 
là như thế! Mỗi dòng điện đó đều tạo trên các điện trở chung 
một sụt áp. Các sụt áp do các dòng điện một chiều gây nên thì- 
không thay đổi, và không gây ra trở ngại gì cả. Đối với các dòng: 
điện biến đỗi thì không như vậy. Các 'thành phần biến đồi tạo nên 
trên các điện trở chung những điện áp thay đổi và được chuyền 
sang các mạch khác. Như vậy thì những điện áp đo thành phần biến 
đồi trong ¡¡ sẽ được dưa vào các catôi và các anỏt của Ð›; và Ð¿. 
Với các dòng điện khác thì cũng như vậy. 


B: Tôi thấy là tất cả đều gây nên một sự ghép ký sinh ghê SN 
giữa các đèn vì các dao động của đòng điện của mỗi đèn sẽ được 
phần ánh lên trên các điện áp của các điện cực của các đèn khác. 
Như vậy sẽ xảy ra các hiện tượng thật là khó.echịu, 

H: Đúng như vậy” tùy theo từng trường hợp, có khi thì độ 
khuếch đại bị giảm đi (nếu các điện áp từ các đèn khác tác động 
vào những đao động theo chiều ngược lại), hoặc là tăng lên khi độ ˆ 
ghép đó tạo nên những đao động ký sinh đột biến (nếu các dao động 
của các đèn khác tác động cùng chiều vào những dao động của bản 
thân đèn đó). 


B: Thế thì phải có biện pháp làm cho mỗi đèn được độc lập 
với các đèn khác chứ. 


H: Tất nhiên ! Biện pháp đó là mạnh khử ghép. Nguyên lý là 
tạo nên khả năng không cho phép các thành phần biến đôi của dòng 
điện anôt rong tuổi trong toàn bộ máy thu, qua các đường dây lắp 
máy và qua nguồn cao áp dùng chung. 


Chú nghĩa độc lập dắc thắng 


B: Tôi cho rằng công việc đầu tiên là cần phải tách các thành 
phần xoay chiều ra khỏi thành phần một chiều. 

H: Người ta đang làm như vậy đấy! Khi dòng điện anôt Đụ 
di qua trở kháng của anôt tức đi qua mạch !(Œ¡ (h.73) người ta 
tách các thành phần XoAY, chiều và một chiều bằng hai mạch giống 
như mạch mà cậu đã sử dụng đê điều chỉnh độ hồi tiếp qua tụ 
xoay. Thành phầnwxoay chiều trực tiếp trổ về catôt qua tụ điện €;, Tụ 


điện nàỷ lại ngăn không cho thành phần một?chiều đi qua. Thành 
phần này sẽ đi qua điện trở R; và chỉ trở về catôt sau khi 
đã dĩ qua nguồn và qua điện trở thiên áp R;. Cậu đã thấy đường đi 
của thành phần xoay chiều sẽ bị giới hạn trong mạch catôt—anôt 
(được vẽ bằng nét đậm) của riêng từng ống đèn một, mà không đi 
qua mạch anôt của những đèn khác, 

B: Nói tóm lại, nếu tôi không lầm, thì các mạch khử ghép bảo 
đảm cho các đèn sự toàn thắng của chủ nghĩa độc lập. ˆ 

H: Cậu nói hoàn toàn đúng! Cậu còn nhận xét thấy là các 
mạch khử ghép còn có lợi ích là, trong khi làm ngăn trở các mạch 
đi của các thành phần xoay chiều, lại làm giảm bớt khả năng gây nên 
những cảm ứng ký sinh. Bây giờ mình có thể vẽ (È. 74) sơ đồ 
loàn bộ của một tầng khuếch đại, thường có ở trên của Siấg thu 
hiện đại. Ñó cũng giỗng hệt sơ đồ yẽ trên tịnh 755 


B: Không hoàn toàn như vậy ! Trong hình 73, các tụ điện khử 
ghép Œ¿,€;, và Œ¿ trở lại trực tiếp về catôt của các đèn tương ứng, 
Trong hình 74. ta thấy là tụ thoát €; trở về âm cao áp. 


H: Cậu nói có lý! Trên lý thuyết, cách bố trí như trên hình 
74 thì kém tác dụng. Vì thành phần xoay chiều trong dòng điện anôt 
đáng lề chỉ về catôt qua tụ điện khử ghép mà thôi, nay lại phẩi đi 
qua cả tụ điện trong phần định thiên Œ¡. Như vậy thì thành phần 
xoay chiều đỏ không phải là đã gặp một đường đi dễ dàng. Tuy nhiên, 
trong thực hành, cách bố trí như trên, cũng có nhiều ưu điềm, Bạn 


chắc đã nhận xét thấy là rất nhiều đầu dây (rong máy thu được đấu ˆ 


vào cực âm của nguồn cao áp. Muốn có cực âm cao áp ở ngay cạnh 
các thành phần trên máy, người ta thường hàn một dây dẫn to bắn 
vào đầu eựe âm của cao áp và cho dây dẫn đó chạy khắp trong máy. 
Hoặc là,—đây là trường hợp thòng thường, nhưng cững không đáng 

` khuyến khich lắm, — vì máy thu được lắp trên một bệ làm bằng kim 
loại, người ta dùng ngay bệ máy này làm đường âm cao áp chung, 
và gọi nó là «mát». Vả lại, đáng lề nói đầu dây này được đấu vào 
âm cao áp, thì người ta lại gọi là « đấu ra mát ›; 


-_ Tờ một sơ đồ đơn sơ đến một sơ đồ 
hoàn chỉnh 


B: Tóm lại, nếu tòi không lầm, thì đấu tụ điện của các bộ khử 
ghép ra vỏ máy dê dàng hơn là đấu vào tận chân catôt. 

H: Đúng như vậy | anh bạn ạ! Thường thường, người ta ký 
hiệu vỏ máy giống như đất. Vì vậy, đáng lề chỉ về một mạch âm cao 
ảp chung thì người ta lại về nhiều ký hiệu «vỏ máy ». Theo cách 
trình bày trên đây, thì hình 74 sẽ được về như hình 75. Nhưng cậu 
phải nhớ như in trong óc là, nếu trên sơ đồ cỏ thấy vẽ nhiều ký hiệu 


‹ 
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vỏ máy, thì trong thực tế đó chỉ là một đường đây đi vào cực âm 
của nguồn cao áp. 
B: Thế bày giờ, tôi đã :hiều biết được hết cả các nguy hiểm ẩn 
#cš nấp trên các kiều lắp máy thu đề có thề về nên một sơ đồ thích họp, 
và theo sơ đồ đỏ, ta có thể lắp một máy chạy được chưa? 

H: Được chứ! Tôi cho là đến bây giờ câu đã hiều gần hết các 
vấn đề, Chúng ta chỉ cần sử dụng lại sơ đồ mà trước đây cậu đã vẽ 
ra, ngay từ câu chuyện thứ mười hai, và ta sẽ chuyền sơ đồ đó vào 
thực hành. Trước tiên chúng la hãy vẽ phác ra. 

B: Tôi mong rằng trong cả hai tầng khuếch đại cao tần anh 
sẽ dùng đèn năm cực. Ậ 

_H: Cậu có thể nhận xét thấy trên hình vẽ (h. 76), tôi còn đi 
xa hơn nữa, bằng cách dùng đèn năm cực ngay trong khuếch đại 
công suất, Hiện nay, người ta thường dùng đèn năm cực đề làm việc 
| | | đó. Trong sơ đồ này, cậu thấy rằng chỉ có các mạch cần thiết nối 

: giữa các đèn. Các thành phần của các mạch khử ghép cũng như các 
` điện trở thiên áp, điện trở trên lưới chắn, đều không được ghi trên 
“.. sơ đồ vẽ phác dưới đây, 


H. 73. Tại đây, nhờ có các mạch khử ghép, thành phần 
xoay chiều của dòng điện anôt chạy trong mạch riêng. 


H.7/. Kiều lắp ghép mạch khử HH. 75. Cũng so đồ bên (ñ. 74) nhưng 
ghép trên một đèn năm eực dùng ký hiệu « mát » = vỏ máy 


#Øcr, Z9£? rẻ KOAI, — AĐÐAD ` 


H. 76. Sơ đồ phác họa của một máy thu có 
hai tầng cao tần. 


B: Nói tóm lại, anh đã trình bày bộ xương của máy gồm hai 
tầng khuếch đại cao: tần, một tần tách sóng bằng đèn hai cực và hai 
tầng khuếch đại âm tần. Thế bây giờ anh có thề đắp thịt vào bộ 
xương này đề có thề.có một cơ thê đầy đủ được không? § 

H: Vấn đề đó không khó. Và đây (ñ. 77) là sơ đồ hoàn chỉnh. 
Ngoài các đặc tính khác, cậu nhận thấy có mấy điện trở định thiên 
Rị, R;, R; và R,. Các điện trở xác định điện áp lưới chắn là R; và ñạ. 
Các điện trở phân mạch là R;, Rạ và Rạ. Các tụ khử ghép tương ứng 
cũng được đánh đấu cùng số với điện trở. 

B: Hãy khoan ! hãy còn một vấn đề mà tôi chưa hiều lắm: 
các cuộn dây cảm ứng Lạ, Lạ, Lạ, L¿ và L;, sao chủng lại có về như 
là do ba phần khác nhau họp lại. 


Sóng năm bảy loại 


H: Ở đây cần có sự giải thích, Cậu đã biết là trên thế giới có 
rất nhiều đài phát thanh. Các sóng trong phát thanh được chia làm 
ba đãi chính (hay ba băng sóng) 


1. Sóng dài (SD) từ 1000. đến 2000m (900 — 150 kHz) 
2. Sóng trung (ST) từ 200 đến 600m (1,ỗ — 0,5 MHz) 


3. Sóng ngắn (SN) từ 10 đến 50m (30 — 6 MHz) 
mỗi đải tương #ng với một cuộn (mỗi cuộn gồm ba phần). Ñgười ta 


chọn mạch điện thích hợp nhờ có bộ chuyền mạch (còn gọi là chuyền .* 


băng). 


B: Như vậy, muốn?điều chỉnh tất cả các cuộn dây đúng vào 
dải sóng ta muốn thu, thì phải đảo mạch lần lượt năm lần. Phải ˆ 
chăng là như con nhện có nhiều chân mới có thề diều chỉnh nhanh - 
nhẹn dược? 


-\ 


H: Không, cậu cử yêngâm, Bất-tri ạ. Một núm diều khiền kở - 
đủ tác động lên các tiếp điềm cùng một lúc. ` 


B: May mà chỉ có ba đải sóng, nếu không thì thật là phức tạp. 

H: Trong thực tế, cũng còn có các đài phát ra các bước sóng 

khác. Tuy nhiên trong ba đải sóng này cần có một tụ xoay với trị số 

khoảng 500Ƒ, thì có thề thu -từ 10 đến 500m, và sử dụng năm cuộn 
cảm. Lúc này phải dùng chuyền mạch có năm đầu (h. 78). 


712-2000 m 
120m 


H. 78. Sœ đồ chuyền mạch có nấm dải sóng 


B: Cũng may là người ta không dùng các bước sóng ngắn hon, \ 
H: Không phải thế ! Trong vô tuyển truyền hình và trong điều 
¿+ biến tần số, người ta dùng cả sóng mét. Trong rada người ta còn 
dùng sóng dêximet và centimet. Nhưng hôm nay, chúng (a chưa bàn 
đến các loại sóng đó. \ 


B: Tôi trở lại so dồ của mảy thu (h. 77) và tôi không thề hiêu 
được vị trí lạ lùng của Œ;. Trông bề ngoài, đỏ là tụ điện khử ghép 
(dùng với điện trở ñ;), trong mạch anôt của đèn thử nhất, Nhưng 
tại sao tụ điện dó lại được đặt trong mạah dao động do Lạ và is 
tạo nên? 


H: Vì một lẽ rất đơn giản. Trong. các tụ xoay kiều mới, các lá 
đi dộng không được cách điện với vỏ của nó (chỉ có các lá không di 
dộng mới dược cách diện), Vỏ của tụ điện lại dược bắt chặt vào bệ 
máy thu làm bằng kim loại. Bệ máy thu lại dược dẫu vào cực âm, 
của nguồn cao áp. Như vậy, trong kiều lắp máy của chúng ta, các má 
đi động của tụ xoay C¡; lại bắt buộc có cùng một thế điện với âm 
cao áp. Nhưng cuộn /„; lại được dấu vào cực dương của nguồn cao 
áp, qua diện trở R;¿. Như vậy phải cách điện giữa j¿; với J; về 
phương điện điện áp một chiều mà vẫn không làm ảnh hướng mạch 
đao động đối với cao tần. Tụ điện €; có điện dung lớn làm nhiệm 
vụ đó rất tốt. Trong lúc tụ điện đó cho cao tần di qua dễ dàng thì tụ 
diện đó lại cẩn không cho đòng điện một chiều đi từ âm cao áp sang 
đương cao áp qua diện trở F„. ; 
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B: Những lời giải thích của anh làm sáng tổ một vấn 4 mà 
tôi đã thắc mắc. Tôi tự hồi, tại sao các bộ phận của tầng tách sỏng 
Rị và Cạ; trước kía, trong sơ đồ vẽ phác được đặt giữa mạch L; và 
€y; và vỏ máy, nay lại được đặt ở giữa vỏ máy và catôt của đèn hai 
cực. Tôi cho là anh cố tình làm như vậy đề các má của tụ Œ; được 
đấu ra vỏ máy. 


H: Thế là cậu đã hiểu tất cả các vấn đề rồi đấy! Và tòi cũng 


“ 


thấy là những đồng hồ chạy chậm nhất cïng đã điềm 12 tiếng chuông 


lúc nửa đêm. Do đó, chúng ta nên ngừng tại đây thôi. 


Một thuậi ngữ làm ta dễ bị lừa 


B: Khoan đã, tại sao lại có mũi tên về trên điện trở ở bộ 
tách sóng HF¿? 

H: Điện trở này là một bộ phân áp (còn gọi là polensiônmel): 

B: Nhưngcó phải là bộ đo điện áp khòng? 

H: Không. phải đâu. Danh từ đánh lừa cậu đấy. Potensiomet 


„là một điện trở có con chạy chuyền động trên suốt chiều đài 


_ của nó.. \ 
- B: Gon chạy ding đề làm gì? - 
"EM. H, Lrên điện drở Rị¿, ta tách lấy điện áp tách sóng. Đôi khi 


điện. áp đó quá lớn, lại được khuếch đại trong tầng âm tần, làm 
người nghe chối tai. Đề giảm ảm lượng thì chỉ eần đưa vào đèn sau 
một phần của điện áp tách sóng. Đó là nhiệm vụ của chiết áp Rị¿ mà 
con chạy lấy được mội phần nhỏ hay lớn của điện áp trên điện trở. 
Vì k2 ^ đề điều chỉnh âm lượng của máy thu. 


a TIÊN: một linh kiện có ích. Tôi tiếc rằng ông bạn 


lắng giản của tôi thiểh chơi đàn ăccoocđêông lại không biết sử dụng 
đến chiết áp. 
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Lời bàn ouề buồit nói chuyện 
thứ mười bốn 


Ghép bằng trở kháng chung 


Nếu việc bọc kim có thể làm mất đi hay giảm bởt đi những sự ghép kí 
sinh đo sự cảm ứng từ hoặc do điện dung gây nên, thì lại còn có các sự ghép do 
các điện trở (thường gọi là trở kháng) dùng chung trong nhiều mạch gây ra. 


Nếu trên cùng một trở kháng (dù rằng đó chỉ là R của nguồn cao áp) có. 
những dòng điện thay đổi của nhiều đèn đi qua thì mỗi dòng đó cũng gây nên _ 
các điện áp thay đôi. Các điện áp đó ảnh hưởng đến điện áp trên các điện cực 
của các đèn. Các sự ghép đó, tùy theo pha của chúng, — như chúng ta đã học ở 
trên — có thề gây ra những sự dao động tự kích hoặc ngược lại, làm giảm độ 
khuếch đại. : 

Nguyên nhân tai hại trên trở kháng dùng chung, chính là do các thành phần 
xoay Chiều của các dòng điện trong đèn gây nên. Còn thành phần một chiều 
không biến đồi, không gây ra các Bồi tiếp nguy hiềm. Vì vậy, muốn giải quyết 
các sự ghép đó, người ta chỉ cần giải quyết các thành phần xoay chiều trong các 
dòng điện anôt. Người ta dùng các mạch khử ghép đề tránh các đường đi chung, 
tạo cho mỗi thành phần xoay chiều một lối đi riêng biệt, ngắn và dễ đi qua. 


Mạch khử ghép ® 


“Nhiệm vụ căn bản của thành phần xoay chiều trong dòng điện anôt là tạo `- 
nên một điện áp thay đồi trong mạch liên lạc. Ở đầu ra mạch này, thành phần 
xoay chiều đã hết nhiệm vụ. Công việc đơn giản nhất là cho thành phần đó trở 
về nơi xuất phát tức eatôt — bằng cách chơ thành phần xoay chiều đi qua một 
tụ điện có điện dung thích hợp. Muốn tránh không cho thành phần đò đi cùng 
đường với thành phần một chiều thì trên mạch đó ngư ta đề, mị một cuộn dây 
cảm ứng, ngăn cần lại, không cho thành phần xoay chiều w.* 


Như vậy là chúng ta có giải pháp thường dùng đề phản loại ra hai thành 
phần của dòng điện anôt (h. VI) một mặt tụ điện cho thành phần xoay chiều đi 
qua, ngăn thành phần một chiều. Mặt khác một điện trở hay một cuộn cắm cho 


dòng diện một chiều đi qua nhưng lại không cho thành phần xoay chiều 
qua lại. 


Trong các mạch khử ghép, mạch dùng cho thành phần một chiều gồm các 
điện trổ. thuần được lợi dụng đề xác định điện áp anôt cho mỗi đèn có được 
một trị số thích hợp, nhờ có sự sụt áp trên điện trở dùng làm mạch khử ghép. 


Các tụ điện dùng trong HIỂU khử ghép phải có trị số càng lớn khi tần số 
của dòng điện xoay chiều đi qua càng thấp và các điện trở dùng trong mạch khử 
ghép càng nhỏ. Trong cao tần, người ta dùng các tụ điện khoảng 0,1uƑ.. Như thế 
cũng quá đủ rồi vì với tần số 1000kHz (tương ứng với bước sóng 300m) dung 
kháng đó chỉ là 1,59. Trong âm tần người ta dùng các tụ điện khoảng 20uFƑ. Tụ 


điện lớn như vậy không phải là quá sàng đâu, vì dung kháng của chúng ở tần số 
50 Hz cũng còn là 150 9. 
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Thực hiện các mạch khử ghép 


Trong khi lắp máy, chú ý phải đề các thành phần của mạch khử ghép ở 
gần đèn và mạch liên lạc, như thế, cốt là đề các thành phần xoay chiều trở về 
catôt bằng dường đi ngắn nhất. 


Trong thực tế, các tụ điện của mạch nhánh không phải bao giờ cũng được 
đấu vào catôt mà đấu vào cực âm của nguồn cao áp. Như vậy, thành phần xoay 
chiều bắt buộc phải đi qua tụ điện đấu Song song với điện trở catôt. Khòng nên 
làm như vậy vì điện đung tương đương của hai tụ điện đấu nối tiếp với nhau lại 
nhỏ hơn điện dung của tụ điện nhỏ nhất, vậy mà dòng điện phải đi qua tụ điện 
tổng hợp đó đề về tới catôt. Tuy nhiên người ta vẫn làm như vây vì thấy là đấu . 
hết thầy các đầu dảy đi vào cực âm cao áp làm bằng một sợi dây to hoặc đấu 
thẳng vào bệ làm bằng kim loại của máy thì tiện hơn. Đấu vào dây to thì lợi hơn. 
Nên nhớ là phần bọc kim các cuộn dây ở các đèn, của các đường dây cũng phải 
được đấu vào « mát » đó là danh từ dùng đề chỉ đường đây đi vào cực âm cao áp. 


Bây giờ ta đã biết lợi ích của các mạch khử ghép, vậy mà cũng có những 
máy chạy tốt khi không có mạch khử ghép. Như vậy là vì hồi tiếp ký sinh có 
pha phù họp với việc khuếch đại mà chưa đạt đến ngưỡng tự kích. Cũng 
vì vậy ta thấy eó các máy thu rẻ tiền bổ hẳn các mạch khử ghép, mà lại có độ 
nhạy tốt. Nhận xét này có thề trải ngược với lợi ích của các mạnh khử ghép. 
Tuy nhiên, ta phải làm chủ được các độ hồi tiếp, chỉ sử dụng các hiện tượng đó 
đúng mức, khi thấy cần thiết. Không nên đề cho sự may rủi điều khiền các hoạt 
động của máy. 
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BUÔI NÓI CHUYỆN THỨ ===——— 
MƯỜI LĂM 


Từ trước đến giờ, Hiếu-tri đa có ý không nói 
đấn chuyện cung cấp điện cho máy thu. Anh tq có - 
nói đến các nguồn điện dùng cho sơi nung, dùng 
cho qanôt của các đèn nhưng đã không nói chính 
xác về bản chất của các dòng điện đó. Bếốt-tri sẽ 
học được vốn đề nắn điện và lọc điện xoay chiều. 
| Trường hợp dùng điện mạng một chiều cũng được 
nghiên cứu tới. Như thế là việc cung cếp điện đối 
với bạn đọc không có gì bí mật nữa. 


Vấn đề cung cốp điện 


B: Đôi khi tôi có cẩm giác như mình là một người du lịch 
trong sa mạc, bị khát nước, đang theo đuồi một ảo ảnh đầy hứa 
hẹn. Sau buổi nói chuyện hôm trước tôi tưởng đã có được một sơ 
đồ đầy đủ và dứt khoát của một máy thu thanh. Ài ngờ, về đến nhà. 
tôi mới buồn rầu nhận thấy rằng còn thiếu cái gì đó ? 


H: Thiếu gì thế Bất-tri? |: 


B: Một bộ, phận rất cần thiết, bộ cung cấp điện tuy bộ nuôi 
điện mà anh mới chỉ tóm tắt bằng mấy chữ «nguồn điện cao áp ». 
Điện áp này đàu có phải là từ trên trời rơi xuống dưới dạng sấm sét Í 


H: Gậu nói đúng! Ñhưng người ta vẫn có thể thí dụ là điện 
cao áp đỏ do một bộ pin hay ăequy cung cấp cho máy thu. 


B: Tôi chẳng muốn tưởng tượng như thế tỷ nào cả.:Tòi đã 
biết từ lâu, người ta chỉ còn dùng pin hay ăcguy đề cung cấp điện 
cho máy thu ở những nơi hoang vu, chưa có điện mạng. Ñhưng hiện 
nay, đa số các máy thu lại sử dụng đến điện mạng. Cũng như ta 
được đọc thấy (rên các quảng cáo thường nói: « Chỉ cần một ð cắm 
điện... thế là đủ rồi. › Nhưng tôi chưa hiều ở chỗ là điện mạng thường 
là điện xoay chiều, tại sao người ta lại có thề dùng mạng điện đó 
tạo nên điện áp một chiều giữa anlôt và catôt của các đèn. 


H: Muốn được như vậy, người ta phải nắn dòng điện đó. Ñắn 
một đòng điện xoay chiều, tức là không cho dòng đó di thọo cả hai 
chiều, bắt nó chỉ theo- một chiều mà thôi. 


B: Tóm lại nắn điện chẳng qua là tách sóng. . 


, 


- 


I 
H: Đúng. Cách thức làm cũng như thế. Nhưng ở ở đây dòng 
điện có tần số. công nghiệp 50Hz. Chủng ta lại cần nắn một dòng 
điện có cường độ lớn, khoảng vài chục miliampe. Dĩ nhiên là chúng 
ta sẽ dùng một điôt đề nắn điện. Các điện cựe của điôt loại này chắc 
'chắn là phải lớn hơn các điện cực của điôt tách sóng. Điôt loại này 
thường được gọi là « đèn van » hay là «đèn nắn điện ». 


B: Tóm lại chỉ cần lắp một đèn van vào mạch của điện mạng 
đề bắt đòng điện đi theo: một chiều dủy nhất, vì các điện tử chỉ có 
_ thể đi từ catôt sang anôt ehứ không thề đi ngược lại chiều đó được. 


H: Đúng. thế, Đèn van (b. 80) có thê được lắp vào phia dương 


: CAO Áp, hoặc về phía âm cao áp, nghĩa là ở miạch ra, hoặc ở mạch 


Lá 


, vào của các điện tử. Điều cần nhất là phải tôn trọng chiều đi do đèn 


van quyết định, cốt sao các điện tử đi vào máy thu đề vào các đèn 
theo các đường đi từ catôt tới anôt. 


Nguy hiềm!... điện cdo thế! 


B: Nhưng tôi sợ rằng điện áp của điện mạng như vậy chưa 
đủ. Điện mạng ở khu nhà tôi chỉ là 110Y. Thế mà anh nói nhiều đèn 
cần đến một điện thế hàng mấy trăm vôn đặt vào giữa anôt và catôt 
thì với 110V của tòi thì làm gì dước ? 


H: Vậy mà cậu còn mất đi một ít là đẳng khác vì đèn van 
của cậu cũng có điện trổ trong, gây nên một sụt áp... Vậy thì lại 
càng khó khăn hơn... May sao chúng ta eó một phương tiện rất đơn 
giản cho phép ta nâng điện áp Xoay chiều lên bao nhiêu cũng được. 

B: Phương tiện gì kỳ diệu vậy? : 

H: Cách dó cậu đã làm quen từ lâu, Đó là biến áp. Tôi hồi 
cậu nhé: Thí dụ trong hai euộn dây thứ cấp và sơ cấp số vòng ngang 
nhau. Nếu ta đưa 110V vào cuộn sơ cấp thì ở hai dầu cuộn thử cấp 
sẽ có bao nhiêu vôn. 


B8: Cùng một số điện áp vì số vòng đây tài: hai cuộn 
bằng nhau. - 


H: Cậu lý luận tài lắm! Thí dụ bây giờ một biến thế có nhiều 
cuộn thứ cấp, ba cuộn chẳng hạn, mỗi cuộn . đều có cùng số vòng dây 
như cuộn sơ cấp. Trong tƯỜNG: hợp này nếu ta đưa Í110Ÿ vào cuộn 
sơ cấp thì trong mỗi cuộn thứ cấp ta đều có 110V. Đem đấu nối tiếp 
ba cuộn thứ cấp lại, các điện áp sẽ cộng vào nhau và giữa đầu vào 
cuộn thứ nhất và đầu ra cuộn thứ ba, ta sẽ có 330V. 


B: Tôi thấy là cả ba cuộn thứ cấp đã dược nối thành một 
cuộn, và muốn tỏ anh biết là tòi eñng eó khả năng cảm ứng những 
ý nghĩ của anh, tôi kết luận là biến thế cho phép ta tăng lên (hay hạ 
xuống) điện áp tùy theo cuộn thứ cấp có số vòng dây nhiều hơn 
(hay it hơn) số vòng dây trong cuộn sơ cấp. 


H: Thật là đáng khen! Cậu lý luận như một quyền sách vật 
lý và càng ngày càng không xứng đáng với cái tên «Bất-tri» của 
cậu. Cậu thấy rõ ràng là biến áp cho phép ta nâng cao điện áp lên 
trước khi ta nắn điện (ñ. 91). Chúng ta sẽ lựa chọn tỷ số giữa các số 
vòng dây (hay còn gọi là tỷ số biến áp) tùy theo điện áp ta muốn có. 


Nghệ thuột dùng cỏ nửa chu kỳ dưới 
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B: Tuy nhiên, còn một vấn đề làm tôi khó chịu. Mỗi chu kỳ 
của đòng điện xoay chiều gồm hai nửa chu kỳ: nửa đi và nửa về. . 
Nhưng ta chỉ sử dụng có một nửa (h. 82). Có cách nào bắt cả dòng 
điện trong nửa chu kỳ kia cũng. đi theo một chiều đề eung cấp cho 
máy thu được không ? 

H: Có chứ! Có.cách «nắn cả hai nửa chu kỳ ». Chúng ta sẽ 
dùng hai bộ cung cấp điện giống nhau như sơ đồ hình 81. Ñếu đề 
hai bộ đó sát nhau (2. 83) chủng ta sẽ thấy trong cả hai bộ đó, dòng 
điện đi qua máy thu cùng một chiều. Ñhư vậy, chúng ta có thể tiếp 
điện cho một máy thu mà thôi (h. 84). Mỗi đèn van sẽ nắn một nửa 
chu kỳ, Ñgoài ra, cậu có thê đi theo dễ đàng đường đi của dòng điện 
trong mỗi chu kỳ. 


H. 82. Đường liền nét: 
dạng của dòng điện được 
nắn bằng các bộ nắn trong 


“ý đe» (0:8 Đường chấm chấm: nửa 
H.80. Sơ đồ bộ nẵn .H.87. Bệ nắn điện chu kỷ bị chặn lại bằng đèn 


điện đơn giản 


H. 83. Hai sơ đồ nắñ điện giống 
sơ đồ trong hình 81. Mỗi bộ nắn 
một nửa chu kỳ 


với biến thế tăng áp 


hình 80 và 81. 


nắn điện và không dùng đến. 
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H. 84. Hai bộ ẫn điện theo 

sơ đồ hình 83 cung cấp điện 


cho. cùng một máy thu bằng 
cách nắn điện cả hai chu kỳ 


— 
„ 
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H. 85. Người ta có thề thay H. 86. Nét liền: dạng đòng điện 


thể hai đèn van trong hình 84 đạt được, bằng việc nắn hai nủa 
bằng một đèn van có hai chu kỳ. Đường chấm : nửa chu kỳ 
anôt bị một anôt ngăn lại nhưng lại 


được anôt kia nắn. 


B : Đúng thật! Trong một nửa chu kỳ, các điện tử chạy trong 
„ác cuộn thứ cấp §, từ trái sang phải. Chúng sẽ đi vào máy thu và 
qua Ö, từ catôt về phía anôt rồi trở về 8. Ngược lại chủng không thê 
chạy sang Š; vì chiều đi từ anôt về anốt của Ð; là đường cấm đối 
với các điện tử. Trong bán chu kỳ sau, các điện tử đi qua § từ phải 
sang trái, sẽ vấp phải anôt của Đ\. Tại đỏ, các điện tử bị giữ lại. 
Nhưng từ S; ra, cáo điện tử sẽ đi lại dễ dàng qua máy thu và đèn 
van Ð; đề trở về Š;. Trong cả hai trường hợp, các điện tử chạy qua 
máy thu theo cùng một chiều. : 

H: Anh cỏ thấy không! Chúng ta có thề sử dụng cả hai nửa 
chu kỳ của đòng điện (h. 86). Bây giờ chúng ta nhận xét thấy là hai 
cuộn thứ cấp có một điểm chung. Chúng ta sẽ thay thế hai cái biến 
áp bằng một biến áp duy nhất mà cuộn thứ cấp có điềm giữa lấy ra 
ngoài và hai catôL của hai đèn van cũng được nối liền vào nhau. 
Chúng ta đặt cả hai đèn yan vào trong cùng một bóng thủy tỉnh và 


thay thế hai catôt riêng rễ bằng một catôt chung. Chúng ta sẽ có. 


một đèh van có hai anốt. 
Sơ đồ nắn điện hai nửa chu kỳ có hai anôt được về ở hình 85. 


Vốn đề san bằng 


B: Nhưng trong các kiều nắn điện kề trên, làm thế nào nung 
được sợi đây đề catôt có nhiệt độ đủ đề phát xạ điện tử ?: 

H: Sợi nung thì đùng một điện áp nhỏ (thường thường từ 4 đến 
6,3 V). Người ta có thề dùng một biến áp thứ hai, loại hạ áp. Song 
thông thường, điện áp thấp đó, được lấy từ một cuộn thứ cấp cũng 
quấn ngay trong biến áp đùng cho cao áp. Thường đòng điện đo đèn 
van cung cấp ra lớn, nên đèn van thường thường là loại nung trực 
tiếp : sợi nung đồng thời làm nhiệm vụ catôt phát xạ điện tử. 
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B: Trong trường hợp đó, người ta cũng HỆ đèn van bằng 
đòng điện xoay chiều à? 


H: Tất nhiên. Trong thực tế, các bộ nắn điện một nửa chu kỳ. 
(h. 81) hoặc bai nửa chu kỳ (h. 85) sẽ có dạng như trên các hình về 
§7 và 88. 


: Tại sao trong các sơ đồ này, đáng lễ máy thu được đấu trực 
tiếp vì sợi nung của đèn van mà lại đấu vào điềm giữa, lấy ra từ 
cuộn thứ cấp dùng cho sợi nung, trong biến thế? 


H: Vì rằng nếu catôt của các đèn van nung gián tiếp đều có 
cùng một điện thế trên các điểm thì ngược lại, ở đây, sợi đốt đùng 
điện xoay chiều nên mỗi điềm trên catòt đều có một điện thế thay: 
đồi. So sánh với điềm giữa, hai đầu sợi đốtcó + 3,15và — 3,15V đối 
với các đèn van dùng 6,3Ÿ cho sợi nung. 


B: Việc này làm tôi nhớ lại cái đu mà tôi làm khi còn nhỏ. Tôi 
đặt một tấm yán đài thẳng bằng trên một cái giả ba chân. 


H: Và điềm 'duy nhất không đi động trên cái đu chính là điềm 
giữa. Trong sợi nung cũng như vậy, điềm duy nhất có điện thế không 
thay đôi là điềm giữa. Vì không thê lấy điềm giữa của sọi nung từ 
trong bỏng đèn di ra, chúng ta đấu mảy thu vào điềm giữa của cuộn 
đây thứ cấp dùng cho sợi nung. Đứng về phương diện điện thế, hai 
điềm đó bằng nhau. Ngoài ra, hiện nay người ta dùng các đèn van 
nung giản tiếp nên cực dương của cao áp lại chỉnh là catôt. 


Nước hoa... và sự sơn bằng 
của dòng điện nắn 


B: Tôi thấy lo ngại là trong các bộ nắn điện, cực dương lại 
do các catôt tạo nên, và chính cuộn cao áp lại là cực âm. Cho đến 
bây giờ, tôi có thời gian cho là đầu dương ở phía anôt và đầu âm ở 
phía catòt. 

. HH; Không có gì đáng lo ngại cả, cậu bạn ơi! Nguồn tiếp điện 
thường ngược lại với bộ phận tiêu thụ điện, như thế chẳng là lẽ thường 
hay sao? Ngoài ra, cậu không nên quên là chúng ta gọi anôt là điềm 
các điện tử đi ra, còn catôt là điềm mà các điện tử đi vào. Vậy những 
điện tử đi từ anôt của các đèn trên máy thu, đi vào catôt của bộ 
nắn điện, lại đi ra từ anôt của bộ nắn và trở về catôt của các đèn 
trên máy thu. Cậu có thấy không, mọi việc đều bình thường cả. 


_B: Thật vậy, nhưng... Xin lỗi anh, hòm nay sao tôi ưa cãi lồ 
thế! Ñhưng dòng diện đã nắn rồi (h. 82 hay h. 86) cũng chưa thẳng 
hẳn như dòng điện một chiều. Dòng điện đã dược nắn, tuy không 
thay đổi chiều nhưng vẫn là đòng diện có cường độ thay đồi, lên ' 
xuống liên tục. 


H: Đúng vậy, nếu càu đưa ngay dông điện (sống sượng» 
đó vào các đèn trong máy thu thì dòng điện anôt của các đèn đó 52, 
cũng theo đó mà thay đồi luôn luôn và ở loa ta sẽ nghe thấy các ⁄27 225/42 
tiếng ù rùng rợn. 
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B: Nhưng chắc là cũng có cách làm cho dòng điện nắn đó hoàn 
toàn bằng phẳng chứ ! 


H: Có chứ! Có cách san bằng, hay là, theo người ta nói, lọc 
lại dòng điện. Dòng điện mới được nắn cũng ví như những tia đầu 
thơm ở bình bơm nước hoa có một quả bóng mà ta bóp nhiều lần 
liên tiếp nhau. Nhờ có van đặt ở hai đầu ra và vào trên quả 
bóng, nên khi lần lượt ta bóp bóng vào rồi cho nó phồng ra, thì 
nước hoa phun ra một chiều theo từng đợt một. 


B: Như thể là nắn tia dầu à ? 


H: Đúng như cậu nói. Nhưng ở những bình bơm hoàn hảo 
hơn, nước hoa phun ra rất đều nhờ eó một quả bóng thứ hai đề nối 
tiếp với quả bóng thứ nhất. Quả bóng thứ hai có vỗ rất mỏng, làm 
bằng cao su, dễ căng, phình ra ngay khi quả bóng thứ nhất bơm hơi 
vào. Rồi trong khi quả bóng thứ nhất phình ra đề hút một lớp hơi 
nữa thì quả bóng thứ hai dần đần co lại và thồi vào trong bình một 
tia hơi đều. Thành thử quả bóng thử hai dùng làm bình chứa để 
san đều hơi. Quả bỏng đó nhận lấy chỗ hơi thừa khi bơi vào mạnh 
và san lại cho thoát dần đần ra. Câu có nhở trong điện học, cũng có 
bộ phận nào cũng làm nhiệm vụ như thế không? 


H. ở?7. Sơ đồ thực tế H.88.So đồ thực tế của phần 
của ng nắn điện vẽ _ nắn điện vẽ ở h. 85 
h. 81 


H. 89. Một mắt lọc ŒLCŒ đặt giữa bộ nắn điện và máy thu, có nhiệm vụ san 
bằng dòng điện. 
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B: Tụ điện! Cũng có thê nạp điện vào rồi lại phóng điện ra. 

H: Vậy chúng ta cũng dùng một tụ điện để lọc điện. Ñếu ta 
đề một tụ điện giữa hai cực âm và dương của bộ nắn điện, thì dòng 
điện đi ra sẽ đều đều. Tuy nhiên, một tụ có điện dung lớn cũng 
không chắc là đã đủ. Chúng ta phải áp dụng nguyên lý của bánh 
đà trong các máy hơi nước và các động cơ đốt trong đề điều hòa sự 
chuyền vận của các quả nén. Quán tính của bánh đà sẽ giữ cho máy 
chạy đều hòa. Gậu có biết trong điện học có bộ phận nào cũng có 


_ quán tỉnh ngăn cẩn không cho dòng điện thay đồi không? 


B: Gó chứ! Đó là cnộn dây tự cảm? 

H: Đúng lắm! Vậy trên đường đi của đòng diện nắn, người” 
ta đặt một cuộn dây có lồi sắt (vì chúng ta sử dụng dòng điện có tần 
số thấp), có hệ số điện cảm lớn. Sau cùng, ta cho thêm một tụ điện 
thử hai, tiếp vào bộ lọc điện đề cho sự san bằng thật là hoàn hảo. 
Vả lại, nếu muốn lọc kỹ, người ta có thể dùng liên tiếp hai hoặc ba 
bộ lọc điện cũng "đầy đủ bộ phận như hình 89. Nhưng thường 
thường, sau khi qua một mắt lọc, dòng điện cũng đã đủ thẳng có thê 
mang ra sử dụng, không sợ ù nữa. 


B: Xin anh cho hồi một câu cuối cùng : người ta nung các đèn 
trong máy thu như thế nảo? Tôi đoán chắc là cũng lại bằng dòng 
điện xoay chiều chứ gì? 


Vời lời chót về việc nung đèn 

H: Cậu không lầm đâu ! Muốn thế, ở trong biến áp cung cấp 
điện người ta cuốn thêm một cuộn thứ cấp nữa, cuộn này có điện 
áp thấp dùng đề nung các sợi đốt của đèn. Thường tất cả các đèn, 
cũng có khi trừ đèn cuối (đèn đưa ra), đều dùng loại catôtnung gián 
tiếp. Đèn cuối phải cung cấp cho loa đòng điện tương đối lớn và đễ có 
số điện tử phái xạ ra được nhiều hơn, đối với một số đèn khuếch 
đại công suất người ta dùng sợi đốt nung trực tiếp làm catôt. 


H. 90. Bộ cung cắp điện trọn vẹn của một máy thu 
dùng điện xoay chiều: điện áp dùng cho 
sợi đốt, nắn điện cao áp bằng một đèn nắn điện 
hai anột sợi đốt nung trực tiếp và bộ lọc cao áp. 


B. Thể làm thế nào đề cấp thiên áp cho đèn loại này ? 


H. Cũng như đối với đèn có sợi đốt gián tiếp, người ta dùng 
một điện trở mắc giữa catôt và cực âm nguồn cao áp đề đặt vào 
catôt một điện áp dương so với lưới. Chỉ có điều là ở đây điện thế 
catôt luôn biến đổi do đó cũng như trong trường hợp đèn hai cực 
đốt trực tiếp, người ta không đấu điện trở vào một đầu của sợi nung 
mà đấu vào đầu giữa của cuộn dây thứ cấp sợi nung. Này, Bất tri ! 
Bây giờ thế là cậu đã hiểu tất cả về cung cấp điện cho mảy thu rồi đấy 1` 


Bối-lri phạm một sơi lầm 
không thề tha thứ được 


B: Tôi lại không đồng ý với anh! Anh đừng quên là tôi có 
ông chú chuyên vẽ tranh khôi hài, tôi đã hứa lắp cho ông ta một máy 
thu dùng điện mạng 110 một chiều, 


H: Dòng điện một chiều thì không có cách gì làm tăng điện 
thế lên được, trừ phi đùng đề chạy một động cơ điện một chiều kéo 
máy phát điện xoay chiều. 


B: Thế còn biến áp? 
H: Bất-tri ơi! Mình lấy làm xấu hồ vì cái đốt của cậu. Thế cậu 


đã quên là biến áp hoạt động được là dựa trên nguyên lý cảm ứng 
và chỉ khi nào dòng điện thay đôi thì mới có cẩm ứng à! 


B: Ừ nhỉ! Tôi quên không nghĩ tới ! Như vậy, biến áp không 
dùng được với điện một chiều. Vậy ta phải làm thế nào? 


H: Phải dùng điện thế có sẵn và hết sức giữ cho khỏi hao 
hụt. Rất may là có những đèn đặc biệt dùng trong trường hợp 
này. Cao áp chỉ cần 100V cũng đủ chạy tốt. Dỉ nhiên là ta không cần 
nắn dòng điện một chiều, nhưng cũng cần phải lọc lại. 


B: Lọc dòng điện một chiều à! Ñhưng đã là một chiều rồi kia 
mài !! 


H: Đừng nóng cậu bạn à! Dòng điện một chiều của nguồn 
điện mạng trong thực tế cững còn nhấp nhô đôi chút. Chính là vì 
dùng máy gọi là « máy phát điện một chiều », nhưng thực tế lại phát 
ra điện xoay chiều sau đỏ được nắn lại bằng một bộ nắn đồng bộ 
gọi là «cồ góp», 
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B; Thật là rắc rối, tôi chẳng hiều gì cả? 


H: Nếu cậu có những kiến thức sơ đẳng về các máy điện, cậu 
sẽ hiều ngay. Nhưng những kiến thức đó không cần thiết cho việc 
chúng ta học về vô tuyến điện. Chỉ cần cậu nhớ là, vì dòng điện một 
chiều còn nhấp nhỏ nên phải lọc lại bằng một bộ lọc như hình 87, 
trước khi đưa vào máy thu. 

B: Thế còn việc nung catôt các đèn ? 

H: Việc này cũng phiền phức hơn so với khi dùng điện xoay 
chiều. Vì không thề dùng biến áp dược nên người ta phải: 
dùng một điện trở đề tạo nên mội sụt áp một cách chính xác rồi 
chỉ đưa vào các sợi nung một điện áp thích hợp. Vả lại, trong 
trường hợp này người ta có thề dùng những đèn mà sợi nung 
chịu đựng được hàng chục vôn đem đấu nối tiếp với nhau, Thi 
dụ năm sợi đốt, mỗi sợi cần 20V đấu nối tiếp với nhau đã là 100V. 
Như vậy sử dụng với mạng điện 110V của ông chủ cậu cũng không 
nguy hiểm lắm. 


B: Đó cũng là nguyên lý lắp những chùm đèn vào cây cảnh 
trong ngày lễ « Giáng Sinh », bằng nhiều bóng đèn chịu điệnáp thấp 
nối liên tiếp với nhau. 


HH: Đúng thế! Bảy giờ cậu đã biết tất cả các bí ần về cách cung ˆ 


cấp điện xoay chiều hoặc một chiều, vậy mình được quyền đi nghỉ 
chứ? 


Lời bàn uề buồi nói chuyện 
thứ mười lăm 


Vấn đè cung cấp điện 

Máy thu cần hai nguồn cung cấp điện: một nguồn cao áp cung cấp 
điện thế anôt và nguồn điện hạ áp cung cấp điện áp cho các sợi nung. Nguồn cao 
áp phải là điện một chiều, có trị số khoảng từ 100 đến 250V. Riêng nguồn hạ áp 
có thể sử dụng điện một chiều, hoặc điện xoay chiều, trừ loại đèn được sản xuất 

s đề dùng riêng với pin. 

Phần thiên áp thì sử dụng nguồn một chiều bằng cách cho sụt áp trên 
một điện trở được đặt trong mạch catôt của đèn, 

Chúng ta không bàn đến loại máy dùng pin. Với loại máy này, ăcquy hay 
pin sẽ tạo uên đủ các loại điện áp. Đèn dùng cho loại máy này là loại dùng sợi 
nung trực tiếp, tiêu thụ dòng điện rất nhỏ, với một điện áp nhỏ 2V hoặc 1,5V 


Trường hợp dùng điện mạng xoay cbiều 

Trường hợp phồ biến nhất là loại mảy thu dùng điện mạng xoay chiều. 
Cần chú ý phải đùng cầu chì bảo vệ đề khi eó sự cố, cầu chì sẽ chảy, ngắt mạch 
điện vào máy. 

Phần sơ cấp của biến áp có thê có nhiều đầu ra đề dùng với nhiều điện áp 

* khác nhau của điện mạng. Có các điện mạng 110, 117, 131, 150, 220 và 240V 
(hay có trị số khác nữa). Nếu điện mạng là 110V lên xuống thất thường không ồn 
định thì nên dùng đầu lấy điện vào trên biến áp ở vị trí 130V đề tránh những 
ảnh hưởng tai hại của sự quá áp. 

Thông thường biến thế cỏ ba cuộn thứ cấp : đề nung các đèn, đề nung đèn 
nắn điện, và để tạo cao áp. Trong các kiều máy thông dụng, cả ba cuộn này đều 
có đầu giữa lấy ra ngoài. 

Đa số các đèn nắn điện có hai anôt. Ñếu chỉ muốn nắn một nửa chu kỳ 
thì đấu liền hai anôt lại làm một. Trước kia, đèn nắn điện châu Âu có sợi nung 
là 4V, của Mỹ dùng 2,5V. Hiện nay đa số các đèn nắn điện dùng 6,3Ÿ. Càng ngày 
người ta càng dùng nhiều loại đèn có sợi nung gián tiếp nên có thề lấy cao 
áp từ catôt đèn nắn điện ra (không phải lấy ra từ điềm giữa của cuộn thứ cấp 
dùng cho sợi nung của đèn nắn điện). 

Hai đầu cuộn thứ cấp dùng cho cao áp được đấu vào bai anòt, Đầu ở giữa 
cuộn đó là âm cao áp. Không bao giờ được quên là ở mỗi nửa chu kỳ, điện áp 
đưa vào đèn nắn điện chỉ là điện áp của một nửa cuộn cao áp. Vì vậy nếu điện áp 
của cả cuộn thử cấp là 600V thì chỉ nắn từng 300V mà thôi. Không phải là cả 
600Ÿ được mang ra nắn. 

Các nhà sản xuất biến áp có thói quen là vừa ghỉ trị số điện áp cuộn thứ 
cấp vừa ghi trị số dòng điện đi qua. Lưu ý đến ý nghĩa của các trị số. Đó không 
phải là cường độ màcuộn thứ cấp ấy luôn luôn cung cấp được,mà chỉ là trị số cường 
độ đòng điện không được vượt quá, nếu không, biến áp sẽ nóng quá mức. Dây quấn 
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càng lớn thì điện trở của dây càng nhỏ, cuộn dây đó càng có khả năng cung cấp 
nhiều miliampe mà không bị nóng. Muốn biết dòng của từng cuộn thứ cấp thì 
chỉ cần tính điện trở của mạch điện mắc vào cuộn đây đỏ rồi áp dụng định 
luật Ôm, 


Bọ lọc 

Dòng điện sau khi nắn chỉ mới là dòng điện một chiều, chưa phải là có trị 
số khỏng đổi. Dòng điện nắn có thề coi như gồm hai dòng điện: dòng một 
chiều và dòng điện biến đồi. Như vậy, vấn đề lọc điện sẽ chỉ là việc cho thành 
phần một chiều đi qua, loại trừ thành phần biến đồi. 

Chúng ta đã có dịp giải quyết vấn đề này trong khi nghiên cứu các mạch 


khử ghép. Vấn đề giải quyết là tìm đường đi thích hợp nhất cho thành phần biến? 


đồi. Đó là việc sử đụng một tụ điện cho thành phần biến đồi đi qua và ngăn lại 
thành phần một chiều. Thành phần một chiều sẽ đi quà một trở kháng có điện 
trở thuần rất nhỏ, được đặt trên mạch điện. (Trong những máy thu đơn giản 
người ta dùng một điện trở). Tụ điện dùng làm mạch khử thành phần biến đồi, 
sẽ được đấu song song với phần nắn điện. Ở mạch ra của mắt lọc, người ta 
dùng một tụ điện thứ hai đề loại trừ mọi thành phần biến đồi còn sót lại, sau 
khi đi qua trở kháng, 

Muốn có một bộ lọc điện thật tốt, thì dùng hai mắt lọc đấu nối tiếp nhau. 
Trong trường hợp này, hai tụ điện giữa có thể thay thế bằng một iụ điện 
dùng cho cả hai mắt lọc. Tụ điện đó phải có trị số điện dung lớn gấp đôi một 
tụ điện đơn. h 

Vì tần số của của dòng điện đã nắn rất nhỏ, điện mạng 50172 thì ta có tần 


số 100Hz trong trường hợp nắn hai nửa chu kỳ nên các điện cảm các điện ; 


dung phải có trị số khá lớn. Các cuộn dây điện cảm cỏ trị số hàng chục 
henry, là các cuộn dây có lõi sắt. Tu điện có trị số hàng micrôfara, có điện môi 
rắn. Người ta không đùng loại tụ giấy vì kích thước sẽ lớn quá mà dùng một loại 
tụ đặc biệt, đó là tụ hóa học. ` 


Tụ hóa học 


Tụ hóa học chứa một chất lỏng?hoặc một chất bột, được gọi là chất điện 
phân. Một má tụ điện bằng nhôm được nhúng trong chất điện phân này. Bề mặt 
của má tụ điện khá lớn. Muốn làm tăng bề mặt đó, người ta đửng một chất hóa 
học khắc lên má tụ điện đó, 

Khi có một điện áp đặt giữa chất điện phân và nhôm (nhôm nối vào điện 
cực dương) sẽ có sự phân hóa chất điện phân. Kết quả là eó một màng ò xít nhôm 
bao bọc xung quanh nhôm làm cho nhôm trổ nên cách điện, dòng điện không 
chạy qua được. Bề dày của màng mỏng này rất nhỏ (khoảng vài phần nghìn 
milimei) nên ta thấy một cách dễ dàng là điện dung của tụ điện gồm hai má 
làm bằng nhôm và bằng chất điện phân sẽ rất lớn. 

Cần chú ý là tụ điện hóa học có cực tính xác định. Bắt buộc phải đưa đầu 
dương của điện áp vào mả làm bằng nhôm. Ñếu đặt ngược điện áp vào thì làm 
hồng tụ điện. Do đó không được dưa diện áp xoay chiều vào tụ hóa (nếu 
không thì it nhất cũng phải lồng vào điện áp xoay chiều một điện áp một chiều 
có biên độ lớn hơn. Điện áp này cũng phải được đưa đúng chiều vào tụ hóa). 
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Với mỗi loạitụ điện hóa học, nhà sản xuất đã xác định trước điện áp sử" 
dụng mà ta không được vượt quá. Điện dung của tụ diện phụ thuộc vào điện 
áp đặt vào giữa hai má tụ điện. Khi điện áp tăng, thì điện dung giảm đi. 

Tụ điện hóa học dễ bị xuyên thủng dưới tác dụng của một sự quá áp tức 
thời (nghĩa là cỏ một tia lửa điện đánh giữa hai má tụ điện), sự cố này không 
nguy hại lắm vì lớp ôxit nhôm mồng lại được phục hồi ngay tức khắc. Với các 
loại tụ giấy thì không như vậy. Giấy sẽ cháy khi có tia lửa nên mất hết tính 
chất cách điện, gây hiện tượng chập mạch giữa hai má tụ điện. 

Các tụ hóa thường có vỏ kim loại, vỏ này tiếp xúc với điện môi và được 
đấu vào đầu âm. Các trị số của điện dung thường là từ 8 đến 32u#' và hơn nữa. 

Tụ hóa không những được dùng vào các mắt lọc mà còn dùng vào các mạch 

khử ghép mắc cạnh các điện trở định thiên. 


Gung cấp điện cho sợi đốt. 


Nếu trưởc kia, ở châu Âu người ta thường dùng điện thế 4V, ở Mỹ 2,5V đề 
nung sợi đốt thì nay hầu hết trên thế giới, người ta dùng 6,3V ở các máy dùng mạng 
điện xoay chiều, Như thế không có nghĩa là phải loại trừ các loại đèn đùng các 
điện áp sợi nung khác kề cả điện áp 110V (tức là không cần dùng biến áp hạ áp). 

Ở các máy dùng mạng điện xoay chiều, các sợi đốt được dấu song song 
với cuộn thứ cấp của biến áp dùng cho sợi đốt. 

Trường hợp các máy dùng với điện mạng một chiều thì khác hẳn. Người 
ta không dùng biến áp đề hạ áp mà người ta lại đấu nối tiếp các sợi đốt vào 
nhau (Iể dï nhiên là tất cả các sợi đốt đèn phải có cùng một cường độ dòng điện). 
Người ta sẽ không những chỉ dùng các đèn 6,3Ý mà còn dùng cả các đèn đùng 
điện áp cao hơn nữa cho sợi nung (nhất là ở các đèn công suất). Nếu tổng số 
điện áp của các sợi nung được đấu nối tiếp nhau mà nhỏ hơn điện áp của mạng 
điện, thì người ta dùng thêm một điện trở đề sụt bớt điện áp thừa đó đi. Ñếu một 
máy dùng năm đèn trên đó có 4 đèn dùng 6,3Ý và một đèn dùng 25Ý, thì ta thấy 
điện áp dùng cho các sợi nung đấu nối tiếp là : 


d4 


6,3 x 4-L 25 =50,3V 


Nếu điện mạng là 110V thì phải cho sụt bớt một điện áp khoảng 60V trên 
một điện trở. Ñếu đòng điện là 0,34, thì điện trở đó phải có trị số là: 


60: 0,3 = 2009 
Lễ dĩ nhiên là hơn một nửa trị số năng lượng đó bị tiêu tán, mất đi dưới 
đạng nhiệt năng tỏa ra trên điện trổ sụt áp. Ñhư thế, thật là lãng phí. Tuy vậy, 


đó vẫn là giải pháp khi dùng điện mạng một chiều, Có khi điện trổ sụt áp được 
đặt ngay trên đây lấy điện vào máy. 


Trường hợp cung cấp bằng điện mạng một chiều 


Điện áp anôt của các máy dùng điện mạng một chiều không cần phải nắn, 
những vẫn phải lọc vì điện một chiều ở các mạng điện vẫn còn những gợn sóng 
mấp mô cần được lọc bỏ. 
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Vì không thề dùng biến áp để nâng cao điện áp một chiều lên được, hên 
phải chú trọng không cho sụt áp quá nhiều trên các cuộn dây tự cảm của bộ. 
lọc Như vậy không làm điện áp anôt dùng cho các đèn bị giảm nhiều. 

Cũng vì lý do trên, các cuộn đây lọc điện một chiều thường là loại dây lớn 
(đề giảm điện trở thuần của cuộn dây) và có số vòng nhỏ. Tụ điện lọc cần phả 
có trị số tương đối lớn, May mắn thay, yới điện áp 110V, người ta đã chế tạo được 
các tụ hóa có điện dung lớn hơn 100uF. 


Máy thu dùng các loại điện 


Nếu ta thấy lợi íeh phải nghiên cứu chỉ tiết các máy thu dùng điện một 
chiều, thì cũng không phải đề tuyên truyền cho loại máy đó. Ngược lại, các máy 
thu dùng điện một chiều được sản xuất rất it. Phồ biến nhất là loại máy đùng với 
tất cả các loại mạng điện, có thề dùng với mạng điện xoay chiều và với mạng 
điện một chiều. N 

Trong các máy thu dùng các loại điện, sợi nung của các đèn được đấu nối 
tiếp với một điện trở sụt áp. 

Trước khi đi vào phần lọe, điện áp anốt đi qua đèn nắn điện một anỏt hoặc 
nối liền hai anôt của đèn nắn điện làm một). (Xem ñ. XIV). 

Nếu là điện mạng xoay chiều, dòng điện cũng phải được nắn lại. Mọi việc 
xây ra sẽ giống như trường hợp nắn điện cao áp cho máy thu dùng điện xoay 
chiều. Ñếu là điện mạng một chiều, thì có thề eó hai trường hợp: 


1. Hoặc là ta đấu máy vào mạng 
điện sao cho sợi nung của đèn nắn điện 
được đấu vào đầu dương khi đó sẽ 
không có dòng điện nào chạy qua đèn 
được, máy sẽ không hoạt động. 

2. Hoặc là, máy thu được đấu vào 
đúng chiều của điện mạng, đòng điện 

tia đhùg` vột một Roek: điệu nà: chiều đi qua đèn van một cách dễ 

1— lưới điện; 2— sợi nung các đèn ; dàng. 

3— bộ lọc 4— điện áp đã nắn. Nên chủ ý là các máy dùng các 
loại điện được đấu trực tiếp vào mạng điện, không qua một biến áp nào cả. Điện 
mạng lại có một thế điện cao so với mặt đất. Cũng vì vậy, không bao giờ đấu 
dây đất vào máy thu nếu không dùng một tụ điện. Tụ điện này cho cao tần của 
anten đi qua, lại ngăn cắn không cho dòng điện mạng đi xuống đất gày nên nguy 
hiềm. Cũng vì lý do đỏ, khi máy đang chạy, không nên chạm vào bất cứ đường 
đây nào trên máy đề tránh bị điện giật. 


!. XIV. Phần cung cấp điện cho máy 


BUÔỒI NÓI CHUYỆN THỨ MƯỜI SÁU, 


Trong buồi néi chuyện này, hai bạn của chúng 
ta bàn đến vấn đề đồi tần. Đó là cơ sở nguyên lý 
ị của tết cổ các máy thu được gọi là % đồi tần ». Trong 
| phần đầu câu chuyện này; Bất-tri — và các bạn đọc 
nữa — cần phải rất chú ý. Một khi điềm cao đó đã 
| vượt qua được, thì không còn gì đơn giản, dễ hiều 

hơn khi nghiên cứu ngay cả các sơ đồ khác nhau, 
kề cả các loại dùng đèn bầy và tám cực. 


Bết-tri làm người lóng giềng nồi giận 


B: Anh Hiếu-tri thân mến ơi! Tôi không muốn đầy đọa cái 
thân tôi đâu, nhưng tôi cảm thấy tôi là nạn nhân của khoa học... 

H: Vì sao thế Bất-tri? 

B: Vừa rồi ở nhà ra, tôi chạm trán với người láng giềng ở cầu 
ˆ thang. Ông ta tỏ ra giận dữ và đe dọa là sẽ kéo tai tôi, nếu lần sau 
tôi còn làm cho máy thu của ông ấy rit lên như thế nữa.Ông ấy làm như 
tôi cỏ tài điều khiển máy của ông ta khóe, cười, hay rủ rít lên, tùy ý. 


H: Chính là cậu nhầm đấy, Bất-tri ạ! với máy thu trực tiếp có 
._ tách sóng hồi tiếp của cậu mà bà mẹ cậu đã rầy rà mình rồi dấy, cậu 
có thề làm cho tất cả các mảy xung quanh rú rít lên. Chỉ cần đi quá 
giới hạn « cộng hưởng » là máy thu của cậu đã trở thành một máy 
phát rồi. 

B: Anh nói gì vậy? Ừ thì cho là người khác thu được những 
làn sóng từ máy của tôi phát ra, nhưng những làn sóng đó không 
phát ra âm thanh nào cả. Đó chỉ là một dòng điện cao tần không được 
điều biến âm thanh. 


H: Đúng là máy phát của cậu chỉ phát ra một làn sóng cao 
tần không điều biến. Dòng điện đó, sau khi được tách sóng, máy 
thu của người láng giềng cũng chẳng nghe thấy gì cả nếu sóng đó không 
trùng với làn sóng của đài phát thanh mà người láng giềng của cậu 
muốn thu, Vả lại, khi hai dòng diện có tần số khác nhau mà hòa 
lẫn nhau thì sẽ xây ra hiện tượng phách, nghĩa là các sóng eao tần 
hòa vào nhau tạo nên một sóng cao tần có đường bao âm tần mà 
ta nghe thành tiếng dược. 
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1ã4 


B: Lạ quá nhỉ! Tôi cứ tưởng là hai sóng cao tần trộn lẫn vào 
nhau sẽ tạo nên một sóng có tần số cao hơn! 

H: Nếu cậu muốn, chủng ta hãy xét kỹ vấn đề này. Thí dụ 
chúng ta có hai tín hiệu tần số khác nhau (nghĩa là eó số chu kỳ 
khác nhau; ƒ; và 7; như hình 91) cùng phát ra một lúc, Ban 
đầu hai tín hiện đó bồ sung 
nhau nên biên độ của chúng 
tăng lên, Nhưng sau vài chu kỳ 
chúng lệch pha nhau rổ rệt,biên 
độ không tăng nữa, mà vì đi 
ngược chiều,nên chúng làm yếu 


khắc, hai tín/hiệu có thể triệt 
liểu nhau đi, khi chủng ngược 
hẳn chiều nhau. Và vì cứ so le 
mãi, hai tin hiệu lại bồ sung 
nhau rồi tăng đần lên, cho đến 
lúc hợp với nhau trong chốc 
Hình. 91. Hai dao động ƒạ và ƒz cộng vào lắt và vòng luần quần lại bắt 
nhau, tạo nên một dao động phức tạp đầu trở lại. Đạn thấy rỗ ràng 
fi—fs. Sau khi tách sóng sẽ cho ra một tịn hiệu tổng hợp sẽ là một 

CS: Tp xe dao động có biên độ tăng 
giảm tuần hoàn. Tần số đao động đó nhỏ hơn tần số của từng tín hiệu 
thành phần (ƒ¡;—ƒ; trên hình 91). Nếu đem tín hiệu đó đi 
tách sóng, cbúng ta sẽ được một tin hiệu có tần số ?' (h. 91), đặc 
trưng cho sự thay đổi biền độ của dao động tông hợp. Lấy tần 
số của hai tín hiệu hợp thành, mang trừ đi cho nhau, ta sẽ có tần 
số của tín hiệu tông hợp. 


B: Tròi ơi! Rất chỉ là rắc rối... Tôi muốn nghĩ ra một thi dụ cụ 
thể hơn, chẳng bạn như hai người chèo thuyền, mái chèo cứ đề dưới 
nước mà không chèo ăn nhịp với nhau. Như thế sóng nước sẽ chống 
chọi nhau. Lúc đúng nhịp thì con thuyền lướt đi nhẹ lắm, rồi tới khi 
sai nhịp, thuyền chậm đần lại và khi hai mái chèo ngược nhau thì 
thuyền ngừng hẳn. Cứ quanh đi quần lại như thể, thuyền lúc tiến 
túc lùi, lúc đứng yên. 

H: Thế tổ ra là cậu đã hiều sự phách của hai tín hiệu 
có tần số khác nhau. Bây giờ thí dụ như người láng giềng của 
cậu nghe một đài phát thanh trên tần số 100000077z và máy thu 
hồi tiếp ác hại của cậu lại phát ra 1005000712. Hai tín hiệu 
đỏ trộn với nhau trong máy thu thanh của anh bạn láng giềng xấu số, 
tạo nên một tín hiệu thứ ba có tần số bằng hiệu số của hai tần 
số trên: 

1 005000 — 1000000 = 5 000 z 


Tín hiệu có tần số 5000”7z này có thề nghe được và phát 
ra những tiếng rít đữ đội, như vậy là cậu đã làm phiền ông láng 
giềng rồi đấy. 


nhau dần đi và trong khoảnh” 
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B: Tôi làm nên tội mà không biết và bây giờ, khi tôi biết... 

- —H:Gậu có thề hiều dễ dàng nguyên lý làm việc của máy thu 
đồi tần, tức là máythu thanh dựa trên nguyên lý của hiện tượng 
phách.. 

B: Có phải đó là một mảy lúc nào cũng kêu rít lên không anh? 


H: Không! Nói đúng ra là máy thu có rít, nhưng tiếng rít đó 
tai ta không nghe thấy được. 

B: Anh giảng giải như thế mà lại bắt tôi công nhận rađiô... 
thật là đơn giản à! 


Từ cao †ần, qua trung tần, tới âm tần 


H: Không nên bực tức, anh bạn ạ! Trong những máy thu đôi 
tần, người ta tạo hiện tượng phách giữa một tín hiệu cao 
tần của đài muốn thu và một tin hiệu cao tần khác phát ra từ 
một bộ tạo sóng có sẵn trong máy. Tuy nhiên, phải điều chỉnh 
bộ tạo sóng cho phát ra một tần số thế nào để tín hiệu tổng hợp 
có một tần số khá cao, thường thường hơn 100000/7z. Tần số cao 
như vậy thì cố nhiên là không nghe được. 

B: Tôi không hiều tại sao lại thay thế một tần số cao bằng 
một tần số cao khác nhưng cũng không nghe được, như thế có 
lợi gì? 

H: Đề tôi tóm tắt trong vải câu về công dụng của máy thu đồi 
tần rồi câu sẽ hiều rất đễ dàng, Trong máy thu đôi tần có dòng điện 
cao tần từ các đài phát thanh đến cảm ửng vào anten. Lại còn có 
một dòng điện có tần số hơi khác, ở bộ tạo sóng trong máy phát ra. 
Hai dòng điện này trộn vào nhau, làm thành một dòng điện thứ 
ba có tần số thấp hơn nhiều, gọi là đòng điện trung tần. Đòng điện này 
cững vẫn điều biến như đòng điện đi vào anten vì tần số, dù có 


H. 99. Sơ đồ khối của máy thu đồi tần 


thay đồi nhưng không ảnh hưởng gì đến những âm thanh do mierô 
đã điều biến dòng điện cao tần. Nhưng vì tần số thấp hơn nên 
dòng điện trung tần đễ khuếch đại hơn dòng điện cao tần, các điện 
dung ký sinh cũng ít ảnh hưởng dến. Chúng ta sẽ khuốch đại dòng 
điện trung tần trong các tầng khuếch đại trung tần rồi mang ra 
tách sóng, giống như đối với bất cứ dòng diện cao tần nào. Cuối 
cùng ta khuếch đại dòng điện âm tần rồi chuyền dòng đó rạ loa. 


ẤCT 


TT 


B: Tôi thấy rằng máy thu đôi tần thật là phức tạp, Gho đến 
bây giờ, những máy thu chúng ta đã học qua, chỉ gồm có các tầng 
khuếch đại cao tần, tách sóng và khuếch đại âm tần. Trong máy thu 

z; đồi tần nào là tầng tạo sóng, tầng đổi tần, tầng trung lần, tầng 
tách sóng và tầng âm tần, Chắc là điều khiền một máy thu như 
thế khó khăn lắm. Đáng lẽ chỉ cần điều chỉnh những mạch điện theo 

77% một tần số như ta thấy từ trước đến giờ, thì bây giờ lại phải điều 

chỉnh mạch vào đề thu lấy tần số của đài ta muốn nghe, điều chỉnh 
bộ dao động nội theo một tần số khác, điều chỉnh các tầng trung 
tần theo một tần số thứ ba... 


C 


Bốt-iri bị máy thu đồi tần cám dỗ 


H: Cậu hãy yên tâm, mình chưa nói cho cận biết những lợi 
ích chủ yếu của máy thu đổi tần đấy thỏi: các mạch trung tần chỉ 
cần điều chỉnh một lần cho đúng với một tần số cố định cho trước. 
Người ta điều chỉnh sao cho bộ dao động nội lúc nào cũng phối 

—a hợp được với lần số của sóng từ ngoài tới, đề cho ra cùng một tần 
` | P*b-f; “. số trung tần. 


F=I2ã008 
C lề tệp B:Gó lễ anh cho một thí dụ bằng con số thì tốt hơn. 
3) f2* 800, 
H: Thi dụ chúng ta có một máy thu đồi tần, trong đó các tầng 
ZÀ khuếch đại trung tần được diều chỉnh với tần số 465kHz, Muốn thu 
—IÏll2 HN. một đài có tần số 600kHz (bước sóng 500 m) thì bộ dao động nội phải 


phát ra 1065kÏ7z, vì tần số dòng điện tông hợp bằng hiệu số của hai 
tần số hợp thành : 


1065 — 600 = 465 kHz 


Muốn thu đài có tần số 850kHz, ta cho bộ dao động nội 
phát ra 1315 kHz và chúng ta sẽ lại có : 


1315 — 850 = 465 kHz 


B: Bây giờ tôi có cảm tưởng như là tôi hiểu rồi. Tóm lại, các 
tầng trung tần không cần phải điều chỉnh mỗi khi tần số của đài thu 
vào thay đổi. Tôi lại nghỉ rằng không cần dùng đến cả các tụ xoay 
vì các tầng đó chỉ làm việc ở một tần số cố định mà thôi. Như vậy, 
trong máy thu đôi tần, chỉ có hai mạch cần phải điều chỉnh : mạch vào 
(cho hợp với làn sóng của đài phát ta muốn nghe) yà mạch của bộ 
dao động nội ở một tần số lớn hơn hay nhỏ hơn tần số của mạch 
vào với trị số bằng tần số trung tần. Như thế thì việc điều chỉnh 
cũng khá đơn giản. 

H: Gòn đơn giản hơn anh tưởng. Hai tụ điện được điều chỉnh 
bằng một núm chung. Ñgười ta đã tính sao cho núm vặn ở vị trí 
nào đi nữa thì hai tần số cũng chênh lệch nhau một trị số không 
thay đồi. 
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B: Trong thực lế, người ta thực hiện việc cho hai dao động 
trộn với nhau như thể nào ? 

H: Có rất nhiều cách thay đồi tần số. Nguyên tắc thì thường 
thường là gần giống nhau cả, mình chỉ cần trình bày đề cậu thấy rõ 
các phương pháp chính thường dùng. Phương pháp cô nhất (có 
thể nói là nó tiêu biều cho nguyên tắc của đổi tần) (ñ. 93). Một bộ 
dao động nội dùng đèn riêng rề Ð;, có những bộ phận sau đây: 
mạch dao động L;€;,có cuộn dây L; ghép cảm ứng với cuộn 
đây F¡ của mạch vào. Nhờ cách ghép đó mà bộ dao động có thể 
chuyền những dao động của mình vào 7+€Œ¡. Vì vậy, trên lưới của 
_ đèn Ð¡,Inôn đồng thời, cỏ hai điện áp xoay chiền, một từ anten đưa 
` Vào, và một ở bộ dao động nội đưa tới. Đèn Ø2; làm nhiệm vụ 
trộn sóng nhờ cỏ phần cong trên đặc tuyến anôt và cũng vì có 
thiên áp do điện trổ catôt tạo nên. Vì vậy, dòng điện anôt sẽ có 
dao động tông hợp của của hai thành phần dao động đưa vào lưới, 
chính đó là dòng điện trung tần, Như trong sơ đồ mình đã về, ta 
thấy tiếp theo tầng trộn sóng có hai tầng khuếch đại trung tần 
(Ð; và Ð,) được liên kết với nhau bằng các biến áp trong đó các 
cuộn sơ cấp đều đã điều hưởng với trung tần. Tiếp theo là phần 
tách sóng dùng đèn hai cực @Ð;) và tầng khuếch đại âm tần (Ðạ). 


8 ø 8, 


H. 93. Sơ đồ máy thu đổi tần dùng 
đèn dao động nội riêng ĐÐạ 


B: Tôi thấy là các mạch liên kết của phần trung tần gồm có 
sán mạch dao động, như vậy thì mảy thu có độ chọn lọc rất tốt 
đấy nhỉ? 

H: Tất nhiên và như thế là thêm một ưu điềm thực dụng nữa 
của loại máy đồi tần. Trong các máy thu khuếch đại cao tần trực 
tiếp, người ta không được phép tăng số lượng các mạch cộng 
hưởng lên vì sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải điều chỉnh đồng 
thời nhiều tụ xoay. Ngược lại, trong máy thu đồi tân không có gì 
hạn chế việc tăng số mạch cộng hưởng. Trung tần không thay 
đồi cho nên chỉ cần điều chỉnh các mạch dao động đó một lần mà 
thôi. 

B: Những ưu điềm của việc đổi tần số bây giờ đã hoàn toàn 
cảm dỗ tôi. Tôi có thê lắp máy theo sơ đồ của anh được khòng? 
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J:) 


^Ađj an2 
“kuẩu #leu.r7 


đu (ơi Á/7, 


Số lưới tăng lên 


H: Đừng nghĩ tới vội! Sơ đồ này còn nhiều khuyết điềm lắm. 
Đã từ lâu, người ta không đưa bai đao động vào cùng một cực của 
đèn và người ta cố tránh ghép chặt giữa mạch vào và mạch dao 
động nội. 

B: Ghép chặt như vậy thì có nhược điềm gì? 

H: Có chứ! Nhược điềm lớn lắm. Bởi vì hai bộ được điều 
chỉnh gần giống nhau nên bộ dao động nội có thề dao động không 
theo tần số của mạch ;C¿ mà lại đao động ở tần số của mạch vào 
LẠC. Như vậy sẽ không có đồi tần. Người ta nói là đao động bị nghẹt. 

B: Như thế thì phiền quả nhỉ. Tôi 
chưa thấy có cách gì làm cho hai dao 
động vẫn trộn với nhau mà khòng cần phải 
ghép hai mạch đó vào nhau. 

H: Có thê làm được khi dùng đến 
đèn có nhiều lưới, hay ít ra cũng có hai 
lưới. Dao động của bộ dao động nội được 
đưa vào lưởi thứ nhất. Dao động thu 
được ở anten được đưa tới lưới thử hai, 
Như vậy, đồng thời hai đao động tác động 
lên dòng điện anỏt, Dòng điện này là : 
kết quả của hai dao động trộn lẫn nhau. H..9⁄. Đổi tần bằng đèn 
Cậu có thấy không, trong sơ đồ này, trộn lần hai lưới Ðị và 
không có độ ghép điện cảm giữa các mạch 29 động nội bằng đèn 
TịCjvũ Tạ,. SIẾ A42 

B: Đúng vậy! Hai dao động tác động vào dòng điện anôt một 
cách độc lập với nhau. 

H: Sơ đồ loại này trước kia thịnh hành, ngày nay không 
được dùng đến nữa. Ñgoài các khuyết điềm khác, người ta còn thấy 
nó có khuyết điềm là,tạo nên liên kết ký sinh giữa hai mạch dao 
động bỏi... 


B: Tôijđoán ra rồi! Bồi điện 
dung giữa hai lưới, có đúng không? 
H: Đúng ! Vì cậu có khả năng 
đoán được ý nghỉ của mình, cậu có 
thề đưa ra một biện pháp nào để giải 
quyết vấn đề này không? : 
B: Dễ dàng thôi! Chỉ cần đặt 
một bức rào ngăn cách giữa hai lưới 
hay nói một cách khác là dùng một 


* “ 
H. 9ã. Đèn sáu cực làm nhiệm lưới chắn, 5 bi 
vụ đồi tần tốt hơn đèn hai lưới H: Còn làm hơn thế nữa! 
cổ xưa Người ta đem lưới nối với bộ 


dao động nội đặt vào giữa bai lưới chắn và thêm vào một 
lưới triệt. 


B: Sơ đồ (h, 95) cho ta thấy rồ ràng là lưới ở gần anốt nhất, 
giống như lát bánh mỳ kẹp thịt. Một đèn có năm lưới thì gọi là đèn gì ? 

H: Đó là đèn sáu cực! Vì người ta xem hai lưới chắn chỉ 
là một, Vì vậy, nếu đếm lại, ta chỉ thấy có sáu cực. Với đèn đó, người 
ta không sợ ghép ký sinh giữa mạch vào và bộ đao động nội dùng đèn 
ba cực. Đèn ba cực này có thê đặt ở trong cùng một vỏ thủy tỉnh với 
đèn sáu cực. Hai hệ thống điện cực có thể dùng chung một catôt. Đó 
là loại đèn kép ba-sáu cực, thường đùng trong tầng đồi tần kiều mới, 

B: Tôi thấy là hai lưới chắn được nối với nhau ở ngay trong 
bóng thủy tỉnh. 

H: Thế cũng đúng thòi. Gả hai điện cực đó cùng ở một thể 
hiệu mà ta có (hề xác định được bằng một điện trở sụt áp R nối 
với đầu dương của nguồn cao áp và có tụ điện Œ làm mạch 
khử ghép. 


Trong giang sơn những lưới đèn 


B: Đèn ba-sáu cực rất là phức tạp vì cộng lại chỉ có tám cực. 
Người ta có thể sát nhập hai hệ thống điện cực này vào nhau thành 
một hệ thống duy nhất được 
không? Tôi thấy đèn ba cực chỉ 
nên làm anôi rất nhỏ, đủ đề duy trì 
các dao động củabộ đao động nội. 
Điện cực đó sẽ cho dòng điện tử 
vượt qua về các điện cực tiếp theo 
(tức các thành phần của đèn sáu 
cực) bao gồm lưới chắn thử nhất, + 
lưới nhận tín hiệu vào (gọilà Hới #_ dạ Kiều gội tần dùng đèn tám eực 
điều biến) và cuối cùng là lưới (bèn bây cực đã lắp thêm lưới triệU 
chắn thứ hai và anôt. 


H: Cậu vừa phát minh lại đèn bầy cực đấy! Và nếu thêm 
vào đó một lưới triệt, cậu sẽ có đèn tám cực (h. 96). 

B: Thế cũng có đèn tám cực nữa à? 

H: Phải nói là trước kia cũng có, nhưng bây giờ người ta bỏ 
các đèn sáu cực và tám cực đi đề dùng các đèn kép ba-sáu cực, trong 
đó người ta phân biệt rổ ràng các dao động “nội và tín hiệu ở ngoài 
tới... : 

B: Bấy nhiêu cực điện cũng đủ làm tôi loạn óc. Đề tôi thử tóm 
tắt lại công dụng từng cực một trong đèn tám cực, anh nghe xem 
có đúng không: 

1. Catôt lề đï nhiên là dùng đề phát xạ điện tử 
2. Lưới thứ nhất là lưởi của bộ dao động nội tức là lưới 
dao động 
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3. Anôt nhỏ là của bộ dao động nội hay là anỏt dao động 


! HỆ 4. Lưới chắn thứ nhất làm nhiệm vụ loại trừ ảnh hưởng 
 NN: của điện dung kỷ sinh giữa lưới dao động và lưới nhận các dao 


z7. động từ anten vào 


mi ` 5. Lưới nhận các dao động từ anten tới 
Igịi HỆ 6. Lưới chắn thử hai làm nhiệm vụ tăng tốc độ cho điện tử 
!23g70 7. Lưới triệt các điện tử phát xạ thứ cấp, ngăn cản điện tử 


từ anôt trở về lưới chắn thử hai 

§. Cuối cùng là anỏt hút điện tử và cung cấp dòng điện 
trung tần 

H: Đúng lắm ! Mình thấy là cậu đã hiều vấn đề. 

B: Nhưng tôi chưa hiểu là các điện tử làm thế nào mà đi 
qua từng ấy cửa ải mà không lạc đường... ? 
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Lời bàn uề buồi nói chuyện 
thứ mười sáu 


Khuếch đại trực tiếp , 


Các máy thu được nghiên cứu từ đầu đến giờ, thuộc về loại khuếch đại 
trực tiếp, Trước khi được tách sóng, dòng điện eao tần từ anten vào được khuếch 
đại qua một vài tầng. 

Tuy nhiên, không thề đầy độ khuếch đại đi quá xa, vì mặc dầu có bọc kim 
“kỹ càng, có các mạch khử ghép, vẫn có những liên kết ký sinh bất thường, rất 
khó tránh mỗi -khi số lượng tầng khuếch đại cao tần lên đến hai, ba tầng. Các 
khó khăn càng tăng khi tần số tấng, không những là vì dễ xảy ra các dao động 
tự kích lại còn lý do là độ khuếch đại bị giảm đi. Vì vậy, đối với sóng ngắn (tần 
số khá cao) kiều khuếch đại này kêm táo dụng. ' 

Ngoài ra, nói đến việc tăng số tầng cao tần, có nghĩa là tăng số lượng cáo 
mạch dao động cần được điều chỉnh đồng thời, nên sẽ gặp nhiều khó khăn. 

Vậy có thề kết luận được là máy thu khuếch đại trực tiếp sử dụng khi 
ta chỉ yêu cầu độ nhạy hạn chế. Dùng máy loại này đề thu các đài phát thauh trong 
nước rất là thích hợp. Muốn thu các đài xa phải dùng loại máy thu đôi tần. 


Nguyên lý của máy thu đồi tần 


Trong loại máy này, người ta tìm cách hạ thấp tần số của các dòng cao tần 
trước khi mang đi khuếch đại. Dòng điện vào anten ở mọi tần số đều được 
chuyển thành dòng điện có một tần số nhất định gọi là trung tần. Do đó, 
phần khuếch đại trung tần chỉ làm việc ở một tần số duy nhất. Người ta không 
cần phải thay đồi tần số cộng hưởng của các mạch này mỗi khi chuyền từ đài 
nọ sang đài kia. Vì máy chỉ làm việc vời một tần số tương đối thấp (tuy nhiên 


-vẫn trong phạm vi cao tần) việc khuếch đại đạt kết quả hơn, dễ tránh các liên 


kết ký sinh gây ra cäc tiếng rú:rít. 
Nguyên lý và lợi ích của máy thu đồi tần đã được nêu ở trên, chúng ta 
sẽ nghiên cứu tới các biện pháp thực hiện loại máy đó, 


Đồi tần bằng hai đèn 


Việc hạ thấp tần số, hay nói một cách chính xác hơn, việc đồi tần dựa trên 
hiện tượng phách mà trong vật lý ta thường gặp khi nghiên cửu các dao động 
ánh sáng (giao thoa), đao động âm thanh, hoặc dao Sóng cơ học (quả lắc liên 
kết với nhau). 

Khi có hai chuyền động tuần: hoàn ở các tần số khác nhau; chồng chéo lên 
nhau, thì chuyền động tổng hợp sẽ chửa một thành phần có tần số bằng hiệu các 
lần số của hai chuyển động đó. Khi hai đòng điện có lần số ƒ¡ vàƒ; xen 
lẫn nhau, sẽ thu được một đòng điện tồng hợp, dao động với tần số ƒ)—ƒ› 
(h. 91). Tần số này gọi là tần số phách, được sử dụng sau khi tách sóng dòng 
điện tồng hợp. Qua phân tích như vậy ta thấy việc đồi tần không ảnh hưởng 
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gì đến hình dạng điều biến âm tần. Nếu ta đưa một dòng điện có tần số khác: 
phát ra từ một bộ dao động nội, phách với đòng điện cao tần có điều biến 
từ anten vào, thì dòng điện tông hợp sau khi tách sóng, sẽ có tần số bằng 
hiệu số của tần số dòng điện đi vào anten và tần số dòng điện phát ra từ bộ 
dao động nội. Dòng điện đó. cũng vẫn mang biên độ âm tần điều biến từ dòng 
điện anten tới. b 3 

Bộ đao động nội là một bộ tạo sóng nằm trong máy thn. Dao động của 
bộ tạo sóng đó chồng lên dao động từ anien đưa vào bằng cách ghép giữa mạch 
chọn sóng anten vào với thạch chọn sóng của bộ đao động -nội. Trong thực tế, ở 
các máy đồi tần đầu tiên người ta đã làm như vậy {h. 93). Tuy nhiên, cách làm 
như thế eó một khuyết điềm lớn: Dao động nội có thề bị lôi kéo theo tín hiệu 
ở mạch anten, nghĩa là bộ dao động sẽ làm việc ở tần số của dòng điện đi vào ' 
anten chứ không làm việc ở tần số bản thân của nó. Hai tần số hợp thành đó 
bằng nhau, tần số tông hợp (đáng lẽ phải bằng hiệu số của chủng) sẽ bằng không. 
Đó là kết quả mà người ta không mong muốn. Ñgười ta gọi đó là hiện 
tượng « nghẹt ». : 

Muốn tránh hiện tượng đỏ, phải trừ bỏ bất cứ sự ghép nào giữa mạch chọn 
sóng cao tần và mạch đao động nội. Ñgười ta dùng bọc kim, dùng mạch khử ghép, 
người ta cho hai tần số đó xen lẫn nhau trên hai lưới điều khiền riêng rẽ của 
một đèn. Mỗi lưới được sử dụng cho một loại dao động. Dòng điện của đèn đó (gọi 
là đèn trộn tần) được điều khiên vừa bởi dòng điện cao tần của anten, vừa bởi 
tần số của bộ dao động nội. Rð ràng hai tần số đó xen đè lên nhau. Và trong 
đèn xuất hiện dòng điện tổng :hợp. Trên dòng anôt của đèn đó, ta thấy có thành 
phần trung tần mà ta muốn cỏ (h. 94). 


Một bóng nhiều đèn : đèn dao động— trộn tần 

Cùng trong một vỏ thủy tỉnh, đến có thề đồng thời làm nhiệm vụ trộn tìn và 
dao động. Muốn làm được như vậy, chỉ cần đặt gần lưới một anôt phụ, nhỏ, đề 
đùng làm mạch đao động nội, mà dòng điện anôt đó, nhờ có một cuộn dây hồi tiếp 
sẽ sử dụng vào việc duy trì các dao động nội. Một đèn được cấu tạo như vậy, sẽ 
gồm có hai đèn ba cực, đèn ba cực thử nhất dùng làm bộ đao động nội, đèn ba 
cực thứ hai dùng làm đèn trộn tần. : 

Tuy nhiên, điện dung giữa các điện cực đủ đề tạo nên liên kết giữa 
các mạch điện và dẫn đến hiện tượng 
«nghẹt». Cũng vì vậy, người ta bao bọc 
quanh lưới thứ hai (lưới biến điệu) bằng hai 
lưởi chắn có một điện thế dương cao. Như 
vậy, người ta có một đèn bảy cực. Muốn 
tránh hiện tượng phát xạ thứ cấp của anôt 
chính, người ta có thê đặt giữa anôt và lưới 
chắn thứ hai một lưới triệt. Như vậy số điện 
cực sẽ tăng lèn tám và đèn đó là đèn tám 
cực. 

¿„ Gó nhiều phương pháp khác nhau và. 
nhiều kiều bóng đèn khác nhau được nghiên 
cứu để đầm bảo hai nhiệm vụ dao động và 
H. XV, Tầng đồi tần dùng đèn ba-sảu cực _ trộn tần, theo yêu cầu của việc đồi tần. 

*® 
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Như vậy, một đèn có thể có hai hệ thống điện cực khác nhau dùng chung một 
catôt. Hệ thống thử nhất dùng đề tạo đao động nội, còn hệ thống thứ hai dùng 
vào việc trộn tần. Đó là trường hợp bóng đèn ba-sáu cực (h. XỶ), trong đó đèn 
ba cực dũng làm bộ dao động nội và đèn sáu cực dùng đề trộn tần. Chú ý là 
dao động nội được đưa vào lưới thứ ba của đèn sắn cực, qua một mạch rất ngắn 
dược đặt ở ngay bên trong bóng đèn. Đó là đèn đồi tần thông dụng nhất. 


Khuếch đại trung tần 

Bộ dao động nội được. điều chỉnh sao cho hiệu số giữa tần số của nó với 
tần số thu được ở trong mạch chọn sóng ¿ó một giá trị không thay đôi của trung 
tần. Trị số trung tần hiện nay được tiêu chuần hóa ở Pháp là 455 kHz*. Tuy tần số 
đó lớn hơn tần số của các đài phát sóng đài một ít, xong tần số đó cũng còn thấp 
hơn tần số của dải sóng trung và nhất là đải sóng ngắn. Nên nhớ rằng đó là hai 


- đải sóng cần được giảm tần số xuống. 


Phần khuếch đại trung tần thường có một tầng, ít khi có đến hai tầng và 
thường dùng đèn năm cực. Các mạch liên kết thường là biến áp có cuộn sơ cấp 
và thứ cấp cộng hưởng với trung tần. Tronb trường hợp có một tầng trung tần, 
chúng ta có bốn mạch cộng hưởng. Hai mạch trên là biến áp liên kết với tầng đồi 
tần. Hai mạch sau là biến áp liên kết giếa phần khuếch đại trung tần và phần ` 
tách sóng (vì sau phần khuếch đại trung tần, dòng điện được tách sóng, rồi mới 
được Bưa vào phần khuếch đại àm tần). 

Ta quan niệm thấy dễ dàng là khi có bốn mạch cộng hưởng -thì độ chọn lọc 
càng tăng. Hơn nữa, đồng thỉnh các mạch đó rất khó khăn nếu các mạch đó được 
đặt trước phần cao tần. Nhưng tại đây, các mạch đó được điều chỉnh một lần cho 
thật đúng với trung tần. Nếu những linh kiện kết cấu nên biến áp trung tần lắp 
chắc chắn thì không cần điều chỉnh lại sau này nữa. 

Hiện nay, các biến áp trung tần gồm có hai cuộn dây quấntheo kiều tồ ong, 
thường có lõi làm bằng ferit. Việc điều chỉnh thường sử dụng đến các tụ điện 
tỉnh chỉnh. Thông thường các tụ này được cấu.tạo bằng các lá mica có tráng 
bạc ở hai mặt. Miea là điện mòi và các má trảng bạc là má tụ điện. Cạo bớt 
dần các lớp mạ bạc, ta có trị số điện dung thích hợp. Œó loại tụ điện tỉnh chỉnh 
khác làm bằng các lá kim loại đàn hồi, có vít vặn nén xuống nhiều hay ít. Cũng 
có loại tụ điện tỉnh chỉnh là tụ xoay rất nhỏ. 

Tuy nhiên; thông thường việc điều chỉnh các biến áp trung tần được thực 
hiện không phải bằng cách thay điện dung mà bằng cách thay đồi độ ghép 
và trị số điện cảm của các cuộn dây. Các tụ điện trong loại biến áp này không 
thay đôi trị số. Vì lý do trên, các lõi từ có thể điều chỉnh được bằng cách xê' 
dịch trong nòng cuộn dây, làm biến đồi hệ số tự cảm của cuộn dây đó. 

Biến áp trung tần được cấu tạo theo kiều nào cũng được đặt trong hộp 
bọc kim cùng với các tụ điện dễ trảnh sự ghép ký sinh. 

Nếu sự cỏ mặt của của bốn mạch cộng hưởng trung tần (không kề các mạch 
chọn sóng tong phần cao tần tức là thuộc phần đồi tần) có tác dụng tăng thêm độ 
chọn lọc của máy thì độ chọn lọc đó sẽ càng tốt hơn do tần số ở đó đã được hạ 
thấp “xuống. Việc chứng minh hiện tượng này cũng đơn giản, nhưng trong phạm 
vi của các bài này, chỉ eần nhớ là hiện tượng ở trên giải thích cho ta thấy độ 
nhạy rất tốt của các máy thu đổi tần. : 


hà 
*Ở các nước X: H.C,N là 46ð KHz (N.D.) 
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Điều chỉnh đồng nhất (đồng chinh) 


Một vấn đồ gay go nhất rong máy thu đồi tần là vấn đề đồng chỉnh 
các mạch cao tần bằng một núm duy nhất. Trong mảy khuếch đại trực tiếp 
vấn đề điều chỉnh tương đối đơn giản. Chỉ cần các mạch có những cuộn dây 
tự cảm giống hệt như nhau, có những tụ xoay giống hệt nhau có trục xoay chung, 
„do một núm duy nhất điều khiển. Đô sai lệch rất nhỏ (đo các điện dung phân 
bố trên các dây lắp máy tạo nên) được bù trừ bởi các tụ điện tỉnh chỉnh có điện 
đưng nhỏ, đấu song sóng với mạch dao động. 


Nhưng trong máy thu đồi tần) vấn đề đồng chỉnh lại rất rắc rối. Phải 
điều chỉnh mạch eao tần và mạch đao động nội ở hai tần số khác nhau, và luôn 
luôn giữ được cùng một độ chênh lệch giữa các tần số đó trên suốt cả từng dải- 

sóng của máy thu. Thi dụ, trong máy thu, 
có tần số trung gian là 455 kHz thì tần số của 
› ñ Ẫ € P £ bộ dao động nội luôn luôn lớn hơn (bay nhỏ 
Ũ ọ .hơn) 455 kHz so với tần số của mạch cộng 
s ệ _hưởng: vào và phải giữ được như thế trên mọi 
R ` vị trí của tụ xoay và đối với tất cả các dải sóng. 

H. XVI:Ba kiều đấu tụ trimơ Cn và tụ CáÈ t dì đề h 
Pađinh Œ¿ trong mạch cộng hương của ` xoay te) chọn sóng trong hai 
bộ đao động nội đề đạt được yêu cầu mạch đều có điện dung giống nhau. Muốn 
đồng chỉnh có độ chênh lệch như trên thì lễ`đỉ nhiên 
phải làm các cuộn đây điện cảm khác 
nhau cho mạch cao tần và mạch đao động nội. Như vậy, ta đã được độ chênh 

lệch giữa các tần số cộng hưởng. 


Phiền một nỗi là độ chênh lệch đó thy theo vị trí của tụ Ì Xoay. Muốn làm 
cho độ chênh lệch đó không thay đồi thì phải sử đụng một thủ thuật làm Hạo 
đồi dạng biến thiên của tần số cộng hưởng trong bộ đao động nội theo vị trí của tụ 
Xoay: người ta đấn song song với lụ xoay € của bộ đao động nội một tụ điện Cu 
(gọi là trimo) và đấu nối tiếp với Œ một tụ tỉnh chỉnh Œ có-trị số lớn hơn (oi là 
pađỉinh). Cách đấu các tụ điện nhỏ đó Si trình bày trên hình XVI, 


Nhớ lại các định luật về cách đấu các tụ điện vào nhau, người ta thấy là, 
trimơ làm tăng điện đụng của tụ xoay, còn pađinh đấu nối tiếp lại giảm điện 
dung đó đi, 


Nhưng mỗi tụ tỉnh chỉnh đó có tác dụng nhiều hay it tùy theo vị-tri của tụ 
xoay Ở (mở hết hoặc đóng hết). Khi điện dung của tụ xoay có trị số nhỏ nhất, 
thì trimo mặc đầu có điện dung nhỏ, nhưng so sánh với điện dung của tụ xoay 
lúc đó, cũng là một trị số quan trọng. lÔ cùng vị trí đỏ của Œ, vai trò của 
EON£ bị Iu mờ. Pađiỉnh đấu với điện dung nhỏ nhất của tụ xoay € thì chỉ 
làm giảm trị số lúc đó của Œ một ít mà thôi. Như vậy là khi tụ xoay mở hết 
(nghĩa là với các tần số`lớn nhất Jnn là với các sóng ngắn nhất của dải sóng 
đó) thì trimơ đóng vai trò chính đề hiệu chỉnh lại điện tụ điện dung của mạch. 


Khi tụ xoay đóng hết vào, tức là khi trị số điện. dung lớn nhất thì hoàn toàn 
khác hẳn. Lúc này, trị số nhỏ của trimơ là không đáng kề. Nhưng pađỉnh 
có tác dụng vào điện dung tổng hợp một cách rõ rệt, làm giảm điện dung 
của €. 
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Như vậy là bằng cách điều chỉnh điện dung của các tụ tỉnh chỉnh, ban 


đầu là trimơ, cuối là pađinh, người ta có thê điều chỉnh một lần và chỉ một lần 
mà thôi đề cho sự thay đồi của điện dung tông hợp có dạng cần thiết. 


Như thế thì tụ xoay của phần dao động nội có thê được điều chỉnh trên cùng 
một trục với tụ xoay của phần hợp sóng cao tần. 

Lễ đĩ nhiên là cuộn dây của từng giải sóng phải có trimơ và pađỉnh riêng. 
Toàn bộ các tụ điện đỏ được điều chỉnh một lần và sẽ dùng được mãi. Đó là động 
tác đồng chỉnh trên máy. Khi điều chỉnh thì tất nhiên phải làm sao cho kim 
chỉ đài chỉ đúng trên mặt chia độ của máy thu. 


4 Trong những máy hiện đại, các tụ pađỉnh là tụ không thay đổi và việc đồng 
chỉnh được thực hiện bằng cách hiệu chỉnh lõi của các cuộn dây. 
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.BUỒI NÓI CHUYỆN THỨ MƯỜI BẢY. -. 


Bất-tri suy nghĩ nhiều về máy thu đồi tần 
và tìm thấy mệt khuyết điềm cần loại trừ. May thay, 
Hiếu-tri có thói quen san phẳng các trở lực... và 

| nhè thế, hai bạn đã vẽ được sơ đồ một máy thu 
hoàn toàn có thề thực hiện được. Đề kết thúc câu 
chuyện này. Hiếu-tri giảng giải cho người học trò 
các kiều loa. Nhưng như thế đã hết chuyện đâu.. 


Một chuyện giặc cướp 


B: Tôi thấy chật vật lắm mởi tiêu thụ nồi những điều anh giảng 
về máy thu đổi tần. Gũng may nhờ tôi thông thạo về lịch sử cô đại 
nên mới hiều hết được. „4 


H: Trời ơi! cậu nói gì vậy, tôi không hiều, sao lại có dính 
dáng đến điều đó ? 


B: Anh đừng vội nóng! Máy thu đồi tần làm tôi đặc biệt nhớ 
đến tên tướng cướp dễ thương thời cỗ tên là Prôquyýt (Proeuste) 
Anh này rộng lòng hiếu khách quá, đến nỗi anh ta đặt khách lên 
giường sắt của mình và cừa chân họ nến chân họ dài hơn giường 
hoặc lôi cẳng khách dài đến lận thành giường nếu gặp phải những 
người khách lùn. 

H: Ử, tôi có biết NT, tên tưởng cướp xứ Át tích (Attique) 
dó, nhưng... 

B: Thi chẳng phải là máy thu đổi tần eñng dựa trên nguyên 
tíc đỏ hay sao? Dòng diện từ anten vào, dù là tần số nào đi chăng 
nữa thì người ta cũng có cách sửa đồi cho thành một tần số nhất dịnh, 
tức là lần số điều chỉnh sẵn của các mạch cộng hưởng trồng lệnh 
khuếch đại trung tần, 

H: Cậu nói đúng, Bất-tri a. Máy đồi tần thật là một cái giường 
của Prôquýt dõi với những làn sóng có tần số khác nhau của các đài 
phát thanh. 

B: Tôi đã hiễu rõ nguyên lý, nhưng còn một điều làm tôi 
thắc mắc. : : : 

H: Gì thể, hỗ cậu? 


` 


“« 


B: Thí dụ trung tần là 100kfz mã ta muốn nghe một đài phát 
thanh có tần số 11HZ thì chỉ cần điều chỉnh bộ đao động nội cho 
phát ra 900 kHZ vì hai số trừ đi nhau sẽ thành 100 kH⁄. Ñhưng nếu 
có một làn sóng phát thanh khác 800 kHZ cũng len lỏi vào, lẫn lộn 
với đòng điện 900 kHZ của bộ dao động nội, cũng hợp thành mội 
dòng điện 100 kHZ, thành thử dòng điện của đài phát thanh thứ hai 
này cũng nhập vào tầng trung tần, khuếch đại rồi cũng được lim) 
ra tiếng. 


H: Cậu lý luận rất đúng! Thật vậy, ứng với mỗi mức điều 
chỉnh của dao động nội thì có thể có hai làn sóng phát thanh ở 
ngoài hợp với nó để trởthành các dao động trung tần, một làn sóng 
có tần số cao hơn và một làn sóng có tần số thấp hơn. Ñgười ta gội 


. chúng là «tần số ảnh ›. 


B: Nhưng phải nghe cả hai làn bn một lúc thì buồn 
lắm nhỉ! : 


H: Tôi cũng đồng ý với cậu! Vì vầy.người ta phải làm sao. 


trong hai làn sóng đỏ, chỉ lựa lấy một mà đưa vào tầng đổi tần. Cậu 
có nhận thấy rằng khoảng cách giữa hai tần số ảnh bằng hai lần 
tần số trung gian không? Nếu dùng trung tần đủ lớn, chẳng bạn 
465 kHZ, thì tần số ảnh sẽ xa nhau 930k. Khi đó chỉ cần mạch 
vào có một độ chọn lọc tốt là có thể loại trừ được đài phát thanh 
mà ta không muốn nghe. Muốn như vậy, ở đầu vào của máy thu, 
người ta dùng một mạch điện có tính chất chọn lọc phía trên. 
Người ta cũng có thề tăng thêm số lượng các mạch chọn sóng với 
tín hiệu tới ta muốn thu, bằng cách đặt trước tầng trộn tần một 
tầng tiền khuếch đại cao tần, làm tăng độ nhạy, lại loại trừ được 
các tần số ảnh. 

B: Tôi thích phương pháp sau hơn. Trước khi thực hiện 
đổi tần, tôi thấy bền tăng sức cho dòng điện cao tần tới anten 
đã bị suy yếu s một hành trình quá dài... Tôi thấy là bây 
giò chúng ta đã bị u máy thu đổi tần, và cũng đã đến lúc chúng 
ta bắt tay vào thực hiện chiếc máy thu cho bà mẹ đỡ đầu của 
anh— bà đợi cũng đã lâu rồi, Anh có thể về cho tôi sơ chủ máy 
đó được không? 


Máy thụ thanh cúa bà mẹ đỡ đầu 


H: Đây, đã vẽ sẵn cả rồi (h.98). Cậu thấy là đại thể máy này 
có một tầng tiền khuếch đại cao tần, rồi một đèn tám cực dùng làm 
tầng đồi tần, một đèn năm cực khuếch đại trung tần, một đèn hai-ba 
cực kết hợp làm nhiệm vụ tách sóng và tiền khuếch đại âm tần. Cuối 
cùng một đèn năm cực làm tầng khuếch đại công suất. Bạn đã hiểu 


rõ từng bộ phận riêng rể của hình vẽ này kề cả phần nguồn nuôi 


đùng mạng điện xoay chiều. 


sai 


lâm 


„ ị 


H.07. Sơ đồ mày thu đồi tần có tìng tiền khuếch đại 
cao tần và tầng đổi tần dùng đẻn ba-sáu cực 

là điện trở thiên áp; ñạ là điện trổ định áp của 

lưới chắn; lạ là điện trở mạch khử ghép của 

mạch anôt ; s là điện trở ghép âm tần ; R¿ và Rà la điện 

trổ: thoát của các mạch lưới ; Rg là chiết áp điều chỉnh 

âm lượng; Ñẹ là chiết áp điều chỉnh âm sắc 

Œ¿ và Ós là tụ điện ghép âm tần; €Œ là tụ điện mạch 

cộng hưởng (rung tần; Gạlà tụ điện điều 
chỉnh âm sắc ; 


. 2 

Lịch sử của Loa 

B: Đối với tôi, tuy vậy vẫn còn một thành phần tôi chưa quen 
biết lắm : đó là loa. 

H: Ù nhỉ, từ trước đến nay chúng ta chưa nói-đến loa. 

B: Tôi đoán rằng loa cũng giống như ống nghe ở máy điện 
thoại nhưng nam châm khỏe hơn nhiều và cái màng cũng lớn hơn. 

H: Những loa đầu tiên thì được cấu tạo như vậy. Ngoài ra, 
muốn,cho tiếng phát Ta khỏe hơn, người‡ta còn lắp thêm một cái 
vành loa hình cô ngông bắt chước những kèn hát ngày xưa, Ñhư 
thế thì tiếng phát ra nghe như tiếng lẻng sẻng của kim loại, tuy 
vậy các thính giả đầu tiên cũng đã toại nguyện lắm rồi... 

Trong các loa này, màng làm hai nhiệm vụ cùng một lúc: 
một mặt là chuyền dòng điện thay đổi theo âm tần thành các rung 
động cơ học, hai là chuyền các dao động này ra các lớp' không 
khí ó xung quanh, tạo nên các sóng âm thanh. 

B : Một mảnh sắt mà làm được như thế cơ à? 

H: Gác nhà chuyên môn cÑng nhận thấy như vậy, do đó họ 
tìm cách chia công việc ra. Màng rung vạn năng được thay thế bằng 
một màng sắt dàn hồi, rung động dưới tác dụng của một từ trường 
thay đổi của nam châm điện. Mặt khác, một màng hình chóp làm 


_ bằng giấy hay bằng một chất liệu nào đó cũng nhẹ như giấy. Và màng 
loa được nối với màng sắt bằng một kim sắt nhỏ. Màng này thu 
nhận các rung động của màng sắt và truyền ra một khối lượng 
không khí khá lớn. Đó là loa điện từ. 

B: Như thế tôi cẩm thấy (tốt lắm chứ. Nhưng tại sao anh lại 
cho nó là cỗ xưa rồi? \ 

H: Người ta không còn dùng loại loa này nữa, vì nó có một 
nhược điểm nghiêm trọng: màng sắt rung động rất hạn chẽ. Khi 
biên độ của rung động lớn quá, sẽ chạm vào thỏi nam châm. 

B: Thế sao lại không đặt màng đó xa nam châm ra. 

H: Khoảng cách càng lớn, ảnh hưởng của từ trường càng nhỏ, 

_ nên biên độ các dao động cũng yếu đi. Cậu bạn chẳng sui khôn tôi 
tý nào cả! 

B: Nhưng sau đó, người ta có sáng chế được thứ nào hoàn 


hảo không anh? š 


Loa hiện ngy 


H: Chính loa điện động đã được dùng thay thế cho các loa điện 
từ làm theo kiều ống nghe điện thoại cỗ xưa. Trong loa điện động, có 
một nam châm điện, cấu tạo bởi một cuộn dây B không có lõi, được 
đặt trong một từ trường không thay đồi, rất khỏe, do nam châm 1 
tạo nên (h, 100). Dòng điện âm tần chạy trong cuộn dây 2. Cuộn này 
cũng trở thành một nam châm có điện cực luôn luôn đồi chiều. Vì 
vậy, lúc thì cuộn dây này bị nam chàm 1 hút, lúc thì lại bị đầy ra, 
Cuộn dày này được. gắn vào tâm của một màng hình chóp 3 và 
chuyền các dao động của mình chơ màng đó. Cậu:thấy ở đây; không 
có gì hạn chế biên độ các dao động dối họa chăng chỉ là tính chất 
của - mềm dẻo nhiều hay it mà thôi. 

: Thật là tài tình. Nhưng trên hình vẽ, tôi thấy cuộn dây 2 
chiếm n chỗ quá nhỉ. ° \ 

H: Đúng nhẾ vậy, muốn tập trung từ trường không thay đồi 
người ta chỉ đề khe hở rất nhỏ giữa các đầu cực của nam châm. 
Cũng yì vậy, muốn cho cuộn dây thật là nhẹ, người ta chỉ làm cuộn 
đây 2 có i1 vòng, quấn một lớp tới hai lớp là cùng. Dây quấn cũng 
rất nhỏ. Tuy nhiên, cuộn dây đó cũng có khả năng bị chấy bởi 
dòng điện anôt của đèn công suất nên dòng điện này không chạy 
trực tiếp vào cuộn dây loa. Chỉ tiêng có thành phần xoay chiều tác 
động qua biến áp ra đã được giảm áp là đi vào cuộn dây 2 mà thôi, 
Biến áp này cần phải có vì nhiều lý do khác nữa. 

B: Gòn nam châm, tôi cho rằng phải là loại khỏe lắm nhỉ. 

H: Cậu nói đúng. Trước đây, những thép tốt có tính chất giữ 
từ giá rất đắt nên người ta ít dùng mà thay bằng một nam châm 
điện bằng cách đặt mội cuộn đây gây từ quanh thỏi sắt (cuộn này 
gọi là cuộn dây kích thích gây từ). 


\ 
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' B: Người ta lấy dòng điện ở đâu đề đưa vào cuộn dây 
gây từ? 
* H: Đối với các loa lớn, người ta đùng một bộ nắn điện riêng, 
có cả phần lọc điện. Nhưng đối với loa loại trung bình ở trong máy 
rađiô, người ta dùng dòng điện nuôi anôi các đèn điện tử đề 
gây từ. Cuộn dây này sẽ làm nhiệm vụ của cuộn dây tự cảm cho 
bộ lọc (h: 101). 

B : Thật là tiện ! Ñgười ta không phải trả tiền dòng điện gây từ. 

H: Không hẳn như thế! Vì trong cuộn dây gây từ có một sut 
áp lớn cho nên máy cần phải có một cao áp khá lớn. 

°: Bây giờ tôi đã hiều loa là bộ phận cuối cùng của cả hệ „ 
thống lan truyền yS tuyến điện. Có lề tôi không còn gì phải học nữa 
anh nhỉ? : 


H: Lẽ ra, chúng ta có thể chấm dứt những câu chuyện tại đây 
bởi vì cậu đã biết các nét lớn về nguyên lý eo bản của rađiô. Ñhưng 
một máy thu hiện đại có thêm ít nhiều bộ phận nữa để dễ điều 
chỉnh và đề làm cho âm thanh tốt hơn lên: Vậy chúng ta sẽ học 
những bộ phận có ích nhất để cho sự hiểu biết kỹ thuật của la được 
hoàn chỉnh hơn. ' 


(.: 


H.98. Mặt cắt của — —H. 99. Loa điện từ có — H.100. Hình cắt của 


loa điện từ có màng sắt rung và có loa điện động: 1 là 
phần cô ngỗng màng hình chóp đề nam châm ; 3 là cuộn 
- phóng âm thanh dây đi động; 3 là 

màng loa 


⁄ c2/7% 
ườ zưa 


“uất 


M.101. Loa có kích thích HỊ. 102. Cuộn dây gây từ đùng làm 
từ (đòng điện gây từ) điện cẩm lọc điện 
1,2, 3 giống h.100; 
4 là œuộn gây từ 


Vải lĩnh kiện sử dụng trong việc lắp máy Radiô 


: Cuộn dây cao tần 

: Tự xoay (kép — hai ngắn, tụ biến đổi được) 
: Biến áp cung cấp điện 

: Điện trở không thay đổi 

: Biến áp âm tần „ R 

¡ Tụ có trị số không thay đồi 

t Điện trở biến đổi (Potasionmét) È 
: Loa điện động 
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Lời bàn 0uề buôồi nói chuyện ` 
thứ mười bảy 


Tần số ảnh 


NÑếu trong máy thu đôi tần, tần số trung gian (trung tần) là Ƒ, tần số đao 
, động nội là ƒ,:thì có thể cỏ hai sóng tới anten mà ta thu được: một làn sóng 
có tần số ƒ+ Ƒ, một làn sóng có tần số ƒ — Ƒ. Vì hiệu số của mỗi tần số đó với 
tần số của bộ dao động nội vẫn là tần số trung gian. 


 Œ+F)—f=ƒ~V—r)=F 


Như vậy, trong máy thu đồi tần số có trung tần là 50 kƒz, nếu bộ đao động 
có tần số là 7ð0kHz, thì chủng ta có thề thu các đải phát có tần số 800kHz 
(vì 800 kHz — 750 kHz =50 kH?), và cả các đài phát có tần số 700kHz (vì 
750 — 700 = 50 kHz). 4 Ề 

Vì độ chọn lợc của mạch vào không đủ đề loại trừ một trong) hai tần số đó, 
nên đồng thời ta nghe thấy cả hai đài. 

Muốn loại trừ tần số ảnh, ta phải lọc dòng điện anten bằng các mạch có 
độ chọn lọc cao. Muốn như vậy, người ta cho thêm tầng khuếch đại cao tần. Như 
vậy, trước khi tới tầng đồi tần, dòng điện anten đã được khuếch đại và lọc, không 
những lọc bởi mạch chọn sóng ở anten, mà còn lọc bởi một mạch liên kết có độ 
chọn lọc cao, đặt giữa tầng khuếch đại cao tần và tầng đồi tần. 

Người ta có thể cấu tạo mạch chọn sóng ở anten sao cho mạch đó eó độ 
chọn lọc rất cao. Sau này, khi học đến các bộ lọc dải tần, chúng ta sẽ thấy là có 
thể thực hiện được. 


\ 


Trung tần eó trị số cao 


Tuy nhiên vấn đề loại trừ tần số ảnh được giải quyết một cách triệt đÈ khi 
ta đùng các mạch qộng hưởng trung tần được điều chỉnh ở tần số tương đối cao, 
vídụ như trị số thông dụng hiện nay là 455kH1⁄. Nên nhở là khoảng cách giữa 
hai tần số ảnh thì bằng hai tần số trung gian. 


+?)—~ữ—r)=2r 


Trong thí dụ bằng con số ở trên, trong máy thu có trung. tần là 50 kHz, 
hai tần số ảnh là 800 và 700 kHz. Khoảng bách của chúng là 100 &Hz tức gấp đôi 
(tần số trung gian. 


Nếu trung tần lớn, thì khoảng cách giữa hai lần số ảnh lớn đến mức mà 
mạch vào của máy thu có thể chọn lọc tốt, khi đó việc loại trừ tần số ảnh 
được triệt đề. ' 

Thí dụ, khi trung tần là 455 kHz, hai tần số ảnh xa nhau 910k1z. Tần số ta 
không muốn thu vào bị đầy ra xa và ta tin chắc là sẽ loại trừ được tần số đó..Hơn 
nữa, với các đải sóng trung và sóng đài thì khoảng cách 910 KHz cũng đủ tách 
xa tần số ảnh ra ngoài phạm vi tần số, của mỗi dải, 
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Loa điện động 


Khi học tới loa, thì nên nhớ là loại loa điện từ hiện nay Ít dùng đến, trừ 
trong các máy thu xách tay, dùng pin—đó là loại máy thu rẻ tiền. Loa thông 
dụng là loại loa điện động, ít. khi dùng đến cuộn dây gây từ, mà thường dùng 
đếm nam châm làm bằng thép chứa nhiều cô ban và nhôm. 

Độ nhậy của loa điện động phụ thuộc chính vào cường độ từ trường trong 
đó có cuộn dây di động. Từ trường tăng nhiều, khi khe hở từ nhỏ nhất (khoảng 
cách giữa các từ“cực). Vì vậy cuộn dây di động di chuyền trong một không gian 
rất hạn chể, nên cuộn dây di động phải giữ sao cho không va chạm vào nam châm, 
làm méo âm thanh. Việc giữ cuộn dây đi động ở đúng vị trí của nó, được thực hiện 
‹ nhờ có một miếng giấy (hoặc vải) tròn đục thủng ở giữa, lỗ này được gắn vào màng 
loa liền với cuộn dây di động, rìa ngoài được gắn vào nam châm: Màng này có thề 
co dân được và gọi là mạng nhện (speeder); vì vậy, việc đi chuyên lên xuống của 
màng không bị cần trở, mà màng cũng không thề di chuyền theo chiều ngang được. 

Cuộn dây tỉ động gồm vài chục vòng dây rất nhỏ quấn trên cốt giấy. 

Màng lòa ép bằng bột giấy cỏ tầm keo để khòng bị ảnh hưởng bởi độ ầm. Bề 
dày của màng giảm đần từ đỉnh chóp ra rìa. Ở gần rìa có nếp nhăn dễ 
màng rung động được dễ dàng. Rìa được gắn vào cốt kim: loại, cốt này lại 
gắn liền với nam châm. Thông thường biến áp dùng đề phối hợp trở kháng giữa 
đèn cuối cùng của máy và cuộn dây đi động trong loa, được gắn vào eái cốt loa 
Cuộn sơ cấp của biến áp đó, eó Khi có đầu lấy ra ở giữa đề đưa đến đầu dương 
cao áp (trong các máy lắp theo kiều đầy kéo). 


Điều kiện đề tạo lại âm thanh cho thật tốt 
Loa phải được lắp lên mặt trước của một hòm gỗ, đó là một tấm ván 
dày có kích thước khá lớn, ở giữa có dục một lỗ tròn bằng đường kính' của loa. 
Tấm ván này (ván loa) tạo nện một màn chắn âm thanh có nhiệm vụ ngăn các 
sóng âm thanh phát ra từ phía trước loa (mặt löm) phản hồi về trực tiếp tác 
động vào phía sau màng loa. Ñếu có sự tác động trên: đây thì các âm trầm bị suy 
giảm hết, âm trung bình sẽ được nâng lên. Khi ta kéo dài đường di 
của các sóng ở phía sau loa ra, sẽ làm cho việc tạo lại âm thanh trung thực hơn, 


Nếu không có màn chắn âm thanh thì vỏ của máy thu cñng làm nhiệm vụ - 
đỏ được với điều kiện là vỏ phải lớn và nặng. Thông thường người ta không lưu . 
ý đến vấn đề này và quên hẳn vai trò của nó đối với âm thanh của máy thu. Vì 
vậy, nhiều máy thu thanh có phần điện rất tốt nhưng phần âm thanh lại rất tồi. 

Một loa điện động không thê phát lại một cách hoàn toàn trung thực toàn 
bộ các tần số âm thanh. Các loa nhỏ có đường kính nhỏ nên loa có trọng lượng 
nhẹ. Loại loa này dùng với âm cao thì tốt, Các loa to có màng lớn dùng 
với âm trầm lại tốt hơn. Cũng vì lý do trên mà tronø nhiều máy thu, người 
ta dùng hai loa, trong đó một loa ñùng cho âm trầm và trung bình, loa thử 
hai đùng cho âm cao. Ñhờ có hệ thống tụ điện và cuộn đây tự cẩm, người ta 
tách ra từ trơng đòng điện các thành phần àm trầm, bồng khác ñhau đề đưa 
vào các loa thích hợp. 
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Kích thích loa : 


Dùng loa riêng tách rời hẳn mảy thu thì tiện lợi hơn. Một tủ loa là một hộp 
được thiết kế đặc biệt đề đảm bảo việc lan truyền các sóng âm thanh từ các loa 
phát ra mà không làm mất thể thăng bằng ở các đải cao và trầm của âmthanh. Dòng 
điện kích thích được lấy từ bộ phận cung cấp điện cao áp trong máy thu. Nếù là 
máy thu dùng điện mạng xóay chiều thì cần có một biến áp nguồn, khi đó cuộn 
đây gây từ của loa sẽ cho toàn bộ dòng. điện eao áp đi qua, vì cuộc dày đó được 
đấu nối tiếp với đầu dương hoặc đầu âm của nguồn. Cuộn dây đó có thể được 
dùng làm cuộn dày tự cảm của bộ lọc điện. Thường thường cuộn đây gây từ làm 
nhiệm vụ này, Lễ dĩ nhiên dòng điện đi qua sẽ tạo nên trên cuộn dây một sụt 
áp lớn mà ta cần chủ ý khi xác định các đặc tính của phần cung cấp điện áp cao. _ 

Một máy thu dùng với mọi loại mạng điện chỉ có một cao áp phụ thuộc 
điện áp của mạng điện thì không cho phép một sụt áp lớn như vậy. Trong 
các máy thu đó phải dùng loại loa có nam châm vĩnh cửu. Tuy nhiên, nếu. 
muốn dùng loa eó cuộn dây gàảy từ thì cuộn dây này phải có điện trở đủ lớn 
và được đấu song song với nguồn cao áp. VÀ § 

Hiện nay, càng ngày người ta càng ít dùng đến loa có cuộn dây gây từ. Chất 
lượng tốt của nam châm vĩnh cửu đạt được bằng phương pháp tôi luyện trong 
một từ trường khỏe. 
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Vến đề điều chỉnh âm thanh là một vốn đề 
lý thú nhết trong rađiô. Điều chỉnh được âm thanh 
thì cũng dễ. Nhưng giữ đề tiếng luôn luôn có một 
mức âm lượng không đồi thì khó hơn: hiện tượng 
fadinh luôn luôn làm cho cường độ âm thanh thay 
đồi... Hiếu-tri giải thích cơ chế của hiện tượng khó 
chịu đó và chỉ rõ cho thấy, trong các máy thu hiện 
đại, bộ điều chinh chống fađinh hoạt động ra sao 
| đề loại trừ các ảnh hưởng của hiện tượng đó. 


Suy nghĩ về sự phản xạ ở các sóng 


B: Tôi đọc các quảng cáo của mấy nhà sẵn xuất rađiô làm cho 

tôi bực bội làm sao! Họ dùng những danh từ thật là quái lạ, thí dụ. 

*như danh từ «chống fsđinh », Chắc đây lại là danh từ mượn của 
- tiếng Anh, h 

H: Đúng vậy ! Đáng ra phải gọi «chống fađinh › là « bộ phận, 
tự động điều chỉnh độ khuếch đại ». Sự điều chỉnh đó giữ mức âm 
thanh phát ra không đồi thay mặc dầu có bị ảnh hưởng của fadinh... 

B: Anh bạn lại dùng tiếng Anh rồi! Vậy fađinh nghĩa là gì 
mà người ta lại cchống fađỉnh › đề trừ bổ nóđi? ˆ. 

H: Fadinh có nghĩa là suy biến. Đã từ lâu người ta nhân thấy 
rằng nhiều đài phát thanh ở xa, lúc nghe to, lúc nghe nhỏ, không 
có một lý do rổ rệt nào cả. Những sự thay đổi đó, khi nhanh khi 

chậm, có khi mất hẳn tiếng đã làm 
cho các nhà bác học hết sức quan 
tâm. 


B: Tôi nghỉ rằng chỉ có 
⁄Z 9/g/⁄z /@ các nhạc sĩ nghe` là thấy khó 


Z 


Số  SẾNG TỤC AC chịu nhất vì nếu nghe âm nhạc 


mà lúc to, lúc nhỏ thì không đúng 

như ý nguyện của các nhạc sĩ. Các 

E Ag _ từ KỌM se Và Đệ tác phầm bị bóp méo đi. Nhưng có 
eo hai (đlườn, ac nhau ".y+ ga „ 

máy thu B: St đường theo bề mặt lề (nếu đã tìm thấy ĐH SC: Hà 

quả đất và một đường theo phản thAY đổi thì cũng đồng thời tìm 

, Xã từ Lầng điện ly xuống. thấy cách loại trừ nó đỉ! 
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H: Có thể loại trừ được, nếu nguyên nhân phát sinh fađinh 
ngay trong máy phát hoặc máy thu. Ñhưng phiền thay hiện tượng 
này lại do từ ngoài không gian đến. Sóng âm thanh được phát ra với 


một cường độ không thay đổi, nhưng khi tới anten máy thu thì bị 
-_ biến đổi đi nhiều. 


___8: Vậy chắc là sóng điện từ khi truyền lan bị biến đồi nên 
sinh ra hiện tượng fdđinh. : 

H: Đúng vậy! Theo các lý thuyết hiện đại, thì sóng truyền lan 
theo nhiều đường khác nhau. Trước hết có các sóng truyền lan theo 
mặt trái đất. Gác sóng này yếu đi một cách nhanh chóng, năng 
lượng bị giảm, tản mát vào các vật dẫn điện gặp dọc đường và. 
gây nên trong các vật dẫn điện đó những dòng điện cao tần.. 


„Ngoài ra, lại còn các sóng từ anten máy phát ra, đi lên không trung 
theo một góc độ rộng hay hẹp... 


B: Những sóng đó chắc là được coi như là mất mát đi rồi vì 
chúng đi vào các khoảng không gian vũ trụ. 


H: Cậu nhầm rồi ! Khi các sóng đó lên cao chừng 120km, chủng 
đụng phải một tầng không khi, Lớp khí quyền này được coŸ như là 
một tắm gương, phản chiếu các sóng xuống đất. Lớp không khí đó là 
tầng điện ly hay lớp Kenơli — Khivixaiđa, lấy tên những người đầu 
tiên tìm ra lớp đó (h. 103). 

.B: Vậy theo anh, anten của máy thu cùng một lúc nhận được 
hai sóng, cùng từ một đài phát thanh đến: một sóng đi là là mặt đất * 


_ và một sóng ở tầng điện ly phân chiếu xuống. 


H: Đúng thế! Cậu có nhận thấy rằng hai sóng đi hai đường có 
độ dài khác nhau không? Sóng đi là là mặt đất theo con đường trực 
tiếp đến, sóng kia còn đi ngao du trên thượng tầng không khí trước 
khi tới đích. Khi hai sóng gặp nhau trong anten máy thu, chúng có 


'thể cùng pha với nhau, và như thế sẽ tăng sức cho nhau, Nhưng 


cũng có thề ngược pha nhan, khi đó sẽ làm yếu nhau, cũng có khi 
loại trừ lẫn nhau. : 

: Như thế cũng chưa giải thích được hiện tượng Fađinh làm 
cho cường độ dòng điện thu được tăng lên hay giảm xuống. Hai TH 
từ cùng một máy phát đến, sẽ chỉ cho một dòng điện hoặc khỏe, 
hoặc yếu, chứ làm gì mà cường độ dòng điện thay' đồi luôn được 
theo thời gian. 

+ - H: Nếu tầng điện ly là một mặt gương cứng rắn và không 
chuyển động thì sẽ là như vậy. Nhưng thực ra lớp khí quyền đó cũng 
như mặt biển, sóng giỏ, bão bùng, thủy triều khi lên khi xuống nên 
mặt của tầng điện ly luôn luôn chuyền động, chiều cao cũng thay 
đồi tùy tíeo ngày và mùa. Vì vậy chiều đài đường đi của sóng phản 


_xạ lúc đài, lúc ngắn, lúc thì tăng cường, khi thì làm yếu sóng đất và - 


chính vì thế mà trong máy tiếng nghe lúc to, lúc nhỏ. 


B: Nhưng anh đã nói rằng sóng đi sát mặt đất, suy yếu tương 
đối nhanh khi càng đi xa máy phải. Tôi nghĩ rằng tới một cự ly 
nào đó, sóng đó mất hẳn đi và ta chỉ thu có sóng phản xạ từ tầng 
điện ly xuống, thì làm gì còn hiện tượng fadinh nữa. 


1M: Nhưng khốn nỗi lại có nhiều sóng phản xạ đi theo các 


đường khác nhau, bị phản xạ nhiều lần bởi tầng điện ly và mặt đất, 


vì mặt đất cũng ví như một tắm gương phần chiếu sóng. 


B: Tóm lại, không có cách nào loại trừ được fadinh hay sao ? 


Chống Fddinh 


H: Nếu người ta còn cho nhiều sóng tới máy thu thì hiện 
tượng fađinh vẫn còn mãi. Nhưng có thể giảm bớt ảnh hưởng của 
hiện tượng đó bằng cách dùng các anten đặc biệt trên máy phát, 
Các anten đó chỉ tỏa sóng ra theo một góc độ nhất định. Khi đó, 
tại nơi thu, người ta dùng những bộ thu sóng có khả năng chọn 
lọc trong các sóng lấy một sóng duy nhất từ góc độ nhất định đi tới. 


B: Nếu như thế mà gọi là chống fađinh thì kề cũng rắc rối 
lắm. 

H: Không đâu cậu ạ! Người ta làm những anten phát đặc biệt 
để giảm hiện tượng fađinh. Tuy thế anten thu vẫn nhận được sóng 
một eáeh chập chờn. Muốn làm cho cường độ âm thanh luôn luôn 
đều đặn, người ta tìm cách làm thay đôi độ khuếch đại của máy. 


B: Nếu tôi không lầm thì người ta điều hòa những thay đồi 
mạnh yếu của sóng thu được bằng cách thay đồi mức khuếch đại. 
Khi sóng tới mà yếu thì ta tăng độ khuếch đại và khi sóng tới quá 
mạnh thì lại giảm độ khuếch đại. 

H: Đúng như vậy ! Nếu vì fađinh, một tin hiệu (tức sóng của 
đài phát) tới mà yếu quá, thì ta tăng độ nhạy của máy thu lên bằng 
cách tăng độ khuếch đại của các tầng cao tần (và nếu là máy đồi tần 
thì tăng độ khuếch đại của các tầng trung tần nữa). 

B:; Nhưng tỏi không hiểu làm cách nào thay đổi được độ 
khuếch đại của đèn. 


+ Điềm X° bí một 


H: Cậu đã biết rằng độ dốc của đèn càng lớn thì khả năng 
khuếch đại càng lớn. Trong một đèn, độ đốc thay đồi tùy theo vị 
trí điềm làm việc trên đặc tuyến của nó, Điềm làm việc đó được xác 
định bởi thiên áp của lưới và... 
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B: Xin lỏi ngắt lời anh. Tôi nhớ rất kỹ rằng đặc tuyến không 
có độ đốc giống nhau trên (ừng điềm. Độ đốc lớn nhềt ở đoạn thẳng 
của nó. Nếu tăng thiên áp lưới của đèn, điềm iàm việc sẽ đi vào phạm 
vi khuỷu dưới của đặc tuyến, khi đó độ khuốch đại giả:n đi rất nhanh. 
Anh vẫn thường nhắc cho tôi biết, đó là phạm vi cấm. Sự khuếch 
đại chỉ trung thực trong phần đoạn thẳng thôi. 

H: Điều đó hoàn toàn đúng đối với các đèn thông thường nếu 
các điện áp cần khuếch đại cũng khá lớn như tron; các tầng âm 
tần. Nhưng trong các tầng cao tần và trung tần, biên độ tín hiệu còn 
rất nhỏ và chỉ cần khoảng đặc tuyến của đèn quanh điềm làm việc 
gần thẳng là đủ. Người ta sản xuất ra các đèn đặc biệt có độ đốc thay 
đổi dần dần, nên đặc tuyến không có những khuỷu quá cong. Các đè 
như thế gọi là loại đèn có độ dốc thay đôi. Như vậy không có nghĩa 
là độ dốc của các đèn khác không thay đôi, nhưng troiig các đèn đặc 
biệt, người ta có thề chọn điềm làm việc trên các độ dốc khác nhau. 


H. 102. Đặc tuyến của đèn có độ dốc không 
thay đồi (a) và có độ đốc thay đồi (h) 

BE: Nếu tôi biết eó các đèn có độ đốc thay đồi tì tôi đã không 
phản đối gì cả. Như anh đã trình bày đấy, đặc tuyến của đèn có độ 
đốc thay đồi cho ta thấy là, nếu tại lưới có thiên áp quá mức (âm 
nhiều quá) thì không những đèn không khuếch đại, lại còn làm suy 
yếu các đao động đưa vào lưới. 

H: Thì đúng là cần phải như thế. Nhờ vậy, ta c5 thề giảm bót 
cho vừa đủ những âm to quá mức... Thực ra, muön điều khiền 
độ khuếch đại của những dèn có độ dốc thay đồi, có thề dùng một 
chiết áp R (ñ. 105) đề thay đồi thiên áp lưới của đèn. 


H. 105. Điều chỉnh độ khuếch đại 
bằng chiết áp # làm thay đồi thiên 
áp của lưới đèn. 


B : Nhưng như thế thì rất bất tiện. Tay thính giả không lúc nào 
được rời cái nút vặn chiết áp, phải luôn luôn quay đi quay lại đề 
điều chỉnh theo tín hiệu lủc mạnh, lúc yếu vì fa-dinh. Nếu thế thì 
tôi chắc là nghe âm nhạc chẳng còn gì là thú vị nữa cả! 

H: Nhưng may thay là có cách làm cho máy tự điều chỉnh 
lấy. Muốn thế, ta chỉ cần tìm trong máy một điểm nào mà khi các 
tín hiệu khỏe tới, điềm đó trở nên âm hơn và ngược lại. Cậu có 
biết điềm nào không? 

8: Không! 

H: Câu hãy nhìn vào sơ đồ này (h. 106), đó 
là sơ đồ tách sóng bằng đèn hai cực mà cậu đã 

- biết từ lâu. Điểm tôi nói trên đây là đầu điện trở 
†t (đánh dấu chữ X). Dòng điện cao tần được nắn € 
bằng đèn hai cực sẽ tạo nên ở đó một điện áp âm 
so với vỏ máy. Điện áp này càng lớn nếu cường độ 
trung bình của tín hiệu đưa vào đèn hai cực càng +2 
khóe. 

B: Tôi hiểu rồi! Anh cho điện áp từ điềm  H- 06: Tùy theo 
X đưa về lưới của đèn khuếch đại cao tần và trung TU ting 
tần đồng thời đèn phải có độ đốc thay đổi. Khi" njạu cao tần, 
hiệu khỏe tới, điểm X trở nên âm hơn, điện áp đÓ giặm X trở nên 

được đưa vào lưởi các đèn trung tần và cao lần do âm nhiều bay ít. 
đó làm giảm độ khuếch đại của các tầng đó đi. Trải 

lại, khi tín hiệu yếu vì fađinh thì điện áp tại điềm X lại bớt âm đi 
khiến cho các tầng khuếch đại cao tần và trung tần khỏe hơn. Cuối 
cùng, ta thấy là bộ phận này có công dụng sửa lại cho cường độ tín 
hiệu ra được đều hơn. : 

H: Minh thấy rằng cậu đã hoàn toàn nắm được mục đích 
của bộ chống fadinh. Cần nhấn mạnh rằng ở đây thực hiện điều 
chính theo mức thấp nhất. Chỉ những tín hiệu yếu là được khuếch 
đại với toàn bộ khả năng khuếch đại của máy thu. Tin hiệu ngày 
càng khỏe thì bộ phận chống fadinh càng làm giảm độ khuếch đại 
của máy đi, 


Máy thu dùng cho người điếc 

B : Nếu anh cho phép, tòi xin thắc mắc một câu. Giả thiết rằng 
khinghe âm nhạc, có tiếng trống thật lớn thì lúc đỏ bộ chống fađinh 
œỏ làm cho độ khuếch đại tức thời kém hẳn đi không? Nói một cách 
khác, có phải theo anh thì bộ phận chống fađinh sẽ nén ép các tiếng 
to nhỏ của âm nhạc, ` 

H: Ý thắc mắc của cậu cũng xác đảng! Cho nên, đề tránh 
những sự thay đổi tức thời của dòng điện dược tách sóng và chỉ 
truyền vào các đèn cao tần và trung tần những trị số trung bình của 
các tín hiệu mà thôi, người ta đặt vào giữa điềm X và những lưởi 
đèn một bộ phận làm chậm. Đó là bộ san bằng chỉ cho thành phần 
một chiều đi qua. Bộ phận đỏ (h. 707) gồm một điện trở R có giá trị 
số lớn và một tụ điện Œ¡. Điện trở chống lại không cho các điện áp 
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đi qua một cách tức thời và tụ điện làm nhiệm vụ san bằng các điện 
ấp tức thời đó. Tác dụng của bộ Rị C¡ giống như tác dụng của 
một cuộn đây tự cẩm và tụ điện trong phần lọc điện của bộ cung 
cấp điện. 

B: Tôi thấy rằng trong bất kỳ máy thu nào dùng đèn hai cực 
tách sóng cũng vậy, chỉ cần thêm một điện trở và một tụ điện là ta 
có một bộ chống fađinh ; thật đơn giản quá chừng! 

H: Tôi xin nhắc thêm rằng đôi khi muốn có điện áp tự điều 
lượng dùng cho bộ phận chống fađỉnh, người ta dùng thêm một đèn 
hai cực, độc lập với đèn hai cực dùng vào việc tách sóng (h. 708). 
Cả hai đèn đỏ được đặt trong một bóng, có chung một catôt. Các điện 
áp xoay chiều được đưa vào anôt thử hai qua một tụ điện liên kết'' 
nhỏ €Œ¡. Dòng điện tách sóng sẽ tạo nên trên điện trở Ï¡ một điện 
áp. Điện áp đó được lấy ra từ điềm X đưa vào lưới các đèn cần 
điều khiền thông qua bộ làm chậm # €. 


H. 107. Hai đèn cao tần chịu tác H. 108. Đèn hai cực kép cho phép = 
động của bộ chống fađinh, điều phân chia nhiệm vụ tách sóng và 
khiễn từ điềm X, qua mạch # Œị- nhiệm vụ chống fađinh. 


B: Tôi thích cái sơ đồ này hơn vì nhờ có hai đèn hai cực, mà 
hai nhiệm vụ tách sóng và chống fađinh được tách biệt nhau 
rõ ràng. 

H: Tôi đố cậu một câu này xem cậu có trả lời được hay không 
nhé! Cậu có biết dòng điện anôt trung bình của đèn cao tần hay 
trung tần bị bộ chống fadinh khống chế sẽ thay đổi như thế nào 
theo cường độ của các tín hiệu? 

B: Tất nhiên. Khi tín hiệu mạnh, điện áp âm tại điềm X tăng 
lên và như vậy dòng anôt sẽ giảm. 

H: Đúng lắm! Khi điều chỉnh tụ xoay cho đúng một làn sóng 
nào đó, ta cũng thấy dòng điện anôt nhỏ đi. Ñhư vậy là vì lúc đó, 
điện áp đưa vào đèn hai cực là lớn nhất. Và nếu ta đặt một đồng hồ 
miliampe nối tiếp với mạch anôt của đèn cao tần hay âm tần, ta có 
thể kết luận là đã bắt đúng đài khi dòng điện anôt có trị số nhỏ nhất. 

B: Tóm lại dùng một đồng hồ miliampe như vậy thì ngay cả 
người điếc cững điều chỉnh máy thu được chính xác. 

H: Dĩ nhiên là như vậy! Vì đồng hồ miliampe là bộ phận chỉ 
thị chọn sóng. Nhưng với người điếc thì máy thu thanh có ích gì?... 


Lời bàn uề buồi nót chuyện 
thứ mười tám 


Tự động điều chỉnh âm lượng 


Vấn đề điều chỉnh cường độ àm thanh (người ta vẫn thường gọi lä 
điều chỉnh âm lượng) ở máy thu là một vấn đề rất phức tạp khi ta nghiên cửu 
sâu, không như lúc ban đầu người ta cho là đơn giản. Đây không những là vấn 
đồ điều chỉnh cường độ trung bình của âm thanh tùy theo sở thích của người 

„nghe mà còn là vấn đề giữ mức độ đó không tăng giảm. Tuy nhiên, những thay 
đổi của điện áp do sóng điện từ tạo nên ở anten máy thu lại làm àm lượng mất 
ồn định. 

Hiện tượng fađinh (hay là sự suy biến) của các sóng do phản xạ một lần 
hay nhiều lần của tầng điện ly là nguyên nhân thay đồi cường độ các tín hiệu. 
Tuy nhiên, cường độ các tín hiệu thu được cũng có thể thay đồi ở các thiết 
bị lưu động (máy thu đặt trên ôtô chẳng hạn), do sự dịch chuyền của máy thu 
so với các khối kim loại hợp thành các lá chắn hay các lá phản chiếu. Vì vậy, 
khi đi qua cầu làm bằng kim loại hoặc giữa hai tòa nhà làm bằng bê tông cốt 
hay đúng hơn là bộ tự động điều chỉnh 


sắt ta thấy tin hiệu suy giảm một cách rõ rệt. 
đf[Ï 
Lưế 
| 
âm lượng (viết tắt là TĐK). 
Một bộ TĐK lý tưởng có khả năng ._ ớ 

duy trì một cường độ âm thanh chung 

cho tất cả các sóng thu được. Trong thực É : ;o 


- ^ ^ ` vÀ 

tế bộ này không thể bảo đảm một cưiÈng ¡; vy/¡ Đại phát a được điều biến 

độ âm thanh ồn định nếu không eó điều sau hơn đài ø. Bao hình là đạng 

kiện là các mảy phát đều được điều dòng điện tách sóng. 

biến sâu bằng nhau. Như thế có nghĩa 

là gì? Như chúng ta thấy trong hình XVI, dòng điện cao tần có thê được 

điều biến bằng một dòng điện âm tần vỏi những độ sâu khác nhau. Trên hình 

vẽ hai dòng điện cao tần có biên độ cực đại giống nhau. Nhưng dòng điện cao 

tần bên a được điều biến sâu hơn bên b. Và sau khi tách sóng, hai dòng 
* điện điều biến đều cho các dòng điện âm tần. Trong đó, ta thấy dòng điện cao 

tần bên cho một dòng điện âm tần khỏe hơn bên 0. 


Vì vậy bộ phận dùng đề ngăn ngừa 
các ảnh hưởng của những sự thay đồi của 
„ tín hiệu được gọilà bộ phận chống fađỉnh, 


Sự cần thiết của việc điều chỉnh bảng {tay 


Tác dụng của tất cả các bộ TĐK là giữ cho điện áp cao tần đưa vào 
phần tách sóng không thay đồi. Nhưng sự có mặt của TĐK không bảo đảm cho 
tất cả các đài phái có cùng một cường độ âm thanh. Có thể (việc này cũng rất 
thông thường) là một đài ở thật xa, được điều biến thật sâu, thì thu lại khỏe 
hơn một đài gần mà độ điều biến không sâu lắm. 
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Mục đích chính của TĐK là giữ cường độ âm thanh của một đài phát luồn 
luôn không thay đồi suốt trong thời gian nghe đài. Ñhư vậy, sự có mặt của TĐK 
không có nghĩa là không cần đến bộ phận điều chỉnh cường độ âm thanh bằng tay 
đề có thể nâng âm lượng lèn một mức mong muốn mà không phụ thuộc vào độ 
sâu của sự điều biến ở đài phát. 

Việc điều chỉnh âm lượng bằng tay không làm thay đồi điện áp đưa vào 
phần tách sóng. Các điện áp đó được điều khiền bằng TĐK. Bộ phận điều chỉnh 
bằng tay phải được đặt trong phần âm tần của máy thu. Bộ phận này thường là 
một chiết áp đặt ở mạch ghép cho phép ta đưa vào lưới đèn sau phần điện áp 
lớn hay nhỏ tùy ý. Thông thường điện áp đó lấy từ điện trở của mạch tách 
sóng. Người ta chỉ lấy ra một phần điện áp tách sóng mà thôi. 


Tương tự như dòng nước 

Sau khi đã xác định phạm vi hoạt động của bộ TĐK, bây giờ chúng ta có 
thê nỏi tới nguyên lý làm việc eơ bản của nó. 

š Theo nguyên lý này, bộ TĐK sử dụng một điện áp do đòng điện tách sóng 

trung bình tạo nên đề tác động vào các điện cực của các đèn ở phía trưởc phần 
tách:'sỏng. Làm như vậy cốt là để giảm độ khuếch đại khi cường độ tín hiệu 
tăng lên. 

Việc so sánh với hiện tượng thủy lực giúp ta hiều rõ nguyên lý trên đây. 
Cường độ các tín hiệu ở mạch vào của máy thu được tượng trưng bởi mức chất 
lỏng chứa trong bình Á (h. XV17T). Mức nước trong bình B tượng trưng cho điện 
áp đưa vào bộ tách sóng, Ta còn thấy có một ống nối liền hai bình đựng nước 
và có một vòi nước K cho nước thoát từ bình Bra ngoài. Nếu toàn bộ thiết bị của 
chúng ta chỉ có như vậy thì khi mức nước trong bình 4 tăng hay giảm thì sẽ 
làm tăng giảm mứe nước trong bình Ö (ảnh hưởng của fađinh). Nhưng có một 
bộ điều hòa được thiết kế đề đảm bảo luôn luôn mức nước trong bình B không 
thay đồi. Thiết bị đó gồm quả phao P gắn liền vào một đòn bẩy giữ bằng 
bản lề Œ, Đòn bầy đó lại gắn với nút D. Khi mức nước trong bình 4 tăng, mức 
nước trong bình P cũng tăng theo, quả phao P nỗi lên nàng nút D lên làm cho 
dòng nước giảm đi, mức nước trong B giảm đi tức khắc. Người ta hiều ngay là 
trong thực tế mứe nước trong bình J3 được giữ vững không thay đồi. 

Trong máy thu cỏ bộ TĐK cũng như vậy. Cường độ của tín hiệu ở mạch 
vào tăng lên sẽ tạo nên một dòng điện tách sóng trung bình tăng lên. Dòng điện 
này tạo nên sụt áp trên một điện trổ, dưới dạng một điện áp định thiên cho lưới 
các đèn ở phía dưới cốt đề làm giảm độ khuếch đại của các tầng đó đi. 

Nhưng cuối cùng, chúng ta cần chú ý đến lưu lượng của chất lồng, cũng 
như trong rađiô, ta lưu ý đến cường độ âm thanh hợp thành. Trong thí dụ thủy 
lực nói trên, lưu lượng trong thiết bị không những phụ thuộc vào các mức nước 
mà còn phụ thuộc vào bản chất lỏng đó tức là phụ thuộc vào trọng lượng 
riêng của chất lỏng đó. Nếu chúng ta chỉ có một loại chất lỏng thì lượng chất 
đó chảy qua vòi K trong môi giày đồng hồ không thay đồi mặc cho mức nước 
trong bình A4 như thế nào. Nhưng nếu ta cho, khi là thủy ngân, lúc là dầu nhòn, 
thì lưu lượng của hai loại chất lỏng này không giống nhau nữa. Lúc này ta mới 
thấy tác dụng của khóa K vì cuối cùng là khóa này quyết định lưu lượng cho 
từng loại chất lông. 
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Trở lại vấn đề rađiô, bạn đọc sẽ đoán ngay được rằng bắn chất của chất 
lỏng tương đương với độ sâu của sự điều biến, Khóa K đóng vai trò bộ điều 
chỉnh bằng tay cường độ âm thanh, được bố trí ở phần âm tần của máy thu. 


Chúng ¡1 còn nhận xét thấy là bộ điều hòa 
của chất lỏng chỉ cho phép giảm bớt lưu lượng 
của chất lỏng bằng cách ngắn cẩn một sự tăng 
mức ở trong bình B. Nếu vì một lý do nào đó, mức 
nước trong bì:h A trổ sên quá thấp, thì mức nước 
trong bình B cẳng hạ thấp theo, bộ điều hòa không 
thề chống lại sự sụt thấp xuống đỏ. Trong rađiô 
cũng vậy, bộ TĐK chí làm giảm nhiều hay giảm 

e ít độ nhạy của máy thu thôi, 


Như vậy, bộ TK hoạt động theo kiều san mệt đến Tên ging cà 
bằng theo mức thấp nhất, Ñó chỉ có thê sử dụng bộ TĐK. ˆ 


được trên những máy thu có đủ độ nhạy. 


Phải nhín mạnh rằng chính điện áp của các tín hiệu đã được khuếch đại 
từ phần trung tần đưa đến lối ra của tầng tách sóng được dùng làm điện áp 
TĐK. Điện áp này phải không đồi. Một khi điện áp đỏ có xu hưởng thay đồi thì 
tức khắc nó tác động vào các đèn ở tầng trước làm thay đổi hệ số khuếch đại 


của các đèn này do đó trung hòa được các tăng giảm của tín hiệu cảm ứng 
lên anten, 


; Đèn có độ dốc thay đồi 


Thay đồi độ khuếch đại của các đèn ở phía trước phần tách sóng được 
thực hiện bằng: cách thay đồi độ đốc của chúng. Khi nghiên cứu đến đặc tuyến 
của các đèn, chúng ta thấy độ đốc chỉ không thay đôi trong đoạn thẳng của đặc 
tuyến: Khi đèn được thiên áp trong phần khuỷu dưới của đặc tuyến thì độ đốc 
suy giảm, tăng thiên áp thêm nữa dòng điện anỏt sẽ bằng 0. Lúc này đèn có 
thiên áp âm quá mức. k 

Tất cả các đèn chịu tác đụng của bộ TĐRK đều có một đặc tính riêng biệt 
tức là chúng có độ đốc thay đồi. Sự thay đồi của độ đốc phụ thuộc nhiều 
vào sự thay đỗi của thiên áp âm ở lưới. Đường 
cong không có đoạn gấp khúc nên từng đoạn 
nhỏ trên đặc tuyến đèn có thề coi như là một 
đoạn thẳng, Do đó tại mọi điềm làm việc, với 
điều kiện biên độ điện áp lưới bé, độ méc 
không đường thẳng được coi như là không 
đáng kê. 


H. XIX. Sơ đồ của một máy thu Trị số tuyệt đối của thiên áp âm càng 

có bộ điều hòa chống fađinh lớn thì độ đốc càng nhỏ, độ khuếch đại cũng 

HẠ Kó: nhỏ theo, Như vậy, khi thay đồi thiên áp cho 

một đèn có độ dốc thay đồi, chúng ta có thề thay đồi độ khuếch đại từ giá trị 
cực đại đến giá trị cực tiều, lúc đó suy giảm nhanh hơn khuếch đại. 
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Hoạt động ha bọ TĐÐK (tự động điều chỉnh hệ số khuếch đại) 


Việc điều chỉnh độ khuếch đại trước phần tách sóng (thật ra là việc điều 
chỉnh độ nhạy của máy thu) có thề thực hiện được bằng tay. Thí dụ như 
ta điều chỉnh thiên áp lưới, hoặc là điện áp của catôt. Ñhưng trong bộ TĐK, sự , 
điều chỉnh đó được thực hiện bằng cách lấy thiên áp cần thiết từ phần tách 
sóng ra. Vì vậy tại điềm X (ñ, 106) của đèn hai cực tách sóng lúc nào cũng có 
một điện áp âm tần tỷ lệ với cường độ trung bình tức thời của các tín hiệu 
nhận được. 

Điện áp âm tần này dùng đề thay đồi thiên áp ở các tầng trên. Ñên nhở là việc 
thiên áp bình thường của các đèn đó được thực hiện bằng phương pháp thông 
thường, dùng sụt áp trên điện trở đặt giữa catôt và âm cao áp. Điện áp của bộ 
TĐK được đưa vào đề bồ sung thiên áp cho các lưới với tác dụng làm thay 
đồi độ khuếch đại của mỗi đèn nhiều hay ít. 

Nếu vì ảnh hưởng của fađinh, cường độ của các tin hiệu thu vào anten 
giảm đi, điện áp tách sóng ở điềm X cũng giảm theo, lưới các đèn bởt âm đi, hệ 
số khuếch đại tăng lên, làm giảm ảnh hưởng của fađinh. 


Hãng số thời gian 


Nhiệm vụ của bộ TĐK là giữ cho công suất âm thanh phảt ra không thay 
đồi, Lẽ đï nhiên, đây không phải là việc đưa công suất của tất cả các âm thanh 
về cùng một trị số làm cho âm nhạc mất hết cả những tiết tấu (nuance). Ñgược 
lại những độ tương quan giữa các đoạn nhạc êm khể (pianissimo) và những 
đoạn nhạc to vang (fortissimo) phải được gìn giữ nguyên với mọi khả nắng có 
thê cho phép được. Vấn đề là cần phải giữ vững công suất trung bình của âm 
thanh. 

Nhưng muốn làm như vậy, phải trảnh những thay đồi tức thời của 
cường độ các tín hiệu (thí dụ, do một nhịp mạnh của dàn nhạc chẳng hạn) tác 
động lên bộ TĐK, Người ta ngăn cẩn tác động của những thay đồi tức thời bằng 
cách lắp thêm một mạch làm chậm. Mạch này chống lại sự tác động tức thời của 
điện áp TĐK. Ñó gồm một điện trổ có trị số lớn yà một tụ điện đưa những thành 
phần xoay chiều của điện áp đó về một điềm có điện thế không thay đồi (thí dụ 
về âm cao áp). Ñgười ta thấy bộ phận này giống như bộ lọc cao áp. 

Một điện trở R(O) và một tụ điện C(F) được đấu như vậy, sẽ đề cho điện áp 
xuất hiện trong (R x €) giây đồng hồ. Thi dụ một điện trở 500 000 9 và một tụ 
điện 0,1 (tức 0,0000001 #) sẽ có một bằng số thời gian là : 


0,0000001 >< 500000 = 0,05 s tức 1/20s. 


Như vậy, tất cả các thay đồi lớn hơn 1/20s sẽ bị mạch làm chậm ngăn lại. 
Song các tần số àm thanh mà máy thu thanh nhận được đều lớn hơn 20Hz, 
Ngược lại, các thay đổi cường độ âm thanh do fađinh gây ra lại chậm hơn thời 
gian 1/20 s nhiều. Vì vậy các điện áp tức thời do những âm trầm gây nên không 
ảnh hưởng gì đến tầng khuếch đại trước phần tách sóng. Nhưng những thay đồi 
do fađinh gây nên sẽ đi qua mạch làm chậm và có tác động thích hợp đến độ 
khuếch đại của các đèn. 
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Bọ TĐK có «trễ» 


Hiện nay các đèn tách sóng thường là hai đèn hai cực dùng chung một 
caLôt. Như vậy có thể tách riêng ra hai nhiệm vụ tách sóng và TĐR, Xem trong hình 
108, ta thấy đèn hai cực trên làm nhiệm vụ tách sóng. Phần đèn hai cực dưởi 
nhận được điện áp cao tần qua một tụ điện nhỏ Œ. Dòng điện tách sóng sẽ gây 
sut áp trên điện trở R¡ tạo nên điện áp chống fađỉnh. Tuy nhiên, chỉ quan 
niệm như vậy không thỏi thì chưa thấy đèn hai cực kép có ưu thế gì. Nhưng 
nếu dùng vào việc thực hiện bộ TĐK có trễ thì eỏ lợi hơn, 


Người ta gọi bộ TĐK có ctrễ » là một mạch chỉ hoạt động khi cường 
¿độ âm thanh các tín hiệu vượt qua một trị số tối thiều đã định trước nào đó, 
vậy lợi ích của thiết bị này là gì? 


Bộ TĐK thòng thường mà ta mới nghiên cứu trên đây, sẽ hoạt động 
ngay từ khi anten thu được bất kỳ tín hiệu nào. Ñhư vậy TĐK «hoạt động » 
có nghĩa là làm giảm độ nhạy của máy thu, nhưng trong trường hợp cáo 
tín hiệu yếu thì chúng ta có muốn giảm độ nhạy 
đi đâu! 

Muốn cho việc thu các đài xa hoặc yếu 
không bị trổ ngại thì bộ TÐK chỉ được phép hoạt 
động khi eó các tín hiệu vượt quá một mức nào 
đó. Chúng ta trì hoãn tác dụng của bộ điều 
chỉnh đề bộ đó chỉ bắt đầu làm việc khi các 
tín hiệu có khả năng tạo nên trên tải tách 
sóng một điện áp vượt quá một giá trị cho 
trước nào đó, Điện áp đó gọi là « điện áp làm 
trễ ». Đó là mục đích của bộ «trễ». 

Việc thực hiện này không khó (2. XX). 
Muốn cho điện áp TĐK chỉ xuất hiện khi điện 
áp tín hiệu vượt quả một trị số xác định nào 
đỏ thì anôt của đèn hai cực dưới dùng cho = 
phần TĐK phải là âm so với catôt. Việc SN x 
định thiên này đạt được bằng cách cho sụt TH Đi si vuốt và 
áp dòng điện của một phần ba cực lắp chung sacnéi đậm. Điện lo Udly Nhấn, 
trong đèn trên điện trở ]; đặt giữa catôt và âm 
cao áp. Điện áp Ù được tạo nên giữa catôt và một điềm được chọn trên điện 
trở đó làm cho anôt đèn dưởi âm so với catôL nên các tín hiệu có điện áp 
nhỏ hơn Ú sẽ không tạo ra một đòng điện nào cả. Như thế thì không có sụt áp 
trên điện trở Rị. Việc tách sóng và việc tạo nên một điện áp dùng đề điều chỉnh 
chỉ xảy ra khi điện áp do các tín hiện đất lên đèn hai cực lớn hơn điện 
áp trễ, : 

Như vậy, máy thu có độ nhạy tối đa đối với các tín hiệu yếu và TĐÐK sẽ 
chỉ hoạt động khi có các tín hiệu khỏe hơn. 

Trong hình XX, người la nhận xét thấy phần đèn hai cực trên (dùng cho 
tách sóng đề tạo nên âm tần) không phụ thuộc điện áp « trễ ». Điện áp đó không 
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©ó tác đụng gì vì điện trổ tách sóng R được nối liền vào catôt. Trong sơ đồ, điện 
trổ H là một chiết áp dùng vào việc điều chỉnh âm lượng. Ñgười ts 3ung tay cÈ 
điều chỉnh chiết áp này. 


Điều hưởng không ồn 


Máy thu có bộ TĐK khi không thu đài nào, thì độ nhạy của máy lớn nhấ:, 
Máy thu lúc đó sẽ nhận được tất cả các thay đồi điện trong không gian ở mức 
khỏe nhất. Các thay đôi đó có khi do tạp âm của khí quyền, hoặc do các máy, 
các động cơ điện dùng trong công nghiệp, trong gia đình, hay trong y học gây +, 
ta. (Tạp âm công nghiệp do eác động cơ, các máy phát điện xoay chiều, máy phát 
điện một chiều, các cái tắt mở, nhất là các tỉa điện). Các tạp àm đó gây ra trong 
máy thu những loẹt xoẹt rất khó chịu, khi ta xoay núm tìm đài và ta lướt qua 
các khoảng cách giữa các đài phát. 


Muốn người nghe không phải khỏ chịu vì các tạp âm ồn đó, ở nhiều máy 
thu người ta có thêm thiết bị điều hưởng không ồn đề ta không nghe thấy tiếng 
ồn khi mảy thu chưa điều chỉnh đúng đài. Ghúng ta không đi vào chỉ tiết của các 
thiết bị đỏ. Các kiều chính đều đựa trên nguyên tắc dùng điện áp TĐK đề khống 
chế đèn âm tần. Khi không có tin hiệu, đèn này bị cấm vì eó thiên áp âm quá 
mức, nên máy thu trở nên câm, Khi máy thu chọn đúng sóng một đài nào đó, 
(hì điện áp TĐK xuất hiện sẽ làm cho đèn không bị cấm nữa bằng cách làm eho 
(hiên áp trở lại trị số bình thường. 

Thật ra, bộ điều hưởng không ồn khòng được dùng nhiều vì nó hoạt động 
kông hoàn chỉnh lắm, đôi khi lại gây nên mẻo tiếng, 


Ban mắt thần 


Trên thực tế, người ta lại rất hay dùng các bộ chỉ thị đề điều chỉnh 
một cách chính xác các làn sóng muốn thu. Có thể điều chỉnh như vậy ngay cả 
khi bộ điều chỉnh âm lượng được vặn về vị trí «im lặng». Một khi bắt được 
đúng đài rồi, chỉ nhìn bằng mắt (chứ không nghe bằng tai) thì người ta mới vặn 
bộ điều chỉnh âm lượng cho máy kêu to. 

Có hai loại dụng cụ chỉ thị dùng vào việc này. Một loại là các đồng hồ 
đo miliampe đặt trong mạch anôt của các tầng chịu tác dụng của bộ TĐK. 
Khi điều chỉnh đúng, điện áp TĐK đạt giá trị tối đa, đèn được thiên äp nhiều 
nên đòng anôt có giá trị tối thiểu. Khi đồng hồ đo cường độ chỉ nhỏ nhất 
thì ta biết là đã bắt đúng đài rồi. 

Một loại thiết bị chỉ thị khác phồ biến hơn đó là đèn mắt thần, đèn 
này dựa trên nguyên lý các ống tia ảm cực đùng trong vô (uyến truyền 
hình. Đèn chỉ thị này (h. XXU gồm một catôt (1) phát xạ điện tử và một 
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anôt (2) mang điện äp dương, cỏ hình một cải bát. Mặt trong của bát được phủ 
một lớp huỳnh quang có thể phát quang dưới tác dụng bắn phá của các 
điện tử. Như vậy, nhìn từ đỉnh ống đèn, sẽ thấy toàn bộ bề mặt của anôt 
được sáng đều, Một màn đen (3) che không cho ta nhìn thấy ảnh sảng từ catôt 
phát ra. 

Gó một hay nhiều điện cực (4) làm lệch tia, đặt trên đường di của các 
điện tử, Các điện cực này là các ống nhỏ như que tăm, so với anôt thì có một 
điện thế âm hơn nhiều nên có tác dụng làm các điện tử đi lệch nhiều hay it khỏi 
đường đi bình thường. Mỗi điện cực làm lệch, sẽ tạo nên trên anôt một vùng tối 

« rộng hay hẹp tùy theo điện thế của nó âm nhiều hay ít. Ñhư vậy, trong trường 
hợp có hai ống, chúng ta sẽ thấy có hai vùng tối, vùng này rộng (h. XXIa) nếu 
các ống đó rất âm so với anôt, hoặc chúng ta thấy hai vệt tối rất nhỏ (h. XXIIb) 
nếu các ống đó có cùng điện thế với anôt. Đó là nguyên lý của đèn mắt thần (còn 
gọi là mắt xanh). 
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và Là 
II. XXI. Nhìn phía bên cạnh (a) và nhìn H. XXII. Các vệt đen trên đèn 
từ trên đỉnh ống đèn xuống (b). Ống chỉ chỉ thị (a) (b) 
thị cộng hưởng gồm có: 1 — katôt; ì — Chưa điều hưởng (a) 
2— anôt phát quang cái bát; 3— màn — Khi điều hưởng (h)} 
che ở phía trên sợi nung; 4— điện cực 
làm lệch. 


Ta thấy là điện thế của các điện cực làm lệch tia sẽ do điện áp TĐK 
cung cấp. Điện áp đó trước tiên được khuếch đại (h. XXHI) bởi một đèn ba cực. 
Điện áp xuất hiện trên điện trở anôt sẽ được đưa vào điện cực làm lệch (4) 
trong đèn chỉ thị. Khi bắt đúng đài, điện áp TĐK là âm nhất. Lúc đó, dòng điện 
anôt của phần ba cực là nhỏ nhất, sụt áp trên Ï không đáng kề, điện cực (4) ở 
cùng điện thế với anôt phát quang. Các vết tối sẽ nhỏ và chúng ta biết là lúc ấy 
chủng ta đã mở đúng đài, 

Hệ thống khuếch đại và hệ thống chỉ thị trong thực tế được lắp trong cùng 
một vỏ thủy tỉnh, như (rong hình vẽ XXIV tương đương với hình XXIHI, 

Ở đó, trị số của điện trở ï là 1 đến 2 mêgaôm, 

Nhờ có bộ chỉ thị này mà người ta điều hưởng một cách chính xác, đó là 
điều kiện tối thiểu đề cho àm thanh phải ra không bị méo. 
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Nên nhớ hiện nay người ta đã sẵn xuất các đèn mắt thần có hai độ nhạy, 
trong đó hình quạt thứ nhất khép kín lại khi có tín hiệu tương đối khỏe và hình 
quạt thứ hai khép kín lại khi có tín hiệu tương đối yếu. Phần quạt trên dùng cho 
việc bắt các đài khỏe trong nước, phần quạt đưới dùng bắt các đài xa. 


H.XÄXI1TI. Điện áp TĐK được H. XXIV. Sơ đồ thực tế 
khuếch đại bằng một đèn ba của một bộ chỉ thị điều 
cực, tạo nên giữa các điện hưởng đặt trong cùng 
cực (1) và ) của đèn chỉ thị một vỏ thủy tỉnh 


một điện áp làm lệch cần thiết 
cho sự hoạt động của đèn. 
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BUÔI NÓI CHUYỆN THỨ MƯỜI CHÍ*— 


€ác nhà chuyên môn rađiô đều tập trung các cố 
gếng vào việc cải thiện độ trung thực của quá trình 
tạo lại âm thanh. Thế mà từ bao nhiêu năm nay, 
độ chọn lọc và chất lượng âm thanh hầu như là hai 
đặc tính không dung hòa nhau được: mệt máy thu 
có chất lượng âm thanh tốt thì độ chọn lọc không 
cao và ngược lợi... Nhưng các bộ lọc dải tần đã 
ra đời đúng lúc đề dung hòa hơi đối thủ xung khắc 
đó. Hiếu-tri lại dùng lối trình bày hóm hỉnh vốn có 
của mình kề lại cho bạn nghe những nguyên nhân 
của sự xung đột đó. Bất-tri ngạc nhiên hơn mọi khỉ 
| và cuối cùng cũng tún thành độ chọn lọc thay đồi. 


Cuộc thi đấu giữa độ chọn lọc và chốt 
lượng ôm thanh 


B: Chiều hôm qua tôi có đến chơi nhà người bạn, anh ta 
có một máy thu thanh nhạy lắm. Chúng tòi bắt được khá nhiều đài, 
nhưng khô thay, có nhiều đài bị pha lẫn những tiếng rit vào không 
có hiều tự đâu? 

H: Đấy là những tiếng rít do hiện tượng phách xảy ra giữa hai 
tần số gần giống nhau. 


B: Như vậy thì cũng chính là hiện tượng đã gặp trong các máy 
thu đôi tần? Nói một cách khác, với hai tín hiệu lân cận có tần số 
quả gần nhau, hiện tượng phách xuất hiệnvới tần số bằng hiệu các 
tần số của hai đài phát. 


H: Đúng là như vậy ! Vì lý do đó mà khoảng cách quy định 
giữa các đài phát là 9kHz cũng chỉ là tạm đủ. Như thế thì mỗi đài 
phát chỉ có được một khoảng 4,5kHz đề hòa âm. 


B: Tôi chưa hiểu quan hệ giữa sự chênh lệch tần số của các 
đài phát thanh và việc hòa âm là như thế nào? 


H: Ấy thế mà cực kỳ quan trọng đấy ! Khi sóng chưa được điều 
biến thì đài chỉ phát ra một tần số duy nhất đó là tần số của «sóng 
mang ».NÑhưng khi được điều biến một âm thanh nào đó thì tức khắc. 
xuất hiện hai tần số khác, đối xửng với nhau qua tần số của sóng mang 
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Như vậy, một máy phát làm việc ở tần số 1MHz nếu được điều biến 
bởi một tin hiệu có tần số 400 Hz thì ngoài sóng mang, đài đó còn 
phát ra hai sóng có tần số 1,00041MHz và 0,9996 JHz (h. 109). Cậu 
thấy ngay rằng đó là kết quả của việc cộng và trừ giữa tần số mang 
và tần số điều biến, 

B8: GCó nghĩa là trong quả trình điều biến cao tần HN. điện 
âm tần thực hiện một sự đồi tần thực sự à? 

H: Đúng như vậy! Bây giờ nếu mỗi tần số ảm thanh lại tạo 
niên xung quanh sóng mang hai tần số thực đối xửng với nhau thì 
toàn bộ các àm thanh của âm nhạc có thể lên tới 10k/7z (hay hơn. - 


nữa) và lạo nên hai bên sóng mang hai đải tần đối xứng gọi là 
những « đải biên » 


B: Nếu tôi không lầm thì eác tần số do đài phát thanh truyền 
đi sẽ mở rộng ra cả hai phia sỏng mang một khoảng 10kHz ở mỗi 
bên. Thí đụ máy phát làm việc ở tần số máng 11/772 thì các dải tần 
phô sẽ chiếm từ 0,99 đến 1,01MHz. 

M: Hoàntoàn đúng. Nhưng nếu mỗi máy thu choản trong đải 
tần số cho phép một chỗ 20kÏ1z thì sẽ không còn chỗ cho tất eä các 
đài trên thế giới. Vì vậy, có một qny ước quốc tế đã giới hạn chiều 
rộng của mỗi đải biên là 4,5kHz, trừ trường hợp cáe sóng ngắn. Như 
vậy, trong không trung, mỗi đài phát thanh chỉ chiếm có 9000 k/1z 
đề hai đài phát không cẩn trổ nhan. Cố nhiên máy thu phẩi đủ độ - 
chọn lọc đề phân tách được 9000 kHz. 

_B:Tôi nghĩ rằng với một số mạch đao động thật !ốt và đủ, ta 
có thê làm một mảy thu có độ chọn lọc tốt đề có thê chỉ thu trên 
một tần số mà thôi. 

H: Như thế thì còn ra trò trống gì nữa? Cậu thử nghĩ xem, 
một máy thu chỉ thu được một nốt nhạc mà thôi. Ñếu thí dụ ta chỉ 
nghe thấy mỗi một nốt mỉi-bêmol của bát độ thứ hai (rong toàn bộ 
bản «giao hưởng Pastôran » thì còn gì là hay và giai điệu còn gì là 
hấp dẫn nữa? F 

B: Tất nhiên! Vậy thì máy thu phải cho qua hết cä 900012 
của các dải tần hòa âm thì mởi diễn tả được tất cä âm điệu. 

H: Nhưng cũng không được cho qua một đải tần số rộng hơn. 
Nếu không thì sẽ có sự phách giữa hai tần số gần nhau. Và bây giờ 
ta lại đứng trước một vấn đề ghè gớm là sự đối chọi giữa chất lượng 
âm thanh và độ chọn lọc. Máy thu có độ chọn lọc càng lớn thì chất 
lượng âm thanh càng kém. 

B: Giữa độ chọn lọc và chất lượng âm thanh thì tôi chọn chất 
lượng âm thanh. 


Bộ lọc dải tần giảng hòa hơi địch thủ 


H: Diễn tả một cách trung thực tất cả các tần số âm thanh thì 
có ích lợi gì, nếu luôn luôn eó những tiếng rít do giao thoa gây nên. 


B: Nhưng phải chăng không có cách nào cho qua toàn bộ dải: 
9H mà vẫn loại trừ được những tần số ngoài dải tần đó. 
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THỊ. 109. Điều biển sóng 1MHz H. 110- Phồ tần số của các đài phát thanh. 
bằng tần số 400Hz. Các sóng mang cách nhau 9&Hz, Các tần 
số điều biến không vượt quả 4,5ÈHz. 


H: Có chứ!Ít ra người ta cũng đã gần thực hiện được 
như thế. Một mạch dao động không thề đủ. Đường cong cộng hưởng 
của nó... 

B8: Cải đó là gì thế anh? Tôi chưa nghe thấy bao giờ? 

1T: Đó là đường cong chỉ cho ta thấy trong một mạch đao động, 
cường độ dòng điện biến đổi theo tần số như thế nào. Gố nhiên 
dòng điện đó cỏ trị số tối đa khi có cộng hưỏ ng, rồi giá trị đó tụi xuống 
một cách cội ngột ít hay nhiều. Ñếu mạch điện có điện trở lớn hay 
nói một cách khác là có độ suy giảm thì đường cong sẽ rộng và bè 
(¡. 119). Mạch đao động đỏ cho một đải tần rộng đì qua, nhưng lại 
có độ chọn lọc kém, Ngược lại, nếu mạch đó eó độ suy giảm nhỏ 
(/:. 112) nên chỉ cho một đải tần hẹp đi qua, mạch đó sẽ có độ chọn 
lọc tt nhĩnz lại không cho toàn bộ dải tần số điều biến đì qua. 
Đười ¿ cor oộng hưởng lý tưởng sẽ có hình chữ nhật, có độ rộng 
9/:Hz. Nhu thế nghĩa là mạch đó chỉ cho một dải tần 9kỨz đi qua, 
ngăn lại tế: cả các tần số khác. 

B: Anh gọi đường cong như thế là lý tưởng nghĩa là không 
thề thực hiện được có phải không? 

H: Đúng! Nhưng cũng có thể đạt dược gần dạng ấy khi 
người ta dù:gø đến các bộ lọc dải tần. Các bộ lọc đải tần đơn giản 
nhất gồm có hai mạch dao động có độ suy giảm nhỏ. Cả hai mạch 
được điều ›ửng đúng với sóng mang, Khi thay đồi độ ghép giữa hai 
roạch đó, agười ta đạt được một đường cong cộng hưởng rộng 
hơn hay hẹp hơn dạng gần lý tưởng. : 
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14000 † # TÁM |, HE 
H. 111. Đường cong cộng HỊ. 112. Đường cong cộng 
hưởng của một mạch dao hưởng của một mạch có 
động có độ suy giảm lớn, độ suy giảm nhỏ, độ chọn 
độ chọn lọc xấu, chất lọc tốt, chất lượng âm 
lượng âm thanh tốt. thanh kém. 


H. 113. Đường 
cong cộng hưởng 
của bộ chọn lọc 
đổi tần có độ 
lọc tốt và chất 

Ì 8800 † 7 lượng âm thanh 

T g tốt. 

(Trong cả ba hình, đường cong lụ tưởng là đường có gạch chéo). 

B: Làm thế nào đề ghép hai mạch dao động của bộ lọc đải 
tần lại với nhau? 

H: Biện pháp đơn giản nhất là ghép bằng cảm ứng (ñ. 114) 
tức là ta có một biến áp có cuộn sơ cấp và thử cấp cộng hướng, 
hoặc ghép bằng điện dung (h. 115). Trong các bộ chọn lọc phức tạp h 
hơn, người ta ghép bằng trở kháng chung. - 

B: Bằng cách nào trở kháng chung cỏ thề làm phần tử ghép? 

H: Dòng điện chạy trong mạch thứ nhất (h. 116) sẽ tạo nên 
trên trở kháng chung đỏ một sụt áp. Điện áp đó được đưa vào 
mạch thứ hai và làm xuất hiện đòng điện trong cuộn dây đó. Nếu 
trở kháng nhỏ, điện áp được tạo nên cfng nhỏ: như thế là ta ghép 
yếu hay còn gọi là ghép lỏng. 

B: Hiện nay người ta dùng loại trở kháng nào là thông dụng 
hơn cả. 


+ ö 


H. 114, Ghép bằng cẩm ứng H. 115. Ghép bằng tụ điện 


H: Thường người ta dùng tụ điện (h.I17) và đôi khi dùng 
điện cảm (h, 118). 

Muốn có một dung kháng nhỏ, phải dùng một tụ điện có trị 
số khá lớn, càng lớn khi tần số dòng điện càng nhỏ. 


HH. 116. Liên lạc bằng cảm 1I. 117. Bộ lọc dung 
kháng Z chung kháng chung 

B: Tôi còn nhớ là dung kháng giảm đi khi điện dung tăng 

xlênvà tần số tăng lên. Cảm kháng thì ngược lại. Tôi cho rằng trong 

các bộ lọc dải lần dùng cảm kháng, muốn có độ ghép lắng thì 
phải dùng cuộn dây eó hệ số tự cảm nhỏ, càng nhỏ thì tần số 
càng cao. 

H: Cậu đã bắt đầu lý luận đúng. Vậy cậu thử giải bài toán nhỏ 
này xem: chúng ta eó hai bộ lọc, một ghép bằng dung: kháng, một 
ghép bằng cảm kháng. Giả sử ta thay đổi điều hưởng của các mạch 
đó từ các tần số thấp lên đến các tần số cao, Độ rộng của đải tần 
cho qua có các nguyên không ? 


H. 11. Bộ lọc dùng cảm H. 119. Bộ lọc Vorilên cảm 
kháng chung kháng và dung kháng chung 
(ŒI bên phải sửa là O2) 


B: Tất nhiên là không ! Trong bộ lọc dùng tụ điện, ta thấy khi 
tần số tăng, dung kháng giảm, độ ghép giảm, dải lần trở nên hẹp 
lại. Trong bộ lọc dùng điện cảm, vì điện cẩm tăng theo tần số nên 
đải tần số rộng ra. 

H: Hoan hỏ! Nhưng ngược lại càu cần chủ ý rằng ở đây có 
một điêu rất đáng tiếc. Cậu thử hình dung ra một bộ lọc ghép điện 
dung được dùng để liên kết giữa hai tầng cao tần trong máy thu, 
Thi dụ: với các tần số nhất định nào đó, bộ lọc đó cho dải tần số 
quy định 9z đi qua. Nhưng khí càu điều hưởng máy thu với đài 
có tần số cao hơn, dải thông trở nên quá hẹp, máy thu lúc đó có 
độ chọn lọc tốt, nhưng chất lượng âm thanh lại kém. 

B: Tôi nghĩ rằng có một phương pháp rất đơn giản giữ cho 
dải thông không thay đồi trên tất cả các tần số cộng hưởng. Chỉ cần 
tạo nên một trỏ kháng chung cho bộ lọc bằng một tụ điện và một 
cuộn đây tự cảm đấu nối tiếp với nhau (h.119). Các tác dụng ngược 
nhau của chúng sẽ bù trừ cho nhau. 
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H: Trước cậu, nhà bác học Vorilen (Vreeland) đã thí nghiệm 
các bộ lọe dải tần đó. Tiếc thay là sự việc không đơn giản như vậy 
vì phải chú ý đến độ lệch pha của dòng điện trong L và Œ. May mắn 
thay, có một cách khác giải quyết khó khăn này bằng cách sử dụng 
các bộ lọc đải tần vào các tầng khuếch đại trung tần của các máy 
thu đồi tần. 


B: Ử nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra! Ở các tầng đỏ, các mạch 
được điều hưởng với một tần số khòng thay đồi, chủng ta không lo 
cỏ sự thay đỗi độ rộng của dải tìn cho qua. . 

Tuy nhiên cậu phải nhỏ rằng trong các bộ chọn trước ở các 
máy thu đồi tần, đặt giữa anten và đèn thứ nhất người ta thường sử... 
dụng các bộ lọc dải tần được ghép bằng tụ điện đề loại trừ các tần 
số ảnh. Ở đây, chỉ cần loại trừ một tần số. Vì vậy, dải thông tần có 
thê lớn bơn 9RHz mà cũng không gây trổ ngại gì cả. 


Bốt-tri tán thành độ chọn lọc thay đồi 


B: Ảnh này, thí dụ bây giờ chủng ta có máy thu có dải thông 
tần 9kHz. Nếu chủng ta muốn thu một đài ở xa, chỉ cách một đài 
phát thanh mạnh trong nước độ 9kz, thì đài này có cẩn trở gì cho 
việc thu không? 

H: Vì các đường cong công hưởng của bộ lọc chỉ gần giống 
đường cong lý tưởng nên đĩ nhiên khi nghe ta sẽ thấy có lần tiếng + 
của đài phát thanh trong nước. Muốn không bị lẫn thì máy thu phải 
có độ chọn lọc thật tốt. Dải tần cho qua phải nhỏ hơn 9ÈHz. Như 
vậy, hy sinh một phần chất lượng âm thanh ta vẫn nghe thấy rõ 
được. 

B: Tôi thà bỏ không nghe vài đài còn hơn là cho máy chọn lọc 
nhiều quả đề làm hồng chất lượng âm thanh. 

H: May thay là người ta có thề dung hòa các đặc tính bề ngoài 
có vẻ không kết hợp được với nhau đỏ bằng cách làm thay đôi độ 
chọn lọc của máy thu. Vì vậy, người ta sử dụng một độ chọn lọc thấp 
đề thu các đài gần và khỏe mà không gây lẫn lộn. Như vậy cỏ thê 
dung hòa được việe thu không bị lẫn đài với việc nghe các đài đó 
với chất lượng âm thanh tối đa cho phép. 

B: Tuyệt quá ! Làm thế nào đề có độ chọn lọc thay đồi hở anh? 


H: Hôm nay cậu đặt nhiều câu hồi ấu trï quá! Muốn làm cho 
độ rộng của bộ lọc dải tần thay đồi chỉ cần làm thêm bộ phận điều 
chỉnh độ ghép bằng tay. Ñhư vậy là trong các bộ lọc ghép hỗ cảm 
thì chỉ cần thay đồi độ ghép bằng cách dùng các cuộn dây di động. 
Trong những bộ lọc dùng trổ kháng; người ta dùng các tụ xoay hoặc 
các cuộn dây tự cảm thay đồi. Ñhưng phải cần thận đề tránh sự 
lệch tần số cộng hưởng của các mạch do sự thay đồi độ ghép gây ra. 


B: Hừ, máy thu của tôi cũng sẽ là kiều có độ chọn lọc thay đôi ! 


.......... 1.1... 1.11... 
Lời bàn uề buồi nói chuyện 
thứ mười chín 


Các loại méo 


Từ nhiều năm nay, các nhà kỹ thuật tập trung mọi cố gắng vào việc đạt 
được độ trung thực cao cho việc tạo lại âm thanh. Lý tưởng là làm thế nào mà 
các âm thanh tử loa phát ra, giống hệt các âm thanh trong phòng bá âm đã tác 
động vào micrô. Chưa có biện pháp nào được coi là hoàn chỉnh cả. Các công 
đrình nghiên cứu chỉ đần đần đạt tới đích bằng cách lần lần tìm ra nguyên nhân 
của sự méo. Nếu so sánh chất lượng âm (hanh của các máy thu hiện đại với chất 
lượng của các máy sản xuất năm 1935 chủng ta thấy có nhiều Liến bộ đảng kề: 

Mẻo có thê có các dạng khác nhau, Chúng ta có thề nhận thấy ở các méo 
đường thẳng biều hiện với các lần số âm thanh khác nhau, âm lượng được phát 
lại không đều nhau. Thí dụ ở máy thu, các ảm cao và trầm bị suy giảm nhiền 
hơn so với âm thanh trung bình. 


Ngoài ra, còn có méo không đường thẳng do đặc tuyến của các đèn gây 
nên. Độ méo này tác động cả vào độ khuếch đại lẫn vào dạng của các đao 
động. Độ mẻo này biểu hiện bằng sự phát sinh ra các âm thanh mới mà trong 
bản nhạc gốc không có. 

Cuối cùng, các tiếng ồn do các nguyên nhân bên ngoài gây nên lẫn vào 
âm thanh được phát lại: tiếng ù của mạng điện do phần lọc cao áp không 
tốt hoặc do ghép ký sinh gây ra, tiếng ù do sự phát xạ điện tử từ các catôt ra 
không đều đặn, hoặc do chuyền động nhiệt trong các dây dẫn gây nên. Cuối 
cùng, còn có các tạp âm khí quyền và tạp âm công nghiệp. 

Nghiên cửu sâu hơn nữa, ta có một nhận xét đáng buồn là tất cả các bộ 
phận trong máy thu đều có thề gây méo. Trong phần cao tần, phần tạo sóng cũng 
như trong phần âm tần đều có thề phát sinh ra méo. Và người ta lúng túng 
khi nhận xét thấy là mặc dù gặp nghìn sự đe dọa trên đường truyền lan, âm 
thanh vẫn gần írung thực như lúc ban đầu của nó. 

Hiện tượng méo trong phần cao tần (kề cả trong tầng khuếch đại trung tần 
trong máy đồi tần) có thê do độ chọn lọc quá cao của các mạch cộng hưởng gây ra. 


* 


Đải biên 


Trong phần lý luận ở trên, cho đến đây, chúng ta coi dòng điện cao tần 
đi vào anten chỉ cỏ một tần số, đó là cáäc đao động liên tục cỏ tần số cao, dùng 
làm sóng mang cho âm tần điều biến. Quan niệm như vậy là quá đơn giản, 
không đúng hẳn như trong thực tế. Bản thàn vấn đề diều biến cao tần bằng 
các dòng điện âm tần cũng đã là một vấn đề đôi tần số, như ta dã học trong 
phần máy thu đổi tần. Nhưng cũng trong phần học về loại máy đỏ, chúng ta 
cũng chỉ mới nỏi về vài hiện tượng xảy ra khi cỏ hai dao động ở tần số khác 
nhau trộn lẫn vào nhau. 

Trong thực tế, khi hai đòng điện có tần số ' và ƒ trộn vào nhau, thì dòng 
điện tổng hợp không những có thành phần ( —ƒ) (mà chúng ta dã biết) lại còn 
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có thành phần (Ƒ + ƒ)... Như vậy là khi ta điều biến dòng điện cao tần ƒ bằng 
một đòng điện âm tần # thì chúng ta đã lạo nên ở hai bên tần số ƒ hai thành 
phần (— F) và (F +ƒ) đối xửng với nhau so với ƒ. Hai thành phần tần số này 
được gọi là những tần số biên điều biến. 

Nhưng khi truyền tiếng nói hay truyền âm nhạc, thì không phải là chúng 
ta chỉ truyền đi đơn điệu một tần số Ƒ, mà chúng ta phải làm việc trên một dải tần 
rộngtới 10kH¿ hay 16RHz. Như vậy thì xung quanh tần số mang ƒ có hai đải biên 
điều biến được tạo nên, chiếm toàn bộ khoảng tần số giữa (ƒ— Ƒ) và (F + ƒ) Lức 
là có một bề rộng bằng 2ƒ. 

Thi dụ: một máy phát phát ra tần số 1 3H1z (bước sóng 300m) được điều 
biến bằng các tần số âm tần lên tới 10kHz thì sẽ chiếm một đải tần số từ 990kl7Z, 
đến 1010k/1z, tức là một đải bằng 20.000 z. Ề 


Chất lượng âm thanh và độ chọn lọc 


Khoảng cách tần số giữa đài phát của ta với các đài phát lần cận tối thiều 
phải là 2 đề tránh hiện tượng phách giữa các dải tần biên điều biến. Trong thí 
dụ ở trên, máy phát lân cận phải có tần số phát ra gần nhất là 980 RHz hay 
1020 kHz. Trong trường hợp sau, dải tần điều biến sẽ chiếm một dải từ 1010k/12 
đến 1030kHz. 

Muốn cho một số lớn đài phát có thể hoạt động trong các dải tần số đành 
cho việc phát thanh, một công ước quốc tế đã quy định 9EHz là toàn bộ khoảng 
cách của các tần số giữa hai dải tần điều biến của một máy phát. Trong các 
điều kiện đó, phô tần số âm thanh truyền di khòng dược vượt quả 4,5kHz. Vấn 
đề này làm cho rađiô bị hạn chế độ trung thực, phần nào đỏ chưa bằng được 
máy hát hoặc máy tăng âm của chiếu bóng. Hai loại máy này, vì không bị hạn 
chế như trên, nên có khả năng đạt tới phô tần số âm thanh rộng hơn. 

May thay, trong dải sóng ngắn, người ta khòng bị những hạn chế như vậy. 
Cũng vì thế mà ta thấy chất lượng âm hanh của các máy vô tuyến truyền hình 
hơn hẳn chất lượng âm thanh truyền di theo sóng trung hoặc sóng dài. 

Ngay cả với đải 4,5kHz mà ta có, cũng có thể đạt được âm thanh có chất 
lượng cao với điều kiện là máy thu không cắt xén các tần số điều biến cao. Đây 
chính lại là hiện tượng xấu đo các mạch có độ chọn lọc lớn gây ra. Các mạch đó 
chỉ cho một đải tần số hẹp đi qua nên một số tần số bị suy giảm hoặc mất 
hẳn đi. 

Thực ra, làm một mạch có chất lượng chọn lọc kém. rất dễ. Chỉ việc làm 
cho mạch đỏ bị nhụt đi bằng cách tạo nên những tôn hao trên một điện trở đấu 
song song với mạch đó đề rẽ bởt một phần dòng điện. Ñhưng lúc đó, ngoài việc 
độ nhạy bị suy giảm, máy sẽ khòng có một độ chọn lọc đủ dễ tránh việc thu lần 
các đài phát có tần số lân cận. Vấn đề khó xử này càng rõ rệt khi ta nghiên cứu 
các đường cong cộng hưởng. Các đường cong đó cho ta thấy sự thay đôi cường 
độ của dòng điện trong mạch dao động theo tần số của nó. Với tần số khác tần 
số cộng hưởng dòng điện đó rất yếu, nhưng nỏ lại đạt trị số cực đại khi tới điềm 
có tần số cộng hưởng. _ 

Khi lồng các đường cong đó vào một hình chữ nhật — tượng trưng cho 
hình ảnh của một đài phát với hai dải biên điều biến — thì ta thấy là những mạch 
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có độ chọn lọc kém (. 111) sẽ có đường cong vượi ra ngoái phạm vi tần số ta 
cần chú ý đến và sẽ cho cả các tần số của đài phát lân cận đi qua. Mạch mà có 
độ chọn lọc lớn quả (h. 112) thì nó sẽ cắt xén các tần số cao của dải biên điều 
biển, 

Biện pháp giải quyết là dùng các sơ đồ tông hợp gọi là các bộ lọc dải tần 
có đường cong cộng hưởng gần như lỷ tưởng (hình chữ nhật). Trong toàn bộ 
khoảng cách 9000 chu kỳ, tất cả các tần số âm thanh được tôn trọng, còn các 
tần số của các đài bên cạnh bị suy giảm một cách đột ngột. 


Bọ lọc dải tần 
` Một bộ lọc đải tần gồm hai mạch dao động ghép với nhau. Tùy theo độ 
'ghép là lỏng, trung bình, hay chặt, đường cong cộng hưởng sẽ có một trong những 
dạng dược vẽ trong hình XXY. 

Thực hiện việc ghép hai mạch 


bằng nhiều cách: bằng cảm ứửng giữa | 

các cuộn đây (giống như trên các biến `: MÀ SÀN, 

áp trung tần) bằng tụ điện hoặc kết „ Ec Hiệc 
m) /) Ọ 


hợp cả hai phương pháp trên, hoặc 8) 

bằng cách dùng trổ kháng chung (dung 
n » Hì s3 n Ỗ VX N ao động ghép với nhau 
áng n kháng hoặc eä hai trở !H- XXY. Hai mạch dao động ghép s= 

ve NI CN, : : sẽ tạo nên một trong 4 đường cong cộng hưởng 
BH 15s Hi lớn Nhaye dũng” êm đâm tùy theo Sở ghép bit is 

2C DỘ lọc dải Tạm dUỢ bình (b), chặt (e) hay rất chặt ©d 
làm mạch chọn sóng trong anten, hoặc 
trong các mạch ghép giữa các tầng cao tần và trung tần. 
* 


Độ chọn lọc thay đồi 

Độ rộng của dải thông tần phụ thuộc vào mức độ ghép. Nếu độ ghép có 
thể thay đồi được, thì ta thay đồi được độ rộng của dải thông tần. Như thế là ta 
thực hiện được độ chọn lọc thay đồi, thích hợp cho máy thu dùng trong những 
điều kiện khác nhau. : 

Muốn thu một đài ở xa, có thể bị nhiễu bởi một đài khỏe hơn, người ta 
tăng độ chọn lọc lên đến mức tối đa, cỏ khi phải hy sinh cả chất lượng âm thanh. 
Ngược lại, người ta sẽ bảo đảm chất lượng àm thanh tối đa (bằng cách giảm 
độ ghép) khi ta nghe một đài khỏe ở gần chí cần một độ chọn lọc vừa đủ. 


Méo trong phần âm tần 


Méo phát sinh trong phần âm tần của máy thu phần lớn thuộc vào loại 
méo không đường thẳng do độ cong của các đặc tuyến đèn gày ra. Độ cong này 
cũng xuất hiện ngay cả trên từng đoạn nhỏ coi như thẳng của đặc tuyến. Khi 
các điện áp xoay chiều đưa vào lưới có biên độ nhỏ thì có thể eoi một phần của 
đặc tuyến là thẳng. Nhưng trong phần âm tần, nhất là trong. đèn cuối — chúng 
ta có những điện áp xoay-chiều tương đối lớn và lúc đó độ cong của đặc tuyến 
sể gày một sự méo đạng dòng điện anôt. 

Phân tích sâu hiện tượng trên ta thấy sự méo dạng của dòng anôt là do 
sự xuất hiện các sóng hài, tức là các âm thanh có tần số gấp hai, gấp ba tần số cơ 
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bản. Các sỏng hài này ảnh hưởng đến ảm sắc và làm giảm độ trung thực của 
âm thanh. 


Hồi tiếp am 


Việc giải quyết vấn đề trên có tính chất «lấy độc trị độc ». Muốn tiêu diệt 
hoặc ít ra là cũng làm giảm bớt các méo dạng của tầng khuếch đại àm tần, người 
ta dưa vào máy các méo dạng giống hệt như méo dạng đo tầng khuếch đại gây ra 
nhưng theo chiều ngược lại với tác dụng đề các độ méo dạng trung hòa lẫn nhau. 

Vậy thì lấy đâu ra điện áp méo giống hệt điện áp méo do tầng khuếch đại 
gây ra? Đơn giản và chắc chắn nhất là lấy một phần ở mạch ra của chỉnh tầng» 
khuếch đại ấy đưa về mạch vào của tầng, nhưng ngược pha với các điện áp 
tạo ra sự méo đó. 

Đó là nguyên lý của sự hồi tiếp âm. Hồi tiếp âm là lấy ở mạch ra của đèn 
(hay là của toàn bộ tầng khuếch đại) một phần điện áp sẵn có, nhưng ngược 2E 
mang đưa về mạch vào. 


Lý tưởng là chỉ lấy ở mạch ra các điện áp do méo dạng gây nên. Nhưng 
vì các điện áp đó không thề tách rời điện áp tồng hợp được. Như vậy chỉ cần 
đưa một phần nhỏ điện áp u trong toàn bộ điện áp ở đầu ra về mạch vào của 
tầng khuếch đại, nhưng ngược pha với điện áp U của lối vào (h. XXVI). Điều đó 
sẽ xây ra hiện tượng gì? 

Điện áp u ngược pha, sẽ bù trừ với điện áp:U, nên ở mạch vào của tầng 
khuếch đại chủng ta chỉ có một điện áp bằng (U — u). Vấn đề này không nguy _ 
hại lắm vì sự giảm bớt này được bù lại bởi độ khuếch đại đầy đủ của toàn bộ 
máy. Nhưng đáng chú ý là điện áp (U — u) chứa các méo dạng mà trước khi đó 
không có & trong U. Các méo dạng đó lại được đưa vào, ngược chiều với các 

méo dạng gây ra trong phần khuếch đại, Kết 
Aluôớ đỳ/ quả là độ méo giảm đi rất nhiều. 

Chúng ta nhận thấy rằng hồi tiếp âm 
không loại trừ được toàn bộ méo; ở mạch ra 
vẫn có một ít méo dạng đưa về mạch vào, 

Vì điện áp vào Ù bị giảm đến trị số U —u, 
nên hồi tiếp âm làm giảm độ khuếch đại. Hồi 
tiếp âm chỉ được sử dụng ở các bộ khuếch đại 
H. XXYI. Sơ đồ khối của mạch cỏ công suất ra lớn đề mặc dầu độ khuếch 
hồi tiếp âm. Một phần của điện đại có bị giâm bớt thì đèn cuối cùng vẫn cung 
ápra được lấy ra từ chiết áp ñ. cấp một công suất tạm đủ. 


Hồi tiếp am ở đèn cuối 


Trong thực tế người ta thực hiện hồi tiếp âm như thế nào ? 

Vì méo chủ yếu xuất hiện ở đèn cuối cùng nên người ta thường chỉ đưa 
hồi tiếp âm vào tầng đó mà thôi. Trường hợp đơn giản nhất là nối anôt đèn cuối 
cùng Ð; với anôt đèn trước Đị bằng một điện trở R có trị số lớn (từ 1 đến 2M®) 
(h. XXVII), 
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Ta thấy ở trong sơ đồ tông quát vẽ trên hình ÄXVI, có một chiết áp dùng đề 
phản áp lấy ra một phần điện áp đó đưa trở lại lối vào. Trong hình XXVII, chiết 
áp đó chính là bộ phân áp gồm điện trở R và ba điện trở đấu song Song; điện 


H. XXVII Hồi tiếp âm trong máy 
khuếch đại âm tần bằng một điện trở # 
nối liền hai anôt. Một phần điện ấp 
xoay chiều xuất hiện trong cuộn sơ cấp 
của biến áp ra sẽ được đưa trở về 
lưới đèn công suất qua điện trở # và 

qua tụ điện liên kết € 


trở trong r¡ của đèn Dị, các điện trở Rị và 
R; (cả ba điện trở được đấu một đầu vào 
anôt đèn: Ðị và đầu kia đấu vào cực đương 
hoặc âm cao áp; đối với điện xoay chiều 
chúng được coi như là một). Điện trở tương 
đương của ba điện trổ đấu song song r„, lị 
và h¿ rất nhỏ so với R. Do đó chỉ eó một 
phần nhỏ của điện áp ra là được đưa vào 
lưởi của đèn Ðạ, 


Hồi tiếp âm có sửa âm sắc 


Khi muốn có hồi tiếp ở phần khuếch 
đại âm tần gồm hai đèn của máy thu, thì 
nên lấy điện áp hồi tiếp từ cuộn thứ cấp 
biến áp ra. Biến áp ra là biến áp hạ áp. 
Người ta hồi tiếp về đèn thứ nhất bằng một 
điện trở Rị có trị số nhỏ (10 — 209) đặt giữa 


catôt và điện trở định thiên của đèn thứ nhất (h. XXVIH). Catôt trở thành điện 


cực điều khiền điện áp hồi tiếp. 


Người ta còn dùng bộ phận này đề bỗ trợ các âm trầm và cao đã bị suy 
giảm so với các âm trung bình. Muốn các âm thanh trầm và cao được khuếch 
đại tốt hơn thì chÏ việc giảm bớt điện áp hồi tiếp cho các tần số đó mà thôi. Như 


vậy, hồi tiếp âm ít ảnh hưởng đến các âm 
trầm và cao vì các âm đó được khuếch đại 
nhiều hơn so với âm trung bình. 

Việc sửa âm sắc nhờ hai cuộn cảm 


nhỏ L¡ và Lạ. Cuộn L¡ mắc song song với „ 


mạch hồi tiếp do đỏ cảm kháng của L¡ và 
điện áp hồi tiếp âm trên điện trở lị càng 
nhồ khi tần số càng thấp. Như vậy cuộn L¡ 
sửa lại các âm trầm. 

Cuộn dây 7; đấu nối tiếp với mạch 
hồi tiếp nên sẽ có trở kháng lớn đối với 
các đòng điện có tần số cao. Kết quả là điện 
áp cao tần trên điện trở Hạ và điện áp hồi 
tiếp âm hầu như không làm giảm độ khuếch 
đại ở các tần số cao. 

Nếu phương pháp c sửa lại âm sắc » 
eỏ về đơn giản, đáng «mê» như vậy thì 
việc sử dụng cũng cần phải dè đặt. Chúng 
ta nên nhớ mục đích của hồi tiếp âm là đề 


H. XXIII. Hồi tiếp âm trong máy 
khuếch đại âm tần có bộ sửa âm sắc. 
Điện trở Rị khoảng 10—20%2 ; Ra=500 ; 


lị = 2BmH ; Lạ —= lãmnH. 
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giảm mẻo. Khi giảm bởt hồi tiếp eho một số tần số nào đỏ thì chúng ta bổ qua 
mục đích của hồi tiếp âm rồi. Như vậy, các tần số được «chiếu cố » đề hồi tiếp 
âm nhỏ, sẽ càng bị méo nhiều. Nếu vấn đề này không quan trọng lắm đối với 
các âm cao (vì các sóng hài là những tần số đủ cao đề vượt khỏi đải nghe được) 
thì đối với các âm thấp lại rất khó chịu, 

Có nhiều phương phầp điều chỉnh âm sắc khác không dùng đến bồi tiếp 
âm; nên dùng các phương pháp đó hơn là mạo hiểm đưa thêm vào máy những 
méo dạng mới trong khi ta đang muốn loại trừ các méo dạng do các nguyên 
nhân khác gây ra. 


Ầ 
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BUÔI NÓI CHUYỆN THỨ HAI MƯƠI_ _ 


Buồi nói chuyện này sẽ bờn đến một số hạn 
| chế của vến đề điều biến âm tần. Âm tần bị hẹn 
chế cả tần số lăn biên độ. Một lần nữa, Hiếu-tri 
| chỉ cho ta thấy cách giải quyết khó khăn. Và 
tù đó anh ta đã đi đến chễ nói đến việc điều tần. 


_ #5 cm rộng hơn 400m] 


B: Tòi rất lấy làm chản nắn, anh Hiếu.trí ạ! 

H: Tại sao lại chán? 

B: Lần trước anh có cho tôi biết dải tần số âm thanh bị hạn 
chế khi truyền sóng như thể nào. Tôi thấy âm nhạc mà bị cắt xén 
đi như vậy thì thật là khó chịu. Như thế thì bớt dài: phát đi đề các 
dải tần điều biến được rộng ra lại chẳng tốt hơn sao! 


Ẽ 
lạt an 
Tcae 2221| 
H: Được như thế thì còn phải nói gì nữa! Ñhưng muốn làm 
được như vậy thì phải eó một sự thỏa thuận quốc tế. Vì anh cũng Ủ #z— 
đã biết rồi đấy, các đại biều của các nước khác nhau khó lòng mà j | 
đi đến sự thỏa thuận ngay cä khi vấn đề mang ra bàn rất đơn giản. -/ 
Đáng lẽ phải kêu gọi sự biết điều của mọi người đề có một giải 
pháp có ích thì thà ta đi tìm cáe biện pháp kỹ thuật còn hơn. 


B8: Tôi chưa hiều ý anh? 


2 
TT Ng 
1006 529 | “108. 


+ 


H: Chúng ta có thê leo lên khu vực các tần số cao hơn bằng 
cách phát thanh sóng mét. ở dấy chúng ta hoàn toàn được tự do 
không phải cắt xén âm nhạc gì cả. 

. B: Thủ thật là tôi chưa hiều tại sao trong khoảng cách một 
vài mót giữa các sóng cực ngắn người ta lại thấy thoải mái hơn là 
trong dải sóng trung từ 200 đến 600m, tức là một khoảng 400m giữa 
các sóng. 

H: Bất-ti đáng thương ơi, thói quen suy luận về chiều dài 
của bước sóng đã dẫn cậu đến chỗ sai lầm rồi đấy ! Cậu thử suy luận 
bằng hée xem nào. 


B: Có gì là khó. Sóng 200m tương ứng với 1500000Hz và 
600 m tức là 500000 Hz. cách nhau là 1000000 Hz. 


M: Thí dụ, đề đơn giản việc tính (oán, mỗi máy phát chiếm 


một dải tần (có khi còn gọi là kênh) là 10000/7z. Vậy trong khoảng 
cách đó có thể bao nhiêu đài phát? 
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B: Đơn giản thôi ! 1000000 chia ehö 10000, {a có 100. Như vậy 
thì muốn các đài phát không lẫn vào nhau, thì không nẻn có quá 
100 đài trong dải sóng trung. Chết chứa, thế mà thực tế lại có biết 
bao nhiêu là đài ! 

H: Đúng. Chúng ta eó thể cho nhiều đài phát hoạt động trên 
một sóng với điều kiện chúng phát chung một chương trình và chúng 
phải hoàn toàn đồng bộ với nhau. Hoặc là có thê đề cho các đài đó 
phát ra các chương trình khác nhau, với điều kiện là các đài đó 
khòng phải là đài khỏe, và phải ở cách xa nhau. Dù sao ở dải sóng 
trung chỉ có thề có 100 sóng khác nhau. 

B: Ít quả! Thế trong dải sóng mét, người ta có nhiều hơn hệ 


HH: Cậu tính lại xem, Thí dụ có bao nhiêu kênh 10000 1z ở 
giữa các sóng ầm và 4,5 m. 

B: Trời ơi, một đoạn 75 em cụt thun lủn thì làm gì được? 
Nhưng thôi, đã chót cạnh tranh với Anhstanh, tôi eñng phải lao theo 
các con số của anh, 3n tương ứng với 100 000000 71z và 3,7m tương 
ứng với 80000000 7z, khoảng cách sẽ là 20000 000. Úi chà! Có thể 
như vậy được không? Người ta có thề xếp được 2000 con kênh 
10000 Hz, Có lẽ tôi tính lầm rồi sao, Có thật là 75 em rộng hơn khoảng 
400 m trong đải sóng trung nhiều đến thế cơ à? 


H: Không! Càu không tính lầm tỉ nào cả l Như thế, chứng tỏ 
rằng đải sóng mét có phô tần rất rộng, trong đó có thể phân bồ sóng 
cho rất nhiều đài mà khỏng cần hạn chế đến độ rộng dải tần điều _ 
biến của từng đài. 


Mặt trái của tấm huy chương 


B: Ghê quá nhỉ! Thế mà tôi không nghĩ ra. Như vậy chắc 
người †a không dùng sóng trung nữa mà đi vào phạm vi bao la của 
sóng mẻt. Các máy phát hoàn toàn được tự đo đề thỏa mãn tất cả 
những người yêu thích àm nhạc. 

H: Chà, mơ mộng quá! Tôi rất buồn là lại phải đội một gáo 
nước lạnh vào sự nhiệt tình của cậu. Các sóng cực ngắn này cỏ một 
nhược điềm lớn. Chúng có tầm truyền xa rất hạn chế. 

B: Tiếc quá! Những sóng kỳ diệu như vậy không hề hạn chế 
phổ tần của âm thanh mà sao lại truyền lan kém? 

H: Các sóng đó gần giống như sỏng ảnh sáng — Sóng ánh sáng 
cũng là loại sóng điện từ nhưng có bước sóng ngắn hơn — nên 
cng có các đặc tính giống như ánh sáng. Đáng lẽ được phản xạ từ 
các tầng điện ly trở về mặt đất thì eáe sóng mét lại xuyên qua tầng 
khí quyền đó, không trở về nữa. 

B: Nhưng cỏ thể dùng sóng cực ngắn liên lạc với các hành 
tỉnh khác được không? 
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H: Được chử, với điều kiện là trên đỏ cỏ người ở. Nhưng 
khòng đi quá xa như vậy đâu, tôi báo đề cậu rõ là người ta đã 
phóng từng chùm sóng đó lên bề mặt của mặt trăng. Người ta đã 
nhận được các sóng đỏ phản xạ về trải đất. 

B: Cuộc du hành cả đi lẫn về mất bao nhiêu thời gian ? 

H: Khoảng hai giày rưỡi. Ta thu được sóng phản xạ từ mặt 
trăng về là vì sóng cực ngắn có đặc tính truyền thẳng. Còn sóng 
- trung thì bị uốn eong theo mặt đất. Do đó sóng cực ngắn sẽ bị hạn 
chế cự ly liên lạc bởi độ cong của mặt đất còn sóng trung có thê đi 
được khoảng cách xa hơn. 

B: Tóm lại, muốn thu sóng cực ngắn tốt thì hai anten thu phát 
phải nhìn thấy nhau. 


H: Đúng thế! Và vì vậy mà các anten sóng cực ngắn phải đặt 
thật cao. Tuy vậy tầm xa của các sóng mét cũng không quá 100km. 

B: Như vậy nếu dùng toàn sóng cực ngắn thì nước ta phải có 
rất nhiều đài phát. 

H: Đúng như vậy ! Vô tuyến truyền hình cũng dùng đến sóng 
cực ngắn (ta sẽ học sau) và người ta đã phải xày dựng rất nhiều đài 
phát. 


Sự hạn chế của dải động 


B: Tóm lại, tầm truyền xa bị hạn chế của các đài phát ở sóng 
mét không phải là một trở ngại lớn. Tôi hy vọng là người ta đã bổ 
ra một số tiền lớn đề xây dựng nên nhiều đài phát cốt đề âm nhạc 
được truyền đi khòng bị hạn chế tý nào. 


H: Nói thế vẫn chưa đủ ! Nếu trong phạm vi sóng mét không 
bị bạn chế tần số thì lại có một sự hạn chế khác. Sự hạn chế này 
ảnh hưởng ngay đến cá phương pháp điều biến mà ta đã học từ 
trước đến nay : hạn chế của dải động. 

B: Dải động là gì vậy ? 


H: Đó là tỷ số giữa cường độ lớn nhất và nhỏ nhất của âm 
thanh. Trong một đàn nhạc giao hưởng một tiếng cực lớn phát ra sẽ 
khỏe hơn 10000 lần tiếng cực nhổ của viôlông. Trong điều biến ta 
không truyền đạt được một tỷ lệ cường độ như vậy. 

B: Vì sao thế? 


H: Về mặt âm lượng, ta không thề điều biến âm tần quá hai 
lần biên độ của sóng mang (h, 120). 

B: Đồng ý. Nhưng nếu giảm nhỏ biên độ của âm tần so với 
sóng mang theo một tỷ lệ cần thiết, anh có thề tạo nên toàn bộ 
dải động của âm nhạc được chứ? 
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H: Lâm như vậy thi chúng ta bị hạn chế bởi tạp ảm. Đỏ là 
tiếng rào rào ta nghe thấy khi máy chưa thu đúng đài (hoặc là trong 
các thời gian nghỉ của máy phảU. Tiếng rào rào đó do nhiều 
nguyên nhàn. 


' 
h 
¡ 


J?20/72n0 


HH. 120. Giới hạn điều biển bị hạn chế bởi hai lần giá trị 
cực đại của biên độ sóng mang và bởi mức ồn cực tiểu. 


B: Tòi đoán là do các Lạp âm khí quyền và tạp ảm công 
nghiệp. 

H: Đúng. Song bên cạnh các nguyên nhân bên ngoài còn có 
các nguyên nhân bên trong do máy phái và máy thu gây ra. Tiếng 
rào này có thể do việc phát xạ điện tử của các catôt đèn không đều 
đặn, cũng như xảo động nhiệt của các phần tử trên các điện trở 
hoặc trên các mạch đao động gây ra. 

B: Ảnh làm tôi nhở đến các hạt nhữ tương trên mặt phim ảnh 
đã hạn chế không cho phóng đại ra ảnh thật lớn, 

H: So sánh như vậy rất đúng, 

B: Nếu tôi không lầm thì các biên độ nhỏ nhất của dòng điện 


điều biến không được nhỏ hơn mức tạp âm đề tránh bị chìm ngắp 


(rong đó. 
H: Xin khen ngợi cậu! Câu đã nắm vững thực chất sự việc. 


Người ta phải nén dải đồng của âm nhạc đề tránh việc các tiếng 


thật to vượt quá hai lần biên độ của sóng mang và các tiếng thật 
khẽ nhỏ hơn tạp âm trong máy thu, 

B: Hay thật ! Người ta đã tìm ra phương pháp giữ nguyên toàn 
bộ đải tần bằng cách sử dụng sóng cực ngắn nhưng người ta không 
có khả năng bảo vệ toàn vẹn sắc thái của âm nhạc. Người ta đã 
phải đè bẹp các tỷ số cường độ! Đáng buồn thay !... Vậy mà có các 
nhà sản xuất dám cả gan nói là các máy thu có « độ trung thực cao ›»! 


Tần số thay đồi. Biên độ không thay đồi 


H: Tuy nhiên trong nhiều trường hợp họ nói không sai đâu. 
Vì đó là dạng điều biến tần số (điều tần) trong đó dải động không 
bị hạn chế, 


B: Tôi biết thỏi quen của anh thường đựng nên một vật 
chưởng ngại rồi hãy tay một cải, là lại san bằng nó ngay. Tòi rất 
hiểu anh, anh bạn ạ! Thế điều tần là gì hổ anh? 

H: Cho đến bây giờ, chủng ta chỉ mới nghiên cứu cỏ một 
phương pháp đưa hành khách «âm tần » vào đoàn tàn cao tần. Hay 
nói một cách khác là điều biến dòng điện sóng mang bằng đòng 
điện mierô. Điều biến biên độ là làm thay đôi các biên độ liên tiếp 
theo nhịp độ của âm tần... 


B: Thế anh cũng muốn nói là trong điều tần thì chính là tần 
số mang lại thay đồi theo các giá trị của điện áp àm tần hay sao? 


H: Đúng là như vậy đấy! Đáng lẽ biên độ bị tác động thì bây 
giờ tần số bị tác dộng (h. 121). Trị số tức thời của đòng điện àm tần 
càng lớn thì tần số của đòng điện điều biến càng lớn, 


B: Tôi thấy rằng biên độ của sóng mang khi ấy không thay đồi. 


H: Đúng! Đó chưa phải là lợi ích duy nhất của diều tần (gọi 
tắt là ĐT). Biên độ không thay đồi, 
sẽ đảm bảo hiệu suất của máy phát 
cao hơn, hoạt động liên tục với công 
suất tối đa. Tại nơi thu, tín hiệu vần 
lớn hơn hẳn tiếng ồn của tạp âm 
và tầm xa trong thực tế vẫn lớn 
hơn so với điều biến biên độ (viết 
tắt là ĐB), lúc nào ta cũng thu 
được biên độ lớn nhất của sóng 
phát ra. 


B: Tóm lại, trong phương 
ắp điều bỉ ày, tần số thay đồi xà 
pháp điều biến này, tần SỐ t ay đôi H. 121. Trong điều tần, biên độ 
theo nhịp điệu của các dòng điện của sóng mang không thay đồi 
àm tần. Nhưng cái gì tượng trưng - (phần dưới) nhưng tần số thay 
cho cường độ tương đối của những đổi xung quanh một giá trị trung 
dòng điện h4 92 Tan vy2) bình, theo nhịp độ của điều biến 


âm tần, Š 


H: Đó là khoảng cách giữa 
tần số điều biến so với tần số bản thân của sóng mang khi không 
có điều biến. Các ảâm thanh yếu chỉ tạo nên các khoảng cách nhỏ 
(người ta còn gọi là độ lệch tần số). Ngược lại, các tiếng hát to hay 
những âm thanh lớn của dàn nhạc sẽ tạo nên những độ lệch tần số 
lớn hơn. 

B: Trái lại, nhịp độ của các độ lệch tần số tượng trưng cho 
tần số điều biến ảm tần. Và trị số của các độ lệch đó tương ứng 
với cường độ dòng diện âm tần, 

H: Cậu đã hiệu rõ ĐT chưa? Bất-tri, 

B: Vì không có lý do nào hạn chế giá trị của các độ lệch tần 
SỐ, tôi cho là ta có thề giữ nguyên các trị số cườag độ, nói một cách 
khác, ta có thể đựng lại toàn bộ dải động của àm nhạc. 
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H: Đủũng thể! Đó cũng là lý do tại sao người ta dùng ĐT trong 
dải sóng mét, vì ở đây dải tần không bị hạn chế. 


Một máy phót ĐT đơn giỏn 


B: Tỏi rất thích điều biển tần số. Tôi muốn nghiên cửu sâu 
văn đề. Đề bắt đầu, tôi muốn biết một máy phát ĐT được cấu tạo 
như thế nào. 

H; Trí iò mò của cậu thật là không bờ bến. Nhưng tôi cũng cố 
gắng thỏa mãn ý muốn của cậu bằng một máy phát thí nghiệm có #* 
công suất nhỏ, dùng một mierô tụ điện. 

B: Lại một thiết bị gì lạ thế ? 

H: Chẳng qua chỉ là một tụ điện có hai mả, một mả làm bằng 
một khối kìm loại rất chắc, một mả đàn hồi, được cấu tạo bởi một 
màng kim loại mỏng đặt trước mặt má kia. 

B: Tòi thấy rằng thiết bị dó là một tụ điện có điện dung thay 
đồi khi các dao động âm thanh làm rung động màng đàn hồi. 

H: Không thể dấu gì 


được cậu cả, cậu bạn ơi! Vì 
cậu đã hiền được như vậy thì } NN ⁄ 
cậu sẽ không ngạc nhiên khi À dỄ 
thấy micrỏ dược đấu song )) ˆ 
song với mạch cộng hưởng 7 
của bộ đao động dùng đèn 7 SÀ [ 
điện tử (h. 122), Sự thay đồi . 
sp 


điện dung của miecrô sẽ thay 
đổi lần số trong mạch tạo 
sóng của đèn điện tử, vn, 

B: Và chủng ta nhận H. 129. So đồ một máy phát điều tần 
được các dao Bần tần. ship linh giản bộ cao TP chuc Đuếy 

se, ñ m= N = đổi nhờ một micrô tĩnh điện (tụ 

Trước sđây, An no nghĩ điện), mắc song song với tụ điện của 
rằng nó đơn giản như vậy ! mạch đao động 

H: Trong những mảy 
phát điều tần hiện nay còn phức tạp hơn nhiều. Nhưng cậu chẳng 
cần chú ý đến. * 

B: Tất nhiên. Nhưng tỏi muốn biết đầy đủ phương pháp thu 
các đao động khác thường này. 

H: Nếu câu không sốt ruột, xin khất cậu đến buồi nói chuyện 
sau. 


- Buồi nói chuyện này, cũng như ESBï Tin 


chuyện sau, đều không có «lời bàn» 


Í Í 
_ == = ——- — ' 
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`. ............... AA. ... 
Dữ lợi GIEO VS ri ==—=-... 
HAI MƯƠI MỐT 


Sau khi nghiên cứu các nguyên tắc phát 
thanh điều tần trong buồi nói chuyện trước. Hai anh 
bạn sẽ nghiên cứu đến những đặc tính của máy thu 
ĐT, nhất là các sơ đồ cát-cốt, bộ giải điều (discri- 
minateur), bệ tách sóng tỷ lệ, bộ hạn chế, v.v.. 


*; 


Tất cả đều là tương đối 


B: Lần trước những điều gì mà anh đã giảng cho tôi nghe 
về điều tần thì nay vẫn luôn luòn nhảy nhót trong đầu tôi. Các vấn 
đề đó thật khác thường. Các biên độ âm tần ở đây được tượng trưng 
bởi sự biến đổi nhiều hay ïL của tần số cao tần và các tần số âm 
tần được tượng trưng bởi... nói thế nào bây giò nhỉ... bởi tần số 
của các sóng mang cao tần phải không ? 


ˆ 


H: Cách diễn đạt của cậu không rõ ràng lắm nhưng các vấn 
đề cậu trình bày cũng rất có lý. 


B: Tôi cũng đã suy nghĩ đến phương pháp thu các dao động 
điều tần. Tôi cho là máy thu điều biên thông thường sẽ không 
thích hợp nữa. Vì nếu ta tách sóng các điện áp cao tần điều biên có 
các biên độ bằng nhau thì ta sẽ có một điện áp một chiều, chứ không 
phải là điện áp âm tần. Tôi nói eó đúng không anh? 

H: Hất đúng. Vì vậy trong điều tần người ta không dùng các 
bộ tách sóng thông thường, Nhưng đây không phải là đặc tính duy 
nhất của các máy thu điều tần. 


+ B: Tỏi chưa hiều tại sao ngoài tầng tách sóng, người ta 
không áp dụng sơ đồ cỗ điền cho máy đồi tần. 


H: Trong điều tần, kiều máy thu đồi tần vẫn được sử dụng 
một cách phô biến. Tuy nhiên sơ đồ và các linh kiện eó khác với 
loại cỗ điền. Hình như cậu quên là máy làm việc ở đải sóng mét 
nghĩa là ở tần.số khoảng trăm triệu hée! Hon nữa dải tần điều biến 
chiếm xung quanh trị số trung bình của tần số mang một khoảng 
vài trăm nghìn héc, chứ không phải là một số lượng íL ỏi 4500 Hz 
như trong điều biên. 
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B: Đúng là như vậy. Thế mà tôi không nghĩ ra. Tôi cho là 
phải dự trù trong các tầng cao tần và trung lần, các mạcb dao động 
có đải thông khoảng 200 kHz, 

H: Đúng như vậy. Người ta còn dự tính đến 300EHz. Vì khỏ 
có thể làm được các biến áp Irung tần có đải thông khoảng 400 hay 
500kHz, người ta điều hưởng mạch cộng hướng trung tần của các 
máy thu đặc biệt ở tần số hàng chục mêgahẻe (trị số thông dụng là 
10,7 MIIz), 

B: Tôi hiều rồi. Với một biến áp trung tần điều chỉnh ở 
455 kHz, một đải thông 300kHz đã là lớn hơn nửa tần số cộng hưởng. 
Với 10,7 Mhz thì đâi thông chỉ là 3 % của tần số đó. 


H: Tất cả chỉ là tương đối. Nhưng tấm huàn chương nào chẳng. 
có mặt trải. Khi người ta khuếch đại một dải tần rộng, thì không 
thể có độ khuếch đại lớn. Cũng vì vậy, phải dùng hai hay ba tầng 
trung tần. 

B: Như thế cỏ nghĩa là không cần có íầng tiền khuếch đại cao 
tần phải không? : 

M: Không phải như vậy! Nên đùng một tầng tiền khuếch đại 
cao tần. Nhưng vì tần số của các tín hiệu rất cao nên sơ đồ khuếch 
đại thòng thường có nhiều bất tiện, Đối với tầng này không nên 
dùng các đèn năm cực vì có mức tạp âm lớn, Nên dùng loại đèn ba 
cực mặc đầu độ khuếch đại có kém hơn. 


B: Thật nhân vỏ thập toàn! Không ai có thể là ưu điềm hoàn 
toàn. : 
H: Đừng nói thế Bất-tri ạ. Cậu không nên quên rằng đèn ba 
cực cũng cỏ khuyết điềm quan trọng mà chúng ta đã nói nhiều rồi 


Phối chăng dó là một sự dối nót 


B: Phải chăng anh muốn nói đến điện đụng nồi tiếng giữa 
1 Ko ^ 5 - + ` R Syd ` ' NA} 
Xi catôt hoặc lưới với anỏt mà ta đã phải dùng một lưới màn đề giảm 
Á 


ứ, 
: `» bớt các ảnh hưởng đó đi. 


H: Chính thể. Vì chúng ta không muốn dùng đèn bốn cực, hay 
năm cực nên phải dùng đến một thủ thuật 

: đề triệt ảnh hưởng của các điện dung đó. 
Thủ thuật đỏ là bắt lưới của đèn ba cực 
làm nhiệm vụ lưởi màn bằng cách đề cho 
lưới đó ở một điện thế không thay đồi của cực 
| âm cao áp, Sơ đồ này được gọi là sơ đồ lưới 

| nối đất (vỏ máy) (h. 123). ˆ 


mx : B: Nhưng đỏ là một sự đốt nát. Nếu 
nh Ti kim lưới nối đất thì không đưa được vào lưới 
: Ôyó ưng) những điện áp thay đồi cần được khuếch đại, 
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H; Hoàn toàn đúng. Vì vậy người ta đưa các điện áp đó vào 
catôt như ta thấy trên sơ đồ, 

B: Càng ngày càng lạ lùng. Nếu tôi không lầm thì catôt ở đây 
lại dùng làm cực điều khiền?... 

H: Tại sao lại không được? Việc cần thiết là điện áp giữa 
lưới và catôt phải thay đôi đề tác động vào đòng điện anôt. Hoặc 
là điện áp tín hiệu được đưa vào lưới (khi catôt ở điện áp không thay 
đồi) hoặc ngược lại điện áp tín hiệu được đưa vào catôt (khi lưới 
ở điện áp không thay đồi) thì eïững như nhau thôi. 

B: Phải, anh nói cỏ lý lắm! Sơ đồ lưới nối đất chẳng khác 
đì sơ đồ thông thường. Hoàn toàn như trong gia đình người láng 
giềng của tôi... 

H: Lại một chuyện nhảm gì cậu bịa ra đấy? 

B: Không đâu! Bên cạnh nhà tôi có bà mẹ với cô con gái 
thường không hòa thuận với nhau. Khi thì bà mẹ quát cô con lúc 
cô này chỉ muốn được yên ôn, khi bà mẹ muốn yên thì eô gái 
lại càu nhàu, Thật đúng như là catôt với lưới... Nhưng mặc dù là tại 
người mẹ hay là tại cô con gái, người cha đều nồi giận đối với hai 
người trong cả hai trường hợp vì người cha đúng là làm nhiệm vụ 
mà dòng điện anôt được khuếch đại. 

H: Thôi thôi cậu lại vừa sáng tác ra câu chuyện này đề hiều 
thêm vấn đề chứ gì ? 

: Trên sơ đồ của anh, có một điềm làm tôi ngạc nhiên: Tại 
` sao sh sshỉ lấy ra một điềm trên cuộn dây đề đưa vào catôt, mà 
không lấy toàn bộ điện áp ở hai đầu cuộn đó? 

H: Như vậy là vì điện trở vào của đèn ba cực đấu theo 
kiều trên đây rất nhỏ. Nếu điện trở đó được đấu song song với toàn bộ 
mạch cộng hưởng thì điện trở đó sẽ làm giảm độ khuếch đại vì nó làm 
mạch cộng hưởng bị nhụt đi. Đó là lý do tại sao người ta lại chỉ 
dùng một phần của cuộn đó thì mới có lợi. Tuy nhiên, còn 
một biện pháp khác đề tránh suy giảm trên lối vào cậu có 
biết không? 

B: Tôi xin chịu. 

H: Thì chỉ việc đặt đèn ba cực có lưới nối đất ở phía trước một 
đèn ba cực khuếch đại khác lắp theo kiều thông thường như hình 124. 


Cói-cốt là hơi tầng lắp theo 
kiều ghềnh thác 

B: Anh định trêu tôi đấy à! Sơ đồ của anh không thê 
chạy được vì điện trở gánh ñị của đèn thứ nhất được đấu ra đất, 


tức là àm cao áp. Như vày làm gì có điện áp dương trên anôt của 
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đèn ba cực thứ nhất. Ñgay cả khi phải quỳ gối mà lạy nó thì... đèn 
ba cực đó cũng không chịu khuếch đại hoặc chuyền một điện áp 
sang đèn sau. 

H: Cậu đã lầm vì đã quá tự tin; sơ đồ mà ta gọi là cát- 
cốt khác xa với kiều thông thường. Nhưng trái với ý nghỉ của 
cậu, vẫn có điện áp dương trên anôt của đèn thử nhất đấy chứ, Sơ 
đồ vẫn làm việc bình thường. 


B: Điện áp đó lấy ở đâu ra? 

H: Lấy từ anôt của đèn thứ 
hai. Anôt này được đấn vào dương 
cao áp. 

B: À, có phải là điện áp đó 
tới anôt của đèn thứ nhất qua điện 
lrở giữa anôi-catôt của đèn thứ 
hai nối tiếp với điện trở Ï; có tụ € 
đấu song song không? H. 19/. Sơ đồ khuếch đại kiều cát 

H: Đúng vậy! Cả hai điện °ốỐt. Chú ý là điện trở \ không cần 
trở Hạ, R, và điện trở giữa anôt và phốt Tôm 
catôi của đèn thử hai hợp thành một bộ phân áp đặt giữa cực âm 
và đương của nguồn điện cao áp. Như thế có nghĩa là điềm giữa của 
các điện trở ñị, và R; được đấu vào anôt của đèn thứ nhất cũng có 
mội điện áp dương. Điện áp này khá lớn khi R; có trị số khoảng nửa 
mêuaôm và Ï; một vài trăm ôm. 


B: Tôi thật là có lỗi! Đáng lẽ tôi phải nghỉ ra như vậy. 
Mà tôi 'còn thấy là trong đèn thứ hai của bộ cát-cốt, tức đèn có lưới 
đấu ra vỏ máy, thiên áp được giữ nguyên vì vỏ máy âm hơn eatôi. 
Mọi việc đều tốt đẹp. 


Người †a làm sống lợi một kiều máy 
đã bị bỏ di 


H: Có thề là như vậy. Vì cậu đặt bao nhiêu câu hồi loạn xa, 
cậu lại bắt tôi nghiên cứu?máy thu điều tần bắt đầu từ tầng trung 
(ần, sau đó mới tới phần khuếch đại cao tần. Như thế không hợp 
lý tí nào oâ. 

B: Trong phần đồi tần cũng có điều cần bàn đến à? 


#ñi: Có chứ ! Viổở các tần số cao, các bộ đổi tần thường không 
còn tác dụng nữa. Vì vậy trong điều tần, trừ những trường hợp đặc 
hiệt, người ta không dùng các đèn bảy cực hay các đèn ba-sáu cực 
(trong đó tín hiệu cao tần và dao động nội được đưa vào hai lưới 
kháe nhau). Người ta lại sử dụng loại sơ đồ có bộ dao động nội 
riêng rể và đưa hai điện áp vào cùng một lưới (&. 125). 


z\ 


* 


B: Anh lại nhạo báng tôi rồi. Thế anh cho là tôi đã quên 
những khuyết điềm của sơ đồ loại này rồi bay sao. Tôi còn 
nhớ khuyết điềm chỉnh là 
bộ đao động nội có thề gây 
nên các dao động có cùng 
tần số với dao động trong 
mạch chọn sóng đi từ anten 
vào. 


+ 


H: Đúng là đôi khi khó 
mà ngắn cấm được sự dồng bộ 
giữa hai điện ápcao tần làm cho h Tớ : 

#bộ đổi tần bị nghẹt lại. H- 125. Trong kiều lắp tầng đổi tần dùng 
CN hai đẻn ba cực, các dao động từ ngoài 

B: Thế tại sao lại đùng vào và từ bộ dao động nội được đưa vào 
sơ đồ có khuyết điềm đó trong cùng một lưới của đèn điều biến 
máy thu điều tần? 


H: Vì khoảng cách một vài mêgahec giữa hai tần số (đỏ là trị 
số của trung tần) cñng đủ đề ngăn cản sự đồng bộ. 

B: Tôi thấy là anh đã dùng hai đèn ba cực. Một dèn dùng đề 
trộn tần, lưởi của nó nhàn các điện áp của tin hiệu cao tần đã được 
khuếch đại trưởe, mặt khác lưới đó còn nhận các điện áp của bộ 
đao động nội qua tụ điện €. 


H: Đúng như vậy. Và thông thường người ta dùng đèn ba cực 
kép (trong đèn có hai hệ thống diện cực). Khi đó có thể bỏ tụ điện 
€ đi vì các diện dung giữa các điện cực cũng đủ đề truyền các điện 
áp từ lưới này sang lưới kia. 


`b 
ĐỀ 


B: Thế người ta có thề dùng đèn năm cực làm nhiệm vụ trộn 
tần được không? Khi đó ta sẽ có một độ khuếch đại lớn hơn. 

H:Đôi khi người ta cũng dùng, nhưng mức độ tạp âm sẽ 
tăng lên. Cũng vẫn là cải mặt trái của tấm huản chương... 


Trong thời đại của sự đối xứng 


B: Chúng ta đã xét các tầng tiền khuếch dại cao tần, tầng trộn 
(tần, tầng khuếch đại trung tần, chỉ còn lại các tầng tách sóng và 
khuếch đại âm tần. 

H; Trong máy thu điều tần người ta dùng đanh từ tách sóng 
tần số. Việc tách sóng tần số có thề được thực hiện bằng nhiều 
mạch khác nhau. 


B; Tôi cho rằng nhiệm vụ của mạch đó là chuyền tín hiệu điều 
biển tần số thành âm tần. 

H: Đúng. Muốn đạt được mục đích đó, người ta dùng các mạch 
cộng hưởng trung tần, Mạch dược mắc theo kiều đối xứng 
sao cho khi không có điều biến, trên nó không có điện áp 
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hoặc chỉ có điện áp một chiều xuất hiện. Nhưng khi tần số thay 
đồi sang về hai phía, sự cân bằng bị phá vỡ và ở đầu ra có điện 
áp thay đồi. 


B: Những điều anh nói có lẽ là sâu sắc đấy nhưng tôi thấy 
khó hiều quá. Anh eó thê vẽ cho một sơ đồ đề giải thích được không ? 


H: Đây là một sơ đồ thông dụng nhất, được gọi là bộ giải 
điều tần (h. 126). Cậu thấy ngay sự đối xứng trong mạch. Gậu chủ 
ý là từ cuộn sơ cấp sang cuộn thử cấp của biến áp Irung tần, các 
điện áp khòng những được truyền đi bằng cẩm ứng mà còn bằng 
điện dung nữa: qua tụ điện € và tới đầu giữa cuộn thứ cấp. 

s 


v4 


H. 126. So đồ bộ giải điều tần dùng trong điều biển 
tần số. Điện áp âm tần chỉ xuất hiện ở điềm 4 khi 
tần số của tin hiệu xuất hiện trên cuộn thứ cấp biến 
áptrung tần khác với tần số cộng hưởng của nó 


B: Tôi đoán chắc đó là có ccon lươn ở trong hang › đối 
với bộ giải điều tần. 

H: Cậu đã không lầm! Thực ra, các điện áp truyền qua tụ điện 
lệch pha so với các điện áp đã gây nên bằng cảm ứng. Nhưng một 
khi các điện áp đó còn mang tần số trung tần thì ở hai đầu cuộn 
thứ cấp vẫn cỏ hai điện áp rất bằng nhau so với điềm giữa của 
cuộn thứ cấp. 

B: Tôi đoán ra được phần tiếp theo rồi. Các điện áp đó được 
hai điôt Ð¡ và Ð; tách sóng và trên điện trở Hạ, F xuất hiện các 
điện áp một chiều bằng nhau, nhưng có chiều ngược nhau. Tôi muốn 
nói là các điềm 4 và B sẽ có một điện thế dương bằng nhau so với 
điềm X và do đỏ hai điện áp đó bù trừ cho nhau. 

H: Tôi cuộc với cậu rằng cậu đã vừa ăn hết một hộp cá Šacđin 
nên bây giờ trong óe có đầy chất làn tỉnh... Vì cậu lý luận đúng quá, 
xin mời cậu lý luận tiếp. 

B: Dễ dàng thôi. Bây giờ, thí đụ tín hiệu được điều chế. Như thế 
có nghĩa là tần số của tín hiệu lúc đó sẽ cao hoặc thấp hơn so với tần số 
tín hiệu lúe không bị điều chế. Khi đó, tần số tín hiệu lệch với tần số 
cộng hưởng của các mạch điện, sự cân bằng bị phả vỡ. Một đầu của 
cuộn thứ cấp có một điện áp lớn hơn so với đầu kia. Hai điện áp tách 


sóng xuất hiện ở 4 và H so với X thì hai điện áp đó không bằng 
nhau nữa. Giữa 4 và Ở sẽ có một điện áp bằng hiệu số điện áp của 
hai điềm 4 và Ö. Đó là điện áp âm (ần ta muốn có, 

M: Giỏi lắm. Cậu miễn cho tôi khỏi phải phân tích kiểu mạch 
đó. Cần nói thêm là các tụ điện Œ, Ở; đấu song song với các điện trở 
tách sóng là những điện dung thông dụng đề loại trừ thành phần 
trung tần. 


Bộ tách sóng tỷ lệ 


B: Phải chăng đó là bộ giải điều tần duy nhất được sử dụng, 
H: Không. Có nhiều kiều khác. Nhưng tất cả các kiều đều dựa 
trên nguyên tắc đối xứng đề hai điện áp tách sóng bù trừ lẫn nhau. 
Người ta cũng nghĩ ra các bộ giải điều tần kiều khác, dựa trên các 
ý đồ khác. Thi dụ như bộ tách sóng tỷ lệ mà đây là sơ đồ (ä. 127). 
B: Anh có thấy là danh từ 
« lách sóng » không?bị loại trừ trong zZZ 
điều tần không ? Nhưng sơ đồ này đặc 
biệt giống sơ đồ của bộ giải điều tần. 
Cũng đối xứng, cũng một kiều truyền 
điện áp từ cuộn sơ cấp sang cuộn thử 
cấp của biến áp trung tần, vừa bằng 
cảm ứng từ và vừa qua tụ € đi về + : 
đầu giữa. Tuy nhiên, có lễ anh đẩ 7. 127. Sơ đồ bộ tách sóng tỷ lệ 
đấu điôt nhầm chiều vì các điện áp 
tách sóng dáng lễ khử bỏ nhau thì lại cộng vào nhau vì được đấu 
liên tiếp với nhau, 


H:; Không, đây không phải là một sai lầm. Đúng là cần thiết 
đề các diện áp đó cộng vào nhau rồi được nạp vào tụ điện GS 
(đó là một tụ diện hóa học độ vài mierôfara). Như vậy giữa hai 
má tụ điện có một diện áp một chiều, tức là điện áp giữa các 
điềm A và B. Còn tại điềm X, cậu có đoán được là... 

B: Tại điềm X có trị số điện áp đúng bằng nửa số điện áp đó vì 
các linh kiện mắc đối xứng: C¡và Œ; cũng như Ïñ và R; bằng nhau. 

H: Gá hộp vẫn còn ảnh hưởng tốt tới trí thông minh của cậu. 
Đó đúng là những gì sẽ xảy ra khi không cỏ điều biến. Nhưng nếu 
tần số của tín hiệu thay đồi so với tần số cộng hưởng của các mạch 
trong biến áp... 

B: Tôi biết rồi: điện áp tách sóng của điôt này lớn hơn điện 
áp tách sóng của điôt kia. Lúe đó, điện thể điềm X sẽ không bằng 
một nửa điện áp giữa hai điềm 4, B nữa. 

H:Một lần nữa, cậu lại trình bày tuy không văn về lắm, 
nhưng rất đúng,không cãi vào đâu được. Tuy nhiên,phải nói rỡ thêm là 
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khi tần số thay đồi, điện áp tồng hợp giữa A và B không thay dồi 
(vì điện áp đó không phụ thuộc vào tần số). Chỉ có tỷ số các điện áp 
giữa X và 8 và giữa X và A là thay đổi mà thôi. 

B: Như vậy thì khi lấy điện áp giữa các điềm X và Y ra, chúng 
ta có được điện áp âm tần vì ở bất kỳ thời điềm nào, điện áp đó 
cũng tỷ lệ với độ sai lệch tần số so với giá trị trung bình khi 
không có điều biến. 

H: Cậu đã lý luận như cả hai ông Đêcác† và Ocơlitt hợp sức 
với nhau ấy! Như vậy, ở bộ tách sóng tỷ lệ, điện áp giữa X và Y 
chỉ phụ thuộc vào giá trị của tần số mang trong từng thời điềm còn 
trong lúc đó điện áp toàn phần giữa Á và B hoàn toàn không phụ 
thuộc tần số. 


Đả dảo tạp âm 


B: Tóm lại, điện áp giữa hai điềm A và 3 thay đồi theo 
biên độ còn giữa hai điềm X và Y điện áp phu thuộc vào tần 
số. Như thế gợi cho tòi một ý nghĩ mà chắc là anh eho là. đáng 
buồn cười. 

H: Có thề là không chứ ! Câu cứ nói đi. 

B: Cũng như anh đã thấy đấy, tôi rất khỏ chịu bởi những tạp 
âm do biển quảng cáo dùng đèn nêông ở phía dưới nhà tôi gây nên. 
Trong máy thu của tòi nghe thấy nhiều tiếng lộp bộp lắm. Các tạp 
âm đó là kết quả của sự điều biến biên độ các tin hiệu thu được ở 
anten bởi điện áp nhiều. Nhưng nếu tôi thu bằng một bộ 
tách sóng tỷ lệ một đài điều biến tần số thì lcác nhiễu đỏ 
chỉ tác động đến biên độ chứ không tác động vào tần số,do đó sẽ 
không ảnh hưởng đến đòng điện âm tần mà ta lấy ra giữa hai điểm X 
và Ì, Tại sao anh lại cười! Tôi nói sai à? 

H: Không, trái lại cậu bạn ạ! Tất cả những gì cậu vừa trình 
bày đều đúng cả. Tôi đang suy nghĩ một cách đơn giản là không hiều 
tôi có nên đề cậu một ngày kia làm quen với các lý thuyết phức 
tạp của thuyết toán tử không. Chỉ cần cho cậu chén thêm một kho cá 
hộp để kích thích các khả năng lý luận của cậu thôi. 

B: Như vậy là ngoài phầm chất âm nhạc (giải tần không bị hạn 

zry zr — chế, dải động không bị hạn chế) việc điều chế tần số lại eòn cỏ ưu 
GTĐÓ:D điểm là không bị ảnh hưởng của các tạp âm. Thế thì tuyệt quá ! 

H: Thong thả, cậu bạn ời ! Như thế chỉ đúng với bộ tách sóng tỷ 

lệ. Gòn đối với bộ giải điều tần thì không như thế đâu vì bộ giải điều 
+ 724 tần còn nhạy cẩm với những thay đồi cả về tần số lẫn về biên độ nữa. 


+ Đêềcác và Ơelit là hai nhà toản học cỗ điền nỗi tiếng thể giới. (ND). 
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B: Phiền quá nhỉ! Làm thế nào mà loại trừ được các thay đôi 
biên độ. Chúng không có lợi ích gì cả, lại chỉ gây ra can nhiễu vào 
các máy thu. 

H: Người ta có thề giải quyết được bằng cách hạn chế biên độ. 

B: Đó là cái gì? 

H: Đó là một thiết bị được đặt trước bộ giải điều tần và tầng 
đó hạn chế tới một trị số nào đó biên độ của các tín hiệu, giống 
như việc cắt xén các biên độ vượt quá một trị số định trước. Nhờ 
vậy, các biến đồi biên độ do các can nhiễu hoặc do ảnh hưởng của 
_fađinh gây nèn đều được loại trừ. 

' B: Bộ hạn chế của anh giống như cái chụp mà những người thợ 
cắt tóc trong làng sử dụng đề xén tóc cho khách hàng. Tóe nào vượt 
ra ngoài chụp sẽ được cắt bỏ. 


H. 198. Hình về cho ta thấy 1. 129. Một đèn có thề hạn 
nguyên lý bộ hạn chế biên chế đỉnh bằng các khuỷu 
độ hai chiều khi sóng điều trên và đưới của đặc tuyến 


chế tần số có những 
biển đồi biên độ 


H. 130. Sơ đồ bộ hạn chế biên độ 


H: Minh thú thực là chưa hề bị ông thợ cắt tỏe nào hành tội 
như thế bao giờ cả ! 


8: Nhưng làm thế nào đề hạn chế các biên độ và làm được 
việc san bằng từ phía đưới lên. 


H: Sơ đồ phồ biến nhất đề đạt mục đích đó là dùng đèn năm 
cực bão hòa. Người ta chọn chế độ của đèn sao cho đặc tính của 
dòng điện anôt theo điện áp lưới đạt tới mức bão hòa tối đa (h. 129). 
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Như vậy, nếu điện áp đưa vào lưới cỏ một biên độ đủ lớn thì 
điện áp đó sẽ vượt các giới hạn của đoạn thẳng trên đặc tuyến 
và sẽ bị cả khuýu trên lẫn khuỷu dưới cắt xén đi. 

B: Nhưng làm thế nào đề có được đạng đặc biệt đó của đặc 
tuyến ? 

H: Bằng cách đưa vào lưới chắn một điện áp rất nhỏ (từ 5 
đến 15 V). Như vậy cần dùng một điện trở sụt áp lớn h (k. 130). 
Cũng có khi người ta giảm điện áp anôit. 

B: Rõ khô cho cái đèn năm cực bị thiếu ăn ! Tôi hiều là khi bị 
suy yếu như vậy, đèn sẽ không có đủ sức đề truyền đạt các biên độ 
vượt quá một trị số nào đó... Nhưng ở trong sơ đồ của anh, điện trở lì 
và tụ điện € dùng đề làm gì? Phải chăng đó là bộ tách sóng lưới? 

H: Trong một phạm vi nào đó, do có sụt áp của dòng điện 
lưới ở trên Hị, điềm làm việc của đèn được xác định một cách đúng 
hơn đề có thề có một sự hạn chế tốt nhất đối với các biên độ cần cắt 
xén, nhờ vậy mà loại trừ được nhiều và fađinh, 

B: Thế là bày giờ chúng ta có thể tìm hiều phần âm tần của 
máy thu điều tần. Tôi chắc rằng cũng có những sơ đồ đặc biệt 
khác cần phải nghiên cứu. 

H: Câu lại lầm rồi! Chỉ cần nói là phần âm tần của máy thu 
điều tần cần phải làm thật tốt đề tránh méo biên độ và méo tần số 
là được. Chủng ta rất cần một cái loa có độ trung thực cao, và 
nếu có nhiều thì càng tốt hơn, Hình như các hộp cá không còn mầu 
nhiệm nữa và cậu hãy đi kiếm thêm ít chút lân tỉnh nữa di... 


š 


BUÔI NÓI CHUYỆX THỨ 
HAI MƯƠI HAI 
VÀ LÀ BUỒI CUỐI CỪNG——————— 


Các buồi nói chuyện của hai anh bạn đã giúp 
chúng ta giờ đây đi tới đích của cuộc hành trình trong 
thế giới đầy lý thú của Radiô. Nếu các bạn đã chăm 
h2 | chú theo đõi các câu chuyện, thì ít nhất trên các nét | 
Ỳ chính, rađiô không còn có điều gì bí mệt nữa đối 
với các bạn. Nhưng trước khi chia tay cừng các 
bạn, Hiếu-tri và Bất-tri, lợi dụng những kiến thức | 
đã thu nhận được sẽ vẽ và phên tích sơ đồ một 
máy thu kiều tối tân mà hai anh bạn đó sẽ lắp ráp. 


Bái tay vòo việc 


B: Trời ơi! Cái gì thế kia! Anh vừa lấy trộm linh kiện ở cửa 
hàng rađiỏ về đấy à! 

H: Gần đúng như thế đấy, Bất-tri ạ. Bây giờ là bắt đầu giai 
đoạn tích cực nhất của sự hợp tác kỹ thuật giữa chủng ta. Tôi hy 
vọng rằng vấn đề sẽ rất lý thú. 

B: Thôi, tôi van anh! Đừng nói văn hoa như thế nữa. Anh 
hãy cho tôi biết cả lô các cuộn dây bọc kim, đèn điện tử, các điện 
trở, và tụ điện dùng dễ làm gì đã, 

H: Đơn giản thôi, đề chủng ta lắp một chiếc máy thu thanh 
mà tôi đã hứa lắp cho bà mẹ nuôi của tôi từ lâu. Tôi cho là bây 
giờ cậu đã biết mọi hoạt động của máy thu thanh và có thể bắt tay 
vào làm lấy một cái máy thu được rồi đấy ! 

B: Tôi rất lấy làm hàn hạnh được thấy anh tin cậy như vậy 
Đấy, tôi cũng bắt chước anh nói năng văn hoa đấy chứ! Nhưng tôi 
muốn biết anh dùng sơ đồ nào bây giờ? 

H: Tôi không bắt buộc cậu điều gì cả! Cậu cứ đưa ra các yêu 
cầu, tôi sẽ cố gắng tạo nên một sơ đồ theo ý thích của cậu. 

B: Tốt quá! Tất nhiên là tòi muốn có máy thu đồi tần. Vì tôi 
muốn có độ nhạy cao thì phải có tầng tiền khuếch đại cao tần. 

H: Xin chiều theo ý muốn của cậu. Tín hiệu vào lưởi của đèn 
năm cực đùng làm tiền khuếch đại sẽ được đấu qua một biến áp eao 
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tần L¡ và /¿. Cuộn thử cấp sẽ được điều chỉnh cộng hưởng nhờ cỏ 
tụ xoay C¡. Đèn được định thiên bằng điện trổ Ï¿ trong mạch eatôt. 
Điện áp của lưới chắn do Ï; quyết định, Các điện trở khác dùng để 
định thiên hoặc dùng cho lưới chắn được ký hiệu như vậy. 


B: Ảnh đã quền kỷ hiệu cho các tụ điện trong mạch khử 
ghép rồi. 


H: Tôi có ý định như vậy đề làm cho sơ đồ sáng sủa đễ đọc 
hơn. Như vày sẽ có các tụ điện không tên dùng làm mạch khử ghép. 


B: Đồng ý! Và tôi nghĩ rằng chức năng của tụ điện C, cũng 
làm như chức năng của tụ điện €; trên hình 78. 


H: Cậu có trí nhớ tốt quả! Xin khen ngợi cậu đấy. Đúng, tụ 
điện đó dùng đề ngăn cách mạch dao động Z2, €¡ với cao tần. Phải đấu 
các má di động của tụ xoay ra đất vì nó được bắt vào bệ máy 
làm bằng kim loại. Ñhưng đầu cuộn dây L¡ được đấu vào mạch tự 
động điều chỉnh độ khuếch đại có một điện áp không đáng kề. Như 
vậy, nhờ có tụ C¿ mà mạch cộng hưởng được khép kín mạch. Điện trở 
R; và tụ điện C; tạo ra một hằng số thời gian cần thiết cho mạch tự 
động điều chỉnh độ khuếch đại. 


B: Bây giờ tôi muốn có một tầng trộn tần dùng một đènba- 
sáu cực. 


H: Không có gì dễ hơn. Qua biến áp cao tần ⁄¿ và /„, chúng 
ta đưa điện áp cao tần đã được khuếch đại vào lưới thứ nhất của 
đèn sảu cực. Cuộn F„ và tụ €; tạo thành mạch cộng hưởng với tần 
số cao tần đó. Chủng ta có nhận xét thấy là mạch anôt của các 
đèn đều có mạch khử ghép dùng điện trở R¿. Bộ dao động nội gồm 
phần đèn ba cực mạch cộng hưởng L;, €; và cuộn dây hồi tiếp L¿. 
Điện áp được đưa về lưới ba của đèn sáu cực. 

B: Tòi có thề tiếp tục phân tích các phần tiếp theo của sơ 
đồ. Điện áp trung tần được đưa sang đèn năm cực Ø; đề khuếch đại, 
ở đây biến áp trung tần thứ nhất 77 có cuộn sơ cấp và thứ 
cấp đã được điều chỉnh cộng hưởng sẵn với trung tần. Biến áp trung 
tần thứ hai 77; đưa các điện áp trung tần đã được khuếch đại vào 
đèn hai cực tách sóng đặt trong cùng một vỏ với đèn ba cực làm 
nhiệm vụ tiền khuếch đại âm tần. 

H:Bất tri, cậu nói đúng như sách giáo khoa về kỹ thuật 
rađiô vậy ! 

B: Anh đừng làm tôi bực mình. Sau khi tôi nghiên cứu 
tất cả các chi tiết của máy, tôi thấy đã hiều vấn đề một cách dễ 
đàng. Đèn hai-ba cực thật là loại thông thường. Khi có điện áp 
tách sóng xuất hiện trên chiết áp Ïạ, con chạy của chiết 
áp lấy ra một phần điện áp đó đưa qua tụ điện liên kết Œ) 
vào lưới đèn ba cực. Thiên áp của đèn này lấy từ điện trở 
thoát Hạ. 

H: Thế còn phần TĐK? 


“% 


B: Rất là đơn giản. Điện áp tách sóng qua ; €¿ được đưa về 
các lưới điều khiển của các đèn khuếch đại cao tần và trung tần để 
hiệu chỉnh độ khuếch đại. 

H: Rồ ràng hôm nay không chê cậu được điểm nào cả. Cậu 
tiếp tục cho đến bết đi. 

B: Mạch ï; và tụ Œ; ghép đèn tiền khuếch đại âm tần với 
đèn năm cực khuếch đại công suất. Phần cung cấp điện không 
có gì đặc biệt. Bộ nắn điện do đèn nắn điện hai anôt, có sợi nung 
gián tiếp đảm nhiệm. Phần lọc điện gồm hai tụ điện hóa học và cuộn 
dây có lõi sắt cũng không có gì đáng nói đến. 

H: Minh lưu ý để cậu rõ là các tụ điện hóa học người ta 


wũng dùng trong mạch catôt của các đèn dùng trong phần âm tần, 


vì tại các nơi đó, người ta cần có các điện dung lớn, Sơ đồ của cậu 
về rất rỗ ràng. 

B: Tôi còn nhận thấy rằng giữa anôt của đèn công suất và võ 
máy có đấu một tụ điện C¿ nối tiếp với một điện trở thay đồi Hạ. 
Các linh kiện đó dùng để ba gì? 

H: Dùng đề không cho các tần số cao của âm thanh đi vào 
loa. Càu có thấy khòng, các đèn năm cực dùng trong phần âm tần 
có tậi rất xấu là khuếch đại tốt các tần số cao. Muốn tránh 
khòng cho àm thanh phát ra quá chối tai, người ta giảm bớt cường độ 
các tần số cao bằng cách cho chúng đi qua Œ; Rạ. Tần số càng lớn 
thì các dòng điện đó càng dễ đi qua tụ điện, như cậu đã biết rồi dấy. 
Muốn thay đồi dải tần tín hiệu vào loa, người ta dùng một mạch 
thay đôi trở kháng theo ý muốn bằng điện trở lạ, Như thế là 
chúng ta có được một bộ điều chỉnh âm sắc Đóng đề giảm bớt 
nhiều hay it cường độ àm thanh cao. 


B: Như vậy là ngoài nủm điều chỉnh tụ xoay, chúng ta còn : 


một núm điều chỉnh âm lượng, một núm điều chỉnh âm sắc. 

H: Câu còn quên một núm đồi làn sóng nữa chử... 

Thòi nhé, bây giờ cậu hãy cầm lấy kìm, cái vặn vít, mỏ hàn 
và bắt lay vào việc đi, 


H. 131. Sơ đồ đã chọn sau bao nhiêu sự thay đồi, 
Bất-tri quyết định sử dụng đề lắp máy 
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Mốy lời khuyên cuối cùng 


B: Anh có chắc là tôi không cần anh khuyên bảo gì nữa không? 


H: Chắc chứ! Qua hai mươi hai buồi chúng ta nói chuyện 
vui với nhau, tôi đã chẳng trình bày đề cậu rõ các chỉ tiết của lý 
thuyết và bây giờ cậu đã đủ hiểu biết đề có thề phân tích dễ dàng 
bất cứ sơ đồ nào. Các sơ đồ rắc rối nhất cũng cỏ thể được chia 
thành nhiều phần nhỏ, đơn giản, mà cậu có thề hiểu được rồ ràng. 
Thời gian và kinh nghiệm sẽ giúp cậu nhìn thấy và hiều ngay từng 
linh kiện quen thuộc, Trong khi đọc sơ đồ cậu nên có thói quen, tốt 
nhất là cầm bút chì trong tay, đi theo dòng điện trong các mạch 
khác nhau và nhất là trong mạch catôt-anôt của các đèn, Không 
nên quên là dòng tử điện đi từ catôt, rồi cuối cùng lại phải trở về 
catôt. Cần tập đọc nhiều sơ đồ một cách sáng tạo. Chỉ khi nào 
hiều thấu đáo vấn đề, biết được nhiệm vụ của từng bộ phận, thì cậu 
mới tiến hành lắp máy được tốt. Cậu cũng không nên quên rađiô là 
một ngành khoa học trẻ, đang phát triền mạnh mẽ... Cậu phải luôn 
luôn tìm các tạp chí và các sách về rađiô mà đọc đề nắm được 
những tiến bộ mới của kỹ thuật rađiô. 

Trong các buôi nói chuyện, cậu có đặt cho mình nhiều câu 
hỏi. Đề kết luận, mình nghĩ là có thể hỏi lại cậu một câu là: « Thế 
cậu còn cho là rađiô rất là phức tạp nữa không 9 » 


B: Rađiò9....Thật là đơn giản !... 


“ 


Lò? bàn 0uề buồi nói chuyện 
thứ hai mươi hai 


Nhiễu công nghiệp 


Trong câu chuyện này, Hiếu-tri và Bất-tri hợp tác chặt chẽ với nhau và đã 
xây dựng nên một sơ đồ máy thu rất tốt, có chú ỷ đến từng linh kiện. Tuy vậy, 
hai anh bạn đã quên không bàn đến thiết bị anten. 


Việc quên này cũng có thề tha thứ được. Độ nhạy của máy thu kiều mới, . 


“như độ nhạy của máy thu mà hai anh bạn sắp thực hiện, cũng chỉ cần đến một 


anten nhỏ mà thôi. Một vài thước đây căng trên trần nhà, cĩng đủ nghe tiếng nói 
« Toàn bộ châu Âu », theo như lời ghi trên các biển quảng cáo. Gòn đây đất thì 
nối vào ống dẫn nước trong nhà. 

Thực ra, đa số các máy thu không cần có đây đất. Điện dung bản thân 
của bệ máy làm bằng kim loại cũng tạm đủ cho các điện tử đi ra và đi vào 
anten, 

Tuy nhiên, một anten đề thu sóng điện từ thì cũng thu được các nhiễn 
công nghiệp. Chúng ta biết nguyên nhân của các nhiễu đó là các máy, các 
động co điện dùng trong gia đình, trong y tế, trong công nghiệp, Đó là các đao 
động cao tần truyền lan dưới dạng các sóng điện từ có giải tần khả rộng, gây 
ảnh hướng đến các tần số cần thu. 

Các sóng nhiều thường có công suất nhỏ và khòng truyền lan quả 
những giới hạn của các mải nhà, nhưng chúng lại được các đường dây, các ống 
hay các cột kim loại truyền đi. Sóng đó cũng giảm rất nhanh theo chiều eao; 
trên nóc nhà độ vài mét, chúng không còn tác dụng nữa. 


Anten chống nhiễu 


Dựa trên hiện tượng trên đây, người ta đã sử dụng những anten đặt trên 
những cột, với mục đích nâng cao anten lên trên mái nhà. Không kề hình đạng 
anten (nằm ngang hay thẳng đứng) miễn là nỏ phải vươn ra khỏi vùng có 
nhiều. Lúc đỏ anten chỉ có tác dụng thu sỏng do các đài phát tạo ra nên không 
có tạp ảm, 

Sóng điện «trong sạch » đó phải được bảo vệ tốt trên đường đi vào máy 
thu. Ñỏi một cách khác là các tạp âm không được ảnh hưởng vào dây dẫn từ 
anten xuống máy. Nếu không thì việc đưa sóng điện ở khu vực trong sạch 
xuống trở nên vô ích ! 

Một lần nữa, việc bọc kim sẽ giải quyết vấn đề này. Ñhờ có dây bọc kim 
đi từ anten vào mảy mà sóng điện được bảo vệ tốt trước khi vào máy thu. 

Dây bọc kim là một sợi dây đồng đặt trong một ống kim loại mềm 
(thí dụ bằng dây kim loại nhiều sợi bện lại) có đường kinh khá lớn. Dây đó có 
cách điện giữ trên từng đoạn. Vỏ bọc kim không nên để sát gần đây trong 
lồi quá, nếu không thì điện dung giữa dây và vỏ sẽ tạo nên những tồn hao cao 
tần. Võ bọc kim lẽ dĩ nhiên là phải được đấu vào cọc đất. 
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Một hệ thống dây như vậy, nếu được làm cần thận, cũng đủ đề chống 
tạp âm công nghiệp. Tuy nhiên, hệ thống đó không chống được những tạp âm 
khí quyền (sét v.v...). May mà các nhiêu loại này thường rất nhỏ, trừ khi có 
giông bão, 


Hướng tính của anten khung 


Anten thu nói chung đều không có hướng tính. Nói một cách khác là các 
anten đó thu các sóng từ mọi hướng đều như nhau. 


Nhưng anten khung lại có hướng tính rõ rệt. Vậy anten khung là gì? Đó - 
là những khung dây thường có kích thước khá lớn. Sóng do các vòng dây. 
(hu được sẽ tạo nên trong đó một điện áp cao tần. Điện áp đó lớn hay: 
nhỏ tùy theo hướng của anten khung so với đài phát. Điện áp lớn nhất khi bề: 
mặt cáe vòng dây được hướng về phía đài phát. Lúc đó ta nghe thấy lớn nhất 

_(h. XXX). Nhưng khi quay anten đi một góc vuông, thì hầu như không nghe thấy 
gì cả. Tại các vị trí trung gian, àm thanh phát ra cñng sẽ có độ lớn trung bình. 


Anten khung được đấu vào máy thu ở vị trí của cuộn đây cộng hưởng 
của mạch vào, tức là đấu song song với tụ xoay thứ nhất (tụ xoay dùng đề 
chọn sóng). Khả năng thu được của anten khung tăng theo số vòng dây hoặc theo 
bề mặt của từng vòng dây. Nhưng cũng không thể tăng vò hạn được, vì như 
vậy điện cảm sẽ quá lớn, vượt quá trị số cộng hưởng, vã lại còn cồng kềnh 
vô ích. 


So với anten thường, anten khung có khả năng thu kém hơn. Nhưng các 
máy thu đổi tần hiện đại cũng đủ nhạy khi dùng anten khung. 


Ngày nay người ta thường dùng anten khung có lỗi ferit. Các khung 
đó có cả khả năng thu tốt hơn các anten khung có lõi thường. Như vậy là nhờ 
ở độ từ thầm cao, nên sóng điện từ đi qua dễ dàng, tập (rung được từ trường 
trong các cuộn dây của anten khung. 


Hưởng tính của anten khung là một ưu điềm đáng kề. Nhờ có hướng 
tính, ta loại trừ được phần lớn các tạp âm trong số các tạp âm từ hướng 
mà anten khung thu yếu nhất tới. Hơn nữa, độ nhạy của máy thu cỏ anten 
khung cũng tăng lên. Nếu có hai máy phát có tần số gần nhau hoạt động không 
cùng trên một đường thẳng với máy thu, người ta quay anten khung máy thu 
về phía máy phát ta muốn nghe. Le đỏ, đối với máy thu tác, dụng của máy 
phát mà ta không muốn nghe giảm đi nhiều. 


Cuối cùng, việc sử dụng anten khung giúp ta xác định được vị trí của các 
đài phát. Đó là mỏn tìm phương hưởng bằng radiô (Radiogonométrie). Muốn 
xác định vị trí của một đài phát, người ta dùng anten khung thu đài đỏ ở bai 
điềm khá xa nhau. Người ta ghi chính xác những hưởng cho phép ta thu được 
tín hiệu lớn nhất. Chúng ta đã biết, đó là các hướng tìm ra máy phát. Khi về các 
hướng đó lên trên bản đồ, chỗ hai đường chéo gặp nhau, ta sẽ được vị trí của 
đài phát cần tìm (kh. XXXD), 
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Một tàu biền ở: ngoài khơi, một máy bay đang bay trên không, nếu phát 
ra các tin hiệu rađiò, nhờ hai đài thu ở đất liền người ta có thề xác định vị trí 
của tàu biên hay của máy bay. Radiô đã mang lại bao nhiêu lợi ích cho hàng hải 
và hàng không nhờ việc sử dụng anten khung, nhất là trong việc điều khiển 
và hạ cảnh máy bay trong đêm tối. 


Thế chưa hết còn nhiều phương pháp khác, chẳng hạn như rađa đã tăng 
cường an toàn cho các chuyển bay. . 


)\ 2⁄24 „ 
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Hình XXIX. Cách đặt anten Hình XXX, khung hướng về phía máy 
chống tạp âm phát 4 sẽ thu được tốt nhất, trong khi đó 
› máy phát B ở vị trí thẳng góc sẽ không 

thu được 


Hình XXXI. Thu đồng thời bằng hai anten 
khung và N cách nhau đủ xa cho phép 
ta xác định vị trí máy phát P 


Ngày mai sẽ như thế nào? 


Vài dòng này mở ra cho ta thấy những khả năng và ứng dụng của rađiô, 
không chỉ hạn chế trong vấn đề truyền thanh giải trí, trong những buổi nói 
chuyện giáo dục, trong các bản tin tức, mà còn đảm nhiệm những công việc cơ 
bản như bảo giờ chính xác, báo các tin tức cấp cứu, thông báo tin tức khí 
tượng... 


Mỗi ngày, ta thấy phạm vi sử dụng rađiô càng được mở rộng. Trước 
kia, rađiô chỉ dùng đề truyền các tín hiệu moóe, rồi đến tiếng nói, âm nhạc. 
Hiện nay, sóng radiô lại truyền đi các hình ảnh sinh động của vô tuyến truyền 
hình. Kỹ thuật này là một chủ đề của nhiều buổi nói chuyện giữa Hiếu-tri và Bất- 
tri. Các câu chuyện đỏ đã được ghi lại trong một cuốn sách tiếp theo cuốn 
sách này. 
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Xóa bỏ thời gian và không gian! Ngày mai đây, các sóng sẽ tạo nên giữa 
các dân tộc trên thế giới những quan hệ của tình đoàn kết không gì lay chuyền 
nổi, trên cơ sở hiều biết lẫn nhau. Hy vọng rằng một ngày kia, chúng ta sẽ liên 
lạc với các sinh vật trên các hành tỉnh khác! Và người kỹ thuật viên rađiô sẽ 
là người tạo nên những sự gần gũi vũ trụ thật sự. 


Điện từ học 


Trong khi chờ đợi, rađiô và vô tuyến truyền hình chỉ là những thành phần 
của ngành kỹ thuật rộng rãi hơn mang tên là điện tử học. Điện tử học bao gồm 
vỏ số ứng dụng của kỹ thuật điện tử vào mọi lĩnh vực hoạt động của eon người. 
Nhờ có khả năng thay đôi dạng của các tín hiệu điện tùy theo ý muốn, điện tử 
học cho phép ta giải quyết rất nhiều vấn đề khác nhau. : 

Thiên văn học, sinh vật học, vật lý học, mọi lĩnh vực nghiên cứu cũng 
như tất cả các ngành kỹ thuật đều sử dụng đến các thiết bị điện tử. 

Các thiết bị điện tử làm cho các giác quan của chúng ta nhạy cảm hơn (hi 
dụ kính hiền vỉ điện tử cho ta nhìn thấy vi rút và các phản tử, máy khuếch 
đại âm thanh cho ta nghe thấy những tiếng động nhỏ nhất), làm cho giác quan 
của chúng ta được mở rộng hơn mà bản thân chúng ta không trực tiếp cảm thụ 
được (phát hiện các bức xạ không nhìn thấy, quan sát được các tín hiệu điện 
bằng máy hiện sóng). 

Nhiều thiết bị điện tử đã thay người làm những công việc vất vả bằng 
cách điều khiền tự động các máy, hoặc giải quyết các phép tính phức tạp. 

Trong lĩnh vực điện tử học, những năm gần đây đã chế tạo được linh kiệu 
mới có khả năng khuếch đại. Đỏ là tranzito. Đây là một ứng dụng kỳ diệu của chất > 
bản dẫn. Cả một ngành kỹ thuật mới được thành hình xung quanh tranzito. 

Kỹ thuật này đã được trình bày trong một cuốn sách khác, trong đó, qua 
cáo câu chuyện mới mẻ, Hiếu-tri đã hưởng dẫn Bất-tri hiều được các bí mật 
của tranzito cùng một vài sơ đồ máy mà Bất-tri thực hiện được. 


MỤC LỤC 


Lời người địch 

Cuốn sách này dành cho ai? 

Muốn học tập cho có kết quả 

Các nhân nật 

Buồi nói chuyện đầu tiên: Điện tử và prôtôn. Dòng điện. Điện áp. Cường độ 
dòng điện. Điện trở. Định luật Ôm. 

Lời bàn : Điện thế. Vật dẫn điện và vật cách điện. Dòng điện. Von. Ampe: Ôm, 
Định luật Ôm. 

v)Buồi nói chuyện thứ hai: Dòng điện xoay chiều. Từ trường. Cẩm ứng 

Lời bàn: Dòng điện xoay chiều. Sóng điện từ. Từ trường. Cảm ng. 

Buồi nói chuyện thứ ba: CQuộn tự cảm. Điện cảm. Điện dung. Tụ điện, 

Lời bàn: Định luật Lenxơœ, Hiện tượng tự cảm. Điện cẩm. Tụ điện. Điện dung 

Buồi nói chuyện thứ tư: Nạp điện và phóng điện. Dung kháng. Điện kháng. 

Lời bàn: Dòng điện xoay chiều đi qua tụ điện. Dung kháng. Lệch pha. Phối 
hợp trở kháng. Trở kháng đấu nối tiếp. Trở kháng đấu song song. 

Buồi nói chuyện thứ năm : Sự lệch pha. Cộng hưởng. Mạch dao động 

Lời bàn: Cộng hưởng điện. Phóng điện dao động. Trở kháng của mạch đao 
động. Gộng hưởng nối tiếp và song song 

Buồi nói chuyện thứ sáu : Chọn sóng. Độ chọn lọc. Mạch cộng hưởng 

Lời bàn : Công thức Tômxơn, Độ chọn lọc. Điều chỉnh các mạch điện. 

Buồi nói chuyện thử bẫy : Đèn điện tử. Catốt. Anôt. Lưới. Đèn hai cực. Đèn ba 
cực. Đặc tuyến đèn. 

4 Lời bàn : Đèn điện tử. Catôt và nung nóng catôt. Đèn hai cực. Đèn ba cực. Độ 

⁄ đốc. Hệ số khuếch đại. Điện trở trong. Quan hệ giữa S, K và 0. 

Buồi nói chuyện thứ tảm: Họ đặc tuyến. Điềm làm việc. Thiên áp. 

Lời bàn : Đặc tuyến. Các đường cong khác. Xác định trên đồ thị các trị số của 
§, K và p. Đầu ra và đầu vào của đèn điện tử. Tạo thiên áp lưới. 

Buồi nói chuyện thứ chín : Mircô. Dòng điện âm tần. Bộ tạo sóng, Máy phát vô 
tuyến điện báo. Điều biển. 

Lời bàn: Micrô. Điều biến. Phát sóng 

Buồi nói chujện thứ mười: Tách sóng. Tách sóng bằng điôt chân không. Tách 
sóng bằng điôt bán đẫn và tách sóng anôt. 

Lời bàn: Ống nghe. Tách sóng. Các bộ tách sóng. Tách sóng bằng anôt 

Buồi nói chuyện thứ mười một: Khuếch đại cao tần và âm tần. Liên kết biến 
áp- Nguồn nuôi anôt và thiên áp. 

Lời bàn : Khuếch đại cao tần và âm tần. Biến áp. Liên kết bằng biển áp, 
Thiên áp tự động. Phân hóa các thành phần. Biến áp âm tần và cao tần, 
Lồp máy theo kiều đầy kéo. 

Đuôi nói chuyện thứ mười hai: Bộ khuếch đại điện trở, khuếch đại điện cảm và 
khuếch đại cộng hưởng. «Tách sóng lưới”. Liên kết điện trở. 

Lời bàn: Các chế độ khuếch đại kháe nhau. Liên kết bằng trỏ kháng. Bộ khuếch 
đại điện trở. Bộ khuếch đại điện cảm. Những sơ đồ khác của bộ khuếch 
đại. Các sơ đồ đảo pha. Liên kết với đèn hai cực (điôt). Tách sóng lưới. 
Số tầng khuếch đại âm tần. 

Buồi nỏi chuyện thứ mười ba: Liên kết phần hồi. Sơ đồ Haelây. Liên kết ký sinh. 
Bọc kim. Đèn bốn cực. Đèn năm cực 

Lời bàn: Phần hồi. Tách sóng hồi tiếp. Các độ ghép can nhiễu. Bọc kim, Đèn 
bốn cực. Phát xạ thứ cắp. Đèn năm cực. 
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Duồi nói chuyện thử mười bốn: Các liên kết khác. Mạch khử ghép. Sơ đồ khối 
và sơ đồ nguyên lý. Băng sóng. Chuyên băng. 

Lời bàn: Ghép bằng trở kháng chung. Mạch khử ghép. Thực hiện các mạch 
khử: ghép 

Buồi nói chuyện thứ mười lăm: Nguồn nuôi. Nẵn điện. Đèn nắn hai anôt, 
Lọc điện. Nung sợi. Thiên áp. Máy thu đùng điện một chiều. 

Lời bàn: Văn đề cung cấp điện. Trường hợp máy thu dùng điện xoay chiều. 
Bộ lọc. Tụ hóa học. Ñung nóng sợi đốt. Máy thu dùng điện xoay chiều. 
Máy thu dùng các loại điện. 

Buồi nói chuyện thứ mười sáu: Nhiễu. Nguyên lỷ đồi tần số. Sơ đồ máy thu 
đổi tần. Đèn hai lưới. Đèn sáu cực. Đèn bẩy cực. Đèn tám cực. 

Lời bàn: Khuếch đại trực tiếp. Nguyên lý máy thu đổi tần. Đổi tần bằng 
hai đèn. Một vỏ thủy tỉnh nhiều đèn: Đèn dao động — trộn tần. Khuếch 
đại trung tần. Điều chỉnh đồng nhất (đồng chỉnh). 

Buồi nói chuyện thứ mười bây: Tần số ảnh. Sự lọc lựa. Sơ đồ máy thu đổi 
tần. Loa điện từ và loa điện động 

Lời bàn: Tần số ảnh. Trung tần có trị số cao. Điều kiện đề tạo lại âm thanh 
cho thật tốt. Kích thích loa 

Buồi nói chuyện thứ mười tám: Ea đình. Điều chỉnh âm lượng. Đèn có độ đốc 
thay đổi. Điều chỉnh tự động hệ số khuếch đại ( FĐK). Chỉ thị cộng hưởng 

Lời bàn: Tự động điều chỉnh âm lượng. Sự cần thiết của việc điều chỉnh 
bằng tay. Tương tự như dòng nước. Đèn có độ đốc thay đổi. Hoạt động 
của bộ TĐK. Hằng số thời gian. Bộ TĐK có ttrễ ”. Điều hưởng không ồn. 
Đèn mắt thần. 

Buồi nói chuyện thứ mười chín. Giải tần điều biến. Độ chọn lọc và chất lượng 
âm thanh. Bộ lọc dải tần. Độ chọn lọc thay đồi 

Lời bàn: Các loại méo. Dải biên. Chất lượng âm thanh và độ chọn lọc. Bộ 
lọc đải tần. Độ chọn lọc thay đổi. Méo trong phần âm tần. Hồi tiếp âm. 
Hồi tiếp âm ở đèn cuối. Hồi tiếp âm có sửa âm sắc. 

Đuồi nói chuyên thứ hai mươi: Sóng-cực ngắn và sự truyền lan sóng cực 
ngắn. Nguyên lý điều biến tần số. Cấu tạo của một máy phát điều tần (ĐT) 

Đuồi nói chuyện thứ hai mươi mốt: Mây thu Đ.T. Sơ đồ Catcôt. Bộ giải điều. 
Tách sóng tỉ lệ. Bộ san bằng. : 

Buồi nói chuyện thứ hai mươi hai: Sơ đồ máy thu đổi tần hoàn chỉnh. Phân 
tích sơ đồ nguyên lý. Lời khuyên cuối cùng. 

Lời bàn: Nhiễu công nghiệp. Anten chống nhiễu. Hướng tính của an ten 

khung. Ngày mai sẽ như thể nào? Điện tử học. 


E. Aisberg 
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In 15125 cuốn. Khổ 19% 27 tại xí nghiệp in Minh Sang Hà nội — Số in 181/74, 
Số XB 386KHKT. In xong và nộp lưu chiều tháng 1-1975, 
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9. 


H. 93. Sơ đồ mây thu đổi tần dùng 
đèn dao động nội riêng Đa 
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_H:97. Sơ đồ máy thu đổi tần có tầng tiền khuếch đại 


cao tần và tầng đổi tần dùng đèn ba- “sáu cực 
thị là điện trở thiên áp; ñ¿ là điện trở định áp của 
lưới chắn; fs là điện trở mạch khử ghép của 
mạch anôt ; _- là điện trỏ ghép âm tần ; ñ¿ và đà là điện 
trở thoát của các mạch lưới ; Rg là chiết áp điều chỉnh 
âm lượng; o là chiết áp điều chỉnh âm sắc 
Cạ và Cs là tụ điện ghép âm tần; €Œ là tụ điện mạch 
cộng hưởng (trung tần; Gọlà tụ điện điều _ 


â„ 


chỉnh âm sắc ; 


